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NHÀ XUẤT BẢN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA 





‹ ời ' giới thiệu 


" Wấn hoá hoặc uăn minh là chỉnh thể phức hợp 
bao gồm tri thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, 
pháp luật, tập tục uà bất kì năng lực, thói quen nào 
khác mà con người cần có uới tư cách là thành uiên 
của xã hội"". Nó bao gồm tất cả những gì làm cho 
dân tộc nàu khác uới dân tộc khác; là nơi thể hiện 
rõ nhất tinh thần dân tộc, bản sắc dân tộc, ú thức 
uà những phương thức tiếp nhận những giá trị của 
các dân tộc khác. 

Ngày naụ, tính cô lập uà khép kín của đời sống 
các dân tộc bị thu hẹp, sự giao lưu uăn hoá ngày 
càng được tăng cường, không một dân tộc nào tồn 
tại tách biệt mà không có sự giao lưu uăn hoá uới 
các dân tộc khác. Sự giao lưu uăn hoá đã trở 
thành nhu cầu nội tại của sự phát triển uăn hoá, 
nhờ đó nền uăn hoá của dân tộc được tiếp thu 
thêm các yếu tố tích cực uà được làm giàu thêm để 
phát triển. 


1. Theo nhà dân tộc học và xã hội học Anh Tailơ (Edwad Burnett 
Tyler; 1832 - 1917). 


Với mong muốn mang lại<ho đông đảo bạn đọc 
(nhất là giới trẻ, các bạn đọc có trình độ phổ thông 
trở lên) những tri thức nhất định, khái quát uề các 
nền uăn hoá thế giới, Nhà xuất bản Từ điển bách 
khoa tổ chức xuất bản cuốn sách Các nên văn hoá 
thế giới. Các nền uăn hoá được đề cập ở đây là 
những nền uăn hoá "mang tính thế giới", đã uà 
đang tồn tại trong tiến trình lịch sử, có sự ảnh 
hưởng uà tác động không nhỏ đến sự phát triển của 
uăn hoá uà uăn minh nhân loại hiện naụ. 

Ý định như uậu nhưng khả năng có hạn, chắc 
chắn rằng không tránh được những thiếu sót. Mong 
sự đóng góp ú kiến của bạn đọc để sách được hoàn 
chỉnh hơn trong những lần xuất bản sau. 


NHÀ XUẤT BẢN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA 


*- Nguồn ảnh, bản đồ: 
- Từ điển bách khoa Việt Nam. 
- "Le Petit Larousse", Paris 1995. 
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E`1ft văn minh Trung Hoa là một trong những nên văn 


mình cổ xưa nhất trên thế giới. Người Trung Quốc đã 
tặng thế giới chữ viết tượng hình, tơ lụa, giấy và đồ sứ, vv. 
Trong di sản văn hoá đồ sộ của Trung Quốc, chúng ta 
không thể không nhắc đến ba học thuyết tỉnh thân: Nho 


giáo, Đạo giáo và Phật giáo Thiên Tông. Các học thuyết đó 
đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới văn học, nghệ thuật và các giá 
trị xã hội của chính những người Trung Quốc, của các dân 
tộc Viễn Đông và sau này, của cả Châu Âu. Song, trong ý 
thức của người Trung Quốc, một thời gian khá dài, đã tôn 
tại quan niệm cho rằng, các dân tộc khác chỉ là man di mọi 
rợ mà Vạn Lí Trường Thành là bức tường che chở tốt nhất 
cho các đế chếTrung Hoa tránh khỏi hoạ xâm lược. 


* 





Vạn Lí Trường Thành 


NÊN VĂN HOÁ TRUNG HOA 


Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại rằng, vào thế kỉ 10 
dân tộc Khiết Đan đã thiết lập nhà nước của mình là 
Đại Liêu ở phần đất phía Nam Mông Cổ. Về sau, vào 
năm 1125 nước Liêu đã bị tan rã do cuộc tấn công của 
quân đội Chuchân - tổ tiên của người Mãn Châu. Người 
ta thường cho rằng, danh từ "Khiết Đan" được dùng để 
gọi tên nước Trung Quốc mà nước Liêu là nước lắng 
giềng phía Bắc (về sau lãnh thổ của nước Liêu được sáp 
nhập vào Trung Quốc). 


Tên nước Trung Quốc được các nước phương Tây biết 
đến dưới các tên gọi như Sina, China, Chine, Cina, vv. 
Những tên gọi đó đều liên quan đến đế chế đầu tiên của 
nước Trung Hoa thống nhất là nhà Tần. Chính người 
Trung Hoa từ lâu đã gọi nước r1ình là Trung Quốc và được 
hiểu theo nghĩa là đất nước trung tâm, hoặc quốc gia nằm 
ở trung tâm thế giới. Người dân Trung Hoa khẳng định 
đất nước của mình nằm ở trung tâm thế giới, bởi ở đó có 
Thiên tử (con Trời) cai quản và điều hành không chỉ 
những gì thuộc quyền sở hữu của ông ta, mà cả toàn bộ 
những phần đất khác của các "dân tộc man di". 

Quan điểm "Trung Quốc là trung tâm", ngay từ đầu 
đã được minh chứng bằng kinh nghiệm. Đất đai của 
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Trung Quốc mầu mỡ hơn các nước láng giềng, bởi vì chỉ 
có họ mới biết đến nghề nông: không có sa mạc Mông Cổ 
nào hoặc những vùng thung lũng phía Nam nào lại 
thích hợp cho nghề nông đó. Ngoài ra, từ lâu sự phát 
triển của Trung Quốc đã không hề phải hứng chịu ảnh 
hưởng của bất kì yếu tố nào từ bên ngoài. Phía Bắc là sa 
mạc Gôbi, dãy núi Mãn Châu và rừng talga Xibirli bao 
bọc. Phía Tây cũng là sa mạc trơ trụi, lại còn cả vùng 
Tây Tạng núi non hiểm trở, khó đi qua, và chỉ vào thời 
kì đầu Công nguyên người ta mới phát hiện ra. Phía 
Đông Trung Quốc là Thái Bình Dương mênh mông. Còn 
phía Nam là những dải đất của vùng nhiệt đới. Vì đặc 
điểm địa lí như vậy, cho nên người Trung Hoa hàng 
ngàn năm bị cách biệt, không tiếp xúc được với các nền 
văn minh khác có trình độ phát triển cao. Vào khoảng 
thế kỉ 2 - thế kỉ 1 tCn, các mối quan hệ (với các nước 
Trung Á, Ấn Độ, Iran) đã làm dịu đi sự đối lập giữa 
Trung Quốc với "các nước man di", và sự đối lập đó lúc 
bấy giờ chỉ còn tồn tại trong hệ tư tưởng nhà nước mà 
thôi. Công bằng mà nói, những người Hi Lạp và La Mã 
cổ đại cũng gọi người nước ngoài là "man di". 


Cùng với thời gian, người Trung Hoa đã làm quen 
với nhiều nước và nhiều dân tộc khác, song theo truyền 
thống, họ vẫn tiếp tục tin tưởng một cách chắc chắn vào 
sự khác biệt của mình. Vào thế kỉ 17, hoàng đế Khang 
Hi đã cấm truyền bá đạo Thiên Chúa, bởi trong Thánh 
Kinh không nói gì đến vị trí của đất nước Trung Hoa - 
một đất nước nằm ở trung tâm thế giới. Cuối thế kỉ 18, 


10 


đại sứ nước Anh ở Bắc Kinh là Măccacni (Maccartni) đã 
được tiếp đón như một vị khách, người đem tặng hoàng 
đế Trung Hoa một cống vật từ một nguyên thủ nước chư 
hầu xa xôi. Bức thư của hoàng đế Càn Long giao cho 
Măccacni chuyển cho vua Gioocgiơ III (George II; 
1738 - 1820) ở đoạn kết có câu: "Nếu ngài không muốn 
làm tổn hại đến hạnh phúc của chúng tôi, thì hãy tổ ra 
sợ hãi mà phục tùng và đừng tỏ ra lười biếng phục vụ 
chúng tô!". 

Giữa thế kỉ 19, hoàng đế Trung Hoa đã phải chứng 
kiến một loạt thất bại thảm hại của nước mình trong 
cuộc chiến tranh với các nước thực dân phương Tây 
(trước hết là Anh và Pháp). Ngay sau đó, trong các văn 
bản chính thức, những nhà lãnh đạo Trung Quốc đã 
chịu từ bỏ danh từ "man di" từng được dùng để chỉ 
người nước ngoài. Trung Quốc đã thiết lập quan hệ 
ngoại giao với các nước Châu Âu và Châu Mĩ trên cơ sở 
chấp thuận những chuẩn mực của các quan hệ đó, 
nhưng tên nước thì vẫn giữ nguyên. Thế nhưng giờ đây, 
các công dân Trung Quốc đã không còn quan tâm nhiều 
đến ý nghĩa thiêng liêng của tên nước. 

Như trên chúng tôi đã nói, nền văn minh Trung Hoa 
là một trong những nền văn minh cổ xưa nhất trong số 
các nền văn minh của thế giới cổ đại. Các cuộc khai quật 
khảo cổ học trong những thập niên gần đây đã mang lại 
cho các nhà khoa học những tác phẩm nghệ thuật của 
thời kì đồ đá mới Trung Hoa. Sự hoàn hảo của những 
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sáng tạo đó đã chứng minh cho sự tổn tại của một nền 
văn hoá phát triển cao trên lãnh thổ Trung Quốc hiện 
nay được bắt đầu từ thiên niên kỉ 10 - 9 tCn. Tuy nhiên, 
do văn tự Trung Hoa xuất hiện chỉ vào khoảng giữa 
thiên niên kỉ 2 tCn, nên sử liệu của đất nước này vẫn 
ghi nhận đất nước Trung Hoa được bắt đầu từ thời nhà 
Thương - Ân (thế kỉ 16 - 11 tCn). Các nhà sử học Trung 
Quốc khi tiến hành truy cứu lịch sử đất nước mình đã 
cho rằng, Trung Hoa đã xuất hiện vào thời kì sớm hơn, 
cụ thể là từ thời nhà Hạ (thế kỉ 21 - 16 tCn). Song, khoa 
học phương Tây lại cho đó là thời kì tiền sử nửa huyền 
thoại của Trung Quốc. 


Một số nhà khoa học đã chia lịch sử Trung Hoa 
thành ba giai đoạn: giai đoạn thượng cổ, hay còn gọi là 
tiền đế chế (trước thế kỉ 3 tCn); giai đoạn đế chế (từ 
thế kỉ 3 tCn đến 1911) và giai đoạn hiện đại (từ sau 
năm 1911). 


Từ thế kỉ 5 tCn đến thế kỉ 3 tƠn, trong đời sống tỉnh 
thần nhân loại đã có bước phát triển nhảy vọt. Thời kì 
đó thực sự là một thời kì đặc biệt trong lịch sử loài 
người. Không phải ngẫu nhiên mà nhà triết học Đức 
Jaxpơ (Karl djJaspers; 1883 - 1969) đã xác định đó là 
"thời kì rường cột". Trên quy mô toàn cầu đã diễn ra sự 
hình thành các học thuyết đầu tiên mang tầm cỡ thế 
giới, dựa trên các tư tưởng về sự hoàn thiện đạo đức và 
sự cứu độ vĩnh hằng (giải thoát) của con người nhưng lại 
không phụ thuộc vào nguồn gốc xuất thân, vào đẳng cấp 
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sắc tộc. Chính khi đó đã xuất hiện đạo Jaina và đạo 
Phật ở Ấn Độ, phong trào tiên tri ở Palextin và nền triết 
học cổ đại Hi Lạp cũng đã xuất hiện và phát triển mạnh 
mẽ. Ở Trung Quốc, "thời kì rường cột" được xác định từ 
sự xuất hiện các học thuyết chính trị - đạo đức chủ đạo 
và các học thuyết tôn giáo - triết học - đó là Nho giáo và 
Đạo giáo. Các học thuyết này đã có ảnh hưởng quyết 
định tới toàn bộ nền văn hoá Trung Hoa sau này, cũng 
như tới sự hình thành nhà nước và xã hội Trung Quốc. 
Vào thế kỉ 1, Nho giáo và Đạo giáo được bổ sung thêm 
Phật giáo từ Ấn Độ. Từ đó, đã xuất hiện cái gọi là "tam 
vị" của các học thuyết (tam giáo). Tam giáo đã làm nên 
những nét đặc thù của thế giới quan truyền thống 
Trung Hoa, chúng giữ địa vị thống trị cho đến tận đầu 
thế kỉ 20, và ngày nay vẫn còn in đậm dấu ấn trong đời 
sống của dân tộc này. 


". SỰ PHÂN KÌ LỊCH SỬ TRUNG HOA 


Thông thường, trong lịch sử Trung Hoa, người ta 
chia ra một số giai đoạn theo các triều đại (như Đường, 
Tống, vv.). Tuy nhiên, còn có một nguyên tắc khác của 
sự phân kì - phản ánh sự thay đổi thể chế xã hội. Vì thế, 
lịch sử của đất nước này được phân chia như sau: 

- Thời kì tiền sử (từ thiên niên kỉ 10 đến giữa thiên 
niên kỉ 2 tCn). 
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- Thời kì thượng cổ: nhà nước Thương - Ân và Tây 
Chu (từ giữa thiên niên kỉ 2 đến thế kỉ 8 tCn). 


- Thời kì tiền đế chế mà trong sử liệu học truyền 
thống Trung Hoa gọi là giai đoạn Xuân Thu (từ thế kỉ 8 
đến giữa thế kỉ 5 tCn) và Chiến Quốc (từ giữa thế kỉ 5 
đến giữa thế kỉ 3 tCn) của triều đại nhà Chu. 


- Thời kì đế chế sơ khai: nhà Tần và nhà Hán (từ thế 
kỉ 3 tCn đến đầu thế kỉ 3). Đây được coi là sự kết thúc 
thời kì cổ đại Trung Hoa. 


- Thời kì quá độ: Thời kì này được chia thành: 


+ Giai đoạn Nam Bắc triều (từ thế kỉ 4 đến thế kỉ 6). 
Đây là giai đoạn mà trong lịch sử Châu Âu được 
gọi là thời kì đầu của Trung thế kỉ, mặc dù các 
khái niệm như "Cổ đại" và "Trung thế kỉ" được áp 
dụng cho lịch sử Trung Quốc chỉ mang tính ước lệ. 

+ Giai đoạn phát triển của chế độ phong kiến tập 
quyền: các triều đại Đường và Tống (từ thế kỉ 7 
đến thế kỉ 13). 

- Thời kì Trung Hoa truyền thống: các triều đại Nguyên, 
Minh và Thanh (từ thế kỉ 14 đến đầu thế kỉ 20). Cần 
nhớ rằng, từ năm 1850, Trung Quốc đã bắt đầu quen 
dần với việc sử dụng các tiêu chuẩn và giá trị của 
phương Tây. 

- Thời kì Trung Hoa hiện đại: Cộng hoà Trung Hoa 
(1911 - 1949) và Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (từ năm 
1949 đến nay). 


14 


" QUAN ĐIỂM TRUYỀN THỐNG 
CỦA NGƯỜI TRUNG HOA VỀ THẾ GIỚI 


Từ thời đồ đá mới, người Trung Hoa đã ăn bằng đũa. 
Song, những đôi đũa ấy hoàn toàn không giống với 
những gì được sử dụng trong cung đình - những cái đã 
trở thành các tác phẩm nghệ thuật thực sự. Chúng được 
làm bằng ngà voi, lại được mạ vàng và bạc, do vậy, các 
vật dụng sinh hoạt hàng ngày đó xứng đáng được trưng 
bày ở bảo tàng. Cũng tương tự như vậy, quan niệm của 
người Trung Hoa về cấu trúc của vũ trụ và con người 
được hoàn thiện qua hàng thế kỉ. Không hề thay đổi 
thực chất của những nguyên lí xuất phát, triết học 
Trung Hoa đã phát triển từ rất sớm với sự tinh tế đến 
siêu việt. 

Trước khi nói về cái mà nền văn hoá Trung Hoa biết 
đến và tiếp nhận, cần phải đề cập đến điều nó không 
biết. Ở Trung Quốc không hề có khái niệm về Chúa 
(hoặc các Chúa) như một hiện tượng không liên quan 
đến thế giới vật chất (hiện tượng tiên nghiệm), và luôn 
thiếu vắng niềm tin vào sự sáng tạo thần thánh của thế 
giới (sáng thế luận). Trong văn hoá truyền thống Trung 
Hoa, thế giới không phải do Chúa tạo ra từ hư không, 
mà được nhào nặn từ một nền tảng riêng, thẳm sâu, 
giống như một bông hoa nở từ đài hoa. Các nhà truyền 
giáo của đạo Thiên Chúa ở thế kỉ 17 - 18, thậm chí còn 
không thể tìm được ở ngôn ngữ Trung Hoa một khái 
niệm thích hợp nào để phiên dịch từ "Chúa". 


1ỗ 


Nền văn hoá Trung Hoa cũng không hề biết đến ý 
niệm về tinh thần như một cái gì đó khác với tổn tại 
khởi thuỷ của một cơ thể có hồn. Nó cũng không biết 
đến ý niệm về vật chất, bởi vật chất không là gì cả, nếu 
nó nằm ngoài mâu thuẫn của tinh thần và vật chất. Do 
ở nó không có quan niệm về cái tỉnh thần phi vật chất, 
nên nó cũng không biết đến quan niệm về cái vật chất 
vô hồn. Sự cần trở của thế giới bên kia, tức thế giới nằm 
ngoài giới hạn tổn tại của thế giới hiện thực, cũng bị loại 
trừ do sự thiếu vắng của chính cái ngoài giới hạn. 


Sự cảm nhận về thế giới không bị phân thành tỉnh 
thần và vật chất (naturalism), quan niệm về thế giới 
như một quá trình, như dòng chảy của các trạng thái 
sinh lực (vitalism) và học thuyết về tính chỉnh thể hữu 
cơ của vũ trụ (holism) - đó là cơ sở cho những quan sát 
của người Trung Hoa về thế giới. Tuy nhiên, cần bổ sung 
thêm vào đó một tín niệm cho rằng, con người đứng ngang 
hàng với các thế lực vũ trụ của Trời, Đất và giữ vị thế 
trung tâm trong vũ trụ; rằng bất kì hiện tượng nào cũng 
đều xuất phát trước hết từ học thuyết đạo đức. Chính sự 
kết hợp như vậy đã làm cho tư tưởng Trung Hoa mang 
tính độc đáo và hoàn chỉnh. 


Thế giới trong nền văn hoá Trung Hoa hoàn toàn là 
thế giới bên này và hơn nữa, là một thế giới sinh động. 
Vũ trụ là thống nhất (có trật tự, có tổ chức) và được 
xuyên suốt bởi dòng sinh khí sáng tạo, sinh động. Šo 
sánh hai nền văn minh Trung Hoa và Hi Lạp về vấn đề 
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này cho thấy, nguyên tắc xây dựng mối quan hệ giữa 
con người và thế giới ở Trung Hoa cổ đại cũng như ở Hi 
Lạp thời tiền Xôcrat (trước thế kỉ 4 tCn) là giống nhau 
về một loạt yếu tố. Tuy nhiên, nếu như tư tưởng tiền 
Xôcrat đã rời bỏ vũ đài lịch sử Châu Âu rất nhanh, thì 
triết học Trung Hoa, trong suốt hai nghìn năm phát triển 
sáng tạo của nó (từ Khổng Tử đến Vương Dương Minh), 
đã khai thác mô hình xuất phát một cách điêu luyện. 


" . TRUYỀN THỐNG TRIẾT HỌC TRUNG HOA 


Khi nói đến triết học Trung Hoa cần phải lưu ý một 
điều là, trong ngôn ngữ Trung Hoa cổ, không có một từ 
nào tương ứng với từ "triết học" của Hi Lạp. Từ "triết 
học" đang được dùng là một từ mới (từ được sáng tạo ra) 
vào cuối thế kỉ 19. Khi đó nó được sử dụng như một 
thuật ngữ sát với từ "triết học" được dịch theo ngôn ngữ 
Châu Âu. Về sau, triết học Trung Hoa được hiểu là thành 
quả của sự nỗ lực trí tuệ nhằm hướng tới sự nhận thức các 
nguyên lí cơ bản của vũ trụ. Theo tư tưởng của các nhà 
khoa học Trung Quốc, nếu thiếu nhận thức đó thì không 
thể có được hành vi đúng đắn của con người (phù hợp 
với chuẩn mực vũ trụ) và không thể thiết lập được xã 
hội và quốc gia một cách chính xác. 


Trong thời gian từ thế kỉ 5 đến thế kỉ 3 tCn, ở Trung 
Quốc đã hình thành các hệ thống, các học thuyết triết 
học và chúng được các thế hệ sau tiếp thu như những hệ 


lý 


thống, học thuyết mẫu mực, hoàn thiện. Thời kì sơ khai 
đó của sự phát triển tư tưởng Trung Hoa (đồng thời 
cũng là thời kì cổ điển) đã kéo dài đến giai đoạn được gọi 
là Chiến Quốc. Quyền sở hữu đất đai của những vị quan 
lớn cố được là do các vua nhà Chu phong tặng và trên 





Khổng Tử, Lão Tử, Đức Phật 


thực tế, nó đã biến thành sở hữu và đối tượng tranh 
giành của các quốc gia độc lập. Cuộc chiến tranh này 
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được kết thúc vào giữa thế kỉ 3 tCn bằng sự thống nhất 
Trung Hoa dưới vương triều nhà Tần và sự ra đời của 
một đế chế mới. Các nhà triết học đầu tiên của Trung 
Hoa phần lớn là những kẻ phục vụ cho quyền lợi và sự 
kiêu hùng của các quốc gia thù địch nhau. Các nhà tư 
tưởng thường chỉ ra cho những kẻ cầm quyền con đường 
phát triển và các phương thức giành thắng lợi trước đối 
phương. Những kẻ cầm quyền đã lắng nghe những chỉ 
dẫn đó với thái độ khác nhau, điều đó làm xuất hiện sự 
đa nguyên đích thực (phong phú) của các ý kiến. Thêm 
nữa, các nhà thông thái Trung Hoa lại thường có những 
tín niệm khác nhau về cùng một nguyên lí xây dựng xã 
hội, về cùng một cái phổ quát của vũ trụ là Đạo. Từ đó, 
đối với việc nhận thức các quy luật xã hội đã được xác 
định là phải đi sâu vào thực chất của Đạo. Trong thời kì 
"trăm hoa đua nở, trăm nhà đua nói", ở Trung Quốc cổ 
đại đã xuất hiện chín trường phái triết học lớn: Nho gia, 
Đạo gia, Pháp gia, Mặc gia, Danh gia, Âm Dương gia, 
Nông gia, Binh gia và Thương thuyết gia. 


Cách đây không lâu, Đạo gia sơ kì vẫn được hiểu 
như là một học thuyết đặc biệt, được trình bày trong 
các tác phẩm, như "Đạo Đức Kinh" và "Trang Tử". Các 
phát hiện khảo cổ học trong mấy chục năm gần đây đã 
tìm thêm được các văn bản tư liệu làm cơ sở cho nghiên 
cứu khoa học. Các nhà Trung Quốc học có thể đọc được 
các văn bản với tên gọi quen thuộc vốn bị thất thoát từ 
thời cổ đại (chẳng hạn "Hoàng đế tứ kinh" - "Bốn bộ 
kinh của Hoàng đế") và những tư liệu chưa hề biết tên 
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được viết trên lụa hoặc trên các thẻ tre. Nhờ những tư 
liệu đã tìm được mà nội dung của các tác phẩm kinh 
điển được làm sáng rõ và chính xác hoá, như "Đạo Đức 
kinh" và "Kinh Dịch". Việc nghiên cứu các văn bản 
khác nhau của Đạo gia đã cho phép đưa ra kết luận 
rằng, Đạo gia sơ kì đã từng thực hiện phép luyện công 
trực quan. 


Một số khuynh hướng tư tưởng xuất hiện vào thế kỉ 
4 - 8 tƠn có thể làm cho triết học Trung Hoa gần gũi với 
triết học Hi Lạp cổ đại (tư tưởng của phái Mặc gia và 
Danh gia về cơ sở của lôgic, về các chuẩn mực tu từ học 
và nghệ thuật tranh luận - erlstica, vv.). Tuy nhiên, sự 
phát triển của chúng đã bị đình lại. Nguyên nhân cơ 
bản của sự đình chỉ đó là việc thiết lập các đế chế mà ở 
đó, tư tưởng về sự thống nhất đã trở thành căn bản và 
sự "tranh minh" của các trường phái buộc phải lui về dĩ 
vãng. Các vị Hoàng đế Trung Hoa đều cần đến sự tổng 
hợp tri thức và thế giới quan chỉnh thể, chứ không phải 
sự phân tích và sự đa dạng của các quan điểm. 


Trong thời kì trị vì hơn 400 năm của nhà Hán (từ 
năm 206 tCn đến năm 220) đã hình thành một hệ thống 
triết học hoàn chỉnh theo truyền thống Trung Hoa, hệ 
quả là một bức tranh về thế giới đã được phác hoạ mà 
bàn dân thiên hạ đều biết đến. Một kiểu tư duy được 
khẳng định mà không hề có bất cứ một thay đổi căn bản 
nào đã trở thành nét đặc trưng cho một giai đoạn kéo 
dài đến tận đầu thế kỉ 11, thậm chí cả việc làm quen với 
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triết học Phật giáo cũng không ảnh hưởng gì tới nó. Từ 
chín trường phái cổ điển chủ đạo, các học thuyết tỏ ra có 
sức sống mãnh liệt trong những điều kiện mới là Nho 
gia và Đạo gia, thêm vào đó là Phật giáo được du nhập 
vào từ thế kỉ 1. 


Những bước tiến trong lĩnh vực tinh thần của đất 
nước Trung Hoa chỉ diễn ra trong thời kì trị vì của nhà 
Tống (960 - 1279). Các chuẩn mực đạo đức của Nho giáo 
đã bắt đầu được xem xét với tư cách là nền tảng hoặc bộ 
khung của chính vũ trụ và toàn bộ thế giới. Phát sinh, 
rồi sau đó chiếm địa vị thống trị là Tống Nho mà người 
sáng lập ra nó là Chu Hy (1130 - 1200). Xét về nguồn 
gốc thì Tống Nho là ý đồ của một cuộc cách mạng trí tuệ 
nhưng tựu trung lại mà nói, đã không đi đến chỗ kích 
thích sự sáng tạo trong xã hội, mà ngược lại, đã tạo ra 
sự trì trệ. Kế tiếp nhà Tống là triều đại nhà Minh 
(1368 - 1644) và Vương Dương Minh (Vương Thủ Nhân; 
1472 - 1529) đã đề xuất một phương án mới của Tống 
Nho. Thế nhưng, sự phản động về chính trị nửa đầu thế 
kỉ 17 đã dẫn đến việc thiết lập chính quyền Mãn Thanh 
(1644 - 1911) và cùng với đó là việc dương cao ngọn cờ 
độc tài trí tuệ của trường phái Tống Nho. Tiềm năng 
sáng tạo của một trường phái mới đã không được thực 
hiện. Từ cuối thế kỉ 19, thế giới quan truyền thống của 
người Trung Hoa đã phải hứng chịu sự tác động của 
triết học Tây Âu và do vậy, tính chỉnh thể trước đây của 
nó đã bị xâm hại. 
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" CƠ SỞ ĐẦU TIÊN CỦA THẾ GIỚI 


Trong số các phạm trù (những khái niệm căn bản) 
của văn hoá Trung Hoa, cái quan trọng nhất là Khí. 
Thực tế cho thấy, khái niệm này mang tính huyền bí, 
vừa mang ý nghĩa tỉnh thần, vừa mang ý nghĩa vật 
chất, cho nên rất khó dịch ra ngôn ngữ Châu Âu, bởi ở 
Châu Âu, các phạm trù tỉnh thần và Khí là những 
phạm trù loại trừ nhau. 


Nhà triết học Trung Quốc thế kỉ 1 là Vương Sung 
(27 - 97), khi bàn về tính chất của Khí, đã dẫn ra một 
thí dụ có thể xem là cổ điển. Giống như nước đá khi bị đun 
nóng sẽ biến thành nước, còn nước thì biến thành hơi. 
Khí cũng vậy, khi được cô đặc sẽ trở thành vật, còn khi 
bị tán nhỏ sẽ trở thành tỉnh thần. 
Nói cách khác, giữa tỉnh thần và 
sự vật, giữa vật chất và ý thức 
không có ranh giới xác định. Chúng 
chẳng qua chỉ là những trạng thái 
khác nhau (modus) của một thực 
thể thống nhất. Tất thảy những gì 
có trong thế giới đều là Khí, ngoài ` X⁄ 
Khí ra không có gì nữa cả. Khí bị Ằ 
tán nhỏ, bị chia cắt sẽ thành tính Š )„⁄ 
thần, tụ lại thành vật chất, sự vật. Vương Sung 
Trong bản tính khởi thuỷ mong (27-97) 
manh của Khí có Nguyên thần. Nguyên thần được hình 
dung như một hòn đá thô kệch, chưa được đếo gọt mà 
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trong đó hàm chứa phôi thai của thần hồn, còn trong 
sâu thắm thì đã mang tính sự vật. Do vậy, nếu tự nhiên 
trong nền tảng của nó đã có hồn, thì hồn ấy cũng mang 
tính tự nhiên và thế giới giống như một ngọn núi hùng 
vĩ đang nóng chảy mà trong nó, Khí không ngừng 
chuyển hoá từ hình thức này sang hình thức khác. 


Khí cũng mang tính năng động một cách có giới 
hạn. Nó tạo nên thế giới bằng những dòng chảy sống 
động, mãnh liệt của mình. Mọi thứ trong thế giới đều 
mang tính năng động, chuyển hoá, không có cái gì 
nằm trong trạng thái đứng yên. Thế giới ấy giống như 
ngọn núi, người ta cứ tưởng nó không đổi thay, nhưng 
thật ra, chính nó cũng đã từng xuất hiện vào thời 
điểm nào đó và cùng với thời gian, nó trở nên già cỗi, 
bị gió thổi làm mòn đi và cuối cùng, biến thành cát 
bụi. Sớm hay muộn, trong tiến trình của quá trình 
vận động kiến tạo, từ cát lại có thể hình thành nên 
một ngọn núi mới. Quy luật vũ trụ phổ biến nhất là sự 
biến dịch mà theo đó mọi thứ đều bị biến đổi. "Thánh 
nhân thể theo quy luật đó thì thành đạt, tiểu nhân 
chống lại nó thì chết" - đó là sự khẳng định của triết 
học Trung Hoa. 

Như vậy, có thể nói trong triết học Trung Quốc cổ 
đại, Khí là một năng lượng sống và chứa đầy trong toàn 
vũ trụ, trong bất kì vật thể và sinh thể nào. Vũ trụ ấy 
không phải là tinh thần, cũng không phải là vật chất, 
nó mang "sức mạnh hoạt động". 
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"Con người sống nhờ Khí như cá sống nhờ nước" - các 
nhà tư tưởng Trung Hoa đã nói như vậy. Song, Khí 
không chỉ bao bọc con người, nó ở trong chính con 
người. Khi vận hành theo các kênh mạch của cơ thể, 
Khí cung cấp năng lượng cho từng tế bào, từng bộ phận 
nội tạng, cho xương, cho cơ bắp. Trong căn nguyên của 
bất cứ căn bệnh nào cũng có sự trục trặc về chu trình 
vận hành của Khí, tức là có cái gì đó cản trở đường đi 
của Khí. Vì vậy, một người thầy thuốc tài giỏi khi chữa 
bệnh không cần phải chú ý tới các bộ phận cơ thể, lại 
càng không nên chú ý tới các triệu chứng của bệnh tật, 
mà chỉ cần khôi phục lại sự vận hành tự do của Khí 
trong cơ thể, loại bỏ những cản trở xuất hiện trong các 
kênh mạch. Y học truyền thống Trung Hoa vốn liên hệ 
chặt chẽ với sự phát triển của Đạo gia đã khẳng định 
như vậy. Các kênh huyệt (các tuyến liên kết những 
huyệt trên cơ thể) được phương pháp bấm huyệt hoặc 
châm cứu Trung Hoa biết rõ như những kênh năng 
lượng trong cơ thể. 


Trong vũ trụ không có cái gì gọi là chết cứng, không 
hàm chứa trong nó nhịp đập của cuộc sống. Cái mà triết 
học Châu Âu cho là vật hoặc vật chất tự nhiên, thì 
người Trung Hoa cho là hồn. Với họ, cái bản chất tỉnh 
thần chỉ là cái "được làm nặng thêm bởi vật chất" (cụm 
từ này phải để trong ngoặc nháy, bởi vật chất, hay nói 
đúng hơn, cái được người Trung Hoa hiểu, lại không 
được cảm nhận như một cái gì đó có khả năng bóp nghẹt 
tỉnh thần). 
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Không có gì cản trở những người Trung Hoa cổ đại 
nghiên cứu các khách thể mà họ cho là đồng loại - cái 
mà trong triết học phương Tây được xác định là khác 
loại. Từ những đồ dùng sinh hoạt đến các công thức 
toán học, từ các chuẩn mực đạo đức đến những hiện 
tượng của tự nhiên đều là những hình thức của Khí, 
chúng mang tính luôn biến đổi, nhất thời, nhưng cũng 
luôn bổ sung cho nhau. Vì vậy, các đạo sĩ khi mô tả sự 
kì điệu của sự bất tử đã không hề coi sự kiện đó là siêu 
nhiên, là cái phá vỡ trật tự của tự nhiên. Tư duy, sức 
mạnh và vật chất - đó chẳng qua chỉ là những biểu hiện 
của bản nguyên thống nhất. Không có gì là ngạc nhiên 
khi đạo sĩ, bằng nỗ lực của ý chí, có thể chuyển dịch 
được những tảng đá và bay lượn trên bầu trời. Chính 
điểm này đã làm rõ thêm một đặc trưng quan trọng 
trong thế giới quan Trung Hoa - quan niệm về một bức 
tranh thế giới mang tính ma thuật. 


". SỰ HÀI HOÀ CỦA THẾ GIỚI 


Nói Châu Âu hoàn toàn không biết gì về tư duy ma 
thuật là không đúng. Chỉ có điều là, ngay từ thời cổ đại, 
tư duy đó đã tỏ ra xa lạ đối với tri thức khoa học và triết 
học, và sau đó, nó đã bị đẩy vào lĩnh vực huyền bí mà 
ngày nay, vẫn còn tiếp tục tổn tại (chẳng hạn chiêm 
tinh học). 


Trong triết học Châu Âu, ngay từ thời cổ đại, đã xuất 
hiện kiểu tư duy nhân quả. Nhà triết học Hi Lạp 
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Đêmôcrit (Democrite; khoảng 460 - 370 tCn) đã khẳng 
định rằng, ông sẵn sàng trả lại ngai vàng Ba Tư để có 
được cái quyền giải thích mọi hiện tượng bằng cách dựa 
trên các mối liên hệ nhân quả. Ở Trung Quốc, vào thời 
kì đó đã xuất hiện một quan điểm truyền thống khác - 
đó là quan điểm về "mối quan hệ qua lại", về "sự tương 
thích", về "mối liên hệ và sự lệ thuộc lẫn nhau". 


Quan điểm nhân quả về thế giới cho rằng, do "A" mà 
sinh ra "B". Nguyên tắc của mối quan hệ qua lại này 
không những chỉ rõ mối quan hệ giữa "A" và "B", mà còn 
vạch rõ sự tương đồng và có cùng nguồn gốc của chúng. 
Ở Châu Âu, quan điểm này được biết đến dưới tên gọi 
Thiện cảm (sự cảm thông lẫn nhau). Chính trong luồng 
quan niệm đó đã xuất hiện quan điểm "cái tương đồng 
bị cái tương đồng thu hút". Nguyên tắc tương đồng này 
đã trở thành quan điểm đặc trưng của một số nhà triết 
học phương Tây (những nhà triết học thuộc trường phái 
Pytago, trường phái Platôn và các nhà tư tưởng thời 
Phục hưng), song trong tiến trình phát triển của nền 
văn minh Châu Âu nó bị đẩy vào lĩnh vực huyền bí. Về 
một phương diện nào đó, trên thực tế, tư duy ma thuật 
đã được coi là hoạt động thiện cảm, chẳng hạn, sự tác 
động tới trí tưởng tượng của con người để gây ảnh hưởng 
tới nhân cách và hành vi của họ. 

Mối quan hệ qua lại đã giả định có sự tồn tại của các 
mối liên hệ khác biệt với các mối liên hệ nhân quả, do 
vậy, không thể xem là các mối liên hệ nhân quả giữa 
kim loại, màu trắng, tính nhẹ nhàng và sự công bằng. 
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Giữa chúng làm gì có điểm chung? Thế mà người Trung 
Hoa lại hiểu vấn đề này khá rõ: một loạt các khái niệm 
đưa ra ở đây được liên kết lại bởi sự lệ thuộc của chúng 
vào yếu tố khởi thuỷ là kim loại. Chính vì vậy, một 
trong những đặc trưng của lối tư duy dựa trên quan hệ 
qua lại này là tạo dựng một loạt các hiện tượng có liên 
quan với nhau. 


Một trong những yếu tố cấu thành cơ sở của tư duy 
này là học thuyết về "nguồn gốc giống loài". Theo đó, 
mọi sự vật, hiện tượng đều được các nhà tư tưởng Trung 
Hoa phân loại theo loài giống. Điều kiện để so sánh loài 
giống này với loài giống khác là sự lệ thuộc của chúng 
vào khí dương hay khí âm của tổn tại, vào yếu tố khởi 
thuỷ này hay yếu tố khởi thuỷ khác, vv. Ở đây, mọi yếu 
tố cấu thành đều được xem xét trong sự tương tác của 
chúng với những yếu tố giống như chúng. Nhà triết học 
tiêu biểu của Đạo gia là Trang Tử (khoảng 369 - 286 tCn) 
từng nói: "Thánh hiển theo đạo chỉ cần chạm vào một 
dây đàn là có thể buộc tất cả các dây còn lại phải cất 
tiếng vang trong vũ trụ này". Vũ trụ biểu hiện ra như 
một hệ thống thống nhất hợp lí, như một tổ hợp âm 
thanh hùng tráng. Mối liên hệ này, theo ông, được tạo 
thành bởi sự gắn kết, liên kết giữa các sự vật, hiện 
tượng trên cơ sở có cùng nguồn gốc. Rằng, trong vũ trụ 
này, cái giữ địa vị thống trị là sự tương tác giữa các sự 
vật, hiện tượng có cùng nguồn gốc. 

Mối liên hệ nhân quả trên cơ sở của sự tác động qua 


lại giữa vạn vật cũng đã trở thành nền tẳng của tư duy 
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Trung Hoa cổ đại. Phật giáo đã đưa ra một quan niệm 
về mối liên hệ nhân quả trong học thuyết về nghiệp 
(Karma), và khi được du nhập vào Trung Hoa, nó đã 
được người Trung Hoa sử dụng để giải thích thế giới. Từ 
thế kỉ 12 đến thế kỉ 13, trong Đạo giáo đã xuất hiện và 
tổn tại một quan niệm cho rằng "Cái tối thượng về tác 
động là sự hồi âm". Quan niệm đã này được hoàng đế 
Tống Lý Tông chấp thuận và năm 1230, ông chỉ thị phổ 
biến nó cho toàn dân. Chỉ thị đó được coi là lời giáo 
huấn về sự thưởng phạt đối với hành vi thiện - ác. Hậu 
quả của mọi hành vi thiện - ác đều được xem xét theo 
tỉnh thần của Phật giáo, nhưng thay cho quan hệ nhân 
quả Phật giáo là sự tác động - hồi âm mà theo đó, con 
người tác động tới thực tại và thực tại đáp lại nó bằng 
thưởng - phạt. Và, theo quan niệm của người Trung Hoa 
thời đó thì nguyên tắc này hoạt động một cách độc lập; 
nó không cần đến sự can thiệp của bất kì ý chí có chủ ý 
nào cả. 


Theo quan niệm của người Trung Hoa, con người có 
thể gây ra những thảm hoạ tự phát cho thế giới hoặc 
ngược lại, đem đến cho thế giới ấy sự phồn vinh và bình 
yên bằng những hành vi của mình. Với họ, mọi hiện 
tượng tự nhiên và xã hội đều tham gia vào quá trình tạo 
thành một hệ thống thống nhất và tất cả đều ảnh hưởng 
lẫn nhau. Với quan niệm này, trong nền văn hoá Trung 
Hoa, vũ trụ được hiểu như một cơ thể mà ở đó, mọợi bộ 
phận đều tham gia vào quá trình tạo nên cái chỉnh thể. 
Con người là một tiểu vũ trụ (tiểu thế giới) và giống như 
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đại vũ trụ (đại thế giới, Thiên Hà thể) trong nó chứa 
đựng cả thế giới. Mỗi người trong chúng ta đều tham gia 
vào cuộc sống của vũ trụ, còn vũ trụ thì lại hướng tới các 
sự kiện trong đời sống xã hội và trong mỗi cá nhân. 


Nền văn hoá Trung Hoa còn là nền văn hoá mang 
tính lạc quan. Đối với tín đồ Phật giáo thì thế giới, về 
bản chất, luôn gắn liền với khổ đau; vũ trụ không trở 
nên xấu đi do hậu quả của sự phá huỷ hay tội lỗi, nó 
vốn là tổi tệ ngay từ đầu, ngay từ khi nảy sinh sự vô 
mình và dục vọng của con người. Các nhà thần học Hồi 
giáo (Suphic) tin rằng, thế giới luôn chứa đầy nỗi khổ 
đau mà nguyên nhân của nó là sự xa rời Thượng đế. 
Còn người Trung Hoa thì lại cho rằng, vũ trụ vốn hài 
hoà và có trật tự; nó chứa đầy sự sống và năng lượng. 


Trong di sản văn hóa Trung Hoa, chúng ta có thể 
tìm thấy rất nhiều tài liệu về mô hình phức tạp của cấu 
trúc vũ trụ. Nếu phân loại và rút ra từ số đó cái căn bản 
mà không quan tâm gì đến các chi tiết và hình thái, 
chúng ta sẽ thu được một thái cực đồ nổi tiếng được 
thiết lập từ năm 1017 đến năm 1073. Có thể xem sơ đồ 
đó như một hệ thống các lược khảo những quan niệm 
khác nhau về thế giới đã từng xuất hiện từ thời Trung 
Hoa cổ đại. 

Những quan niệm đó cho thấy, trong cơ sở của cái 
thực tại có cái vô cực. Cái vô cực đó không phải là cái gì 
khác ngoài Thần Khởi thuỷ (nguyên thần) và Khí dưới 
hình thức mỏng manh nhất. Cái đầu tiên xuất hiện có 
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thể gọi là hỗn độn, là cái thống nhất hoặc nguyên khí. 
Nó tuyệt đối giản đơn, bị tước mất cấu trúc và hình 
thức. Đó thực sự là "cái vô" hoặc sự vắng mặt của chính 
"cá1 vô" (vô vô). 

Nhưng làm sao lại từ vô xuất hiện hữu? Ở đây, sự 
phát triển diễn ra do chính bản tính của cái đầu tiên - 
cái vô cực giản đơn được bắt đầu từ lưỡng cực. Nói một 
cách ước lệ, lưỡng cực đó là âm và dương. Người ta quan 
niệm về âm - dương không phải giống như các khái 
niệm đối lập kiểu thiện - ác, tốt - xấu. Sự đối lập của các 
phạm trù đạo đức, nói chung, là hoàn toàn xa lạ đối với 
văn hoá Trung Hoa. Không có trường phái nào đề cập 
đến cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, hơn nữa, càng 
không có trường phái này đề ra nguyên tắc với cái thiện, 
trường phái khác với cái ác. Cả "dương" lẫn "âm" trong 
trường hợp này đều là những khái niệm trung gian. Âm 
tương ứng với bóng tối, đàn bà, lạnh, tĩnh, ẩm thấp. 
Dương tương ứng với ánh sáng, đàn ông, nóng, động và 
cao ráo. 


Theo Đạo gia, "Một âm, một dương gọi là đạo" (Nhất 
âm nhất dương chỉ vị đạo). Đạo là sự điều tiết của biến 
dịch và chuẩn mực, âm dương theo đạo mà hoàn thành. 
Trong âm có sự tiểm ẩn của dương, trong dương có âm, 
và như các nhà tư tưởng Trung Hoa thường nói, chúng 
"ở phục" trong nhau. Thế lực dương một khi tăng trưởng 
đến cực độ thì chuyển thành âm, còn âm, đến lượt mình, 
lại biến thành dương. Trạng thái như vậy của hai Khí 
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trong một được biểu thị bằng Thái cực và được biểu diễn 
dưới dạng Đơn tử nổi tiếng - vòng tròn với hai màu đen 
và trắng như hai giọt nước, mỗi bên chiếm một nửa. 
Trong mỗi giọt có một điểm mang mầu ngược lại. Điểm 
đó là biểu tượng cho sự hiện diện, tiểm năng (khả năng) 
của âm trong dương và dương trong âm. 


Quá trình chuyển hoá của dương thành âm và âm 
thành dương được thực hiện trong quá trình chuyển hoá 
của năm yếu tố đầu tiên gọi là ngũ hành: mộc, hoả, thổ, 
kim, thuỷ. Mộc được sinh ra bởi dương, hoả là dương đã 
trưởng thành, thổ là sự cân bằng âm dương, kim do âm 
sinh ra, thuỷ là âm đã trưởng thành (sau đó lại đến lượt 
mộc là sự sinh thành của dương, vv.). Ở đây luôn có một 
trình tự nghiêm ngặt về tương khắc. Kim khắc mộc, hoả 
khắc kim, thuỷ khắc hoả, thổ khắc thuỷ, mộc khắc thổ. 


Giai đoạn tiếp theo - đó là sự xuất hiện tất cả các 
loài, các sự vật và sinh thể sống trong sự tương ứng với 
nguyên lí vĩ đại của Dịch và chuyển hoá. Từng yếu tố 
ban đầu đó là maket của một loạt các hiện tượng. Tư 
tưởng Trung Hoa đã thiết lập ra hàng loạt sự tương ứng 
như thế giữa các yếu tố của ngũ hành, như những trạng 
thái nhất định và những hiện tượng khác nhau đều 
phản ánh các trạng thái khác nhau. 

Nhà triết học Chu Đôn Di (1017 - 1078) đã trình bày 
ý nghĩa của sự tiến hoá đó như sau: "Mọi hiện hữu đều 
chỉ là ngũ hành, ngũ hành chỉ là hai hiện tượng âm và 
dương và cả hai sự biểu hiện này chỉ là Thái cực thống 
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nhất". Các Đạo sĩ còn bổ sung thêm: Thái cực chỉ là 
nguyên khí thống nhất. 


"HỮU VÀ VÔ 


Trong triết học Trung Quốc không có các khải niệm 
như "tồn tại" và "không tổn tại". Để thể hiện tư tưởng về 
trạng thái tiềm năng, tàng ẩn của vũ trụ, người ta dùng 
động từ "vô", bao hàm trong nó sự phủ định: "không có", 
"vắng mặt". Trạng thái vắng mặt có trước sự xuất hiện 
của tồn tại hiện hữu (hữu). Sự "vắng mặt - hiện hữu" 
tạo nên cặp phạm trù xuất phát của triết học Trung 
Quốc. Chính sự vắng mặt của tính hình thể đó là cơ sở 
đầu tiên (thể) và gốc (bản) của thế giới. Tuỳ thuộc vào 
cái hiện hữu mà có được những mức độ khác nhau về 
chức năng động lực phái sinh (dụng) và ngọn (mạt). Sự 
vắng mặt là cái đầu tiên, đương nhiên so với hiện hữu. 
Người Trung Hoa thường nói rằng, "thánh hiển thể theo 
cái vô". 


" _ TƯƠNG ỨNG CỦA NGŨ HÀNH 


Mộc do dương sinh ứng với phương Đông - mùa xuân 
- màu xanh - rồng - nhân đạo - can. 


Hoả là sự trưởng thành của dương ứng với phương 
Nam - mùa hè - màu đỏ - phượng hoàng - tốt lành - tâm. 
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Thổ là sự hài hoà âm - dương ứng với trung tâm - 
giữa năm - màu vàng - rồng vàng - chân thành - tì. 

Kim do âm sinh ứng với phương Tây - mùa thu - 
màu trắng - hổ - công bằng - phế. 

Thuỷ - sự trưởng thành của âm ứng với phương Bắc - 
mùa đông - màu đen - rùa - rắn - thông thái - thận. 


" TRÒI - ĐẤT 


Trời là sự thể hiện tổng thể chứa đầy khí dương, 
hoặc khởi thuỷ của đàn ông. Đất tương ứng với âm nhất, 
là khởi thuỷ của đàn bà. Ở đây, ý nói đến đất (địa) là 
tính đối lập với trời (thiên). Đất với tư cách là thổ chủ về 
hài hoà của âm và dương. 


" KHÔNG GIAN 


Nền văn hoá truyền thống “xung Hoa đề cao ý nghĩa 
cấu trúc của không gian. Tính đa dạng của nó nằm 
trong sự tương ứng của các hướng với ngũ hành. Ở 
phương Đông, sức trẻ của khí dương chiếm lĩnh sự 
thống trị (mộc), nó phát triển đến độ trưởng thành ở 
phương Nam (hoả) và cân bằng được với thế lực đối lập 
âm ở trung tâm (thổ). Âm tập hợp được sức mạnh ở 
phương Tây (im) và đạt được sự trưởng thành ở phương 
Bắc (thuỷ). Vì vậy, phương Bắc được hiểu là vương quốc 
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của lạnh lẽo và u tối của khí âm, phương Nam là nguồn 
gốc của ánh sáng và sự ấm áp của khí dương. Quan 
niệm đó được phản ánh trong việc xây dựng các đô thị 
Trung Quốc: chúng tuân thủ chặt chẽ theo ô vuông và 
cửa chính hướng về phương Nam. Ngai vàng của vua 
được đặt hướng ngồi nhìn về phương Nam, cửa của mọi 
ngôi nhà ở Trung Quốc đều mở ra hướng Nam. 


Thoạt đầu, người Trung Hoa cho là trời tròn, đất 
vuông. Về sau, với những sự hiểu biết mới, người ta đã 
khẳng định bầu trời là không gian trống rỗng, ở đó chứa 
đầy năng lượng sống của Khí. Các nhà truyền giáo của 
đạo Thiên Chúa khi đến Trung Quốc vào khoảng thế kỉ 
16 - 17 đã cho rằng, người Trung Hoa không có quan 
niệm về tính vững mạnh của bầu trời, trong khi đó Ở 
Châu Âu thì ý niệm như vậy bị bác bỏ. 


Hai quan niệm - một là về trời tròn và hai là về sự 
trống rỗng của bầu trời nói chung đều cùng tồn tại hoà 
bình với nhau và dường như không làm cho ai phải bận 
tâm về tính tất yếu phải xích gần hoặc đồng nhất chúng 
với nhau. Nền văn hoá Trung Hoa cũng không đặt: ra 
câu hỏi về tính vô hạn hoặc hữu hạn của vũ trụ. Vô cực 
được người ta hiểu như là năng lực của Khí trong sự 
chuyển hoá không cùng. Còn thế giới "vạn vật" thì được 
thừa nhận là hữu hạn một cách đương nhiên. 


Ở Trung Hoa cổ đại, người ta còn đưa ra những mô 
hình khác của vũ trụ. Một trong số mô hình chính thức 
nhất do nhà thiên văn học, nhà toán học, nhà thơ 
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Trương Hoành (78 - 139) đưa ra. Theo đó, ứng với vũ trụ 
được gọi là hỗn độn (ám chỉ cái thống nhất khởi thuỷ 
của Đạo gia, được biểu thị về hình thái dưới dạng quả 
trứng thế giới). Theo mô hình của Trương Hoành, thế 
giới giống như quả trứng hình cầu, ở giữa là quả đất 
giống như lòng đỏ của quả trứng. Còn nhà triết học Chu 
Diễn (thế kỉ 4 - 3 tCn) lại khẳng định rằng, trần gian 
(thiên hạ) có hình vuông với chu vi là 27.000 dặm (vào 
thời của Chu Diễn, dặm tương đương khoảng 480 m). 


Về đất nước Trung Hoa, hầu hết các nhà tư tưởng 
Trung Hoa cổ đại đều chấp nhận ý kiến cho rằng, Trung 
Quốc được chia thành 9 khu vực, ứng với 9 chùm sao: 4 
khu vực nằm ở hướng chủ yếu của ánh sáng, 4 khu vực 
khác nằm ở hướng trung gian, còn hướng thứ chín thuộc 
trung tâm. 


" THỜI GIAN 


Lịch Trung Hoa được hình thành từ thế kỉ 2 - 1 tCn. 
Đó là một hệ thống với các chu trình vòng khâu nối tiếp 
nhau. "Chu trình của một năm" được xem như một bánh 
xe lớn làm chuyển động các hệ thống con từ những 
"bánh răng" nhỏ nhất. Còn chu trình chung nhất lại liên 
kết. tất cả năm hành tỉnh vốn quen thuộc đối với người 
Trung Hoa cổ đại - Thuỷ tinh, Kim tỉnh, Hoả tỉnh, Mộc 
tỉnh và Thổ tinh (tương ứng với ngũ hành). Chu trình 
của chúng gồm: 
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1. Chu trình "diễu hành vĩ đại của các hành tỉnh" 
bằng 138.240 năm; 


2. Niên đại được tạo thành từ 2.626.560 năm, hoặc 
bằng 19 chu trình "diễu hành vĩ đại của các 
hành tinh". 


3. Thời đại eăn bản của Thái cực được tính là 
23.639.040 năm, hoặc 171 chu trình "diễu hành vĩ 
đại của các hành tỉnh". Đó là con số tối đa trong 
lịch đại được chia thành các phần còn lại. 


Ý nghĩa của sự phân chia lịch đại của Thái cực như 
sau: Ở thời kì đầu của nó (nửa đêm của ngày đầu tiên, 
năm đầu tiên của thế kỉ Trung Hoa là chu kì 60 năm) có 
sự xuất hiện đồng thời của trăng non và mặt trời mùa 
đông. Ngày đó chính là 24 tháng 12 năm 104 tỔn, khi 
Hán Vũ Đế chỉ thị sử dụng lịch mới. Vào đêm của ngày 
đó, mặt trời, mặt trăng và năm hành tinh đều nằm trên 
một đường thẳng như "những hòn ngọc được xâu bằng 
sợi chỉ", 

Trong thế giới Trung Hoa, các chu kì thời gian được 
lặp lại (theo giả định, cứ mỗi chu trình là 23.639.040 năm 
thì lại bắt đầu một chu trình mới). Song, vũ trụ vẫn tồn 
tại theo đường thẳng, nó không bị phá vỡ và không được 
tái tạo lại. Mặc dù ở thế kỉ 11, tư tưởng về sự phá huỷ 
chu kì và tái tạo vũ trụ đã trở thành cái mà các phật tử 
Trung Quốc đều biết, cái đó không đưa đến việc xem xét 
lại các quan niệm về thời gian lịch sử, tương tự như 
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truyền thống được hình thành như là cái không bị lãng 
quên, được tôn lên hàng những giá trị cao nhất. 


"=_ THỜI GIAN VÀ VĨNH HẰNG 


Bí quyết của thời gian không làm các nhà tư tưởng 
Trung Quốc bận tâm lắm. Thời gian được họ hiểu như là 
cái phái sinh từ các chu trình vận hành của khí. Các 
pha của những chu trình này được họ xem như những 
trạng thái khác nhau của khí; sự biểu hiện của các 
trạng thái đó trong tự nhiên là bốn mùa thay đổi nhau 
như ngày và đêm, vv. Thế giới được họ quan niệm như 
là dòng biến đổi vô tận và liên tục. 


Trong triết học Châu Âu có quan niệm về tính vĩnh 
hằng như là sự đối lập "của tính vô tận quái gở của thời 
gian". Tính vĩnh hằng không bị chia thành từng phần, 
trong khi đó thì thời gian của trần thế lại được chia 
thành các giai đoạn mà tại đó, thường là không dài lắm, 
có sự thống trị của tĩnh tại và niềm vui sướng. Tính 
vĩnh hằng là thời điểm nằm ngoài thời gian, là "khoảnh 
khắc ngưng đọng" nằm ngoài dòng biến chuyển. Tư duy 
của một số người Trung Hoa mà trước hết là ở những 
nhà thần học (đạo sĩ và phật tử, đặc biệt là ở những 
người theo Thiển Tông) được phát triển theo khuynh 
hướng này. Theo đó, những tín đồ Thiền - Phật giáo cần 
phải đạt đến giác ngộ để trong một khoảnh khắc đạt 
đến thực chất sâu kín của vũ trụ. Tuy nhiên, dưới hình 
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thức hoàn chỉnh thì tư tưởng về tính vĩnh hằng ngoài 
thời gian không có trong tư duy của người Trung Quốc 
cổ đại. Vì vậy, tính vĩnh hằng với người Trung Hoa 
chẳng qua chỉ là tính vô hạn của sự hình thành, biến 
đổi, biến thái của cái thực tại. 


" CON NGƯỜI VÀ VŨ TRỤ 


Chữ "vật" ở Trung Quốc được xem không chỉ là 
những đồ vật không hồn, mà còn cả động vật và thậm 
chí cả con người nữa. Trong văn hoá Thiên Chúa giáo, 
khi con người bị gọi là vật tức là sự xúc phạm. Theo 
quan điểm của tín đồ Thiên Chúa giáo, con người được 
Chúa tạo ra theo hình mẫu giống với ngài, còn động vật 
(hơn nữa lại là sự vật) thì không thể có được cái vinh 
hạnh đó. Tuy nhiên, văn cảnh của văn hoá Trung Hoa 
lại khác. Trên thực tế, nó xoá đi sự khác biệt giữa cái 
sống và cái không sống. Mọi thứ trong thế giới đều là 
dòng vận động của Khí dưới các hình thức khác nhau. 
Vũ trụ là một cơ thể chung được tạo thành từ các dòng 
năng lượng vĩnh hằng, luôn biến đổi. Nếu đúng như vậy 
thì, liệu có thể chọn ra được cái gì đó hoàn toàn không 
sống và không hồn? 

Nhận thức truyền thống của người Trung Hoa về "sự 
vật" khác một cách căn bản với nhận thức của người Hi 
Lạp cổ đại. Theo nhận định của nhà triết học Đức 
Haiđêgơ (Martin Heidegger; 1889 - 1976), người Hi Lạp 
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hiểu sự vật trước hết là phương tiện, là cái mà con người 
sử dụng. Trong nhận thức của người Trung Hoa thì sự 
vật là sự kiện (là cái gì đó diễn ra trong thế giới luôn 
vận động và biến đổi, đồng thời lại bị hạn chế theo 
không gian và thời gian) và là sự cùng tổn tại (cùng tổn 
tại và tác động lẫn nhau) với các sự vật khác. Nằm 
trong trạng thái tự thân, các sự vật chỉ là sự vật vô 
dụng nào đó: núi chỉ là núi, nước chỉ là nước. 


Do văn hoá Trung Hoa xa lạ với sự đối lập giữa tính 
sự vật và tính tinh thần, nên quan niệm về con người 
như là sự vật hoàn toàn mang tính hài hoà, cùng tổn tại 
với sự thừa nhận vị thế của con người trong thế giới. 
Con người, thứ nhất được xem như là một trong những 
sinh vật của vũ trụ; thứ hai, được lựa chọn từ tập hợp vô 
số đó và trở thành ngang hàng với các thế lực thống trị 
vũ trụ - Trời và Đất. Từ đó, thuyết Tam tài được xác lập: 
Trời, Đất và Người. Trong đó, con người chiếm vị trí 
trung tâm, đóng vai trò trung gian và là khởi thuỷ liên 
kết. Nó liên kết Trời với Đất (về mặt này, theo các quan 
niệm Trung Hoa, chính là phương thẳng đứng của cơ 
thể con người). Con người đảm bảo cho mối liên hệ đó 
được duy trì, bởi nó là tiểu vũ trụ ("tiểu Thiên và Địa"), 
phần ánh trong nó và bao hàm trong nó mọi sự đa dạng 
của tự nhiên. Hơn nữa, con người có thể khắc phục được 
"tính tách rời", "tính riêng lẻ" đối với thế giới và hoà 
mình với vũ trụ, tạo thành cái toàn vẹn với mọi thực tại. 
Các nhà triết học hiện đại hậu Nho (Phùng Hữu Lan, 
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Lương Thấu Minh và những người khác) đều cho câu 
nói nổi tiếng của nhà Nho cổ đại Mạnh Tử - "Con người 
và Trời thống nhất và hài hoà" là phương châm, là sự 
đúc kết toàn bộ tư tưởng triết học Trung Hoa. Con người 
là thành viên của tam tài và là nguyên lí liên kết của 
tam tài. Nhờ con người mà vũ trụ có được tính chỉnh thể. 


" LINH HỒN VÀ THỂ XÁC 


Triết học Trung Hoa đã lấy từ tín ngưỡng dân gian 
tư tưởng về tính đa dạng của linh hồn. Những quan 
niệm như vậy vốn đặc trưng cho các nền văn hoá 
nguyên thuỷ. Ở Trung Quốc, chúng xuất hiện trong học 
thuyết về hai dạng linh hồn - linh hồn có lí tính và linh 
hồn động vật. Linh hồn có lí tính liên quan tới các năng 
lực trực giác và trí tuệ của con người; các linh hồn loại 
này thường có ba loại. Linh hồn động vật (thường có 7 
loại) tương ứng với hoạt động sống của cơ thể. Chẳng 
hạn, sự bất tỉnh được xem là trạng thái linh hồn rời bỏ 
thể xác, trong khi động vật vẫn tiếp tục hoạt động trong 
thể xác. Những linh hồn có lí tính được xem như là 
những trạng thái của màng khí dương mỏng, còn các 
linh hồn động vật là trạng thái của màng khí âm mỏng. 
Với nhận thức như vậy thì thể xác là khởi thuỷ liên kết 
các loại linh hồn khác nhau. Cái chết của thể xác dẫn 
đến sự tan rã của các linh hồn (trong trường hợp lấy Khí 
làm cơ sở). Song, ngay sau cái chết của con người, sự tập 
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hợp các linh hồn của cả hai dạng vẫn tiếp tục tổn tại 
không phụ thuộc vào thể xác. Linh hồn có lí tính tạo 
thành thần, linh hồn động vật tạo thành quỷ. Thần là 
khái niệm dùng để chỉ tỉnh thần, khởi thuỷ tỉnh thần; 
quý là bóng ma, nó có thể gặp gỡ những người đang 
sống và hãm hại họ. Những mưu kế của quỷ trở thành 
nguyên nhân của cái chết oan uống. Điều đó thường 
được thể hiện trong các câu chuyện li kì, hấp dẫn, khá 
nổi tiếng trong văn xuôi Trung Quốc. Cả thần ánh sáng 
của thánh lẫn thần bóng tối của quỷ đều tổn tại ngoài 
thể xác trong một khoảng thời gian không dài. Ở những 
người có cuộc sống trí tuệ và tinh thần tích cực thì 
khoảng thời gian đó càng dài. 


Sau sự phân huỷ và tan rã của thể xác thì linh hôn 
cũng bị huỷ hoại. Thần tan ra trong bầu trời Khí, tham 
gia vào quá trình biến dịch của vũ trụ. Những người 
Trung Hoa bình thường luôn tin rằng, thần hồn của những 
người đã chết vẫn còn ở thế giới chúng ta chứ không phải 
nằm trong thế giới âm phủ. Vương Sung đã phản đối 
quan điểm đó một cách mạnh mẽ. Ông tuyên bố rằng, 
trong trường hợp đó thì thế giới từ lâu đã chật ních thần 
hồn rồi và con người đi đâu cũng gặp phải chúng. 

Các nhà triết học Phật giáo không chấp nhận quan 
điểm về tính đa dạng của linh hồn. Đối với họ, linh hồn 
biểu hiện với tư cách là tổng hoà các pháp (các hiện 
tượng của thế giới vô thường). Nhưng, ở Trung Quốc thì 
lí thuyết về pháp đã dần bị đẩy lui. Tâm điểm trong 
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Phật giáo Trung Hoa là học thuyết coi bản tính của 
Phật như là bản tính phổ biến đối với mọi sự vật. Còn ở 
Phật giáo dân gian người ta lại đề cao quan niệm truyền 
thống của người Trung Hoa về linh hồn. 


". QUAN NIỆM VỀ SINH, TỬ VÀ BẤT TỬ 


"Cuộc sống là sự bươn chải theo dòng chảy, cái chết 
hoàn toàn chỉ là sự dừng chân nghỉ ngơi khi đi đường". 
Câu nói đó được trích từ đoản thi "Con chim của sự 
chết" của Giả Nghị (thế kỉ 3 - 2 tCn) có thể dùng làm đề 
từ cho quan niệm trong văn hoá truyền thống Trung 
Hoa về sinh tử. 





Tượng binh mã lăng Tần Thuỷ Hoàng 
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Ở Trung Quốc không thấy có học thuyết nào nói về sự 
bất tử của linh hồn giống như các học thuyết Thiên Chúa 
giáo hay trong triết học Hi Lạp cổ đại. Ở thời kì tiền Phật 
giáo không có quan niệm nào về sự tái hiện hoặc tái sinh 
cả. Cùng với cái đó, cuộc sống và sự kéo dài tuổi thọ, thậm 
chí cả sự bất tử của nó, luôn liên quan đến các giá trị cao 
nhất. Điều đó được phản ánh trong văn bản khắc trên 
đông ở thời Ân và Chu (thiên niên kỉ 2 - 1 tCn). Có thể chỉ 
ra bốn quan niệm về hiện tượng "sống - chết": 

- Sống và chết là hai giai đoạn liền kề nhau của một 

quá trình thống nhất của biến dịch. 

-_ Sự chết nói chung không có. Sự chết chẳng qua chỉ 
là một trong nhiều hình thái tạo nên bản chất của 
cuộc sống. 

- Cuộc sống là hạnh phúc đương nhiên; nó là cái vĩ 
đại nhất trong các niềm hạnh phúc. 

- Cái chết là ác, và nó cần được khắc phục. 


Sau khi Phật giáo thích nghi được với xã hội truyền 
thống Trung Hoa và trở thàn:: bộ phận hữu cơ của văn 
hoá Trung Hoa thì quan niệm về cái chết như một sự 
kiện được xác định bởi nghiệp của con người đã được 
khẳng định. Tiếp sau cái chết là sự sinh mới. 


Nói đến văn hoá dân gian cần thấy rằng, ở nó luôn 
có các quan niệm về sống chết. Các quan niệm luôn có 
sự khác biệt, bắt đầu từ niềm tin vào sự hiện diện của 
các vị thần, của tổ tiên trong thế giới và kết thúc bằng 
các ý niệm về thưởng phạt ở toà án của thế giới bên kia. 
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Về sau, văn hoá dân gian đã tiếp nhận một cách dễ 
dàng học thuyết của Phật giáo về luân hồi. 


Ở Trung Quốc, khác với vùng Địa Trung Hải và Ấn 
Độ thời cổ đại, không hình thành quan niệm về hình 
thức này hay hình thức khác của sự bất tử của thần hồn 
ở thế giới bên kia. Bởi lẽ, tôn giáo của Trung Quốc cổ đại 
phần lớn mang tính thượng cổ và được quy về tín 
ngưỡng thờ thần. Mô hình của sự tôn tại ở thế giới bên 
kia đã giữ lại một cách đáng kể tín ngưỡng nguyên thuỷ 
về sức mạnh siêu nhiên. Ngoài ra, nền văn hoá Trung 
Hoa không hề biết đến sự khác nhau của tỉnh thần và 
vật chất, và do vậy, nó không thừa nhận khả năng tổn 
tại của tỉnh thần như một thực thể bất tử đặc biệt. Nếu 
nó có thể nêu giả thiết về sự bất tử, thì đó không chỉ là 
sự bất tử tinh thần, mà cả sự bất tử thân thể nữa. Rốt 
cuộc, vũ trụ được hiểu như là dòng biến thái liên tục 
(biến dịch), và ở thế kỉ 1, quan niệm về Khí thống nhất 
luôn thay đổi hình thức của nó đã hoàn toàn được khẳng 
định. Trong cách tiếp cận như vậy thì sự sống và cái 
chết có thể chỉ được xem như là những khái niệm do con 
người đưa ra. Chúng dùng để chỉ sự khởi đầu và kết 
thúc trong suốt quá trình tôn tại không bền vững dưới 
các hình thức khác nhau của trạng thái Khí nào đó. 


" THÂN THỂ - NƠI TRÚ NGỤ CỦA THẦN 


Hữu được sinh từ vô, còn hình thể được thiết lập 
theo thần. Hữu là xung điện của vô. Thân thể là nơ: trú 
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ngụ của thần. Sự liên quan của chúng có thể được làm 
rõ nhờ hình ảnh của con đập: khi con đập bị vỡ thì nước 
trong đập bị mất. Hình ảnh khác là ngọn nến: khi nến 
chảy ra, lửa không còn cháy được nữa. Nếu khí cạn kiệt, 
cuộc sống tất kết thúc. Khi rễ bị khô, thì cành rũ xuống, 
và nếu điều đó xảy ra thì cây vĩnh viễn mất đi sự tươi 
xanh. Khi khí bị tổn hại, nhưng khát vọng vẫn còn 
mãnh liệt, thì thần năng lượng (tinh thần) bị tách ra 
khỏi cơ thể. 


" SỰ ĐỀN BÙ SAU KHI CHẾT 


Vấn đề về sự đền đáp sau cái chết đã được giải quyết 
một cách đặc biệt trong tôn giáo Trung Hoa cổ đại. 
Truyền thống tôn giáo sơ khai không biết đến học 
thuyết về sự trừng phạt ở thế giới bên kia do những tội 
lỗi khi còn sống ở thế giới bên này. Sự trừng phạt được 
hiểu như là hiện tượng trần tục: rút ngắn thời gian sống 
tội lỗi hoặc trừng phạt (trong trường hợp bất tử) đối với 
con cháu đến bảy đời sau (bắt con cháu phải hứng chịu 
tội lỗi). Quan điểm đó phần nào giống với quan điểm của 
Kinh Cựu ước. Theo Thánh kinh, Chúa phạt tội con 
người theo các thế hệ con cháu đến ba bốn đời. Chỉ đến 
buổi bình minh của kỉ nguyên mới, những quan niệm 
như thế mới bắt đầu phát sinh; và sự du nhập của Phật 
giáo đã làm cho các quan điểm đó chín muổi và phát 
triển nhanh hơn. Phật giáo bổ sung cho các quan niệm 
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truyền thống Trung Hoa về nghiệp, luân hồi và khả 
năng đạt được cuộc sống cực lạc ở cõi Niết bàn. 


Trong các văn bản triết học của Đạo gia ("Trang Tử" 
và các tác phẩm khác), các khái niệm đối lập "sống" - 
"chết" thường được xem xét trong mối liên hệ với cặp 
khái niệm khác như "giấc mơ" - "khoái lạc". Điều đó thể 
hiện tư tưởng chung của Trang Tử (tác giả cuốn sách 
cùng tên), người đứng trên lập trường "tề vật" (các vật 
ngang nhau). Ông phủ nhận bất kì ranh giới hiện thực 
nào giữa các sự vật. Chỉ có cái toàn vẹn thống nhất, cái 
"Nhà Lớn" (nguyên văn là đại quái) mới là hiện thực. 
Cái toàn vẹn bao chứa tất cả mọi tính đối lập đang hoạt 
động. Ranh giới giữa cuộc sống và cái chết, giữa giấc mơ 
và khoái lạc, đẹp và xấu chỉ là tương đối và ảo giác. 
Hiện thực rõ nhất mà chúng có được chỉ do lí trí của con 
người đem lại. Lí trí làm phép chia tính hiện thực, đồng 
thời đem lại cho "Nhà Lớn" những ranh giới, sự đối lập 
và mâu thuẫn. Lí trí hệ thống hoá tất cả, xếp đặt theo 
thứ tự các thẻ và tách bạch chúng với nhau. 


Trong tác phẩm "Trang Tử" có hai đoạn biểu thị một 
cách tài tình quan điểm đó và chúng đều liên quan đến 
vấn đề "sống - chết". Trong chương hai có nói rằng: Do 
chúng ta không biết gì đến tính chất của cái chết, nên 
chúng ta không thể khẳng định được rằng, sau khi chết 
chúng ta không hề luyến tiếc mình đã từng bám vào 
cuộc sống. Vả lại, tác giả thậm chí còn giả định rằng, cái 
chết chuyển con người sang một thế giới thân thuộc đối 
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với nó, một thế giới từng bị đánh mất khi con người sinh 
ra: "Chúng ta làm sao mà biết được cảm giác của người 
chết có giống với cảm giác của người sống hay không, 
tức cảm giác của người thời thơ ấu bị lạc, còn bây giờ lại 
tìm được con đường quay về?". Ở đây, tác giả đưa ra sự 
so sánh cuộc sống với giấc mơ, và cái chết với sự thức 
tỉnh: "Làm sao tôi biết được, sự lầm lạc có liên quan đến 
cuộc sống hay không? Làm sao tôi biết được, cảm giác sợ 
chết có giống với cảm giác của người lạc đường thuở thơ 
ấu mà không biết làm thế nào để từ đó về được nhà hay 
không? Từ đâu mà tôi biết được rằng, người chết không 
hề hối hận về việc từng ca ngợi cuộc sống?. Khi ngủ 
người ta không biết rằng họ đang ngủ; trong mơ thậm 
chí họ còn đoán định theo giấc mơ, và chỉ sau khi tỉnh 
dậy, họ mới biết đó là giấc mơ. Nhưng còn có một sự 
thức tỉnh vĩ đại mà sau đó, người ta ý thức được rằng, 
trước đó là một giấc mơ vĩ đại. Còn những kẻ ngu dốt lại 
nghĩ rằng, họ khoái chí, nói đúng hơn, khi họ biết mình 
là ai: "Tôi là vua, tôi là thằng chăn bò" - họ tin vào sự 
hiểu biết bản thân mình như vậy. Cả anh, cả Khổng Tử 
- hai người đều ngủ. Cả tôi, người đang nói cho anh biết 
anh đang ngủ, cũng đang ngủ". Trong chương 18, nhà 
thông thái của Đạo gia còn đi xa hơn trong cuộc đối 
thoại với hộp sọ của người đã chết từ lâu. Sau khi chất 
vấn hộp sọ vì sao mà chết, Trang Tử lấy hộp sọ đó kê 
đầu mà ngủ. Nửa đêm sọ người hiện lên trong mộng, và 
mách bảo: "Nghe ông nói tựa như một biện sĩ. Ông chỉ 
nói đến những hệ luy của người sống; mà chết rồi thì 
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hết. Ông muốn nghe tôi nói đến cái vui sau khi chết 
không? Trang Tử xin được nghe. Cái sọ bèn nói: "Chết 
rồi thì không có vua ở trên, bề tôi ở dưới nữa, không có 
công việc trong bốn mùa nữa, thung dung cùng thọ với 
trời đất, dù làm vua cũng không vui bằng". 


Tuy nhiên, ý niệm tìm được sự khoái lạc trong cái 
chết không được phát triển trong phạm vi truyền thống 
của Đạo gia. Truyền thống này đã thiên về khẳng định 
cuộc sống, quyết chí đi tìm sự bất tử, hoặc đồng tình với 
học thuyết về cuộc sống và cái chết như là sự chuyển đổi 
gia1 đoạn và hoà vào cái thực tại thống nhất. 


“= CÁI CHẾT LÀ ẢO TƯỞNG 


Do mọi thực tại đều chỉ là quá trình liên tục của sự 
luân chuyển các hình thức và trạng thái của khí, nên 
vấn đề về cái chết nói chung có thể giải quyết được. Chỉ 
có sự chuyển biến từ những trạng thái này sang trạng 
thái khác, chứ không phải là sự huỷ diệt. Đương nhiên, 
các hình thức cụ thể và sự biểu hiện đều biến mất. 
Song, sự biến mất không thể động chạm được đến chính 
cái thực tại. Duy chỉ có kẻ ngu dốt đồng nhất cái "tôi" 
của mình với trạng thái này hay trạng thái khác của 
thực tại mới có thể nói về cái chết. Đối với nhà hiền triết 
thì ngược lại, chỉ có khát vọng, niềm vui về cái kì diệu, 
mới mẻ và sự chuyển hoá khôn lường mới là căn bản. 
Ông ta có thể trở thành gan của chuột và chân của loài 
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sâu bọ, thậm chí cùng một lúc trở thành hai thứ đó. Nhà 
thơ Giả Nghị viết: 
Kẻ ngu quý trọng cuộc sống của mình, 
Hắn tự hào uò coi thường kẻ khác, 
Còn nhà thông thái nhìn sâu hơn uào thực tại, 
Cho nên không để ý đến cái tịnh không. 


Những đoạn như vậy có rất nhiều trong di sản tư 
tưởng của Đạo gia, trước hết có trong tác phẩm "Trang 
Tử". Một trong những câu chuyện hay nhất là câu 
chuyện Trang Tử gõ vào chậu và hát sau khi vợ ông 
chết. Khi đó, bạn của ông đồng thời là nhà triết học có 
tư tưởng trái ngược với ông là Huệ Tử đến chơi đã tỏ ra 
ngạc nhiên với hành vi của Trang Tử. Trang Tử nói: 
"Khi nhà tôi mới mất, làm sao tôi không thương xót? 
Nhưng rồi nghĩ lại thấy lúc đầu, nhà tôi vốn không có 
sinh mệnh; chẳng những không có hình thể, mà đến cái 
khí cũng không có nữa. Hỗn tạp ở trong cái khoảng thấp 
thoáng mập mờ mà biến ra thành khí, khí biến ra thành 
hình, hình biến ra thành sinh mệnh, bây giờ lại biến ra 
thành tử. Điều đó, có khác gì bốn mùa tuần hoàn, vận 
hành đâu. Nay nhà tôi đã nghỉ yên trong cái Nhà Lớn 
mà tôi còn ồn ào khóc lóc ở bên cạnh thì tôi không hiểu 
lẽ sống chết rồi, vì vậy mà tôi không khóc". Quan điểm 
như vậy đã dẫn đến việc gạt bỏ sự đồng nhất của nhân 
cách với "cái tôi" cá nhân và phù du; đồng thời cũng dẫn 
tới sự cảm nhận mình như một phần của toàn bộ cái 
thực tại. 
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Tư tưởng đại thống nhất đã tìm được sự biểu hiện 
chín muổi nhất của nó trong Phật giáo Trung Hoa, cụ thể 
là trong Hoa Nghiêm tông, một tông phái có cách kiến 
giải nổi tiếng về kinh văn của Phật giáo là "Avatamecaka 
sutra" (tiếng Hán là "Hoa Nghiêm kinh"). Trong kinh 
này có nói về lưới trời của thần sấm Indra được làm bằng 
đá quý. Mỗi hòn đá đều chứa trong nó đủ thứ, và chính 
nó cũng được bao chứa trong tất cả các viên đá khác. 
"Tất cả trong Một, Một trong Tất cả, Tất cả nằm trong 
Tất cả, Một trong Một" - đó là công thức cổ điển của đại 
thống nhất. Trong đó, sự chết là điều không được đề cập 
tới. Trong quan niệm như vậy, cái ranh giới giữa Đạo 
gia và Phật giáo, giữa cái "Nhà Lớn" của Trang Tử và ý 
thức thống nhất, tuyệt đối của Phật giáo đã bị xoá nhoà. 


". SỐNG LÀ PHÚC LÀNH, CHẾT LÀ ĐIỀU ÁC 


Quan niệm về sự chết như là điều ác tuyệt đối được 
truyền tải một cách rõ nét nhất trong vỏ bọc tôn giáo 
của Đạo giáo, đặc biệt là trong "học thuyết về sự bất tử". 
Một phán đoán rõ nét nhất về vấn đề này đã có trong 
đoạn văn của Cát Hồng (hiệu: Bão Phác Tử; 283 - 343/363). 
Bão Phác Tử nói: "Trong đám sinh thể được nhào nặn 
bằng sự biến hình của người thợ gốm vĩ đại, có thể 
khẳng định, không có một loại nào được trang bị về mặt 
tỉnh thần như con người. Cái nhỏ nhặt nhất mà nó có 
thể làm được là bắt mọi thực tại phục vụ nó; cái to lớn 
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nhất mà nó có thể làm được là 
kéo dài sự sống của mình và tìm 
được cho mình cái nhìn vĩnh 
hằng. Ai biết được thuốc trường 
sinh thì khi uống thứ thuốc này, 
người đó sẽ đạt được trạng thái 
bất tủ”. 


Ở một số đạo sĩ, điều ghê tởm 

nhất là cái mà do sự khước từ 
quyền lực của cái chết gây ra. Từ Cát Hồng 
thời cổ đại (cụ thể là giữa thếki  263-3⁄9/363) 
1 tCn), Đạo gia đã đề ra phương pháp kéo dài cuộc sống. 
Trong các phương pháp đó, có các phương thức khác 
nhau của thực hành tình dục ("nghệ thuật nội đan"), tập 
thở ("điều chỉnh khí"), các bài thể dục, tập thiển. Các 
phương pháp được mô tả rất chi tiết và rất phức tạp. 
Song, cả phương pháp sơ khai nhất trong số các phương 
pháp đó cũng đã có trước kinh nghiệm hàng trăm năm 
"chăm sóc cuộc sống". 


Vậy, những dấu hiệu đặc thù nào được xem là của sự 
bất tử? Khi đạt được trạng thái bất tử thì chính vẻ bề 
ngoài của con người đã bị thay đổi: tai bị đổi chỗ hoặc có 
hình vuông; thân thể có vảy hoặc được phủ một lớp lông 
dày hay lông tơ, vv. Người bất tử có một loạt khả năng 
kì diệu (cùng một lúc xuất hiện ở nhiều nơi và có khả 
năng tàng hình). Nó trở thành người trường thọ như 
Trời và Đất. 
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Trong các văn bản thời Trung thế kỉ có nói đến tới 
chín kiểu bất tử. Kiểu phổ biến nhất là sự phân loại tam 
đa: bất tử của Trời, bất tử của Đất và bất tử được giải 
phóng ra khỏi xác chết. 


Kiểu thứ nhất được xem là cao nhất. Những người 
bất tử thuộc kiểu này được lên các vì sao, tức là đến với 
thế giới bầu trời (sao Bắc Đấu, Đại Hùng) và được giữ 
chức vụ nhất định trong hạng bậc mà ở đó có. Vả lại, 
không phải tất cả các đạo sĩ đều muốn được đến đó. Vấn 
đề là ở chỗ, những người bất tử theo định nghĩa thì 
không bao giờ chết. Vì vậy, mọi chức vụ tốt trên Trời từ 
lâu đã có người giữ rồi và không bao giờ chịu thả ra 
(điển hình của chủ nghĩa thực dụng Trung Quốc). Ngoài 
ra, đối với nhiều đạo sĩ tuân thủ nguyên tắc vô vi và 
tính tự nhiên, thì sống tự do giữa non nước lại tỏ ra 
đáng quý hơn cung đình trên bầu trời. Đối với những 
người bất tử trần thế, họ được ở lại sống một cuộc sống 
trên mặt đất hoặc những nơi thắng cảnh trên núi (các 
hang động). Đó là hai loại thế giới cùng tổn tại song 
song. Để vào được những nơi đó phải đi qua hang động 
của những ngọn núi nổi tiếng. Những người đi theo 
trường phái Đạo gia - Thuyết Toàn Chân - cho đến nay 
vẫn tin vào khả năng gặp được những người bất tử 
trong các đền thờ Đạo vào những ngày nhất định. 


Những người bất tử sau khi được giải phóng ra khỏi 
xác chết thuộc hạng thấp, bởi quá trình tập luyện của 
họ để đạt được cuộc sống vĩnh hằng được kết thúc chỉ 
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sau khi chết và được phục sinh. Thêm nữa, trong tính 
bảo tổn cần phải giữ lại năm nội tạng cơ bản của cơ thể: 
gan, tim, lá lách, phổi và thận (can, tâm, tì, phế và 
thận). Chúng là nền tảng để phát triển bào thai mới. 
Điều kiện cần thiết làm sống lại là các tế bào không bị 
tổn hại, đặc biệt là cột sống. Đôi khi, việc thực hành 
phục sinh được các đạo sĩ quan tâm đã tạo ra mối 
nguy hiểm chết người. Chẳng hạn, Đạo sĩ nổi tiếng là 
Tả Từ đã ra lệnh "tử hình" viên tướng độc tài Tào Tháo 
(đầu thế kỉ 8). 

Niềm tin vào bất tử được giải phóng ra khỏi xác chết 
đã cản trở các đạo sĩ tiếp thu Thiên Chúa giáo. Bởi đối 
với chính họ, sự phục sinh của Chúa Giêxu hoàn toàn 
không phải là điều kì diệu gì. 


" SỰ PHÂN BIỆT 
CÁI THỰC CHẤT VỚI CÁI HƯ KHÔNG 


Nhà triết học Cát Hồng phản đối kịch liệt quan điểm 
phổ biến cho rằng, các đạo sĩ thời cổ đại (Lão Tử và 
Trang Tử) đã đặt dấu bằng giữa cuộc sống và cái chết, 
đồng thời không thiên lệch về bên nào cả. "Những người 
thiển cận sau khi đọc ở Trang Chu (tên gọi thứ hai của 
Trang Tử) đều khó hiểu về giấc mơ vĩ đại, đã đưa ra kết 
luận rằng, Trang Tử kiên trì lí thuyết về sự bình đẳng 
giữa sống và chết... Bây giờ tôi mới nhận thấy rằng, 
những người tán gẫu về lí thuyết. đó chỉ chạy tìm những 
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chiếc kim châm cứu và đồ giác hơi khi vừa bị ốm, còn 
khi bệnh hơi nặng đã lo chết... Họ không có khả năng 
vượt qua được lí thuyết mâu thuẫn với tư duy lành 
mạnh và sáo rỗng, lại còn thay vào đó việc đề cao những 
luận thuyết bằng học thuyết về 
sự giản đơn và mộc mạc, đồng 
thời không hiểu được rằng, điều 
đó hoàn toàn không phải là học 
thuyết của Lão Tử và Trang 
Tử... Lão Tử cho việc trọng đại 
là kéo dài cuộc sống và cái nhìn 
vĩnh hằng, còn Trang Tử đưa ra 
dẫn chứng về con rùa thích lê 
cái đuôi trên bùn lầy, chứ không 
chịu cứng đờ để được quý trọng 
trong chùa. Như thế, một lần Trang Tử 

nữa, Trang Tử muốn trở thành xà để an b2 
con bê dại khờ còn hơn làm con bò để người ta thịt. Từ 
những thí dụ đó cho thấy, ông không thể cào bằng cuộc 
sống và cái chết. 


Đêm dài vô tận trong thế giới âm phủ tối tăm, được 
gọi là đêm dưới chín Cửa ải (tức là dưới vương quốc của 
cái chết). Trong thời gian đó, con người trở thành thức 
ăn cho kiến và giun, còn sau đó hoà lẫn với cát bụi, gây 
ra nỗi đau và sợ hãi trong lòng người, và con người 
không thể không lấy làm đau khổ khi nghĩ đến nó. Nếu 
trong lòng có khát vọng tìm kiếm phương pháp kếo dài 
cuộc sống, thì tại sao lại không vứt bỏ hẳn mọi việc 
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phiền nhiễu và không đi ngược với sự huyền bí? Những 
ai không tin điều đó thì họ là những người đã chết. Song 
nếu ai tin thì người đó sẽ khắc phục được tai hoạ do cuộc 
sống nơi trần thế gây ra, bởi nếu khác đi, nó không thể 
tập trung lí trí của mình cho việc vun đắp cuộc sống...". 


"= CHẾT LÀ SỰ TÁI SINH 


Phật giáo đã đưa vào Trung Quốc những giá trị và 
quan niệm mới về thế giới và con người. Trong các học 
thuyết của Trung Hoa cổ, vũ trụ là thiêng liêng và là 
hiện thực duy nhất. Đối với Phật giáo thì vũ trụ là luân 
hồi, là thế giới của sinh - tử. Những đặc trưng cơ bản 
của vũ trụ là vô thường, là khổ đau và nhơ bẩn. Phật 
giáo quan niệm thế giới tổn tại có chu trình: khi thì nó 
bị phá huỷ, khi lại được hình thành dưới tác động 
nghiệp của các sinh thể. Còn truyền thống Trung Hoa 
tiền Phật giáo lại quan niệm thế giới là vĩnh hằng, 
không bị huỷ hoại. 

Sự tác động qua lại giữa Phật giáo và truyền thống 
Trung Hoa cổ điển đã dẫn tới việc các học thuyết Trung 
Hoa vay mượn một số yếu tố của luận thuyết Phật giáo. 
Điều quan trọng là, nó đã có được quan niệm về nghiệp 
và về sự luân hổi của sinh tử. Điều đó không thể không 
làm thay đổi thái độ đối với vấn đề sinh tử. 


Từ đầu, học thuyết về luân hồi đã gây ra cuộc luận 
chiến gay gắt được biết đến như là cuộc tranh luận về 
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tính bất tử của linh hồn. Người Trung Hoa cổ vốn không 
hề biết đến quan niệm về sự tồn tại sau cái chết trong 
đạo Phật. Vì vậy, học thuyết về sự luân hồi và nghiệp 
ban đầu được tiếp nhận ở Trung Quốc hoàn toàn khác so 
với ở Ấn Độ. Trong văn hoá truyền thống Ấn Độ, học 
thuyết về sự luân phiên một cách có chu kì của sinh tử 
đã nhấn mạnh tính đặc trưng của tồn tại trong thế giới 
là sự khổ. Nó dựa vào quan niệm coi sự khổ luôn tái 
hiện dưới các hình thức khác nhau và lặp lại chính một 
nội dung. Suy tư về điều đó nhất định sẽ gây ra sự sợ 
hãi và kích thích mọi người hướng tới sự giải thoát khỏi 
khổ đau, tức là đến với Niết bàn. Còn người Trung Hoa 
lại nhận thấy trong luân hồi hình thức kì lạ, mà trước 
hết là sự bất tử, họ cảm nhận nó một cách hoàn toàn lạc 
quan. 


Những người kế tục trung thành truyền thống Trung 
Hoa, mà trước hết là các nhà Nho, đã phản đối tư tưởng 
luân hồi một cách kịch liệt. Theo họ, quan niệm về sự 
tái sinh không phù hợp với học thuyết của các thánh 
hiển thời cổ và chỉ là phương tiện lừa dối nhân dân 
nhằm mục đích làm giàu (dịch vụ cầu nguyện cho người 
đã chết). Xung quanh vấn đề này đã đã diễn ra những 
cuộc tranh luận gay gắt mà đỉnh cao là vào cuối thế kỉ ð 
- đầu thế kỉ 6, khi cuộc thảo luận tác phẩm "Về sự tịch 
diệt của linh hồn" của nhà nho Phạm Chẩn (450 - 
khoảng 510). Theo tác giả thì thể xác là cơ sở vật chất 
cho sự tôn tại của con người, còn linh hồn là chứ năng, 
tính chất của cơ sở đó. Thể xác giống như con dao, linh 
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hồn như sự sắc bén của con dao đó. Tương tự như sự sắc 
bén của con dao không thể tồn tại mà không phụ thuộc 
vào bản thân con dao, linh hồn không thể tổn tại mà lại 
không phụ thuộc vào thể xác, nó tịch diệt cùng với sự 
tịch diệt của thể xác. Phạm Chẩn chứng minh rằng, các 
phật tử đều sử dụng khát vọng của con người về sự bất 
tử cao xa cho mục đích tư lợi, làm giàu bằng lễ vật của 
những người nhẹ dạ cả tin. 

Điều đó đã diễn ra đặc biệt rõ ở thời trị vì của hoàng 
đế nhà Lương là Vũ Đế (502 - 549), vị vua nổi tiếng 
trong lịch sử Trung Quốc về ủng hộ Phật giáo. Trong bộ 
máy triều đình khi đó có cả phật tử lẫn nhà nho cùng 
sống hoà bình với nhau. Những người có tư tưởng chống 
lại Phật giáo như Phạm Chẩn rất ít. Vì thế, các phật tử 
không có những nguyên nhân để lo lắng, và đối tượng 
tranh luận về cơ bản đã trở thành phương diện triết học 
của thế giới quan Phạm Chẩn. Nhà sử học, nhà thơ và 
là một vị quan lại có chức cao là Thẩm Yêu (441 - 513) 
đã đáp lời Phạm Chẩn bằng đoạn văn "Về sự bất diệt 
của linh hồn". Ông khẳng định rằng, cái dao mẻ có thể 
đúc lại thành cái dao mới và nó sẽ sắc. Ý kiến này rõ 
ràng đã thể hiện sự tổng hợp học thuyết về tái sinh với 
tư tưởng Đạo gia về sự "tái tạo lại" một cách vĩnh hằng 
của thực tại. 

Tóm lại, niềm tin vào nghiệp và tái sinh, cũng như 
vào sự giải thoát triệt để được đã khẳng định ở Trung 
Quốc sau khi hoà trộn một cách kì diệu với các quan 
niệm và tín ngưỡng truyền thống. Phật giáo đã đem lại 
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cho con người niềm hi vọng có được cuộc sống tốt đẹp 
hơn ở những kiếp sau nhờ việc thực hiện nghiệp thiện. 
Nó còn đem lại cho con người niềm tin vào sự thánh 
thiện ở Tịnh Thổ của Phật ("Thiên đường"), trước hết là 
ở Tây Thổ của vị Phật Thánh thiện tối cao là A Di Đà. 


" PHẬT GIÁO CỦA ĐẤT TỊNH ĐỘ 


Vũ trụ học Phật giáo (quan niệm về vũ trụ) xuất 
phát từ sự tồn tại của vô số thế giới hoàn toàn giống với 
thế giới của chúng ta. Các kinh Phật riêng lẻ (những 
cuốn kinh bác học và tôn giáo Ấn Độ cổ) khẳng định 
rằng, một số thế giới đã được làm sạch bởi công của các 
Phật và trở thành "những cánh đồng của Phật Như Lai" 
- vùng đất thiên đường mà ở đó, có các Phật và những 
cao tăng. Nằm trong các vùng đất đó là những thế giới 
do các Phật tạo nên bằng phép thuật, được gọi là :hiên 
đường. Có vô vàn "cánh đồng Phật", nhưng một trong số 
đó do Phật A Di Đà (Amitâbha) làm ra có ý nghĩa cực kì 
quan trọng. 


Có lần sư Đacmakara (Dharmakara, vị sư tiền thân 
của A Di Đà) cảm thông được nỗi khổ và đạt được trạng 
thái của Phật đã biến thế giới của mình thành đất Tịnh 
Độ. Tất cả mọi người từng được sinh ra ở đó đều nhận 
được những điều kiện tốt nhất cho sự hoàn thiện rà sẽ 
đạt đến cõi Niết bàn; chỉ có ở thiên đường đó, từ bấy giờ 
trở đi họ mới được tái sinh. Kinh đã dẫn lời tuyêa thệ 
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của Đacmakara rằng: "Nếu tôi... đạt được giác ngộ, thì 
trong nước Phật của tôi vốn có sự phục vụ tuyệt vời, có 
những người tốt tính và mọi cái tuyệt hảo, sẽ không có 
địa ngục và những quỷ dữ... Mọi sinh thể đều được cải 
tạo (bằng sức mạnh) các pháp của tôi..., và không bị tái 
sinh vào những nơi ngục tối. Nếu tôi thực hiện được 
điều thệ ước đó thì tôi sẽ thành Phật. Nếu ngược lại, tôi 
không đi tới giác ngộ. Khi tôi đã thành Phật thì mọi 
sinh thể của thập phương được sinh ra trên đất Phật (sẽ 


có) thân hình 
màu đỏ tươi 
của vàng ròng 
và ba mươi 
hai tướng tốt 
của người đàn 
ông vĩ đại. 
Tay chân của 
họ sẽ có ngón 
thẳng đẹp và 
sạch sẽ. Nếu 
ngoại hình 
của họ có 
điểm gì đó 
khác Với 
(những điều) 
mô tả ở trên, 
nếu họ bị 
quái tha1, 





Tháp Thích Ca ở chùa Phật Quang 
(đời Tống) 
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khi đó tôi chưa phải là người đã giác ngộ. Khi tôi thành 
Phật, thì mọi sinh thể được sinh ra ở đất Phật sẽ biết 
được mệnh của mình trong vô số kiếp trước, (cũng như) 
sẽ biết được thiện tai đang song hành cùng với mình. 
Họ sẽ có khả năng đi đến giác ngộ và cảm nhận được 
âm hưởng của hiện tượng quá khứ, tương lai và hiện 
tại ở thập phương. Nếu tôi không thực hiện được lời thệ 
ước đó, tôi không phải là người đã giác ngộ. Khi tôi 
thành Phật, mọi sinh thể được sinh ra ở đất Tịnh Độ sẽ 
có năng lực thâm nhập vào ý thức của người khác. Nếu 
họ không có năng lực nhận thức được tư duy và (nội 
dung) ý thức của mọi người... đang sống ở hàng trăm 
ngàn đất (khác) của Phật, thì tôi không phải là người đã 
giác ngộ. 

Đacmakara đã thực hiện được những thệ ước và trở 
thành Vô lượng quang Phật (A Di Đà - Amitâbha). Thế 
giới của Ngài trở thành Niết bàn. Ở đó, cây cối mọc lên 
với lá và hoa được làm từ những loại đá quý, những 
bông sen với các sắc màu khác nhau có kích thước bằng 
bánh xe, những con chim xinh đẹp bay lượn và hót ca về 
Phật. Ở thế giới đó không có khổ đau, thậm chí sự sinh 
ra ở đó được diễn ra không phải từ bụng mẹ, mà từ bông 
hoa sen. Sau khi con người ra đời trên đất Tịnh Độ sẽ 
được hoàn thiện dưới sự chỉ đạo của chính Phật A Di 
Đà, sau đó đi đến Niết bàn. 


Trong số những lời thệ ước của A Di Đà có một điểm 
đặc biệt: bất kì người nào, không phụ thuộc vào hành vi 
của họ ra sao, vẫn được sinh ra ở Đất Tịnh Độ, nếu họ 
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hướng về Phật A Di Đà và thường xuyên cầu tên Ngài. 
Có thể đưa ra câu hỏi: trong trường hợp này sẽ xây ra 
điều gì với luật của nghiệp? Theo học thuyết nhà Phật 
thì nghiệp tiếp tục hoạt động, nhưng bị biến thái dưới 
ảnh hưởng của những điều thệ ước vĩ đại và của sức 
mạnh cảm thông nỗi khổ vĩ đại của Phật. Ngay cả kẻ 
giết người nếu tin vào Phật A Di Đà, sau khi chết cũng 
không bị lâm vào cảnh địa ngục, mà được ở trong đoá 
sen một lượng thời gian đủ để tẩy rửa nghiệp chướng do 
phạm tội gây ra. 


Ở Trung Quốc và Nhật Bản xuất hiện các trường 
phái dạy rằng, niềm tin vào Phật A Di Đà và sức mạnh 
vĩ đại của Ngài là con đường căn bản đi đến giải thoát. 
Trường phái Tịnh Độ tông Trung Quốc do Tam Luận và 
Sơn Đạo sáng lập vào thế kỉ 6 - 7 mà người đặt cơ sở cho 
nó có từ thế kỉ 4 - 5 là Huệ Viễn. Vào thế kỉ 12, học 
thuyết này xuất hiện ở Nhật Bản và đã thu được tính 
cấp tiến rất nhanh: nhà sư Nhật Bản là Sinran đã thực 
hiện việc cải cách nó sau khi sáng lập ra phái Chân tín 
Tịnh Độ (niềm tin chân chính vào Zendo), hiện nay là 
một trong những tông phái nổi tiếng của Phật giáo. 
Không cần đòi hỏi sự cầu nguyện lâu, không cần đến các 
phương pháp phức tạp của trực quan, không cần đến tri 
thức triết học, không cần tuân thủ thệ ước của sư - tất 
cả được thay bằng niềm tin trong sáng. Chỉ cần dựa vào 
sức mạnh toàn năng của Phật A Di Đà (tiếng Nhật - 
Amida). Sinran kiên trì khẳng định nguyên tắc giải 
thoát chỉ bằng niềm tin. Nhà tư tưởng lớn của đạo Tin 
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Lành thế kỉ 20 là Tinlich (Paul Tillich; 1886 - 1965) cho 
rằng, trong tất cả các tôn giáo thế giới thì Zendo Chân 
tín gần gũi với nguyên lí giải thoát bằng niềm tin của 
Tin Lành hơn cả. 

Tinh thần của Phật giáo Tịnh Độ tông được phản 
ánh rõ nét trong truyện ngắn "Người truyền giáo bị chết" 
của nhà kinh điển Nhật Bản đầu thế kỉ 20 Akutagaoa 
Ryunôxưkê (Akutagawa Ryunosuke; 1892 - 1927). Trong 
truyện này có kể rằng, một võ sĩ samurai đã tỏ ra hung 
dữ không kìm nổi cơn tức giận khi nghe sự truyền giáo 
của sư về Tịnh Thổ của Phật Amida. Võ sĩ cầm kiếm và 
dí vào cổ nhà sư, đòi ông ta cho mình biết Tịnh Thổ ở 
đâu. Nhà sư sợ hãi nói: "Ở phương Tây, ở phương Tây". 
Võ sĩ ngay lập tức đi về phương Tây. Ông ta đi hết ngày 
này đến đêm khác, cuối cùng đến được đại dương. Vì 
không có thuyền, ông ta leo lên cây để nhìn được xa hơn. 
Cứ thế, ông ta ngồi lặng yên hết ngày này đến ngày 
khác, nhìn về phía đường chân trời chừng nào chưa bị 
chết vì đói và khát. Bỗng nhiên, tại nơi đó, có một bông 
sen trắng nở rất to. 


". VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT 


Giống như vũ trụ Hi Lạp, Đại vũ trụ Trung Hoa 
được xây dựng trên cái đẹp. Vũ trụ được thêu dệt như 
hình hoa văn. Trong con người, được biểu hiện dưới 
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hình thức văn hoá, đúng hơn là một thứ văn hoá được 
thể hiện dưới dạng văn tự tượng hình. 


Ngay trong các 
văn bản củúa Nho 
giáo cổ, từ "văn" 
được khẳng định 
như là một trong 
những phạm trù 
căn bản của văn 
hoá Trung Hoa. 
"Văn" ngày nay là 
khởi thuỷ vũ trụ, “Trâu - Hổ" 
biểu thị "tính hoa  Đồ¿ếkhí bằng đông thời Chiến Quốc 
mĩ" và "tính trang 
điểm" của Đại vũ trụ. Trong văn hoá của con người, 
trong chữ viết, trong kí hiệu tượng hình cũng như trong 
văn bản gốc của các thánh hiền thời cổ đều xuất hiện và 
thể hiện chính nguyên lí đó. Văn hoá và nguồn gốc của 
nó - chữ viết - là văn hoá của con người. Các hành tỉnh, 
những vì sao và giải Ngân Hà - văn của Trời (trong 
tiếng Trung Quốc hiện đại, từ "văn" nghĩa là thiên văn - 
thiên văn học, khoa học về "hoa văn" của bầu trời). Núi 
non và đầm, vết chân của chim muông và thú, những 
"nét vẽ" trên bộ lông của hươu, hổ và báo - đó là "hoa 
văn" của đất. 





Huyền thoại Trung Hoa về sự xuất hiện của chữ viết 
và tri thức triết học kết nối trực tiếp các phương diện 
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của người, của trời và của đất với nhau thành nền văn 
hoá thống nhất. Khi vị vua - thánh hiền Phục Hy 
(hoàng đế huyền thoại theo truyền thuyết, sống vào 
khoảng thiên niên kỉ 4 tCn) đã làm ra chữ và các biểu 
tượng vũ trụ phỏng theo "tượng của Trời và Đất". 
Nhìn lên trên, thánh hiền nghiên cứu các vì sao. Nhìn 
xuống, nắm bắt được ý nghĩa sâu xa của muông thú. 
Kết quả của việc nghiên cứu và quan sát đó là sự xuất 
hiện chữ tượng hình và trở thành cơ sở của văn hoá 
Trung Hoa. 


Nhận thức một cách tổng quát về "văn", có thể nói, 
đây là sự xuyên suốt toàn bộ triết học Trung Quốc, đặc 
biệt trong truyền thống Nho giáo. Văn trước hết là sự 
biểu hiện của vũ trụ trong con người (dưới hình thức 
văn hoá và chữ viết). Từ đó mà nảy sinh ra cảm thụ văn 
bản của các nhà nho, sự cảm thụ được biểu hiện theo 
nguyên tắc "Văn dĩ tải đạo" (Văn chở đạo). 


Tuy nhiên, không chỉ văn học hay nền văn hoá cao 
được xác định bằng hoa văn của đại vũ trụ, mà bất kì kí 
hiệu nào của chữ viết, chữ tượng hình cũng đều là một 
yếu tố hoa văn - trang trí của vũ trụ. Về thực chất, mối 
quan hệ sùng kính của nhân dân đối với văn tự cũng từ 
đó mà ra. Nó soi sáng cho việc học văn như việc thiện và 
đáng được tôn kính. 


Có thể nói, văn hoá ở Trung Quốc đã trở nên thiêng 
liêng, và tìm được cội nguồn của mình trong sâu thắm 
của Đại vũ trụ. 


64 


Truyền thống Trung Hoa hiểu văn học có trình độ 
cao không hoàn toàn như cái mà người Châu Âu đã 
hiểu. Chẳng hạn, tiểu thuyết và kịch bản là thứ văn học 
thấp, "dành cho dân thường". Bù lại, kịch bản triết học - 
loại cốt truyện văn xuôi dành cho việc suy ngẫm về tự 
nhiên, sống và chết, và cùng với nó là thơ ca cổ điển đã 
được đánh giá một cách đặc biệt cao. Sức lan toả của 
những bản tấu trình với vua, những trang nhật kí hoặc 
thư từ trao đổi mang tính hữu nghị dường như vượt xa 
hơn lời nói hoa mĩ của kịch bản. 


Với người Trung Hoa, hội hoạ cũng là lĩnh vực đáng 
tôn kính trong hoạt động của người quân tử. Không 
phải ngẫu nhiên mà một trong những kịch bản mang 
tên "Văn nhân hoạ" (Hoạ về "người có văn") - nhà văn - 
trí tuệ. Mục đích sáng tác của người hoạ sĩ là tạo hình, 
nhưng đó không phải các sự vật, mà là tư tưởng thể 
hiện nhịp điệu, năng lượng của sức sống mà người ta coi 
đó như là một thứ nguyên khí. Chính sự biểu thị, "mô tả 
tư tưởng" đã chỉ ra mối liên bậ mật thiết của hội hoạ và 
văn học. Điều nổi bật là, ở Trung Quốc, thơ ca đều tham 
gia vào không gian của hội hoạ như là bộ phận không 
thể tách rời. Nhà thơ lớn, hoạ sĩ tài danh ở thế kỉ 8 là 
Vương Vệ được coi là người có những áng thơ văn không 
khác gì những bức tranh thuỷ mạc, còn các bức tranh do 
ông vẽ là những áng thơ văn tuyệt m1. 


Các bức tranh đơn màu thời Nam Tống và thời 
Nguyên (thế kỉ 12 - 14) chiếm một vị trí đặc biệt trong 
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nghệ thuật Trung Hoa. Sự tạo hình của những bức 
tranh đó bằng chì đen trên nền vải lụa trắng hoặc lụa 
màu, có khi trên giấy. Các hoạ sĩ sáng tác theo kiểu đó, 
là những người theo trường phái Thiển. Họ muốn 
chuyển tải tư tưởng hư không, tính "không nền" của 
thực tại mà ở đó "chân như", "Phật tính" được thể hiện. 


Nhìn chung, trong nghệ thuật và văn học cũng như 
trong các lĩnh vực khác của nền văn hoá Trung Hoa đều 
thể hiện chủ trương tìm tòi sự hài hoà và thống nhất 
("nhất thể") với vũ trụ. 


" THIÊN PHẬT GIÁO 


Trường phái Thiền được phương Tây gọi với tên quen 
thuộc là Dzen. Đó là một học thuyết hướng trước hết vào 
việc tập luyện thiền. Những người theo cách tập luyện 
này cho rằng, chỉ có thể đạt được ý nghĩa chân thực của 
Phật giáo bằng sự nỗ lực tập trung quan sát ("kiến tính 
thành Phật"), chứ không phải trong quá trình nghiên 
cứu các văn bản triết học. 

Trong số các trường phái Phật giáo phương Đông thì 
Thiền là một trong những trường phái được Trung Quốc 
hoá mạnh nhất. Ngay tên gọi là Thiền cũng đã phản 
ánh thực chất của nó. Từ "Thiền" (được gọi tắt từ "thiền 
na") xuất phát từ cách viết bằng chữ tượng hình Trung 
Quốc theo phiên âm tiếng Sanskrit "Dhyana" ("trực 
quan", "quán tưởng"). Điều đó phản ánh tính tập trung 
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quán tưởng một cách cao độ của khuynh hướng này. 
Theo truyền thuyết, người đặt nền móng cho nó chính là 
người sáng lập ra Phật giáo - Thích Ca Mâu Ni (thế kỉ 
ð tCn). Khi ông giơ bông sen ra trước mặt các môn đệ và 
mỉm cười thì không một ai ngoài Ma Ha Ca Diếp hiểu 
được ý của thầy. Chỉ có Ca Diếp trả lời Phật bằng cách 
cũng giơ bông sen lên và mỉm cười. Trong khoảnh khắc 
đó, Ca Diếp được "thức tỉnh". Trạng thái mà Phật truyền 
cho ông là trực tiếp, không cần đến ngôn từ hoặc dưới 
hình thức văn bản. Như vậy, theo Thiền Phật giáo thì 
đó là sự xuất hiện phương pháp thực hành, truyền đạt 
trực tiếp (dĩ tâm truyền tâm - phương pháp tâm truyền 
tâm) từ thầy sang trò. Ở Ấn Độ, Thiền (trong trường hợp 
này là sự "thức tỉnh", "giác ngộ") truyền bá được 28 đời 
tổ. Đời cuối cùng trong số đó là Bồ Đề Đạt Ma. Ông đến 
Trung Quốc với tư cách nhà truyền bá vào đầu thế kỉ 6 
và trở thành vị tổ thứ nhất của Thiền Trung Hoa. 


Những nguyên lí cơ bản của trường phái Thiền như 
sau: "Hãy tập trung quan sát bản tính của mình cho 
đến khi thấy tính (kiến tính) sẽ thành Phật", và "Sự 
thức tỉnh được truyền đạt một cách đặc biệt từ tâm sang 
tâm không cần dựa vào hệ thống ngôn ngữ". 

Quan điểm thứ nhất có nghĩa là mỗi một sinh thể 
đều được Phật phú cho Phật tính, hơn nữa đó lại là tính 
Phật mà không ai biết cả. Con người có thể nhận biết 
được bản tính của mình một cách trực tiếp, tức là bản 
tính, chân như của cái "tôi". Nhận thức cho bằng được 
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trạng thái của Phật trong cuộc sống trần tục là mục 
đích của Thiền. 

Theo quan điểm thứ hai thì sự thức tỉnh vốn là bản 
tính khởi thuỷ của ý thức, nó không được trang bị bất kì 
nhân tố nào từ bên ngoài, kể cả việc nghiên cứu các văn 
kinh. Trạng thái thức tỉnh vốn được thực hiện trong 
từng cá nhân thông qua sự giác ngộ. Sự giác ngộ đó là 
nắm bắt chân tính của cái "tôi" và thế giới một cách đột 
ngột và đầy đủ trong tính liên tục của nó. Một tác giả vô 
danh đã trình bày điều đó như sau: 


Tốt cả thế giới chỉ là một tuệ. 
Ngoài trí tuệ không tôn tại một một 
hiện tượng nào cỏ. 
Phật, trí tuệ uò tất cả sinh thể thống nhất 
Uớt nhau: 
Giữa chúng không có một khác biệt nào cả. 
Khi đạt được sự thức tỉnh, người thầy tác động tâm lí 
tới học trò, truyền cho học trò tính giác ngộ của mình, 
giống như Phật truyền trạng thái của mình cho Ca 
Diếp. Các sư phụ của Thiền - Phật đều nhấn mạnh 
nguyên lí truyền trực tiếp đó ("trực chỉ nhân tâm"). Họ 
muốn các học trò của mình không liên tưởng đến chữ, 
hình ảnh và biểu tượng. Nhiều sư còn đốt các bài kinh 
và những hình ảnh thiêng liêng. Sư phái Lâm Tế là 
Nghĩa Huyền còn nói: "Thấy Phật hãy giết Phật. Gặp 
hoà thượng - giết hoà thượng". Nghĩa của câu nói đó là 
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hãy tiêu diệt trong mình sự liên đới với toàn bộ ngoại 
cảnh, với hình ảnh và danh tính. Phật chính là người 
trong tính chân lí của nó, chứ không phải là uy danh 
tôn giáo hay sư phụ hợp pháp. Có lần, một vị hoàng đế 
trẻ quyết định bỏ ngai vàng để đi tu, sống ẩn dật trong 
núi, sư chủ trì chùa Phật nói với ông ta rằng: "Trong núi 
không có Phật. Phật là tâm của người, ngoài tâm ra 
không có Phật nào cả". 


Mặt khác, trường phái Thiển còn đưa ra kỉ luật 
nghiêm ngặt và uy tín tuyệt đối của sư phụ đối với học 
trò, điều đó được quy định chặt chẽ trong điều luật của 
Thiền vào thế kỉ 12 - 13. 


Trong thực hành Thiền có không ít cái độc đáo. Một 
số khuynh hướng của nó dạy tập Thiền bằng cách ngồi 
khoanh chân. Tuy nhiên, về cơ bản, các sư đề ra phương 
pháp Thiền dưới mọi hình thức hoạt động, thậm chí cả 
trong lao động cơ bắp. Hơn nữa, lao động đối với tất cả 
mọi người là bắt buộc (nguyên tắc của sư Bách Trượng: 
"Một ngày không làm là một ngày không ăn"). Sau khi 
đạt được sự tiến bộ hơn người khác trên con đường tự 
hoàn thiện, các sư cần phải biết trực quan ngay cả trong 
khi ngủ. Đôi khi, để đi đến đốn ngộ, trong một số chùa, 
người ta còn dùng gậy đánh đòn. 

Phương pháp phổ biến nhất có thể tập trung được ý 
thức là "hỏi - đáp" (các cuộc tham vấn về những nghịch 
lí giữa thầy và trò) và những câu nghịch lí. Về điều này, 
có thể lấy thí dụ sau đây: "Ai cũng biết rằng, hai bàn 
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tay vỗ vào nhau sẽ tạo thành tiếng. Vậy dùng một bàn 
tay để vỗ sẽ phát ra tiếng như thế nào?": "Khi cha mẹ 
chưa sinh ra anh thì khuôn mặt của anh ra sao nhỉ?" (ý 
muốn nói "Phật tính" ban đầu và lúc chưa sinh là khuôn 
mặt thật của con người); "Không được khẳng định và 
phủ định, hãy nói xem ý chỉ của Thiền ở chỗ nào?"; "Hãy 
hình dung xem, anh là người bị trói cả chân tay, bị treo 
lên đầu cành cây và dùng răng để cắn giữ vào cành cây. 
Khi đó có thầy đi đến và hỏi, tại sao Bồ Đề Đạt Ma lại 
đến từ phương Tây. Hãy trả lời cho ông ta". 


Tính nan giải lôgic của vấn đề được gọi là sự bứt phá 
trực giác của ý thức học trò ra khỏi giới hạn của mọi 
tính kép đôi và giúp họ nhận thức được bản tính của 
mình như là bản tính Phật. Có khi sự trả lời cũng vô lí 
và không liên quan gì đến câu hỏi (chẳng hạn "Phật là 
gì?" - "Ba phân vải lanh"). Cùng với thời gian, ở Trung 
Quốc, còn xuất hiện mốt "hỏi - đáp". Những câu nghịch 
lí và những đối thoại do những người có trí tuệ cao lại 
trở nên nổi tiếng. 

Trường phái Thiền được phổ biến rất nhanh ở Trung 
Quếc và các nước khác thuộc phương Đông. Học thuyết này 
đã có ảnh hưởng lớn tới văn học, nghệ thuật và mĩ học. 


" MỐI QUAN HỆ TÔN GIÁO 


Khi nói về tôn giáo đang có mặt ở Trung Quốc, thông 
thường người ta sử dụng khái niệm "tam giáo", nghĩa là 
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"ba tôn giáo". Tam giáo gồm Nho giáo, Đạo giáo và Phật 
giáo. Để hiểu tình hình tôn giáo hiện nay ở Trung Quốc, 
cần đặc biệt chú ý tới giai đoạn giữa thời Hán và Tống 
(trên thực tế đó là giai đoạn kéo dài 1 thiên niên kì). 
Một mặt, thời bấy giờ diễn ra một quá trình Trung Quốc 
hoá Phật giáo mạnh mẽ, và mặt khác - "Phật giáo hoá 
truyền thống Trung Hoa". Hệ quả là vào thế kỉ 14 - 15 
đã diễn ra sự xích gần nhau của ba học thuyết (giáo) chủ 
đạo. Cả ba học thuyết đó, ngay sau các thế kỉ 12 - 13 
đều xuất phát từ thế giới quan - cảm thụ thế giới theo 
một kiểu mà nói nôm na là "pha trộn". Nó giả định bức 
tranh thế giới như một chỉnh thể và giống với các hình 
thức thực tiễn, trước hết là các bài tập quán tưởng (trực 
quan) dựa trên sự tự hoàn thiện đạo đức và tỉnh thần. 


Tuy nhiên, hiện thực lại phức tạp hơn nhiều so với 
lược đồ tam đa truyền thống. Không thể gọi Nho giáo là 
một tôn giáo. Đa phần các nhà nghiên cứu đương đại 
đều thống nhất cho rằng, nó là học thuyết chính trị - 
đạo đức. Trong tiếng Hán cổ hoàn toàn không có từ "tôn 
giáo", từ này có gốc từ tiếng Nhật và được phiên âm như 
tiếng Nhật là ("siukiô"). Trong tiếng Nhật, từ này được 
xuất hiện vào cuối thế kỉ 19 để truyền đạt khái niệm 
"tôn giáo" vốn được dịch từ các ngôn ngữ Châu Âu. Từ 
"giáo" chỉ có nghĩa "học thuyết", bất kể đó là học thuyết 
tôn giáo hay học thuyết nào khác. 

Tính đặc thù và độc lập của tín ngưỡng và văn hoá 
dân gian mang tính pha trộn không liên quan đến Phật 
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giáo, Đạo giáo. Hoàn toàn có thể xem chúng như là 
truyền thống tôn giáo đặc biệt, không chỉ dưới hình thức 
chưa định hình, mà còn chưa được xếp vào hàng các tôn 
giáo. Thông thường, ở "tôn giáo dân dã" không có cơ sở 
văn tự - kinh thánh, văn kinh, vv. Sự kết hợp (pha trộn 
hoặc liên kết các tín ngưỡng, luận thuyết và sùng kính) 
là đặc trưng quan trọng của toàn bộ tính tôn giáo Trung 
Hoa (và nói rộng ra là của phương Đông). Thực vậy, cần 
nói thêm là, sự kết hợp tôn giáo ở Trung Quốc không 
phải là sự tổng hợp. Sự tác động lẫn nhau của các quan 
niệm khác nhau, cái cốt cách, lễ nghi, tín ngưỡng đa 
thần không dẫn tới sự xuất hiện tính chỉnh thể đơn điệu 
ở Trung Quốc. Đúng hơn, ở đó hình thành nên sự cố kết 
không có trật tự của tín ngưỡng. Nó phản ánh tính tôn 
giáo kiểu cổ đại được văn hoá dân quê tái tạo một cách 
thường xuyên. 


Các tôn giáo độc thần (monoteism - tiếng Hi Lạp là 
"mônô" - nghĩa là "một" và "teos" - "thần") vùng Địa 
Trung Hải - Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo 
yêu cầu rất cao về tính chân lí đặc biệt. Chẳng hạn, 
không thể đồng thời vừa là tín đồ Thiên Chúa giáo, vừa 
là tín đồ Hồi giáo được. Các tôn giáo Trung Quốc cho 
phép các tín ngưỡng khác nhau cùng tổn tại (trong đó có 
cả các thế giới quan của chính một cá nhân) theo 
nguyên tắc tính bổ trợ cho nhau. Các tôn giáo này sẵn 
sàng đưa vào thực tiễn hoạt động các yếu tố của cái 
khác mình. Sự kết hợp dân gian thể hiện qua sự pha 
trộn các yếu tố của ba học thuyết căn bản cộng với 
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những gì được tôn quý từ các thần thời thượng cổ: thần 
tự nhiên, các nhân vật huyền thoại trong lịch sử, vv. 
Chẳng hạn, có thể thường xuyên thấy hình ảnh của 
Phật mà khuôn mặt của ngài luôn thể hiện cái nhìn 
chăm chú được đúc kết từ hai gương mặt của Khổng Tử 
và Lão Tử. Hình ảnh của Khổng Tử, Lão Tử và Phật 
trong cùng một tổ hợp bài trí không phải là hiếm. Phật 
thường được bố trí ở giữa, song đó không phải là sự tôn 
kính Phật, mà là tổ hợp truyền thống của các tượng 
Phật. Đôi khi nhánh này hay nhánh kia của tam tài lại 
quan tâm đến văn kinh của nhánh khác. Chẳng hạn, 
trong Đạo giáo, trường phái Toàn Chân giáo từng có lịch 
sử mấy trăm năm ở Bắc Trung Quốc lại nghiên cứu 
không chỉ các kinh của Đạo giáo, mà cả "Hiếu kinh" của 
Nho giáo và "Tâm kinh". Tại một trong các đền của Đạo 
giáo - Bạch Vân Quán ở trung tâm Bắc Kinh, khách 
tham quan có thể nhìn thấy tượng của nhà triết học 
Tống Nho là Chu Hy (1130 - 1200), người mà sinh thời 
không phải là đạo sĩ nổi tiếng. 


Như vậy, người Trung Hoa không nhất thiết phải 
lựa chọn cho mình học thuyết nào trong số các học 
thuyết khác nhau. Anh ta có thể đồng thời thu nạp cả 
ba: ở công sở và gia đình anh ta là nhà nho, cùng bạn bè 
vui chốn thiên nhiên anh ta là đạo sĩ, lúc ngồi một mình 
suy tư về lẽ sinh tử thì anh ta là phật tử. Bản thân một 
con người có quyền thăm viếng các đền chùa khác nhau 
và tham gia vào các nghi lễ khác nhau. Nếu ở trình độ 
truyền thống học thuật, thái độ đó được công nhận, thì 
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trong văn hoá dân gian, sự pha trộn của các tôn giáo và 
sự sùng kính được cảm nhận như là điều đương nhiên. 


Một số nhà triết học giải thích sự kết hợp tôn giáo cá 
nhân như là hệ quả bổ sung lẫn nhau của Tam giáo 
trong sự thống nhất về bản chất của chúng. Nho giáo 
chỉ ra con đường tu thân và phục vụ trong bộ máy nhà 
nước. Đạo giáo dạy con người thái độ đúng đắn đối với 
vũ trụ và hài hoà với tự nhiên. Phật giáo dạy con người 
cách đi đến giải thoát tỉnh thần và vượt ra khỏi thế giới 
khổ đau để đến với Niết bàn. 


Trong môi trường dân dã thì sự khác biệt giữa các 
học thuyết là điều khó thấy. Chẳng hạn, khi có đám 
cưới, người ta mời các đạo sĩ; có đám tang, mời các nhà 
sư; còn khi ốm đau hoặc có vấn đề về sinh hoạt, người ta 
mời thầy lang địa phương và các thầy mo. 


Sự khác nhau giữa các tôn giáo ở Trung Quốc thường 
mang tính hình thức. Chẳng hạn, các nhà sư thường cạo 
đầu như ở Ấn Độ và mặc quần áo Ấn Độ (theo nguồn gốc 
của mình). Sự xích lại gần nhau về thế giới quan là cơ sở 
để hình thành nên các hệ thống mà ở đó, sự kết hợp tôn 
giáo được nhận thức và được minh chứng về mặt lí luận 
trong công thức giống như "tam giáo nhất thể" (tam giáo 
là một). Sự kết hợp được thực hiện và phát triển cho đến 
tận ngày nay. Bằng chứng về việc này có thể chỉ ra như 
giáo phái bị cấm cách đây không lâu ở Trung Quốc là "Pháp 
Luân công" (Thực hành bánh xe pháp, hoặc Phương pháp 
vĩ đại của bánh xe pháp). Trào lưu này do vận động viên 
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điền kinh khí công Lý Hồng Trí thành lập vào đầu thập 
kỉ 90 của thế kỉ 20 (hiện nay vẫn tiếp tục tồn tại ở Mì). 


NHỮNG GIÁ TRỊ XÃ HỘI 
TRONG VĂN HOÁ TRUNG HOA 
TRUYÊN THỐNG 


Cốt lõi của truyền thống Nho giáo có địa vị thống trị 
ở Trung Quốc là niềm tin vào khả năng thiết lập một xã 
hội đạo đức (xã hội đó không tách rời nhà nước). Đường 
lối đức trị và hành vi xã hội dựa trên các nguyên tắc đạo 
đức là lí tưởng của các nhà nho từ thời cổ đại cho đến 
khi chế độ quân chủ bị sụp đổ. Các yếu tố của đường lối 
trị nước đó được biểu hiện cả trong hệ tư tưởng nhà nước 
lẫn trong thực tiễn ở Trung Hoa. 

Việc xây dựng một xã hội lí tưởng đòi hỏi các nhà lãnh 
đạo phải có đạo đức cao. Từ đó, chế độ thi cử phổ biến đã 
được hoàng đế Trung Hoa là Hán Vũ Đế áp dụng ở thế kỉ 
2 tCn. Nó có nhiệm vụ lựa chọn tầng lớp quý tộc cầm 
quyền chỉ từ số những người được coi là quân tử - những 
người tiêu biểu về phẩm cách tinh thần và trình độ học 
vấn cao. Trong Nho giáo, tư tưởng về mối liên hệ qua lại 
giữa việc xây dựng một xã hội đạo đức và nhân cách tự 
hoàn thiện đã đạt đến độ phát triển cao. Theo quan 
điểm Nho giáo, sự hoàn thiện đạo đức là tiền đề và điều 
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kiện xuất phát của hoạt động trong các cấp tổ chức của 
nhà nước, mà sự hoạt động đó đến lượt mình, là mục đích 
của sự nỗ lực phấn đấu về mặt đạo đức của cá nhân. Tư 
tưởng đó được phản ánh một cách rõ nét trong sách "Đại 
học" do Khổng Tử và học trò của ông là Tử Tư làm ra. 


",,.Từ Thiên tử tới thường dân, ai cũng lấy việc tu 
thân làm gốc. Gốc đã loạn, ngọn lại trị, là chưa từng có 
vậy" (Đại học, Kinh uăn). 


Phục tùng nguyên tắc đạo đức một cách vô điều kiện 
là nét đặc thù quan trọng của tư tưởng Nho giáo. Nó đặt 
dấu ấn cho toàn bộ nền văn hoá truyền thống Trung Hoa. 


Tính nhân đạo theo truyền thống đó là tính loài của 
con người. Chính sự hiện diện của nó làm chúng ta khác 
với động vật. Con người theo ý nghĩa đầy đủ của từ này 
chỉ có thể được gọi là người khi nó có đạo đức. Ở Trung 
Quốc, loại man di (chỉ tất cả những người nước khác) 
được đồng nhất với muông thú đội lốt người. Mặt khác, 
người ta còn cho rằng, khi man di đạt được các chuẩn 
mực của văn hoá Trung Hoa, thì họ sẽ được làm người. 
Sự phân biệt chủng tộc dựa trên cách giải thích một cái 
gì đó không trọn vẹn hoặc chưa phát triển theo màu da, 
hộp sọ và những đặc điểm sức khoẻ là cái không được đề 
cập tới trong truyền thống Trung Hoa. 

Khi nói về nhận thức các vấn đề đạo đức học và luân 
lí thông qua văn hoá Trung Hoa, chúng ta không thể bỏ 
qua câu nói nổi tiếng của Khổng Tử: "Ra khỏi cửa, (nghiêm 
trang) như lúc tiếp khách sang trọng, sai khiến dân (cẩn 
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thận) như dự tế lễ lớn. Điều gì mình không muốn, chớ 
thi hành cho người khác. (Như vậy) trong nước chẳng ai 
oán giận, trong nhà cũng không a1 oán giận" (Luận Ngữ, 
Nhan Uyên). Đó là nguyên tắc vàng của đạo đức học 
mà lần đầu tiên, được trình bày trong lịch sử tư tưởng 
thế giới: hãy đối xử với người khác tuỳ ý, để làm sao 
người khác đối xử với mình được tốt. Đây là chỗ giao 
thoa của văn hoá Trung Hoa với sự tìm tồi của toàn 
nhân loại. Về sau (sau khoảng 450 năm), nguyên tắc 
vàng này đã được hình thành trong một nền văn hoá 
khác hẳn với nền văn hóa Trung Hoa cổ đại (thời đó 
không hề có mối liên hệ nào giữa các nền văn minh). 
Vào thế kỉ 1 tCn, nó được đại biểu tỉnh thần của đạo 
Do Thái là Hilen (Hillel; khoảng 70 tCn - 10 sCn) thể 
hiện bằng những lời y hệt như vậy. Do đó, có thể nói 
rằng, chuẩn mực đạo đức căn bản được bắt nguồn từ 
chính bản tính của con người. 

Ngay từ thời Hán, các nhà nho đã bắt đầu đem lại 
cho các chuẩn mực đạo đức đó một ý nghĩa vũ trụ. Sau 
đó, các chuẩn mực này được biến thành cơ sở không chỉ 
của sự tổn tại người, mà cả sự tổn tại vũ trụ nữa. Mạnh 
Tử khẳng định: "Trời người trong sự thống nhất hài 
hoà" ("thiên nhân hợp nhất"). 


". VỀ BẢN TÍNH THIỆN CỦA CON NGƯỜI 


Truyền thống xem bản tính con người là thiện được 
bắt đầu từ Mạnh Tử (khoảng 372 - 289 tCn). Cùng với 
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thời gian, quan điểm của ông trở thành nội dung của 
học thuyết Nho giáo. Phản bác lại Mạnh Tử là Cáo Tử. 
Cáo Tử cho rằng, con người, về bản chất đạo đức của 
mình là trung tính và có thể thiên về thiện, cũng có thể 
thiên về ác; giống như nước có thể chảy về Đông, cũng 
có thể chảy về Tây. Không loại trừ, chính Cáo Tử chứ 
không phải Mạnh Tử là người có tư tưởng gần với Khổng 
Tử. Bởi chính Khổng Tử cũng nói rằng, mọi người khi 
sinh ra tính gần giống nhau và chỉ vì giáo dục và tập 
nhiễm mà khác xa nhau. Mạnh Tử không tán thành điều 
đó mà cho rằng, sự hướng thiện của con người có thể sánh 
với nước luôn có xu hướng chảy xuống thấp, bản tính của 
họ vì thế là thiện. 


Sau một thời gian ngắn, vào thế kỉ 3 tCn, một nhà tư 
tưởng khác là Tuân Tử (315 - 236 tCn) đã luận chứng 
cho quan điểm của mình rằng, bản tính con người là ác. 
Ông dường như đứng ở ranh giới ngăn cách với truyền 
thống Nho giáo, nhưng lại không vượt qua được ranh 
giới đó chỉ vì khác với các đại biểu Pháp gia ở chỗ cho 
rằng, biện pháp để kiềm chế, vô hiệu hoá tính ác ban 
đầu là nhạc, lễ, hoàn thiện đạo đức và giáo huấn. Song, 
tư tưởng của Mạnh Tử, rốt cục, vẫn là cái chiếm ưu thế 
hơn cả. 

Khi các cơ quan cảm giác cảm nhận một cái gì đó, 
chúng luôn đòi hỏi sự phản hồi của đạo đức. Các cơ quan 
này tác động đến bản tính của con người và trong con 
người xuất hiện cảm xúc cụ thể. Người thấy đứa trẻ ngã 
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xuống giếng, ngay lập tức sẽ cảm thấy xót thương. Vào 
chùa hay đền, con người cảm nhận được sự linh thiêng. 
Trong trường hợp thứ nhất, con người bị kích thích bởi 
tính thiện. Còn ở trường hợp thứ hai, con người hướng 
tới việc chấp hành lễ. 


Một đặc thù nữa của Nho giáo là quan niệm về gia 
đình (chế độ quyền cha truyền thống) giống như mô hình 
tiền thân của nhà nước. Con người nếu biết giữ gìn gia 
đình mình một cách đúng đắn, thì có thể quản lí được đất 
nước. Trong năm mối quan hệ xã hội cơ sở được Nho giáo 
công nhận (vua và tôi, cha và con, anh và em, chồng và 
vợ, bạn bè), có ba mối quan hệ thuộc lĩnh vực gia đình. 


Vị trí quan trọng trong học thuyết Nho giáo về con 
người là mẫu người quân tử. Khác với tiểu nhân, người 
quân tử biết đặt nghĩa trên lợi; quân tử không thể là 
công cụ trong tay kẻ khác; biết ước thúc bản thân và 
thái độ khoan dung với mọi người. Quân tử sẵn sàng 
phê bình thiên tử một cách thẳng thắn, bởi họ là người 
trung thành tuyệt đối với thiên tử. Quân tử là người có 
nhân, có nghĩa, có trình độ tri thức, biết và phục tùng 
lễ, thông thái và chân thành. Quân tử là mẫu người lí 
tưởng. Họ không phải là chiến bình, mà là những ông 
quan có học. 

Sau khi thiết lập chế độ phong kiến tập quyền trung 
ương, Hán Vũ Đế (141 - 87 tCn) đã đưa Nho giáo lên địa 
vị độc tôn và từ đó, Nho giáo tổn tại trong thể chế này 
cho đến tuyên ngôn của nền cộng hoà năm 1911. 
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Tại trung ương, người có uy tín và quyền lực cao 
`nhất không phải là một quan chức thông thái, mà là bậc 

quân chủ - vị hoàng đế toàn quyền. Từ thế kỉ 3 tCn, 
quyền lực của các vị vua Trung Hoa bắt đầu được gắn 
liền với ngôi vị hoàng đế. Cụm từ này ở Châu Âu được 
dịch là "imperator". Về đại thể "hoàng đế" có nghĩa là 
người có quyền lực cao nhất trong thiên hạ. Trước thời 
kì đế chế, các vị vua được gọi là vương, trong khi đó thì 
danh hiệu hoàng đế chỉ dùng để gọi các nhân vật huyền 
thoại khả kính, những bậc tiền bối được thần thánh hóa 
của các triều đại huyền thoại thời thượng cổ. Sau khi 
thiết lập đế chế thống nhất vào nửa sau thế kỉ 3 tCn, 
vua Tần đã tự xưng là Tần Thuỷ Hoàng đế. Từ đó, ngôi 
vị hoàng đế được các vua Trung Hoa sử dụng cho đến 
khi kết thúc nền quân chủ. 

Trong nền cộng hoà La Mã, hoàng đế là một vị tướng 
quân làm nên chiến thắng vĩ đại. Còn danh hiệu hoàng 
đế Trung Hoa lại lấy cơ sở từ thuật ngữ tôn giáo. Danh 
hiệu đó không phải nhấn mạnh tài năng quân sự cao 
siêu, mà là ngai vàng được thần thánh hóa, thiêng liêng 
hoá của bậc quân chủ, người có đức cao. Sức mạnh của 
đức được truyền lại cho con cháu, hình thành nên một 
triều đại đế chế. 


" THIÊN TỬ 


Khái niệm "Thừa mệnh Trời" có trước quan niệm về 
quân chủ với tư cách là Thiên tử. Quan niệm đó cho 
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rằng, tổ tiên nhà vua có nguồn gốc từ Trời. Trong các 
thân thoại thượng cổ có kể rằng, mẹ của một trong số 
những người sáng lập ra triều đình sau khi dẫm vào 
dấu chân người khổng lồ đã có thai, mẹ của vị vua khác 
thì nuốt quả trứng én. Đôi khi những ông vua xuất thân 
từ tầng lớp nghèo hèn (chẳng hạn, Lưu Bang; 247 - 195 
tÊn; vốn xuất thân từ thường dân và là người sáng lập 
ra triều Hán), sau khi trở thành hoàng đế, cũng cho là 
mình xuất thân từ những bậc thiên tử huyền thoại, có 
tổ tiên và dòng dõi "nhà Trời". Thoạt đầu thì học 
thuyết "Thừa mệnh Trời" và luận thuyết Thiên tử cùng 
tồn tại hoà bình. Về sau, luận thuyết "Thiên tử" trở 
thành danh từ dùng để chỉ ngôi vị cao (nó được sử dụng 
cho đến tận ngày chế độ quân chủ bị truất bỏ), trong khi 
học thuyết "Thừa mệnh trời" dần dần chỉ còn mang ý 
nghĩa hệ tư tưởng. 


" THUYẾT MỆNH TRỜI 


Các triểu đại nắm chính quyền, nhưng sớm hay 
muộn cũng đều để mất chính quyền đó và buộc phải 
nhường chỗ cho kẻ sáng lập ra triều đại của một dòng 
họ mới. Theo nguyên nhân đó, ở những người Trung 
Quốc, đã hình thành nên quan niệm về chu kì tuần hoàn 
của lịch sử. Nhà nho Tuân Duyệt (cuối thế kỉ 2 - đầu thế 
kỉ 3) khẳng định: "Nguyên lí tuần hoàn của hưng và 
vong không phải là cái gì khác, mà là ý Trời". Tư tưởng 
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đó được thể hiện trong những dòng đầu cuốn tiểu thuyết 
của Lục Quách Trung "Tam vương" (thế kỉ 15): "Sau 
thống nhất, Thiên hạ lại tan, tan rồi lại hợp". 


Sự tuần hoàn lịch sử của Trung Quốc dựa trên cơ sở 
thực tế. Như đã biết, sau hai hoặc ba trăm năm của 
triều đại thống nhất Trung Hoa lại đến thời kì "tan rã 
của các thế lực trong Thiên hạ". Đôi khi, thời hạn đó rất 
dài, như từ thế kỉ 3 đến thế kỉ 6, đôi khi chỉ có mấy chục 
năm, như ở thế kỉ 10. Sau mỗi thời kì đó, đất nước lại 
được thống nhất dưới quyền của một ngai vàng. 

Học thuyết Nho giáo về Mệnh Trời đã giải thích tính 
tất yếu của sự thay đổi các triều đại và sự tan - hợp của 
các đế chế. Học thuyết về sự thay đổi của Mệnh Trời 
(trong tiếng Hán hiện đại, từ đó được hiểu là "cách 
mạng") lần đầu tiên được Mạnh Tử trình bày dưới dạng 
ngắn gọn. Trong cuộc bàn luận với một trong những ông 
vua, Mạnh Tử tuyên bố rằng, bậc quân chủ chân chính 
không thể bị lật đổ, càng không thể bị giết. Ông vua nọ 
lấy làm ngạc nhiên và bắt đầu đưa ra những thí dụ lịch 
sử để chứng minh ngược lại. Mạnh Tử đáp lại rằng, tất 
cả các quân chủ được mệnh danh đó chẳng qua chỉ là 
những người chiếm đoạt, không có sự trừng phạt của 
Trời mà vẫn giành được ngai vị. Đó là những kẻ tiểu 
nhân bị nhà vua chống lại. Trời có thể tước bỏ quyền 
làm vua của bậc quân chủ không xứng đáng và thay 
người khác - đó là người xứng đáng nhất trong thiên hạ. 
Nhân dân lại đến với người được Trời lựa chọn, người 
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chứng tỏ được sự phù hợp với ý Trời. Quan điểm này 
trùng hợp với nguyên lí "tai mắt nhân dân là tai mắt 
của Chúa" vốn có từ thời cổ đại ở Châu Âu (tiếng 
Latinh: Vox popull - vox Del). 

Trong một thời gian dài, lí thuyết cách mệnh trở nên 
xa vời với tư tưởng xã hội. Tuy nhiên, vào thời Vương 
Mãng (55 tCn - 23 sƠn) cướp chính quyền thì luận 
thuyết đó tổ ra cần thiết. Từ đó, người ta sử dụng nó 
trước hết để hợp pháp hoá việc nắm chính quyền của 
một triều đại mới. Các tác giả của những tác phẩm biên 
niên sử chính thống cần phải chỉ rõ, tại sao Trời lại sinh 
ra người đứng đầu một triều đại và tại sao nhờ Mệnh 
Trời và do có công, ông ta trở thành vua hiền của triều 
đại mới ấy. 


Nền văn hoá truyền thống Trung Hoa xem xã hội 
như là một bộ phận của vũ trụ. Không có ranh giới giữa 
tự nhiên và nhà nước. Người ta cho rằng, chúng tạo 
thành cái toàn vẹn thống nhất và có ảnh hưởng lẫn 
nhau. Hành vi của con người tác động tới vũ trụ, gây ra 
điềm trời và các hiện tượng tự nhiên khác. Và, do con 
người theo nghĩa cao nhất của từ này (đại biểu của toàn 
bộ giống người) trong văn hoá Trung Hoa là hoàng đế, 
cho nên hành vi của nó mang ý nghĩa đặc biệt của đại 
vũ trụ và gây ra phản ứng rõ nhất của các thế lực tự 
nhiên. Hành vi không tốt của một ông vua sẽ gây ra sự 
phẫn nộ của Trời, tức là vũ trụ. Điều đó được phản ánh 
qua sự xuất hiện của sao chổi, nhật thực và nguyệt 
thực, vv. Sự sao nhãng của vua đối với điềm trời sẽ làm 
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cho tình hình rắc rối thêm. Có thể xảy ra các tai hoạ tự 
phát (như động đất, lụt lội, hạn hán), cũng như bạo loạn 
trong nhân dân. Nếu vua không cai trị được đất nước, 
thì triều đình bị mất sức mạnh ma thuật (Mệnh Trời) 
và bị thay thế bởi một triều đại mới. Vì vậy, các sự 
kiện khác nhau diễn ra trong thế giới đều có thể được 
các nhà Nho sử dụng như một thứ vũ khí của sự phê 
phán xã hội đối với hoàng đế. Điều thú vị là người ta 
gọi các điềm trời chỉ là những hiện tượng trên trời 
không được các nhà chiêm tinh học báo trước (còn các 
hiện tượng khác đều được hiểu là đương nhiên, không 
liên quan gì đến chính trị). Chính vì vậy mà các hoàng 
đế cực kì quan tâm đến trình độ nghề nghiệp của các 
nhà chiêm tinh học và tính chính xác trong các tiên 
đoán của họ. 


Đế chế Trung Hoa không phải là chế độ quân chủ 
chuyên chế, khi chế độ đó không phải được hiểu như là 
hình thức quân chủ của việc trị vì theo nghĩa đen. 
Chính quyền của hoàng đế cai trị bằng các tập quán và 
truyền thống của đất nước. Hệ tư tưởng thống trị (trước 
hết là Nho giáo) khi xem xét các kênh phê phán chế độ 
quân chủ hầu hết đều phải kiềm chế trước sự lộng hành 
của vua và lí thuyết Mệnh Trời. Chế độ quan liêu cầm 
quyền và quyền lực tối cao của hoàng đế tạo nên hai 
thái cực luôn tác động nhau và kiểm soát lẫn nhau của 
chính quyền. Sự căng thẳng giữa chúng tạo cho đời sống 
nhà nước sự năng động và đồng thời, bảo đảm được tính 
ổn định của nó. 
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" CHẾ ĐỘ CHUYÊN CHẾ CHÂU Á 


Một số nhà sử học gọi hệ thống các quan hệ xã hội 
được hình thành ở đất nước Trung Hoa truyền thống là 
"chế độ chuyên chế Châu Á" (Karl Vittfogel), hoặc 
phương thức sản xuất Châu Á (Karl Marx). Họ chú ý tới 
phương diện căn bản của nền sản xuất là đất đai thuộc 
sở hữu của nhà nước. Ngoài ra, xã hội lệ thuộc vào việc 
xây dựng công trình quốc gia như đê điều và kênh rạch 
ở lưu vực các con sông để phục vụ việc tưới tiêu. Sự tập 
hợp những khả năng to lớn về kinh tế, chính trị trong 
tay bộ máy quan liêu tập trung đã đem lại cho nó quyền 
lực rất lớn. Quyền lực đó được thiết lập chặt chẽ bởi 
truyền thống Nho giáo. Các cuộc khởi nghĩa nông dân 
và đảo chính ở triều đình không thể làm lung lay cơ sở 
của hệ thống đó và thậm chí còn củng cố thêm cho nó. 
Sự khởi đầu trị vì của một triều đại mới dường như bao 
giờ cũng có sự phát triển về kinh tế và sự thịnh vượng 
trong đời sống xã hội. Thông thường, điều đó được giải 
thích bởi hiệu quả thống nhất đất nước và giải quyết các 
cuộc bạo loạn khác nhau mà nhiều khi, vì các cuộc bạo 
loạn đó mà triều đại trước bị mất. Ngoài ra, các cuộc cải 
cách chính trị do triều đại mới tiến hành đã thúc đẩy sự 
cải tiến công việc của bộ máy nhà nước và loại trừ 
những tiêu cực ở cuối chu kì tuần hoàn của mỗi triều 
đại, chẳng hạn tệ tham nhũng và tự do vượt quyền của 
quan chức địa phương. 
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" QUAN NIỆM VỀ QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ 


Trong thời kì đế chế bắt đầu từ thế kỉ 3 tCn đã xuất 
hiện việc làm sử của truyền thống Trung Hoa. Quá 
trình lịch sử được xem xét trong đó như là sự thay đổi 
tuần hoàn. Mỗi một vương triều trị nước đều sử dụng 
sức mạnh của một trong những yếu tố tự nhiên khởi 
thuỷ - mộc, hoả, thổ, kim, thuỷ. Như vậy, lược đô chung 
của quá trình lịch sử theo nguồn tư liệu cổ của Trung 
Quốc là sự kết hợp các tuyến và chu trình tuần hoàn. 
Các chu trình trị vì của các triều đại thay thế nhau theo 
tuyến một cách có tuần tự, và yếu tố khởi thuỷ tuân 
theo trật tự tương khắc: mộc khắc kim, kim khắc hoả, 
hoả khắc thuỷ, thuỷ khắc thổ, thổ khắc mộc, vv. 





—Nn— 
L„* k 


b; 
Cố cung ở Bắc Kinh 


Đôi khi những kí hiệu của các yếu tố khởi thuỷ được 
thể hiện một cách đầy đủ và cụ thể. Chẳng hạn, nhà 
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nước xuất hiện cuối thế kỉ 13 được gọi là Nguyên ("vàng": 
biểu thị cho hành kim; 1279 - 1368). Triều đại nhà Minh 
(1368 - 1644) trị nước dưới sự bảo trợ của lửa (màu sắc 
thể hiện của lửa là đỏ), và tên họ của các hoàng đế nhà 
Minh là Chu (màu đỏ của lửa). Theo hệ thống ngũ hành 
thì hoả khắc kim, nghĩa là lửa của nhà Minh làm nóng 
chảy vàng của nhà Nguyên. Do vậy, vào năm 1637, hoàng 
đế Mãn Châu tiến hành đổi tên nước thành Thanh 
(“sáng", "rõ", "sạch"). Trong chữ tượng hình "thanh" có 
bộ "thuỷ". Từ đó tình hình có sự thay đổi: nước của nhà 
Thanh cần phải dập lửa của nhà Minh. Không rõ có 
thế lực ma thuật nào tác động hay không mà vào năm 
1644, quân đội Mãn Châu chiếm Bắc Kinh và vị hoàng 
đế trẻ tuổi của Mãn Châu đã trở thành hoàng đế của 
đất nước Trung Quốc rộng lớn. Vương triều Mãn Thanh 
trị vì đất nước Trung Quốc đến năm 1911 và chỉ bị mất 
ngai vàng bởi cách mạng Tân Hợi. Lãnh tụ của phong 
trào cách mạng Tân Hợi tuyên bố thành lập nước Cộng 
hoà Trung Hoa. 


" LỊCH SỬ LÀ SỰ THOÁI BỘ 


Cùng với quan niệm về sự thay đổi tuần hoàn của 
các triều đại, còn có một mô hình sơ khai của quá trình 
lịch sử. Như đã biết, phần lớn các học thuyết triết học 
Trung Quốc (trước hết là là Nho giáo và Đạo giáo) có 
nguồn gốc từ thời hoàng kim cổ đại, hoặc thượng cổ. Đối 


87 


với các đạo sĩ thì đó là thời tiền nhà nước và cuộc sống 
của con người lúc đó thật giản đơn, gắn liền với tự 
nhiên. Đối với các nhà Nho - đó là thời trị vì của các ông 
vua thánh như Nghiêu, Thuấn và Vũ (người cuối cùng 
sáng lập ra nhà Hạ, bắt đầu nấm quyền cai trị vào 
khoảng thiên niên kỉ 3 - 2 tCn và kéo dài đến giữa thiên 
niên kỉ 2 tCn). Gần gũi với các bậc vua thánh là những 
nhân vật lịch sử được Nho giáo lí tưởng hoá như Văn 
Vương (thế kỉ 12 - 11 tCn). Về sau thiên hạ dần dần bị 
lâm vào cảnh loạn lạc, còn các vương chủ lại ít hiểu biết 
về Đạo. Nhà Nho tự cho mình là người hiểu Đạo đó. 


Trong văn kinh của Nho giáo là "Lễ kí" ("Ghi chép 
về lễ nghi") có mô tả quá trình băng hoại của loài 
người. Từ chỗ Đại Thống nhất, con người bước vào thời 
kì thịnh vượng vĩ đại, sau đó đến chỗ kém thịnh hơn, 
sau nữa chuyển sang thời kì loạn lạc. Các nhà cải cách 
Nho giáo cuối thế kỉ 19 (trước hết là Khang Hữu Vì) đã 
sử dụng học thuyết đó vào mô hình mới của tiến bộ: kết 
quả của cải cách mà học thuyết này khẳng định cho 
thấy, loài người có thể bỏ qua các giai đoạn tuần tự đó 
để trở về với trạng thái Đại Thống nhất. Hơn nữa, 
Khang Hữu Vi còn cho rằng, Châu Âu và Châu Mĩ đã 
bước vào thời kì Tiểu thịnh vượng hoặc thậm chí Đại 
thịnh vượng. Song Nho giáo cổ điển nhìn nhận triển 
vọng đó một cách bi quan. Mặc dù vậy, mô hình thoái 
bộ trong thời kì đế chế dường như đã đi vào chu trình 
tuần hoàn. 
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" ĐẠO GIÁO VÀ NHO GIÁO 
TRONG VĂN HOÁ TRUNG HOA 


Đạo giáo đã và đang cùng với Nho giáo là lực lượng 
hệ tư tưởng và chính trị, lực lượng trí tuệ có uy tín. 
Trong nhiều vấn đề, Đạo giáo và Nho giáo trái ngược 
nhau và là hai cực đối lập trong văn hoá Trung Hoa. 
Thêm nữa, cả hai học thuyết đều xuất phát từ chính 
một bức tranh thế giới và đều hướng tới những vấn đề 
như nhau. 


Nho giáo xem vấn đề vũ trụ như là những cấu trúc 
có hạng bậc. Mạnh Tử khẳng định rằng, không thể yêu 
thương như nhau đối với người thân và người sơ, người 
họ hàng với người ngoài họ được. Điều duy nhất mà 
chúng ta có thể và cần phải làm, đó là mở rộng mối 
quan hệ với người thân tới người sơ. "Hãy đối xử với con 
cái cho đúng, và mở rộng sự đối xử đó với con cái của 
người khác; hãy đối xử với bề trên của mình cho phải lẽ, 
và mở rộng sự đối xử đó với những người già khác". Tính 
nhân đạo của Nho giáo xuất phát từ bậc thang xã hội: 
tính nhân đạo của người trên đối với kẻ dưới là thân 
thiện, của kẻ dưới đối với người trên là trung; tính nhân 
đạo của cha mẹ đối với con cái là tình cha mẹ, còn con 
cái đối với cha mẹ là hiếu, vv. 

Ngược lại, trong Đạo giáo thế giới không có hạng bậc, 
đó là thế giới của thực tại ngang bằng (tề vật). Thánh 
nhân giống như mặt trời toả sáng cho người mộ đạo 
cũng như người ngoài đạo, hoặc như cơn mưa, tưới mát 
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cho tất cả. Đạo sĩ thì nói chung, thiên về việc xem các 
nhà Nho có đức không phải là những thánh nhân, mà là 
dấu hiệu của sự suy vong. Họ không những không đánh 
giá cao sự thông thái của Nho gia, mà còn coi đó chẳng 
qua chỉ là những tài trí hóm hỉnh và còn lâu mới bằng 
các bậc thánh hiền chân chính và sự tuân thủ Đạo. 


Chúng ta bắt gặp trong Đạo giáo nhận thức mới về 
Đạo. Đó là Đạo lớn, đạo này không giống như con đường 
của các ông vua thánh thời cổ đại mà Nho giáo thường 
quan niệm, mà là đạo phổ quát của toàn vũ trụ, trong 
đó có cộng đồng người. 


Đạo cao hơn đức, vì đức xác định sự đối lập giữa cái 
tốt và cái xấu. Đạo lớn vượt ra ngoài giới hạn của thiện 
và ác. Bởi thiện và ác là tương đối, chúng quy định lấn 
nhau và thiếu nhau sẽ là vô nghĩa. Không thể có thiện 
mà không có ác và ngược lại. Một cái gì đó được gọi là 
thiện chỉ khi nó đối với cái gì đó không thiện và ngược 
lại. Tư tưởng đó được minh hoạ trong "Trang Tử". Không 
có cái gì tồn tại độc lập, ngoài Đạo. Không có gì được gọi 
là thiện hay ác, đẹp hay xấu một cách tự nó. Không có 
sự vật độc lập nào cả, không có bản chất nào bất biến và 
tách rời các bản chất khác. Như vậy, không có gì nhỏ 
hơn núi Thái Sơn và không có gì lớn hơn mạng nhện 
mùa thu. Mỗi người trong chúng ta, ai cũng tưởng Thái 
Sơn là lớn, nhưng thật ra, kích thước của nó là gì nếu 
đem so với Đại vũ trụ? Trong quy mô của thế giới, nó 
còn nhỏ hơn cả hạt cát. Và mọi người cứ nghĩ rằng, cái 
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mạng nhện mùa thu mong manh đến mức không thể 
cầm được, nhưng đối với vi sinh vật thì nó lại là vật thể 
đồ sộ. Mọi thứ đều là tương đối và như vậy, là ngang 
nhau. Thế giới tương đối về bản chất là thế giới cân 
bằng, cân đối. 

Trong "Trang Tử", Đại vũ trụ được quan niệm giống 
như cái lò nung đang sục sôi, trong nó mọi thứ luôn 
chuyển từ hình thức này sang hình thức khác. Con 
người sau khi chết có thể "biến thành" gan chuột hoặc 
chân của sâu bọ. Điều đó giải thích cho sự thống nhất 
khởi thuỷ của vạn vật. Hơn nữa, mỗi người trong chúng 
ta, ngay cả lúc này, theo nghĩa xác định, đã là chân của 
sâu bọ, là gan của chuột và cũng là ngôi sao Bắc Đẩu xa 
xôi. Mọi thứ đều hàm chứa trong nhau. Thế giới của 
chúng ta là như vậy; nó không bị bóp méo bởi sự cảm 
nhận của lí trí, bởi chính lí trí là cái có đặc tính tách 
một số hiện tượng ra khỏi các hiện tượng khác, rồi lại hệ 
thống hoá chúng. Chính lí trí tạo ra ranh giới giữa các 
sự vật và đối lập các vật thể hoặc các khái niệm với 
nhau. Song, trên thực tế tất cả các sự vật hoà tan trong 
một cái trọn vẹn - đó là "Cục Lớn". 

Ngôn ngữ là cái đã làm cho sự cảm nhận hiện thực 
trở nên không đúng với chính nó. Ngôn ngữ thường gây 
ra ảo ảnh và dường như, mỗi từ (danh) tương ứng với 
thực chất độc lập nhất định (thực). Đạo và chân lí không 
được biểu hiện trong từ ngữ. Cái đẹp và cái xấu, giấc mơ 
và hiện thực, sinh và tử đều chỉ là tương đối và ước lệ. 
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Không thể biết được thế nào là chết, con người cứ bám 
vào hiện thực mà sống để sau đó, lại không muốn phục 
sinh hưởng sự khoái cảm được hoà mình vào tổn tại vô 
biên sau khi chết. Nhà thông thái chìm vào giấc ngủ và 
trong mơ, ông thấy mình biến thành con bướm bay lượn 
trên những bông hoa, nhưng khi tỉnh dậy, ông không 
biết mình đã thức dậy chưa, con bướm bây giờ đang ngủ 
say và liệu có mơ thấy mình trở thành nhà thông thái 
hay không. Bướm và nhà thông thái trong trường hợp 
này rõ ràng chỉ là tương đối, giống như ác và thiện, đẹp 
và xấu như đã đề cập tới ở trên. Cái gọi là thiện đối với 
người này lại là cực ác đối với người khác. Vì vậy, làm 
cho người khác cái mà mình gọi là thiện (như các nhà 
Nho kêu gọi thực hiện Trưng thứ) chỉ có hại cho người 
ta mà thôi. Nhà thông thái chân chính không chống lại 
thực tại, cũng không chống lại chính bản tính của mình. 
Ông ta cũng cần phải ở trong trạng thái yên tĩnh, vô vi. 

Với tư cách là nguồn gốc như âm và dương, Đạo được 
phần ánh khá đầy đủ trong các tư liệu Đạo giáo và 
thường được coi như là nguyên lí mẫu. Nó là cái "giống 
cái huyền diệu", là "mẹ của Thiên hạ", vv. Đại vũ trụ 
cũng nằm trong lòng Đạo, giống như hài nhi nằm trong 
tử cung của mẹ. 

Đề tài hài nhi là cực kì quan trọng đối với Đạo giáo. 
Nhà thông thái chân chính cũng ngây thơ và tự nhiên 
như con trẻ. Hài nhi cũng ở trong trường hợp thống 
nhất như vậy với người mẹ, ở đó đạo sĩ chân chính luôn 
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gắn mình với Đạo. Đối với các đạo sĩ, hài nhi là cái thể 
hiện sức mạnh của cuộc sống, của tồn tại và tính tự 
nhiên. Tâm của đạo sĩ là tâm của con trẻ, không bị 
nhiễm tục bởi học thuyết Nho giáo. 


Hai khái niệm then chốt của sự cảm nhận thế giới, 
theo Đạo giáo, là vô vi và "tự tại", hoặc là tính tự nhiên. 
Chúng liên quan chặt chẽ với nhau tới mức có thể xem 
là ngang nhau. 

Tác phẩm "Trang Tử" kể về một người mổ bò đã từng 
xẻ con bò lớn trong nháy mắt. Tay cầm dao, lách lưỡi 
dao vào những chỗ, những khe trong thân thể con bò mà 
không đụng chạm tới kinh lạc, gân, bắp thịt của nó, kết 
quả là thịt của con bò được tách ra khỏi xương và phân 
loại đâu ra đó. Vậy là người mổ bò đã nắm được đạo vô 
vi, tức là hoà nhập được vào dòng chảy của tồn tại. 

Vô vi đòi hỏi tính nội tại của hành vi và sự phản tư; 
ở nó không có tính tiền đề. Nói cách khác, hành vi 
không dựa vào sự ham muốn thì chỉ có thể thực hiện 
được nhờ nỗ lực của ý chí. Nó đối lập với hoạt động có 
mục đích và lí trí. Theo quan điểm này thì tính tự tại 
hoà trộn vào tính tự nhiên của các hành động đồng 
thuận với chính Đại vũ trụ, với Chân Đạo. 


"Tính tự tại" là tính cá nhân, là cái tạo nên vô v1. Nó 
dùng để chỉ sự tuân thủ bản tính riêng chứ không liên 
quan gì đến chuẩn mực hành vi áp đặt từ bên ngoài 
(chẳng hạn tính thiện của Nho giáo). Điều này là tương 
tự như quan niệm của người Trung Hoa cổ đại về tự do 
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cá nhân, về sự mong muốn được thể hiện đúng thực 
chất của mình. Trong khi đó, tính tự nhiên là phẩm 
cách của Đạo. Vì chỉ có Đạo mới đồng nhất với bản thân 
và tự quy định bản thân. Như vậy, giữa vô vi với tư 
cách sự tuân thủ tính chất của Đại vũ trụ và "tự tại" 
không có mâu thuẫn. Vì vậy, tính chất của Đại vũ trụ 
và bản tính của con người, suy cho cùng, đều có một và 
chỉ một Đạo. 


Còn một thí dụ khác trong "Trang Tử". Đó có lẽ là 
thí dụ đề cập đến điểm kì lạ nhất của học thuyết về vô 
vi và "tự tại". Cụ thể, đó là sự phủ định của các đạo sĩ về 
kĩ thuật. Điều không thể chấp nhận đó đối với các đạo sĩ 
hoàn toàn có thể giải thích được trong điều kiện văn 
minh công nghệ và hơn nữa, là hoàn toàn xa lạ đối với 
văn hoá cổ đại. Nền văn hoá cổ đại hoàn toàn xa lạ với 
những vấn đề do tiến bộ khoa học - kĩ thuật sinh ra, 
trong đó có thảm hoạ sinh thái. Không loại trừ việc các 
đạo sĩ đã nghĩ về mối quan hệ giữa con người và tự 
nhiên, đã thấy được những hậu quả có thể xảy ra do sự 
gắn bó của con người với máy móc. 


Câu chuyện liên quan đến điều đó được kể lại trong 
"Trang Tử" như sau: Có một học trò của Khổng Tử gặp 
người nông dân xuống núi lấy nước để tưới ruộng, 
nhưng ruộng của anh ta lại ở cao quá. Khổng Tử muốn 
giúp đỡ người nông dân kém thông minh nọ, ông giải 
thích cho anh ta về cái cần gàu, một công cụ để lấy nước 
từ giếng lên. Không ngờ người nông dân đó lại là một 
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đạo sĩ uyên thâm, anh ta đã đáp lại "lòng tốt" của 
Khổng Tử bằng việc giải thích rằng, người nào dùng đến 
máy móc (khí cụ) thì trái tim của nó cũng là một cái 
máy; ở con người đó thiếu tính tự nhiên và bản thân 
anh ta cũng xa lạ với Đạo. Vì vậy, để mang nước lên núi, 
tốt hơn là cứ dùng tay mà xách, không nên dùng bất kì 
loại khí cụ nào cả. 


Tóm lại, phẩm chất quan trọng, theo Đạo giáo, là sự 
khước từ phúc lợi của văn minh và quay trở về với cuộc 
sống giản đơn trong sự thống nhất đầy đủ với tự nhiên. 
Trên cơ sở của quan điểm đó, các đạo sĩ làm ra học 
thuyết của mình về xã hội, nghiên cứu và tìm ra các 
phương thức khác nhau để hoàn thiện thể xác và tỉnh 
thần. Tư tưởng chống phân cấp của các đạo sĩ và sự phê 
phán của họ nhằm vào tính khoa học của các thể chế 
nhà nước đã trở thành cái đối trọng mạnh của hệ tư 
tưởng Nho giáo đang thống trị ở Trung Quốc. 


“= VÔ VI VÀ HỮU VI 


Vô vi đòi hỏi sự khước từ quyền lực, sự từ bỏ sở hữu 
dưới mọi hình thức. Nhà thông thái không dính líu đến 
sự vật. Trang Tử kêu gọi xoá bỏ nhà nước và chế độ tư 
hữu để cho mọi người không xung đột, đấu tranh với 
nhau về địa vị trong xã hội và về sự thống trị đối với sự 
vật. Trang Tử cho rằng, nếu hoà mình vào tính tự 
nhiên, thì xóm làng sẽ gần gũi, thân mật với nhau hơn. 
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Vô vi không phải là hữu vi. Theo nghĩa thông thường, 
đó là việc thực tế nhất trong thế giới. Khi con người hoạt 
động một cách ích kỉ, thì sớm hay muộn, nó sẽ bị thất 
bại, sẽ bị chìm đắm trong đại dương của các sự kiện. 
Thực hiện vô vi thì ngược lại, con người không phải đi 
theo những ham muốn ích kỉ, mà là tuân thủ chính bản 
tính của vũ trụ. Khi đó, con người có thể lướt nhẹ trên 
những ngọn sóng to luôn dồn dập những biến đổi, 
nhưng không bao giờ bị chết chìm. 


"_ LỄ NGHI VÀ VÔ VI 


Ở Trung Quốc, mối quan hệ giữa người với người, 
cũng như giữa người với nhà nước dựa trên nguyên tắc 
của Lễ. "Lễ" là khái niệm then chốt của triết học Nho 
giáo, được hiểu là "đức độ", "lễ nghi", "chuẩn mực đạo 
đức", "lễ phép", "đạo đức", "thứ bậc", vv. 


Lễ còn được hiểu là sự biểu hiện của mối liên hệ 
trong mọi lĩnh vực. Chẳng hạn, hoàng đế Trung Hoa, 
một mặt, là người đứng đầu của một đế chế, nhưng 
mặt khác, ông ta lại là sự phần chiếu của toàn bộ trật 
tự thế giới. "Nhà vua (cần phải) lãnh đạo bề tôi bằng 
lễ", tức là sự phản ánh và thể hiện của Đại vũ trụ, 
hoàng đế cần tuân thủ nhịp điệu của nó. "Nếu ai 
không hoàn thành nhiệm vụ của nhà nước, một ngày 
coi thường lễ, sẽ xảy ra loạn lạc" (Ban Cố, nhà văn thế 
kỉ 1). 
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LÃ đi vào cuộc sống của người Trung Quốc bình thường 
từ lúc mới sinh đến lúc chết, đồng thời đem đến cho họ 
nhiều nguyên tắc hành vi. Nó dạy con người phải kính 
trọng cha mẹ và tổ tiên như thế nào, lao động và phục 
vụ hoàng đế ra sao. Con người chỉ còn mỗi việc là tuân 
thủ những chuẩn mực đã được thiết lập và không bao 
giờ được tỏ thái độ hoài nghi đối với các chuẩn mực đó. 
Lễ nghi có nhiệm vụ tổ chức một chế độ xã hội mà hoạt 
động của nó luôn giống như hoạt động của đàn kiến - 
bình lặng và hiệu quả. 

Tuy nhiên, một bộ phận không thể tách rời của lễ, 
theo Khổng Tử, là phẩm cách của nhân, tức là đòi hỏi 
phải không ngừng tu dưỡng bản thân, lúc nào cũng 
quyết "không làm cho người những gì mình không 
muốn". Mẫu người lí tưởng có khả năng "đi theo tiếng 
gọi của trái tim, không vi phạm phép tắc". 


Còn các nhà triết học của Đạo gia lại chống lại Lễ 
bằng các nguyên tắc vô vi và "tự tại". 


". THỂ CHẾ XÃ HỘI VÀ NGHỀ NGHIỆP 


Trong thời kì tiền đế chế, dòng dõi quý tộc và sự hiện 
diện của tổ tiên quyền quý đóng vai trò quan trọng. Sau 
thế kỉ 3 tƠn, từ khi đế chế được thiết lập, thì tình hình 
đã có sự thay đổi. Giá trị của con người và tính chất của 
danh vọng phần lớn được xác định bằng những phẩm 
cách cá nhân, chứ không phải tính quý tộc. Đặc biệt, 
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điều đó được biểu hiện sau khi Hán Vũ Đế áp dụng chế 
độ thi cử để chọn người vào các chức vụ và nhận danh 
hiệu, học vị. Hệ thống khoa cử ngày càng phức tạp và 
được hoàn thiện dần. Nó tồn tại ở Trung Quốc cho đến 
tận năm 1906 mới được thay thế bằng hệ thống giáo dục 
phương Tây và các phẩm hàm quan lại cũng được tính 
theo hình thức phương Tây. Vào thế kỉ 18, phương pháp 
giáo dục của Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm của 
các nhà giáo dục Pháp, đặc biệt là đối với Vônte (Francois 
Marie Arouet Voltaire; 1694 - 1778). Ông ta đã nhận 
thấy trong chế độ thi cử dấu hiệu giáo huấn của nền 
quân chủ Trung Hoa: vua chọn các bộ trưởng và cố vấn 
không phải theo huyết thống, mà theo phẩm chất nghề 
nghiệp và phẩm hạnh cá nhân. Sự đánh giá này đã có 
ảnh hưởng đến việc áp dụng dần chế độ khoa cử của nền 
học vấn phương Tây. Thực vậy, việc thi cử ở các cấp học 
châu Âu và thi cử ở Trung Quốc nhằm mục đích chọn 
người vào các chức vụ của bộ máy nhà nước là hoàn toàn 
khác nhau. 


Giới cầm quyền của nhà nước Trung Quốc sở dĩ trụ 
được trong suốt hơn hai nghìn năm là nhờ chế độ khoa 
cử. Về mặt lí thuyết thì chế độ này đã bỏ qua sự bất 
bình đẳng xã hội và sự đặc quyền về đẳng cấp. Bất kì 
người dân nào của Trung Quốc thuộc giới đàn ông, trừ 
các nghệ sĩ và những người thợ cắt tóc, cũng như con cái 
của họ (không tính đời cháu và chắt), đều có quyền thử 
sức với các kinh điển của Nho giáo và làm văn chú giải. 
Anh ta có thể đạt danh hiệu, học vị khác nhau tuỳ thuộc 
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vào hình thức thi cử và khi đỗ đạt thì có quyền được 
nhận một chức vụ nhất định. Tuy nhiên, trên thực tế, 
giới cầm quyền đều cố gắng tái chiếm giữ phần lớn các 
chức vụ của mình. Không có người nông dân hay thợ thủ 
công nào có đủ thời gian và điều kiện để dạy con cái 
mình thấu hiểu được những sự phức tạp của ngôn ngữ 
cổ điển Trung Hoa, những kinh điển Nho giáo và những 
văn bản mà nói chung là khó. Hơn nữa, rất ít trường 
hợp có những quan chức có thể giữ được địa vị của mình 
trong hàng ngũ trí thức quá ba bốn đời. Con cháu họ lại 
trở về với chỗ vô danh và tổn tại trong số thường dân. 


Nhìn chung, do sự huy động xã hội và khả năng cải 
thiện thể chế mà truyền thống Trung Hoa vào thời tiền 
cách mạng tư sản đã vượt xa hơn Châu Âu và còn xa 
hơn nữa so với Ấn Độ, một nước có sự phân biệt đẳng 
cấp nặng nề. 

Ở những người dân thường, sau khi đạt được kết quả 
ơ kì thi hương, coi như đã được đổi đời. Anh ta thoát 
khỏi chế độ thuế má, không rhải đi lính và phu dịch, 
được mặc áo quan và đội mũ nhà Nho. Cha mẹ anh ta 
cũng được hưởng những khoản lộc nhất định. Vì vậy mà 
tầng lớp lãnh đạo được hình thành, được quyền ra lệnh 
và xử phạt. 

Trong xã hội Trung Hoa truyền thống, sự giàu có 
không đem lại địa vị xã hội cao. Những thương gia giàu 
có bị xếp vào hàng dân thường. Không có chỗ xứng đáng 
dành cho nghề buôn. Thế nhưng, người nào đỗ đạt qua 
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các kì thi thi lại dễ dàng trở nên giàu có, hoặc ít nhất 
cũng đủ điều kiện vật chất để sống. 


Hệ quả quan trọng của chế độ thi cử trùng lặp với 
các khái niệm "quan chức" và "giới tri thức". Ở đất nước 
Trung Hoa truyền thống không thể có các tác phẩm 
theo thể loại "Chuyện trò với thanh tra tài chính về thi 
ca" như của Malakôpxki (V. V. Majakovskij; 1893 - 1930) 
được. Thanh tra tài chính của Trung Quốc vẫn thường 
là nhà thơ. Văn học cổ điển Trung Hoa, về cơ bản, được 
các quan chức nhà nước sáng tác. 

Tất cả điều đó giải thích cho giá trị to lớn của giáo 
dục và văn hoá viết. Biết chữ trở thành chìa khoá để 
đến với sự giàu sang, danh vọng. Người dân thường 
nhìn vào người biết chữ với sự kính nể và trân trọng. 
Bức tranh dân gian nổi tiếng ở Trung Quốc là bức 
tranh mô tả đứa trẻ nằm trong nôi cầm quyển sách. 
Trên bức tranh có đề: "Đọc nhiều sách sẽ được phong 
chức cao". 


Nền giáo dục Trung Hoa mang tính nhân văn rõ rệt. 
Sự nghiên cứu các kinh điển của Nho giáo, triết học, 
ngôn ngữ, lịch sử được xem là những khoa học khả kính. 
Các khoa học tự nhiên, đặc biệt là kĩ thuật, được xem là 
"nghệ thuật" thực dụng (chẳng hạn như y học) hoặc 
nghề thủ công. Và, đôi khi ở đó, người ta chỉ thấy một 
cách giản đơn các đối tượng thu hút sự tỉnh nhanh của 
trí tuệ, điều đó cũng tương tự đối với toán học. Tâm thế 
như vậy không thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học tự 
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nhiên. Điều đáng ngạc nhiên là, cho đến thế kỉ 13, trình 
độ và nhịp độ phát triển của khoa học ở Trung Quốc cao 
hơn nhiều so với Châu Âu. Ở chính đất Trung Quốc, 
những kết quả căn bản thu được đã có tác dụng thúc 
đẩy sự phát triển văn minh, như lần đầu tiên người ta 
làm ra giấy, la bàn, in ấn và thuốc súng. Những thứ đó 
được làm trong thời kì từ thế kỉ 1 đến thế kỉ 11. Chỉ đến 
thế kỉ 17, các phát minh mang tính cách mạng trong 
vật lí học và thiên văn học của Niutơn (Isaac Newton; 
1642 - 1727), Galilê (Galileo Galile1l; 1564 - 1642), Keplơ 
(Johannes Kepler; 1571 - 1630) và những người khác 
mới đưa Châu Âu tiến xa hơn. 


Sự phục vụ quân đội ở Trung Quốc có vinh dự thấp 
hơn dân sự. Bộ máy quân sự - hành chính phải lệ 
thuộc vào dân sự. Để trở thành sĩ quan, đòi hỏi phải 
thì nhưng mức độ giản đơn hơn. Ngoài ra, các chỉ số 
về thể lực và khả năng sử dụng vũ khí phải tốt. Theo 
thông lệ, những thanh niên khoẻ mạnh dễ được thăng 
tiến mà không cần đến sự thi cử phức tạp. Hệ tư 
tưởng Nho giáo thường thiên về việc sử dụng cách giải 
quyết các cuộẻè xung đột theo phương pháp hoà bình. 
Nhân dân phần lớn là nông dân cũng không khác 
nhiều so với quân đội. Vì vậy, ở Trung Quốc đã hình 
thành nên thái độ coi thường cấp bậc trong quân đội. 
Tình hình đó khác với nhiều nước ở Châu Âu cũng 
như Nhật Bản. Điều đó được thể hiện trong câu ngạn 
ngữ: "Thép tốt không dùng làm đỉnh, người tốt không 
đi lính". 
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Nghề buôn, nghề kinh doanh và các nghề phụ khác 
được gọi chung là "doanh nghiệp" đều không được coi 
trọng. Các quan chức thường nhìn thương gia với ánh 
mắt đa nghi. Thậm chí, nông dân ("dân lành") cũng nhìn 
các "nhà buôn", "đầu cơ" với con mắt lạnh nhạt, bởi họ 
quan niệm những nghề đó là không căn bản, tức không 
phải nghề làm ruộng. Nhà buôn bị liệt vào loại "dân 
ngu". Truyền thống Nho giáo dạy rằng, người quân tử 
quan tâm đến nghĩa, trong khi đó "tiểu nhân" chỉ nghĩ 
đến lợi. Chính vì vậy mà nông dân, theo quan niệm phổ 
biến, được gọi là cốt tuỷ của nhà nước. Về tầm quan trọng 
thì nông dân chỉ đứng sau các anh hùng huyền thoại 
thời cổ, còn hơn cả hoàng đế. Tình hình đó sẽ là dễ hiểu 
nếu cho rằng, nghề nông là nền kinh tế cơ bản của Trung 
Hoa truyền thống. Cho đến nay, nông dân vẫn chiếm 
phần đông dân số của đất nước. Việc đảm bảo cho sản 
xuất nông nghiệp đã và đang là nhiệm vụ quan trọng 
nhất của nhà nước. Và đương nhiên, trong các văn bản 
tư liệu không thấy người ta bàn về "những gã đàn ông 
nông dân ngốc ngếch", "bọn nhà quê cục mịch" như 
trong văn học phong kiến Châu Âu. 


Giới tu sĩ có địa vị xã hội thấp nhất. Nho giáo không 
có những nhà tư tế. Các nghi lễ Nho giáo được thực hiện 
bởi các quan chức và là một phần trách nhiệm của bọ. 
Các nhà tư tế của Phật giáo và Đạo giáo, mặc dù được 
một số hoàng đế ưu ái, ủng hộ, song hầu hết trong số họ 
vẫn ở bậc thang thấp nhất của xã hội. 
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" GIA ĐÌNH 


Người có khả năng đảm bảo được cuộc sống gia đình 
thì có thể quản lí được đất nước. Quan điểm đó của Nho 
giáo minh hoạ một cách tuyệt vời cho tầm quan trọng 
đặc biệt của quan hệ gia đình trong xã hội Trung Hoa cổ 
đại. Cuốn kinh điển Nho giáo là "Đại học" cũng phát 
triển tư tưởng đó. Tuy nhiên, khẳng định đó không phải 
giản đơn là tuyên bố, mà là kết luận khái quát từ sự 
quan sát cuộc sống xã hội Trung Quốc. Các nhà Nho 
viết về nhà nước như về gia đình vậy. Trong gia đình, 
mọi người đều là anh em, già có trẻ có, còn hoàng đế là 
người đứng đầu, là cha của các bề tôi. 


Khi nói về gia đình Trung Hoa, chúng ta cần phải 
gạt bỏ sang một bên quan niệm đương đại, bởi vì gia 
đình bây giờ là cha mẹ cộng với một hoặc hai con. Ở 
Trung Quốc, gia đình là sự phân nhánh theo quan hệ họ 
hàng. Gia đình lí tưởng là gia đình có năm thế hệ cùng 
sống chung một mái nhà, gọi là gia đình lớn. Cuộc sống 
của cộng đồng thân tộc khổng lồ được mô tả trong tiểu 
thuyết cổ điển của Tào Tuyết Cần (1716 - 1763) đời 
Thanh là "Hồng lâu mộng". Một số thành viên của gia 
tộc được hư cấu trong tiểu thuyết thuộc tầng lớn trên 
của xã hội và thậm chí, có liên quan đến họ hàng nhà 
vua. Còn gốc gác sâu xa lại từ nông thôn. Từ nơi đó, sau 
một thời gian dài xuất hiện bà Lưu với đứa cháu trai 
mới đến thăm những người họ hàng giàu có, nhưng họ 
không hề nhận thấy thái độ khinh thường ở những 
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người họ hàng giầu có này. Vả lại, không phải bất cứ 
gia đình nào ở Trung Quốc cũng có quan hệ với tầng 
lớp quý tộc. 

Điều căn bản là, từ nhỏ cho đến chết, người Trung 
Hoa đều cảm thấy mình là bộ phận của gia đình lớn, là 
yếu tố của một cơ thể thống nhất. Ngoài gia đình, người 
ta có cảm giác giống như con cá bị bắt ra khỏi nước, như 
bộ phận bị tách ra khỏi cơ thể. 


Hệ thống họ hàng ở Trung Quốc cực kì phức tạp, 
được mô tả bằng hàng loạt thuật ngữ. Với quan hệ họ 
hàng đa chiều, dù trong hoàn cảnh nào, con người trong 
xã hội Trung Hoa cổ cũng không bao giờ cảm thấy bị 
đơn côi. Trên thực tế, ở bất kì chỗ nào của đất nước, 
người ta cũng có thể gặp được người anh em họ hàng 
nào đó và có thể nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của 
người đó nơi đất khách quê người. Vì vậy, người Trung 
Quốc trong quá khứ, trên thực tế, không bao giờ bị cô 
độc, lẻ loi. Tuy nhiên, không bao giờ anh ta có thể là 
một cá nhân có tính độc lập tự chủ giống như cá nhân 
Châu Âu thời cận đại. "Cái tôi" tập thể của họ hàng đối 
với anh ta luôn mang nhiều ý nghĩa hơn chính "cái tôi" 
cá nhân. 

Pháp luật Trung Hoa cho phép giải quyết một loạt 
sự vụ mà những người đương đại xếp vào lĩnh vực luật 
dân sự (vả lại, luật pháp Trung Quốc không phân biệt 
luật dân sự với hình sự), người ta không xử ở toà án, mà 
ngay trong hội đồng gia tộc của một hoặc một số gia 
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đình lớn. Tất thảy đều được khích lệ làm theo quan 
niệm cho rằng, không nên vạch áo cho người xem lưng. 
Một nguyên tắc chính thức là trẻ con cấm không được 
làm chứng ở toà chống lại cha mẹ. Và ngược lại, con cái 
được phép giấu cha mẹ trong trường hợp phạm tội. 
Tương tự, vợ không được quyền làm chứng chống lại 
chồng tại toà. 


Các quan hệ nội bộ của gia đình lớn cũng như trong 
xã hội Trung Quốc nói chung, đều tuân theo thứ bậc 
một cách nghiêm ngặt. Người già dường như nắm quyền 
làm chủ theo giới hạn của mình. Họ quyết định số 
phận của các thành viên khác trong gia đình mình đến 
mức ngay cả sự toàn quyền của nhà nước cũng như 
lĩnh vực luật pháp không thể đụng chạm tới. Như vậy, 
người đứng đầu gia đình lớn không thể kết tội tử hình 
thành viên nào đó của gia đình hoặt bắt họ phải nộp 
thuế vào ngân sách gia đình. Song, họ lại có quyền 
dựng vợ, gả chồng, bắt huỷ bỏ hôn nhân, giải quyết các 
cuộc xung đột trong gia đình cũng như giữa các gia 
đình với nhau, vv. Con trai phải phục tùng cha, em 
phải phục tùng anh, vợ phải phục tùng chồng một cách 
vô điều kiện (nếu chồng chết thì ở với con trai trưởng). 
Sau khi đi lấy chồng, cô gái chuyển sang ở nhà chồng 
và cần phải tôn trọng không chỉ tổ tiên của gia đình 
mình, mà cả tổ tiên nhà chồng nữa. Trên thực tế, theo 
đúng nghĩa của từ thì gia đình của cô ta là gia đình 
nhà chồng. Đạo hiếu được quan niệm trong đất nước 
Trung Hoa cổ như là một trong những đức tính tốt 
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nhất, một trong những hình thức thể hiện nguyên tắc 
của đức nhân. 

Thân thể của con người cũng được xem là của cha, 
mẹ chứ không phải của chính họ. Chính cuộc sống cũng 
được xem là do bố, mẹ ban cho. Theo đó, con trai hoặc 
con gái cần phải biết ơn vô hạn và lúc nào cũng cảm 
thấy mình mang nợ cha, mẹ. Vì vậy, sự quan tâm về 
tính chỉnh thể của thân thể và sức khoẻ của họ là trách 
nhiệm thiêng liêng của phận làm con đối với cha, mẹ. 


Một trong những tục thờ cúng cổ nhất của Trung 
Quốc mang tính tôn giáo khá nổi tiếng là thờ tổ tiên; 
trong hàng nghìn năm, nó vẫn còn là bộ phận cơ bản 
của tôn giáo dân tộc. Gia phả ghi chép tên tuổi tổ tiên 
trên bàn thờ trong một gia đình hay của nhà thờ họ là 
đối tượng gợi cảm xúc kính trọng mạnh mẽ. Các ngày lễ 
dân tộc (trước hết và quan trọng nhất là ngày tết đầu 
năm), theo thông lệ, con cháu phải quỳ lạy trước bàn thờ 
tổ tiên. Các thầy cúng được mời đến cùng kết hợp với gia 
đình để làm lễ. Ngày lễ được biến thành ngày tụ họp 
thực sự của các thế hệ. Tất cả các thế hệ già trẻ đều có 
chung cảm xúc như một "cái tôi" của cơ thể họ hàng. 


Một trong những trách nhiệm cơ bản của người đàn 
ông là phải có con để nối dõi, nuôi dưỡng con cái và thờ 
cúng tổ tiên. Không có con trai để nối dõi là điều đáng 
sợ nhất đối với người Trung Quốc. Vì vậy, truyền thống 
đòi hỏi kết hôn thật sớm để sinh người nối dõi, được xem 
như việc thực hiện trách nhiệm đối với cha, mẹ và xa 
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hơn nữa là đối với ông bà, tổ tông. Xã hội chấp nhận đàn 
ông đến "chỗ vui vẻ" (cả người chưa vợ lẫn người có vợ) 
và thậm chí, dính vào chuyện đồng tính luyến ái. Song, 
với điều kiện là những chuyện đó không cản trở đến việc 
thực hiện trách nhiệm trước tổ tiên, cụ thể là phải đảm 
bảo cho được sự duy trì nòi giống, được sinh đẻ đến mức 
tối đa mà trước hết, phải có con trai. 


"ĐỨC HIẾU 


Có những tác phẩm nổi tiếng trong dân gian viết về 
những tấm gương hiếu đễ để cho mọi người noi theo. 
Một số câu chuyện dưới đây nói về điều đó. 

Gặp phải nạn đói, hai vợ chồng nọ đứng trước vấn 
đề: giữ con bằng cách bỏ đói cha mẹ già hoặc bán con 
làm nô lệ lấy tiền nuôi cha mẹ. Hai vợ chồng quyết định: 
con cái thì họ có thể đẻ thêm, nhưng bố mẹ thì không 
thể thay thế được. Vì vậy, họ bán con để phụng dưỡng 
bố mẹ. Mùa hè, người chồng làm việc ở ngoài đồng và 
bắt được một tráp bạc. Anh ta thấy trên tráp có ghi: 
"Trời thưởng cho đức hiếu". Toàn bộ số tiền đó đủ để họ 
chuộc lại đứa con. 

Một người đàn ông 75 tuổi, tóc đã bạc phơ nhưng vẫn 
còn cha mẹ. Để dấu vẻ già nua vì tuổi cao, ông ta ăn 
mặc như một đứa trẻ và chơi những thứ đồ chơi của trẻ 
con trước sự chứng kiến của bố mẹ. 
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Một người con có hiếu không bao giờ đuổi muỗi khi 
bị muỗi đốt mà ngược lại, để yên cho chúng đốt mình, 
miễn đừng động đến cha mẹ anh ta. 


" NHÂN CÁCH 


Trong văn hoá truyền thống Trung Hoa thể hiện 
rất rõ sự khởi đầu của nhân cách và cá nhân. Song, 
nhân cách xuất hiện trước tiên vào thời loạn lạc. Những 
thời kì bình trị và tập trung hoá đã làm cho việc khẳng 
định các giá trị cộng đồng - tập thể mạnh hơn. Có ba 
thời kì thể hiện nổi bật tính cá nhân con người. Trước 
hết, đó là thời kì Chiến Quốc (thế kỉ 5 - 3 tCn). Sau đó 
là thời kì Lục triều (thế kỉ 4 - 6), khi miền Bắc Trung 
Hoa bị các tộc dân du mục đánh chiếm, còn ở phương 
Nam các triều đại thay đổi nhau liên tục. Cuối cùng là 
thời kì trị vì của nhà Minh (nửa cuối thế kỉ 14 - đầu 
thế kỉ 17). 

Thời kì đầu đã sinh ra tất cả các trường phái triết 
học Trung Quốc (trừ Phật giáo). Nó được đánh dấu bằng 
sự khám phá đến tối đa những phẩm cách cá nhân của 
con người, bằng chứng rõ rệt nhất cho điều đó là tác 
phẩm "Trang Tử". "Cái tôi" tác giả với niềm tin và ngờ 
vực của nó, với nỗi khổ đau và tràn ngập niềm hân hoan 
đều nằm trong cuốn sách đó nhiều hơn ở bất cứ tư liệu 
truyền thống nào khác của Trung Quốc. 
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Trong thời kì thứ hai đã xuất hiện các tác phẩm văn 
học về tính cách cá nhân. Ngoài ra, còn có sự thịnh 
vượng của chủ nghĩa cá nhân trong môi trường quý tộc. 


Thời kì thứ ba được đánh dấu bằng tính tích cực của 
giới thượng lưu trí thức. Nó trang bị cho mình bằng sự 
kiến giải căn bản của triết học Tống Nho do Vương 
Dương Minh khởi xướng. Theo sự kiến giải đó, nguồn 
gốc sự thông thái của các hiển nhân thời cổ đại là ở 
chính cái tâm và sự sâu xa của tinh thần. Bất kì người 
nào thể hiện được cái bản nguyên huyền bí của mình 
cũng đều có thể trở thành những nhà thông thái như 
vậy, chẳng hạn như Khổng Tủ. 


Nhìn chung, bản nguyên cá nhân trong văn hóa 
Trung Hoa phần lớn đều liên quan không phải với Nho 
giáo, mà với Đạo giáo và Phật giáo. Hai học thuyết này 
đã nhấn mạnh tầm quan trọng to lớn của chính sự tự 
hoàn thiện và nhận thức được chân lí một cách trực 
tiếp. Bản nguyên cá nhân đã thể hiện được mình trong 
những khuynh hướng văn học và nghệ thuật, đó là 
những khuynh hướng thiên về Phật giáo (đặc biệt là 
trường phái Thiền) và Đạo giáo. Các tác phẩm đó đã 
ươm mầm hứng khởi cho sự sáng tạo và là nguyên nhân 
nội tại thúc đẩy chính quá trình sáng tạo này. 

Đặc biệt, cần nhận rõ, nền văn hoá tiêu khiển của cá 
nhân từng thịnh hành trong truyền thống Trung Hoa. 
Sự giao lưu với bạn bè đã nảy sinh ra các cuộc thi thơ, 
thú chơi văn và cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh đẹp 
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thiên nhiên. Đôi khi, người ta còn thực hiện các cuộc du 
chơi để thăm các danh lam thắng cảnh, các đền chùa 
Đạo giáo và Phật giáo, cũng như các di tích lịch sử. 


" CỘNG ĐỒNG NÔNG DÂN 


Sự tổn tại của cộng đồng nông dân ở Trung Hoa 
truyền thống gắn trực tiếp với các mối quan hệ gia đình 
lớn. Để ý đến tên gọi các làng cũng đủ hiểu. Về thực 
chất, mỗi một làng trong số đó đều là nơi cư trú của 
những người họ hàng. Lý gia trang - thôn trang nhà họ 
Lý, Vương gia trang - thôn trang nhà họ Vương, vv. Địa 
chủ cũng thường nằm trong các quan hệ họ hàng với 
nông dân. Cộng đồng họ hàng thôn xóm phần lớn là một 
tổ chức khép kín. Nó ít phụ thuộc vào các cộng đồng 
khác và hơn nữa, ít phụ thuộc vào thành phố (ngày xưa 
các thành phố của Trung Quốc là những địa điểm hành 
chính, chứ không phải là các trung tâm công nghiệp). 
Cuộc sống của cộng đồng dựa trên kinh tế tự nhiên và 
được duy trì dưới các hình thức không đổi. Chính từ tính 
biệt lập hoàn toàn với thực tế và lối sống tự cung tự cấp 
đó của cộng đồng dân cư nông nghiệp mà xuất hiện học 
thuyết Đạo gia về xã hội. Làng xóm nhỏ độc lập khép 
kín được xem là lí tưởng của Đạo gia. 

Việc xây dựng các đế chế dẫn đến sự ra đời các nhà 
nước hùng mạnh là một áp lực lớn đối với các cộng đồng 
nông dân. Cần phải nuôi nhà nước và nộp thuế cho nó. 
Việc nhà nước duy trì trật tự và theo dõi các công trình 
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thuỷ lợi là hết sức quan trọng đối với kinh tế nông 
nghiệp. Thêm nữa, nó còn có nhiệm vụ điều chỉnh lương 
thực cho các vùng bị mất mùa ở Trung Quốc. Như thế, 
cái thiết yếu không phải là cơ chế thị trường, mà là sự 
phân phối, điều chỉnh của nhà nước về lương thực trong 
cả nước. Nhà nước đảm bảo cái ăn và các sản phẩm 
khác nữa (chẳng hạn như vải vóc) cho một bộ phận dân 
cư, trước hết là cơ quan hành chính và các quan chức. 


Liên quan với tính cộng đồng của tổ chức xã hội 
Trung Quốc là mối quan hệ với ruộng đất. Trong văn 
bản tư liệu của Nho giáo ("Mạnh Tử"), phương thức sử 
dụng đất là theo hệ thống "tỉnh điền". Mô hình ruộng 
đất đó cho chúng ta liên tưởng đến "cái giếng": bốn mặt 
của đơn vị ruộng là hình vuông, ở trong có 9 mảnh, tám 
mảnh xung quanh do tám hộ nông dân canh tác, mảnh 
ruộng ở giữa là ruộng công, các gia đình xung quanh có 
trách nhiệm chung sức canh tác và sản phẩm thu được 
nộp thuế cho nhà nước. 


Toàn bộ đất đai, về mặt lí thuyết, là sở hữu của nhà 
nước. Trong "Kinh Thi" có nói rằng, "không có chỗ nào 
trong thiên hạ lại không phải của Thiên tử, và bất kì ai 
ăn hoa lợi của đất đó đều là thuộc hạ của Thiên tử". 
Song, trên thực tế, bao giờ cũng tôn tại những yếu tố sở 
hữu tư nhân, mặc dù chúng được che đậy dưới hình thức 
sử dụng đất và nộp thuế cho nhà nước. Đã có một số lần 
các hoàng đế (cụ thể là hoàng đế nhà Tấn nửa cuối thế 
kỉ 3 và hoàng đế nhà Đường thế kỉ 7 - 8) thử áp dụng 
nguyên tắc chia bình quân ruộng đất trong cả nước. Họ 
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dự kiến chia toàn bộ đất đai theo số đinh từ 15 tuổi trở 
lên. Tuy nhiên, các ý định như vậy không thu được kết 
quả gì cả. Thông thường, người sử dụng đất chuyển quyền 
sử dụng cho người khác (bị siết nợ được nguy trang dưới 
hình thức bán lại, vv.). Tự những người đó trở nên trắng 
tay hoặc trở thành những nông dân ít ruộng. 


Về mặt hình thức, đất đai không được bán, hình thức 
sở hữu chỉ có thể là quyền sử dụng đất. Nhưng dù sao, 
việc mua bán đất ở Trung Quốc vẫn diễn ra, dầu việc đó 
là lén lút. Thực tế đó không phù hợp với cả hệ tư tưởng 
Nho giáo lẫn Đạo giáo và vì thế, việc mua bán đất gặp 
rất nhiều cản trở. Cộng đồng dân cư nông nghiệp đôi khi 
nổi loạn chống lại bọn nhà giàu và cướp tài sản của họ. 
Còn chính quyền nhà nước thì có lúc tiến hành cải cách 
để chia đều quyền sử dụng đất cho nông dân. Hơn nữa, 
tỉnh thần "tư nhân hoá" cũng tổ chức chống lại các định 
mức bình quân của nhà nước và các giá trị của xã hội 
truyền thống. 


Ở Trung Quốc, không có sự lệ thuộc cá nhân của 
nông dân vào địa chủ hoặc nhà nước và không có chế độ 
nông nô. Người cày gắn bó với công việc của mình bằng 
truyền thống và các mối liên hệ cộng đồng - gia đình. 

Để đảm bảo việc đóng thuế kịp thời và kiểm soát 
cộng đồng, nhà nước thường áp dụng chế độ bảo lãnh 
vòng tròn. Tất cả dân cư của làng được chia thành năm 
hoặc mười đơn vị theo số hộ. Mỗi một thành viên của 
nhóm chịu trách nhiệm cho số còn lại. Nếu hộ nào không 


112 


nộp thuế thì số hộ còn lại phải nộp khoản phạt. Một tổ 
chức như vậy đã làm tăng cường sự kiểm soát lẫn nhau 
và gây ra sự theo dõi giữa người này và người kia. 

Các giá trị gia đình đã làm giảm hậu quả của sự bảo 
lãnh vòng tròn, song người ta vẫn không thay đổi nó. 
Trong khi đó, sự bảo lãnh vòng tròn dường như đã làm 
xấu thêm mối quan hệ giữa các thành viên của gia đình 
lớn. Thế nhưng, cuộc sống là vậy, bản thân nó luôn chứa 
đầy mâu thuẫn. 


" ỔN ĐỊNH XÃ HỘI VÀ 
SỰ PHẢN KHÁNG CỦA XÃ HỘI 


Nho giáo vốn kính trọng truyền thống. Vì vậy, ngay 
cả những cuộc cải cách căn bản đều được họ cảm nhận 
như là "sự quay trở về với thời cổ đại" (phục cổ). Cái ý 
nghĩa đặc biệt của tục thờ cúng tổ tiên, sự thiêng liêng 
hoá các giá trị gia đình, tính cơ sở và các thể chế nhà 
nước, tâm thế của công dân về lí tưởng hài hoà và cân 
bằng - tất thảy những cái đó đã bảo đảm cho tính ổn 
định đến kinh ngạc của nền văn minh Trung Hoa. Xã 
hội không gặp phải những chấn động mang tính thảm 
hoạ dẫn đến đảo lộn luân thường. Ở đây, không nên nói 
rằng, lịch sử Trung Quốc không có loạn lạc và các sự 
kiện. Ngược lại, đất nước hết trị rồi đến loạn, từng bị các 
tộc dân du mục đánh chiếm (đặc biệt phần phía Bắc), 
các cuộc khởi nghĩa nông dân và chiến tranh luôn phá 
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vỡ sự bình yên của Thiên hạ. Tuy nhiên, không có cuộc 
bạo loạn nào, không có sự thay đổi triều đại nào, không 
có sự sụp đổ của đế chế nào có thể dẫn tới sự thay đổi 
căn bản của xã hội, của hệ thống các giá trị đã được 
hình thành cũng như chuẩn mực hành vi của con người. 


Tính đông đúc về số lượng và tính đồng loại về mặt 
dân tộc của dân cư Trung Quốc đã làm cho sự đồng hoá 
lại những kẻ thôn tính diễn ra nhanh chóng. Các đại 
biểu của các dân tộc ít người buộc phải thích nghỉ với 
truyền thống của dân tộc chiến thắng, buộc phải áp dụng 
phong hoá cũng như cách tổ chức của người Trung Quốc. 


Trong số các giá trị nền tảng của xã hội Trung Quốc, 
phải kể đến tính "đại đồng" và "thái bình" (sự cân bằng 
phổ biến). Thuật ngữ "thái bình" có thể dịch theo nghĩa 
là "bình hoà", "công bằng", "thịnh vượng". Chính khái 
niệm đó phản ánh mối liên hệ đặc trưng cho văn hoá 
truyền thống mà ở đó, có sự gắn kết giữa tính bền vững, 
tính ổn định và hạnh phúc. Trong các văn bản tư liệu 
Nho giáo, khái niệm "thái bình" thường được hiểu là 
không có tính cực đoan, không có sự khác biệt, khác 
thường giữa người giàu và người nghèo của các tầng lớp 
cư dân cũng như giữa các vùng của đất nước. Để đạt 
được những giá trị lí tưởng nói trên, cần phải có sự quản 
lí kinh tế của nhà nước. Chẳng hạn, các quan chức kiểm 
soát sự luân chuyển nguồn lương thực dự trữ (lương 
thực từ tỉnh được mùa sang các tỉnh mất mùa, vvw.), theo 
dõi việc sửa chữa đê điều và hệ thống thuỷ lợi, tức là tất 
cả những gì mà nền kinh tế nông nghiệp của các vùng 
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nông thôn cần đến, và tiến hành nhiều chức năng khác 
thuộc loại như vậy. 


Trong Đạo giáo và đặc biệt là trong các phong trào 
chính trị - tôn giáo (đôi khi chúng được gọi là các giáo 
phái) xuất hiện trên cơ sở của Đạo gia, nghĩa của khái 
niệm "thái bình" được hiểu hơi khác. Có lúc, sự bình hoà 
được xem là lí tưởng mà để đạt được nó phải có bạo loạn. 
Người ta kêu gọi cần phải xoá bỏ bằng bạo lực sự bất công 
bằng xã hội. Đòi hỏi phải lật đổ vương triều mà Mệnh 
Trời đã định đoạt trước đây để thiết lập một vương triều 
"lí tưởng" về công bằng, bình đẳng và thịnh vượng. 


Vào những năm 184 - 204, đất nước Trung Hoa đã diễn 
ra cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân do thủ lĩnh giáo phái của 
Đạo giáo Thái Bình Đạo là Trương Giác cầm đầu. Ông 
này khẳng định rằng, đã đến lúc kết thúc kỉ nguyên của 
Thanh Thiên và sự bất bình đẳng cũng như bất công, 
giò đây bắt đầu kỉ nguyên mới của Hoàng Thiên - nền 
hoà bình, công bằng, bình đẳng và thịnh vượng đang 
được thiết lập trên trái đất này. Bên cạnh đó là nhu cầu 
lật đổ nhà Hán thối tha của dân chúng. Cuộc khởi nghĩa 
đã từng chiếm được toàn bộ miền Đông Trung Hoa, 
nhưng sau đó, nó đã bị đàn áp. Quân đội của triều đình 
đã giết chết mấy triệu người. Tuy nhiên, cuộc bạo loạn 
đã xoá bỏ đế chế nhà Hán đang trên đà suy sụp và dẫn 
đất nước đến chỗ phân chia thành ba phần (Tam quốc; 
220 - 280). Sự khủng hoảng này đã dẫn đến sự xâm lược 
miền Bắc Trung Quốc của các tộc dân du mục đầu thế kỉ 
4, nó chỉ kết thúc vào cuối thế kỉ 6. 
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Trong sự tự phát của các phong trào nhân dân, các lí 
tưởng Đạo giáo về tính tự nhiên, bình đẳng, giản dị, sự 
quay trở về với tự nhiên thường được kết hợp với các tư 
tưởng cứu thế (sự xuất hiện của sứ giả thần thánh - Cứu 
độ) và tôn sùng vua hiền có khả năng thiết lập nền hoà 
bình và hạnh phúc trên Trái đất. Một trong số văn bản 
tư liệu tôn giáo của Đạo giáo thế kỉ 5 viết: "Vào lúc ta 
(Lão Quân như là sự thể hiện của Đạo) hiện hình, Trời 
và Đất cũng được tạo lập. Các luận điểm cũ kĩ của tất cả 
các sách và kinh đều biến mất. Học thuyết chân chính 
của các đạo sĩ được hồi sinh. Ta kêu gọi cuộc sống vĩnh 
hằng cho tất cả những người bị định mệnh trói buộc và 
ban thưởng cho họ liều thuốc tỉnh thần. Họ sẽ được ban 
cho cuộc sống bất tử và trở thành những tuỳ tùng của 
ta. Những người mắc tội lỗi đều trở thành vô tội, và bất 
kì ai gặp được ta cũng đều được kéo dài tuổi thọ. Và, 
nếu khi đó vị vua hay Thiên tử xứng đáng là những 
người cầm quyền, ta lệnh cho các thánh địa phương 
phục vụ họ và để họ có được cuộc sống như trước đây. 
Nhưng, nếu kẻ cầm quyền nào xa rời học thuyết, thì sẽ 
có một nhà thông thái thay thế ông ta để yên dân. Khi 
thế giới được khôi phục trở lại, ta sẽ trở về thượng giới 
và ẩn trong núi Côn Lôn". 

Trong một tác phẩm khác cùng thời có mô tả về "sự 
thiết lập của Trời và Đất" cũng như sự thịnh vượng của 
những ai đã đọc và đạt được sự bất tử dưới vương quyền 
của nhà vua chân chính. Trong tác phẩm đó cũng nói 
đến sự kéo dài thời hạn sống đến ba nghìn năm khi sứ 
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giả của Thánh Đế là Lý Hồng giành được chính quyền. 
Người ta hứa hẹn rằng, nghèo đói và bần cùng sẽ được 
xoá bỏ. Chim phượng, kì lân và sư tử trở thành vật nuôi 
trong nhà. Sự trị vì sẽ xuất phát từ nguyên tắc vô vi, 
còn các chức vụ của các bộ sẽ do các đạo sĩ nắm giữ. 


Trong sự không tưởng của triết học Đạo giáo, chúng 
ta thấy đã có sự tái tạo lại các tỉnh thần khác, vốn có 
nguồn gốc trong các tư tưởng vô chính phủ của các nhà 
thông thái cổ đại như Lão Tử và Trang Tử, nó còn có tính 
hoàn chỉnh và cấp tiến của thế kỉ 3 - 4. Một kết luận được 
rút ra là thời hoàng kim dường như đã được khôi phục lại 
không phải bởi ông vua toàn thiện, kể cả được Trời phái 
xuống, mà ngược lại, bằng sự khước từ kẻ trị vì và sự 
bất bình đẳng của các tầng lớp nói chung. Một đại biểu 
sáng giá của học thuyết vô chính phủ đầu tiên trong lịch 
sử loài người là Bao Ngôn (cuối thế kỉ 3 - đầu thế kỉ 4). 
Ông là người chống lại bất kì chính quyền nào với tư 
cách là cơ sở của bất bình đẳng và sự tuỳ tiện. 


Song, mặc dù vẫn còn những quan điểm cực đoan, xã 
hội Trung Quốc vẫn xa lạ với tư tưởng về một công cuộc 
cải tạo mang tính cách mạng. Các phong trào nông dân 
(thường là những người theo Đạo giáo) với những khẩu 
hiệu bình quân, về thực chất đã đóng vai trò của một 
trong những yếu tố cần thiết cho việc duy trì sự ổn định. 
Ngọn lửa khởi nghĩa bùng lên thông thường là do những 
ngôi nhà giàu có bị cháy. Những người nổi loạn đã khôi 
phục tính đơn thuần về xã hội và quyền sử dụng bình 
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quân về ruộng đất. Một số cuộc khởi nghĩa đã thực hiện 
được chức năng làm lành mạnh hoá xã hội bằng con 
đường thay đổi giới thượng lưu cầm quyền (khi chu trình 
của một triều đại kết thúc). Song, trong bất kì trường 
hợp nào, họ cũng chỉ là những kẻ bạo loạn, chứ không 
phải là những người cách mạng. Sở dĩ như vậy là vì, 
trong ý định của những người tham gia phong trào chống 
đối, không bao giờ có sự cải tạo mang tính nguyên tắc 
(về cấu trúc) cái xã hội truyền thống và nhà nước, càng 
không có sự huỷ bỏ chúng. 


Không cứ gì ở Đạo giáo, mà trong Nho giáo cũng có 
các tư tưởng phê phán và thậm chí, chống đối của xã 
hội. Lí thuyết Nho giáo đã làm cho người quân tử dũng 
cảm phê phán nhà vua vì phúc lợi của bản thân và phúc 
lợi của nhà nước do vua đứng đầu, trừng trị kẻ tham 
nhũng, ủng hộ tính công bằng. Và, những người không 
khoan nhượng đời nào cũng có. Cuộc sống của họ đôi khi 
bị kết thúc trên đoạn đầu đài, song truyền thống tiếp 
nối lại ngợi ca họ như những người kế tục chân chính 
của các bậc thánh hiền, như những người đã hi sinh cho 
nghĩa cả, chứ không phải vì cuộc sống riêng tư của 
mình. Các nhà Nho thường tham gia vào các phong trào 
nhân dân dưới khẩu hiệu tôn một Thiên tử chân chính 
lên ngôi thay cho kẻ tiếm quyền đang làm tổn hại đến 
Mệnh Trời. Trong trường hợp cuộc khởi nghĩa chiến 
thắng sẽ xuất hiện một vương triều mới, và những nhà 
Nho nổi loạn được ghi danh vào sử sách của vương triều 
chính thống như những chiến binh thông thái của người 
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sáng lập ra nhà nước. Còn trong trường hợp khởi nghĩa 
thất bại thì họ bị coi là những kẻ nổi loạn và phản bội. 


". SỰKHỦNG HOẢNG 
CỦA VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG TRUNG HOA 


Xã hội Trung Quốc không bao giờ yên ổn, nhưng nó 
cũng không biến đổi một cách tuyệt đối. Nó luôn có tính 
năng động. Tuy nhiên, trong suốt hai nghìn năm trở lại 
đây (chính xác là từ thế kỉ 2 tCn đến đầu thế kỉ 20), cơ 
cấu xã hội và những nguyên lí cơ bản của tổ chức xã hội 
và đời sống tỉnh thần, về nguyên tắc là không thay đổi. 
Đó là xã hội ổn định, không có các cuộc cách mạng và 
những biến đổi mang tính nhảy vọt. Trước thế kỉ 2 tCn, 
trong xã hội và giới thượng lưu trí thức đã mở ra những 
con đường khác nhau. Và, những người có suy tư, có học 
thức đã đặt nền móng cho các mô hình khác nhau của 
tương lai. Điều này được thể hiện qua sự xuất hiện 
nhiều trường phái triết học khác nhau, từ thế kỉ 5 đến 
thế kỉ 3 tCn. Sở sĩ như vậy là vì các học thuyết đó đã đề 
xuất các phương án cải tạo xã hội. Đế chế đầu tiên (nhà 
Tần) đã được thiết lập trên cơ sở của học thuyết Pháp 
gia. Thành quả của các nhà Pháp trị lại được những 
người đối lập với họ sử dụng - đó là các nhà Nho. Trong 
thời kì trị vì của nhà Hán (206 tCn - 220 sCn), các nhà 
Nho đã làm cho đế chế bình ổn. Họ đã làm ra bộ khung 
cho nhà nước mới và bộ khung đó trụ vững về cơ bản cho 
đến khi chế độ quân chủ bị lật đổ vào năm 1911. 
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Trong học thuyết của Lão Tử, Trang Tử, Bao Ngôn 
đều có tư tưởng vô chính phủ, tư tưởng về một cơ cấu xã 
hội không nhà nước dựa trên cộng đồng tự do và tự quản. 
Tuy nhiên, cùng với thời gian, Đạo gia đã biến thành hệ 
thống tôn giáo. Nó bao hàm trong mình các yếu tố bạo 
động và cào bằng, nhưng lại không vượt ra ngoài giới hạn 
của các chuẩn mực xã hội và nhà nước. Sau khi tiến hành 
san bằng chính quyền nhà nước chuyên chế, các giáo 
phái của Đạo giáo và các phong trào của nghĩa quân 
nông dân lại trở thành lực lượng ổn định xã hội. 


Bổ sung cho hai học thuyết nói trên là triết học Phật 
giáo đến từ nền văn minh khác (văn minh Ấn Độ). Khi 
đó, hệ tư tưởng của các đế chế Trung Hoa đã đạt được sự 
ổn định hoàn toàn. Tam giáo, cũng như cái giá ba chân 
đã bổ sung cho nhau. Chúng đảm bảo sự hài hoà tương 
đối cho các quá trình tiến triển của đời sống xã hội và 
nhu cầu tỉnh thần của con người. Bộ ba giáo phái này đã 
làm cho đế chế Trung Hoa được bền vững và sự thống 
nhất trong đa dạng của nó được duy trì. Tuy nhiên, 
cùng với thời gian, sự quan tâm đến tính ổn định đã trở 
thành nhân tố quyết định đối với xu hướng phát triển 
và tăng trưởng. Xã hội Trung Quốc và nền văn hoá tỉnh 
thần của nó đã bị rơi vào tình trạng trì trệ. Có thể nói, 
từ thế kỉ 14 đến thế kỉ 15 là thời kì kết thúc sự sáng tạo 
trong lịch sử văn minh Trung Quốc. 
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ên văn hoá truyền thống Ấn Độ được hình thành qua 
nhiều thế kỉ là một nên văn hóa mang tính tổng hợp 
và phổ quát. Nó không loại bỏ, không lược bỏ và cũng 
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"không bỏ quên" bất cứ một thứ gì. Dường như nó tin vào 
tính bảo toàn và sức sung mãn của mình. Chính vì vậy, nó 
dường như không cân đến "phên dậu bằng sắt" để che chắn 
các nên văn hoá của các nước và khu vực khác. Các đại 
biểu của những nên văn mình khác vì lí do nào đó đã xuất 
hiện trên đất Ấn Độ đêu cố gắng thích nghỉ với nên văn 
hoá này, tiếp thu các tư tưởng và tập quán của nên văn hoá 
này và suy ngẫm về chúng theo cách của người Án Độ. 





Lăng Tajơ Mahan (thế kì 17) 
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ĐẤT NƯỚC ẤN ĐỘ 


Vào thế kỉ 13, người ta đã biết đến bức thư của vị 
cha cố huyền bí Ấn Độ là Joan gửi nhà lãnh đạo Hi Lạp 
là hoàng đế Byzantin Manuin Comninut (Manuil I 
Comninus; khoảng 1118 - 1180), viết cách đó một trăm 
năm. Bức thư có nhan đề "Lịch sử vương quốc Ấn Độ, 
một đất nước vĩ đại và nổi tiếng với đủ thứ diệu kì: đất 
đai rộng lớn, những kho báu, con người và động vật, 
chim muông và đủ thứ châu báu". Ngay tên của bức thư 
cũng đã tuyệt vời rồi. Hình ảnh của Ấn Độ trong đầu óc 
người Châu Âu gắn liền với những huyền thoại về các 
kho báu đầy ắp, những con voi, chim công và tượng Phật 
nghìn tay. Sự xuất hiện các hình ảnh như vậy được bắt 
nguồn từ thời cổ đại xa xưa, vào thời mà các dân tộc 
láng giềng chỉ mới bắt đầu biết đến đất nước này. 

Những tác giả từng viết về Ấn Độ đều đúng khi cho 
rằng, đó là một đất nước giàu có, ở đó có nhiều vàng và 
đá quý, trầm hương và quế, nhiều loại gỗ quý và chim 
muông quý hiếm. Thế nhưng tiếng đồn về sự giàu có 
của đất nước này dù sao cũng bị phóng đại lên nhiều. 
Chỉ sau khi Alêchxandrơ xứ Makêđônl1a (Alexandre; 
356 - 323 tCn) và quân đội của ông trong những chuyến 
hành quân, và sao đó là người Hi Lạp đã làm quen với 
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văn hoá Ấn Độ thì hình ảnh về đất nước này mới được 
quan niệm khác trước. Đó là hình ảnh về một đất nước 
của hiển tài, của tri thức bí ẩn và của những con người 
hiền lành. Ở Châu Âu, người ta nghe kể nhiều về cuộc 
gặp gỡ giữa Alêchxandrơ xứ Makêđôna với những nhà 
thông thái Ấn Độ (họ được người Hi Lạp gọi là những 
người thông thái đích thực), về việc ông được tận mắt 
xem người Ấn Độ biểu diễn sự kì diệu về tính chịu đựng, 
về sự khổ hạnh. Bằng hình ảnh cuộc sống và nhận thức 
của mình, họ luôn được những người Hi Lạp ngợi khen 
và tìm thấy không ít sự tương đồng giữa những học 
thuyết của các bậc thánh hiền Ấn Độ và nhân vật huyền 
thoại Pytago, người từng tin vào sự đầu thai của linh 
hồn. Về sau, cả hai quan niệm về Ấn Độ (đất nước kì 
diệu và đất nước của các kho báu và hiền tài) đều được 
phát triển, liên kết với nhau. 


Bằng chứng của các nhà sử học cổ đại Hi Lạp về Ấn 
Độ mang tính xác thực như sau: "Đất nước của người Ấn 
có sa mạc cát, và ở trong cát luôn có những con kiến to 
bằng con chó, con cáo. Kiến làm tổ trong lòng đất và khi 
đào hang thì đẩy đất ra ngoài có lẫn vàng, vì thế người 
Ấn đến sa mạc để lấy vàng theo dấu đào của kiến. Để 
lấy được vàng, họ phải dùng ba con lạc đà: hai con đi hai 
bên là những con đực, con đi giữa là lạc đà cái. Người Ấn 
đến hang kiến lấy những bao đất có vàng và chạy nhanh 
về nhà. Những con kiến khi đánh hơi được mùi của lạc 
đà đã ngay lập tức rượt đuổi. Vì không có loài động vật 
nào chạy nhanh hơn giống kiến ở đó, cho nên nếu ai 
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không nhanh thoát khỏi cuộc rượt đuổi ấy thì không còn 
nguyên xác mà trở về. Vì vậy, họ tháo cương những con 
lạc đà đực cho nó ở lại làm môi cho kiến, còn những con 
cái vì thương nhớ lũ con nhỏ ở nhà nên chạy tốc lực về 
nhà mà không biết mệt. Bằng cách đó, người Ấn lấy 
được rất nhiều vàng" - theo Hêrôđôt (Herodotos; khoảng 
484 - 42B tCn). 


Hình ảnh về đất nước Ấn Độ được phản ánh một 
cách rõ nét như vậy đã khiến cho sự tưởng tượng của 
người Châu Âu về đất nước này trở nên có thật. Chính 
vì khát vọng đi tìm con đường ngắn nhất để đến với đất 
nước của những kho báu mà những người Châu Âu trên 
các con tàu của Côlumbơt (Christopher Columbus; 
1451 - 1506) đã vượt Đại Tây Dương và phát hiện ra 
Châu Mi. Ví dụ cụ thể và thực tế hơn là chuyến du hành 
dưới sự lãnh đạo của một người Bồ Đào Nha tên là Vaxcô 
Đê Gama (Vasco de Gama; 1469 - 1524). Họ đi vòng xuống 
phía Nam lục địa Châu Phi vào cuối thế kỉ 15 đã đến 
được bờ Tây của Ấn Độ. Con đường mới đến với đất nước 
của những điều huyền bí và giàu đẹp từ đó được mở ra. 


"_ "ĐẠI LỤC TINH THẦN" 


"Đại lục tỉnh thần" là tên gọi của đất nước đã ban 
tặng cho loài người một trong những nền văn hoá độc 
đáo và sâu sắc nhất, trải dài từ sông Ấn lên hướng Tây - 
Bắc của nó và đổ vào biển Arập. Thời cổ đại, người Ấn 
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gọi con sông đó là Xinđu (Sindhu; có nghĩa là sông). Cư 
dân Ba Tư miền Tây, do đặc điểm ngôn ngữ của họ, đã 
gọi sông này là Hinđu (Hindu). Chính những người Ba 
Tư đã cho người Hi Lạp biết về con sông này và người 
Hi Lạp gọi nó là Inđut (Indus), đồng thời gọi những 
người sống quanh nó là Inđi (Indien). Từ tiếng Hi Lạp, 
những từ đó chuyển sang các ngôn ngữ khác của Châu 
Âu. Vào thời Trung thế kỉ, những người Hồi giáo sau 
khi chỉnh phục được Ấn Độ, đã gọi tên nước này bằng 
tiếng Ba Tư cổ là Hinđuxtan (Hindustan; từ đó xuất 
hiện Hinđuxtan như là bán đảo bao gồm cả đất nước Ấn 
Độ). Những người Ấn lại sử dụng tên gọi khác về đất 
nước mình, mà nổi tiếng nhất trong số đó là Bharatavarsi, 
hoặc "đất nước của hậu duệ Bharata" - một vị vua Ấn Độ 
huyền thoại. Tên gọi đó nói tắt bằng tiếng Hindu là 
Bharat, được nhà nước Ấn Độ đương đại sử dụng một 
cách chính thống. 


Trong lịch sử lâu đời của mình, đất nước Ấn Độ rất ít 
khi có sự thống nhất về chính trị và hầu như không bao 
giờ có sự thống nhất về chủng tộc. Khi chúng ta nói 
"những người Ấn Độ" thì cần phải nhớ một điều rằng, 
khái niệm đó mang tính quy tụ. Nó dùng để chỉ một tập 
hợp đa sắc tộc sống ở lãnh thổ Ấn Độ. Không hề có những 
người Ấn có cùng sắc tộc, chủng tộc. Ở đó có người Hinđuxtan, 
Marathi, Penjap, Telugu, Tamin, Bengan và nhiều tộc 
người khác. Theo số liệu thống kê gần nhất, họ nói bằng 
1652 thứ tiếng. Các ngôn ngữ đó thường khác nhau hơn 
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ngôn ngữ của cư dân các nước Châu Âu. Từ thời cổ đại, 
trên lãnh thổ Hinđuxtan đã xuất hiện và cũng đã từng 
biến mất một số lượng lớn các bá tước, vua chúa và 
hoàng đế cùng những mối quan hệ phức tạp với nhau. 
Phạm vi biên giới hành chính hiện nay của Ấn Độ được 
thiết lập từ năm 1947 do sự phân tách giữa Pakixtan 
(đất nước phía Tây và Đông Hinđuxtan có những người 
theo đạo Hồi) và Ấn Độ (phần lãnh thổ chủ yếu của 
những người theo đạo Hinđu). 


Ấn Độ là một đại lục địa chiếm toàn bộ bán đảo 
Hinđuxtan. Nó tiếp giáp với Ấn Độ Dương, phía Tây là 
biển Arập, phía Đông của bán đảo là vịnh Bengan. Về 
hình thái, Ấn Độ giống như một tam giác cân. Trụ cột tự 
nhiên của nó là những đỉnh núi cao nhất thế giới - 
Himalaya. Một trong những đỉnh của "tam giác" này là 
mũi Nam Kumarin kéo dài đến tận đại dương. Ấn Độ 
được chia một cách ước lệ thành hai miền Nam và Bắc mà 
ranh giới giữa chúng là những dải núi Vinđya (Vyndhya) 
không cao lắm. Với địa hình bao bọc bởi biển cả và núi đổi 
cũng như những vùng sa mạc hoang vu ở miền Tây, Ấn 
Độ có vẻ như một đất nước đóng kín, tự cung tự cấp và 
độc lập. Vả lại, không thể xem nó hoàn toàn cách li khỏi 
thế giới được. Tại phía Tây Bắc, giữa những dãy núi 
thuộc lãnh thổ Apganixtan ngày nay, có một con đường 
mòn tự nhiên đi vào Ấn Độ. Chính bằng con đường đó 
mà trong hàng nghìn năm, đã có nhiều làn sóng dân 
lành di cư cũng như các đội quân xâm lược đến Ấn Độ. 
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Ấn Độ là một đất nước rất phong phú về động, thực 
vật. Nơi đây hổ, báo, tê giác, voi, khi và chó núi nhiều vô 
kể, chim muông cũng gần như đủ loại. Cá sấu dữ, số 
lượng lớn rắn độc và các loài bò sát đa dạng đều có, ở các 
con sông và ven biển có rất nhiều loài cá. Số lượng rất 
lớn các loại thực vật đều có ở đất Ấn Độ, thậm chí ở đây 
còn có cả những loại thực vật mà không nơi nào có. 
Những ai lần đầu đặt chân tới đây đều không khỏi ngỡ 
ngàng khi thấy cây banhian rễ mọc ngược lên trên 
thành rừng. 


Ở Ấn Độ trước đây cái gì cũng nhiều. Con người được 
sinh ra và sống trong ánh hào quang của kính vạn hoa 
giữa cư dân đông đúc, giàu về tài nguyên, đầy ắp những 
loài hoa và động, thực vật. Có thể, chính vì thế mà người 
Ấn Độ đã quen với những ý kiến khác nhau, những 
quan điểm khác nhau về thế giới. Sự phong phú về hình 
thức cuộc sống đã dạy cho họ cách nhìn nhận về sự bình 
đẳng của con người trong cuộc sống đó. Sự đa dạng, 
khác biệt và lớn về số lượng đã giúp cho việc củng cố nét 
đặc trưng về tính cách Ấn Độ, chẳng hạn như tính kiểm 
chế, chịu đựng. Và, kết quả của tính kiểm chế đã trở 
thành năng lực kinh ngạc về sự đồng hoá. 


Do vậy, điều tốt hơn cả là xem Ấn Độ không phải là 
một nhà nước cụ thể, mà như một "lục địa tinh thần" 
khổng lồ, có nền văn hoá độc đáo, rất cổ kính và nhờ nó 
mà loài người có những thành quả phong phú khác 
nhau - cả về lĩnh vực tỉnh thần lẫn vật chất. Ấn Độ đã 
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ban tặng cho thế giới những điều kì diệu, như việc bỏ 
hạt thóc vào bàn cờ tướng, số đếm thập phân và số học 
có sử dụng số không, nền y học cổ truyền và những cuốn 
sách đầu tiên trên thế giới về ngữ pháp. Từ thời thượng 
cổ, Ấn Độ đã là đất nước có ảnh hưởng mạnh mẽ tới các 
nước lân cận. Những vùng và khu vực đã chịu sự tác 
động của Ấn Độ là Trung và Đông Nam Á, Nêpan, Xri 
Laneca, Inđônêxia và những nước khác. Nền văn hoá Ấn 
Độ với bề dày 4,5 nghìn năm liên tục phát triển có thể 
sánh ngang với Trung Quốc. 


" THẾ GIỚI CỦA NHỮNG NGƯỜI ẤN - ÂU 


Vào thế kỉ 16, một nhà buôn gốc Firenzê (Firenze) là 
Philippo Saxxetti đã đến phần đất thuộc địa của Bồ Đào 
Nha ở Goa (Tây Ấn Độ). Khi nghe ngữ âm tiếng 
Sanskrit, ông ta lấy làm ngạc nhiên và phát hiện ra sự 
tương đồng với nhiều thứ tiếng Châu Âu. Tuy nhiên, chỉ 
vào cuối thế kỉ 18, nhà nghiê=. cứu Ấn Độ người Anh là 
Giônxơn (William Johnson) mới xác định được nguồn 
gốc chung của tiếng Hi Lạp, Latinh, Kentơ, Sanskrit, Ba 
Tư và một loạt thứ tiếng khác. Chúng được gọi chung là 
ngôn ngữ Ấn - Âu. 


Indo-Arya là nhóm các bộ lạc, được coi là tổ tiên của 
những người Ấn đương đại. Nó thuộc gia đình ngôn ngữ 
Ấn - Âu mà các dân tộc Xlavơ cũng thuộc vào đó. Trong 
khoa học, người ta chỉ thừa nhận một thứ tiếng Arya đã 
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được sử dụng vào thời Ấn Độ cổ đại. Tuy nhiên, vào thế 
kỉ 19 - 20, khái niệm đó thường được sử dụng không chỉ 
đối với ngôn ngữ, mà còn để chỉ sắc tộc. Một số người 
Châu Âu đã xem sắc thái của tộc người Arya trắng là ưu 
việt hơn so với các dân tộc khác. Các đảng phát xít cũng 
sử dụng học thuyết đó một cách tích cực trong thực tiễn. 
Thiết nghĩ, ở đây không cần nhắc lại mục đích đó là gì. 


Một trong những vấn đề phức tạp nhất trong Ấn Độ 
học là vấn đề có liên quan đến sự tìm kiếm tổ tiên người 
Arya. Việc tìm kiếm tổ tiên của họ đồng nghĩa với việc 
đi tìm quê quán, tổ tiên người Ấn - Âu nói chung. Thời 
xửa thời xưa (có lẽ vào khoảng thiên niên kỉ 4 - 3 tCn) tổ 
tiên người Đức, người Anh, người lran, Acmênl, người 
Xlavơ, LatvI... hiện nay đã từng chung sống trong một 
đại gia đình thống nhất. Nhưng cụ thể là ở đâu thì cho 
đến nay vẫn chưa rõ. Các nhà khoa học đưa ra nhiều giả 
thuyết khác nhau về vùng đất cư trú đầu tiên của họ: 
thảo nguyên Nam nước Nga, Cận Uran, Trung Á, 
Antal... Tuy nhiên, không một vùng nào trong số đó 
được thừa nhận với tư cách gốc tích ngôi nhà của người 
Ấn - Âu. Vả lại, các vùng còn lại thường được quan niệm 
là vùng Trung Á. 


Tổ tiên người Ấn - Âu đã sống một cuộc sống bán du 
mục và làm nghề trồng trọt. Không rõ là cộng đồng đó 
sống trong sự thống nhất được bao nhiêu lâu. Vào 
khoảng thiên niên kỉ 3 - 2 tCn, nó bắt đầu phân rã 
thành những nhóm bộ lạc cư trú ở những vùng khác 
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nhau. Có thể sự phân rã đã diễn ra do sự di cư, nhưng 
cũng có thể vì tình trạng của những đồng cỏ bị xấu đi. 
Một số bộ lạc đi về phía Tây (Châu Âu ngày nay). Sau 
đó, từ số này lại phân chia ra thành người Hi Lạp, 
Kentơ, Giecmanh, Latvi. Số khác di chuyển về Tiểu Á 
(Hetta), số thứ ba dời đến (hoặc có thể ở lại) lãnh thổ 
Ukraina và Nga ngày nay (người Xlavơ, Skipha). Số thứ 
tư lại đi xuống phía Nam, về hướng các nước Apganixtan 
và lIran. Các dân tộc này tạo thành nhóm người Indo - 
Iran. Và, từ số những người Indo - Iran, đến lượt mình, 
lại chia thành Indo - Arya mà vào giữa thiên niên kỉ 
2 tCn, đã vượt sông Ấn để đến vùng đất Ấn Độ (thuộc 
bang PenJap ngày nay). Họ đã chinh phục được các bộ 
lạc bản địa, thiết lập nên hệ thống họ hàng, tôn thờ 
thượng đế của mình. Mặt khác, những người đến đây từ 
xứ khác không thể không tiếp thu phong tục và truyền 
thống của các bộ lạc mà họ chinh phục. 


Những người Ấn - Âu cư trú trên một dải rộng theo 
lục địa Á - Âu, và trong suốt mấy nghìn năm, các nhóm 
bộ lạc của họ đã phát triển độ› lập với nhau. Hơn nữa, 
trong các chuyện thần thoại và quan niệm tôn giáo, lễ 
nghi và tập tục của họ đều ẩn chứa các dấu tích về sự 
thống nhất của thời kì khởi nguyên. Các nhà khoa học 
đang cố gắng tái tạo lại hình ảnh cuộc sống và tôn giáo 
của cộng đồng người Ấn - Âu cổ đại. Họ chú ý đến sự 
song hành về nhiều mặt giữa thần thoại Ấn Độ cổ đại, 
người Hi Lạp, Bantich và các dân tộc khác cùng tộc 
người. Chẳng hạn, hầu hết tên gọi và sự hoạt động đều 
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trùng hợp nhau như Zepxpater của Hi Lạp (cha), Jupiter 
La Mã và Djaus - pitar của Ấn Độ. Perun của Xlavơ, 
Percunas của Litva và Pajania của Ấn Độ (Thần sấm, 
thần mưa, thần sét) đều có dấu hiệu cùng gốc. Tương tự 
như vậy, có thể%hẳng định được về thần động vật có 
sừng Pusana của Ấn Độ với Pane của Hi Lạp. Cả từ ngữ 
dùng để chỉ thần cũng vậy, chúng đều tỏ ra giống nhau 
đối với nhiều dân tộc Ấn - Âu: "đêva" (Sanskrit), deus 
(Latinh), teos (H1 Lạp), dievas (Litva), vv. 


Một trong những khái niệm quan trọng nhất của 
người Ấn - Âu là "cosmos" (vũ trụ). Đó là Đại vũ trụ 
chỉnh thể và có trật tự, đẹp và sáng sủa được tổ chức 
theo những quy luật nhất định. Nó mang tính hài hoà, 
hợp lí và đầy ắp ý nghĩa thần thánh sâu xa. Tính chỉnh 
thể, tính có tổ chức và sự tỉnh anh của vũ trụ là ngược 
lại với sự hỗn độn. Khác với vũ trụ, sự hỗn độn mang 
tính không khí, không có trật tự, không có tính tổ chức, 
tối tăm và chật chội. Các yếu tố của nó nằm trong sự 
pha trộn. Nhưng thế giới có trật tự lại xuất hiện từ 
chính sự hỗn độn - từ đó suy ra tính phái sinh của vũ 
trụ. Trong sự xuất hiện của mình, vũ trụ cải tạo sự hỗn 
độn, biến tính vô hình của nó thành hữu hình, trống 
rỗng thành đầy ắp, tối thành sáng, chật chội thành 
khoảng cách. Vũ trụ có khởi thuỷ theo thời gian và 
trong không gian. Nó sẽ gặp sự tận thế do một thảm hoạ 
ghê gớm nào đó gây ra. Trong mối quan hệ không gian, 
vũ trụ được giả định là trung tâm của thế giới, còn sự 
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hỗn độn được xem là ở cách xa trung tâm hoặc thuộc 
lĩnh vực sâu thẳm trong lòng đất. 


Về cấu trúc, vũ trụ bao gồm ba thành phần: nó bao 
hàm thế giới bên trên, ở giữa và bên dưới. Về diện rộng, 
nó cũng bao hàm các thành phần theo đường huyền của 
các hướng ánh sáng (thông thường được gọi là bốn 
hướng). Con số "ba" và "bốn" (ba phương bốn hướng) 
cộng lại thành "bảy", còn khi nhân với nhau sẽ là "mười 
hai". Hai số "tổng" và "tích" này biểu thị cho sự đầy đủ 
và hoàn chỉnh của vũ trụ, vì thế nên người ta gọi chúng 
là những số thiêng. Mỗi một thế giới đều gắn liền với các 
hiện hữu nhất định. Bầu trời (thế giới bên trên) là nơi 
trú ngụ của các thần và những linh hồn chân chính; thế 
giới ở giữa là nơi con người sinh sống; thế giới bên dưới 
là nơi giam hãm những linh hồn bất chính và quỷ dữ. 
Toàn bộ vũ trụ đều chung một trục xuyên suốt là ngọn 
núi thế giới hoặc cây cối. 

Vũ trụ lệ thuộc vào một quy luật thống nhất về mức 
độ và công bằng. Quy luật đó điều hành cả tự nhiên 
(thế giới vĩ mô), cả cá nhân (thế giới vi mô) lẫn xã hội 
(thế giới trung mô). Các chuẩn vật lí quy định sự vận 
động của ánh sáng các vì sao, thuỷ triều, sự thay đổi 
mùa trong năm, minh hoa lại sự tiền định đạo đức của 
thế giới con người. Từ ngữ "thế giới" của Xlavơ thể 
hiện một cách rõ nét tình hình đó. Nó dùng để chỉ cả 
vũ trụ - Thiên hà, cộng đồng người sống chung số 
mệnh (ở Nga, người ta gọi công đồng nông nghiệp là 
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thế giới), lẫn trật tự tinh thần - đạo đức mà cộng đồng 
đó đang sống. 


Đối tượng thần thoại căn bản của tổ tiên người Ấn 
- Âu rõ ràng là "bầu trời đang toả sáng ban ngày" - đó 
là thượng đế tối cao, về sau trở thành khái niệm 
huyết thống dùng để chỉ các thần nói chung. Bầu trời 
- Cha luôn biểu hiện cặp đôi với vợ của mình là Đất - 
Mẹ. Đất biết đem lại hoa lợi, đó là nguồn của mọi cái 
đang sống và phát triển. Con người cũng được sinh ra 
từ đất (từ Latinh là humus - "đất", "thổ nhưỡng" và 
homo - "con người" được sinh ra). Con người được tạo 
thành từ "cát bụi của Đất" và sau khi chết lại trở về 
với cát bụi. Là đứa con trần thế của Đất, con người đối 
lập với những đứa con trần thế của Trời - các thần. 
Sức mạnh của chúng trùng hợp với tự nhiên sáng tạo 
của mình: chúng có khả năng cải biến thế giới. Trong 
đó, các thần là "người tạo nên" thế giới trên cơ sở vật 
chất có sẵn hơn là đấng sáng tạo ra cái mới. Chúng 
không tạo nên Đại Vũ trụ từ hư vô như thần thoại 
Sêmit từng nói tới. 

Đầu tiên ánh sáng của bầu trời và trái đất tối tăm 
nằm trong trạng thái không tách rời nhau (và là trạng 
thái hỗn độn). Điều đó có trước cả lịch sử vũ trụ, trước 
cả sự xuất hiện của không gian có kích thước. Tuy 
nhiên, do sự sáng tạo của đấng thần linh tối thượng, các 
bộ phận đó tách rời nhau ra. Giữa chúng hình thành 
nên một không gian trung gian (khí). Đôi khi, sự xuất 
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hiện của thế giới có tổ chức đúng đắn lại thể hiện như là 
hệ quả tế thần của con người (trong truyền thống của 
Xcanđinavơ hoặc Ấn Độ). Nhận thức về sự tồn tại của 
tính trật tự trong không gian và theo thời gian trở nên 
cực kì quan trọng. Trọng tâm của quan điểm đó làm 
chúng ta nhớ lại biểu tượng của lễ nghỉ thời gian, đặc 
biệt vào dịp tết (năm mới). Lễ tục đó thường tái tạo lại 
tình huống kịch tính và đạt tới giới hạn khi vũ trụ xuất 
hiện từ sự hỗn độn. 


Sau sự phân chia của bầu trời và trái đất cũng được 
thể hiện trong các đền thờ vĩ nhân. Ở đó, các thần được 
đưa lên hàng đầu thay cho mặt trời, kể cả sấm và sét. 
Thần sấm thể hiện như là thủ lĩnh của mọi thần. Chính 
hình ảnh thần sấm có liên quan đến thần thoại của 
người Ấn - Âu về vai trò trung gian giữa chúng và sinh 
thể tối tăm (từ đất) là rắn - rồng. Sinh thể độc ác đó sà 
xuống dưới, nó liên kết với thế giới bên kia, gây khó 
khăn đối với hoạt động bình thường của Đại Vũ trụ. 
Thần Sấm và rồng làm chủ hai trạng thái của Đại Vũ 
trụ - vũ trụ và hỗn độn. Mặt khác, sự đấu tranh của các 
thế lực đó mang tính khác, giống như cuộc đấu tranh 
giành ngôi vị đứng đầu giữa hai thế hệ của các thần. 
Rồng là loại thần cổ xưa hơn đối thủ của nó. Thắng lợi 
trước khởi thuỷ tối tăm biểu tượng cho sự thiết lập trật 
tự hoàn chỉnh của hoà bình và hạnh phúc, hạn chế hết 
mức sự hỗn độn và sự độc ác, đẩy nó vào bóng đêm và 
vào chỗ thấp nhất. 
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" SỰ TỔNG HỢP 


Qua hàng thế kỉ, nhiều bộ lạc và dân tộc khác nhau 
đã đến với đất nước Ấn Độ. Tất cả các bộ lạc và dân tộc 
này đều mang theo những tập tục và các quan niệm tôn 
giáo, văn hóa của riêng mình. Các tín ngưỡng và truyền 
thống đa dạng đó đã đan xen vào nhau, tạo thành những 
nút thắt phức tạp. Nền văn hóa độc đáo của Ấn Độ đã 
được tạo thành từ những yếu tố du nhập và được phát 
triển bởi các dân tộc khác nhau. Vào thế kỉ 19, các nhà 
khoa học, khi nghiên cứu về Ấn Độ, về các văn bản kinh 
Vệ đà, đã đưa ra kết luận rằng, nền văn hoá của đất 
nước này trước hết là văn hoá Arya, đã phát triển lên 
thành các bài ca trong Rig Vệ đà Arya. Các yếu tố có 
ảnh hưởng khác chỉ là phụ. Song, vào thế kỉ 20, đã có 
quan niệm cho rằng, điều đó là không đúng. Các nhà 
khảo cổ học đã phát hiện ra nền văn minh đô thị vào 
thiên niên kỉ 3 - giữa thiên niên kỉ 2 tƠn ở lưu vực sông 
Ấn, ngang hàng với các nền văn minh phát triển nhất 
thời bấy giờ. Ngoài ra, các nhà sử học, ngôn ngữ học và 
triết học đã nhận thấy rằng, sự đóng góp mà các dân tộc 
Đraviđi (Dravidien), đặc biệt là Tamin vào kho tàng văn 
hoá Ấn Độ là không nhỏ. Dĩ nhiên, di sản của dân tộc 
Indo-Arya là có ý nghĩa cực kì quan trọng. Tuy nhiên, 
truyền thống của các dân tộc bản địa không thua kém 
so với dân tộc đó về nhiều mặt. Thiếu sự dung hợp của 
các yếu tố Indo-Arya và ngoài Arya sẽ không thể xuất 
hiện đạo Hinđu. 
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Có lẽ, đặc thù căn bản của ý thức Ấn Độ là nguyện 
vọng liên kết và tạo thành chỉnh thể. Trong cuốn sách 
"Sự phát minh ra Ấn Độ", nhà hoạt động chính trị và xã 
hội nổi tiếng của nhà nước Ấn Độ là Nêru (Jawaharlal 
Nehru; 1889 - 1964) đã từng viết: "Từ buổi bình minh 
của nền văn minh, ước mơ về sự thống nhất đã choán 
hết trí tuệ Ấn Độ. Sự thống nhất đó không chỉ được cảm 
nhận như một cái gì đó do áp đặt từ bên ngoài, mà là sự 
chuẩn hoá của mọi tín ngưỡng. Sự chuẩn hoá đó nằm 
trong sâu thẳm, và dưới sự bảo vệ của ước mơ đó để thể 
hiện tính kiên nhãn, khi đối mặt với mọi tập tục và tín 
ngưỡng thì mỗi một tính đa dạng của các tập tục và tín 
ngưỡng này đều được tiếp nhận một cách trân trọng và 
thậm chí, còn được hoan nghênh". 

Tư duy Ấn Độ vốn không vội vã, không nhốn nháo, 
nhưng lại mang tính tự đủ. Về nhiều mặt, điều đó liên 
quan đến cảm giác về tính vô tận của thời gian và vô 
hạn của không gian. Chính nhờ tri giác đó về thời gian 
và thế giới, mới có thể xuất l‹iện sự tưởng tượng thần 
thoại mãnh liệt, mới có được tính hoành tráng trong các 
quan niệm về vũ trụ và sự tỉnh tế của các hệ thống triết 
học. Còn trong nghệ thuật - đó là tính vĩ đại của các hình 
ảnh nghệ thuật, sự phong phú và đầy ắp các phương 
tiện biểu hiện. Trong thế giới vô hạn, bất kì sinh thể 
nào cũng tìm được cho mình một vị thế và việc làm. Còn 
cuộc đấu tranh để giành lấy "địa vị dưới ánh hào quang 
của mặt trời" là điều gì đó mang tính phản tự nhiên. 
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Khoảng không bao la của Đại Vũ trụ hoàn toàn 
không phải là không gian trống rỗng. Ý thức Ấn Độ 
không có chỗ cho sự trống rỗng. Nó cố gắng lấp đầy mọi 
sự trống rỗng bằng một cái gì đó. Chẳng hạn, vào mùa 
mưa, thiên nhiên nhanh chóng phủ đầy màu xanh cho 
phong cảnh mà trước đó, chẳng ai muốn nhìn. Mặt 
khác, tính vô hạn của thời gian đã giả định tính lặp lại 
của các sự kiện, hiện tượng và quá trình của thế giới. Từ 
đó mới có tính trực quan và sự bình yên bên trong nội 
tâm của người Ấn Độ, tính sẵn sàng chấp nhận việc 
chuyển tải tỉnh thần trên con đường dài và coi thường 
các sự kiện lịch sử cụ thể. 


Tính trực quan của người Ấn Độ không có nghĩa là 
tính thụ động và thiếu phán đoán thực tiễn của họ. Khi 
những nhà bác học phương Tây mới bắt đầu nghiên cứu 
về đất nước này, thì đó cũng là lúc xuất hiện huyền 
thoại về "tính thần bí" phương Đông và "tính lôgic" 
phương Tây. Người ta cho rằng, Ấn Độ là đất nước mà ở 
đó con người tỏ ra nhàn hạ và trực quan, và khi người ta 
tắm mình trong những tưởng tượng và niềm tin nhắm 
nhí, họ quên đi tất cả. Điều đó không đúng. Tính độc 
đáo của Ấn Độ còn ở chỗ, nó duy trì cho đến tận ngày 
nay sự thống nhất của cái bản nguyên duy lí, lôgie và 
những hình ảnh phi duy lí thần bí. Thuyết thần bí ở 
những người Ấn thực ra đã ngấm vào máu thịt của họ, 
và thật kinh ngạc, một khi nó kết hợp được với kì vọng 
về tính chính xác, tính phân tích và tính chặt chế của tư 
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duy. Toán học và thiên văn học của Ấn Độ đã tác động 
mạnh tới khoa học của Arập, và thông qua nền khoa học 
này, tới cả khoa học Châu Âu. Lôgic học Ấn Độ (trường 
phái Niaya) cũng đạt được những đỉnh cao nhất định. 


Khi suy tư về sự trống rỗng của vũ trụ và thời gian, 
người Ấn Độ không quên nghĩ về con người. Con người 
không phải là cái đỉnh ốc của cỗ máy vũ trụ lặng câm, 
mà là một bộ phận hữu cơ của Đại Vũ trụ. Hoạt động 
của con người, dù nhỏ nhẹ đến mức nào, cũng đều có sự 
hỗ trợ của trật tự toàn thể Đại Vũ trụ. Nói chung, cuộc 
sống của bất kì sinh thể nào cũng đều mang ý nghĩa sâu 
sắc. Mỗi một sinh thể đó đều thực hiện nhiệm vụ được 
phó thác tuỳ thuộc vào địa vị của nó. Từ đó, tình yêu 
hoà bình, tính kiên nhẫn của người Ấn Độ, tính sinh 
thái độc đáo của tư duy được thể hiện ở mệnh đề: tất cả 
mọi sinh thể đều mang tính thánh thiện. 


" NHỮNG CỘT MỐC TRONG LỊCH SỬ ẤN ĐỘ 


Người ta thường chia lịch sử Ấn Độ thành giai đoạn 
Tiền sử và Cổ sử (từ sự xuất hiện con người đến giữa 
thiên niên kỉ 1 tCn); giai đoạn Cổ đại (từ giữa thiên 
niên kỉ 1 tƠn đến thế kỉ 6); giai đoạn Trung cổ (thế kỉ 7 
đến thế kỉ 18), giai đoạn này lại được chia thành nửa 
đầu Trung thế kỉ (từ thế kỉ 7 đến thế kỉ 12) và nửa cuối 
giai đoạn Trung thế kỉ (từ thế kỉ 13 đến thế kỉ 18); giai 
đoạn Cận và Cận hiện đại từ thế kỉ 18. 
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Lược đồ đó chỉ mang tính ước lệ. Nó được xây dựng 
trên cơ sở các sự kiện của lịch sử Châu Âu. Lược đổ đó 
tự động chuyển sang áp dụng cho phương Đông nên nó 
không thể tránh được những khó khăn do sự so sánh với 
hiện thực bản địa. Ở Ấn Độ không có ranh giới tác định 
giữa các thời đại riêng lẻ (cụ thể giữa Cổ đại và Trung 
thế kỉ). Mỗi một giai đoạn mới không làm thay đổi giai 
đoạn cũ, mà dường như bao hàm cả giai đoạn trước đó. 
Điều dễ nhận ra là, ở Ấn Độ hiện đại có rất nhiều tập 
tục và tàn dư của quá khứ. Bên cạnh những vùng công 
nghiệp phát triển cao vẫn có những bộ tộc lạc hậu 
ngang với thời kì đô đá. 

Về đại thể, vào thiên niên kỉ thứ 4 tCn, ẻ một số 
vùng đất (thuộc Pakixtan ngày nay) đã xuất hiện những 
cư dân đầu tiên sống theo lối định canh định cử. Số cư 
dân đó đã trở thành cơ sở nền tảng cho nền văn hoá đồ 
sộ được hình thành vào giữa thiên niên kỉ 3 tCn tại lưu 
vực sông Ấn. Nền văn hoá này được gọi là Harappa - 
phân bố theo các địa điểm khai quật cũng như nét độc 
đáo cổ sơ của nền văn minh đầu tiên ở Ấn Độ. Các kết 
quả khai quật cho thấy rằng, những cư dân đó đã xây 
dựng thành phố theo hình thức đương đại (đường phố 
cắt nhau theo góc vuông), họ làm nhiều nghề khác nhau 
như thủ công, chăn nuôi gia súc, canh tác, họ cũng đã 
biết phát triển các hình thức nghệ thuật. Họ tôn kính 
Đức Chúa Mẹ thể hiện qua việc dâng tế các đồ vật ở đền 
thờ. Họ cũng có những câu châm ngôn. Người Ấn Độ cổ 
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có cả chữ viết theo kiểu tượng hình. Việc giải mã chữ 
viết cho đến nay vẫn chưa có sự thừa nhận chung trong 
giới chuyên môn. Có thể nó mang tính tôn giáo, bởi về cơ 
bản, những kí tự thể hiện dưới hình thức mô phỏng các 
động vật thiêng hoặc các thần. Duy có điều thể hiện rõ 
nét là, ngôn ngữ của các văn bản hoàn toàn trùng hợp 
với những ngôn ngữ mà người Đraviởi sử dụng - đó là 
nhóm các dân tộc sống ở miền Nam Ấn Độ. Rất có thể là, 
trên lãnh thổ của nền văn minh Ấn Độ cổ sơ đã xuất 
hiện tổ tiên của người Đravidi. Cư dân các thành phố 
Harappa, MôhenJô - Đarô và những thành phố khác đã 
có sự giao lưu rộng rãi với Lưỡng Hà (Mésopotamie, 
trong các văn bản của thời kì đó, nó thường được xác 
định là Meluha). Vào khoảng thế kỉ 18 - 17 tƠn, bắt đầu 
có dấu hiệu suy vong của văn hoá Harappa. Sự suy vong 
đó diễn ra theo kiểu tắt dần. Chủ nhân của nền văn hoá 
đó chuyển sang sinh sống ở vùng khác. 

Tại vũ đài lịch sử Ấn Độ vào thời điểm nói trên, đã 
xuất hiện nền văn hoá của người Arya. Họ chuyển từ 
nơi này sang nơi khác với mục đích tìm ra các đồng cỏ 
cho súc vật - một tài sản to lớn đối với họ. Họ sống trong 
những lều trại được xây dựng không có móng. Những 
lều trại giản đơn đó thuận lợi cho việc tháo gỡ trong 
trường hợp di chuyển đến nơi ở mới - việc thường diễn ra 
đối với họ. Vào thời kì đó, các thành phố và làng mạc cư 
trú lâu dài đối với những người Arya là điều không thể 
có, chữ viết họ cũng không biết. Những người Arya sống 
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thành những gia đình lớn. Đứng đầu mỗi gia đình là 
một người đàn ông có uy tín và kinh nghiệm, "giống như 
cha đạo". Về phương diện văn hoá vật chất, người Arya 
luôn thua kém các dân tộc bị chinh phục, song đời sống 
tôn giáo ở họ lại cực kì phát triển. Điều đó được thể hiện 
trong các đền thờ lớn cũng như trong thực tiễn hoạt 
động lễ nghi tôn giáo. 

Chúng ta khó có thể khôi phục lại một cách hoàn 
chỉnh bức tranh về đời sống của người Arya cổ. Nguồn 
thông tin về đề tài này cũng không nhiều. Vì vậy chúng 
ta chỉ có thể mô tả hình ảnh cuộc sống của họ một cách 
tương đối mà thôi. 


Cộng đồng, sự thống nhất được đánh giá rất cao. 
"Hãy cùng nhau thu hoạch! Hãy cùng nhau thoả 
thuận! Hãy cùng nhau điều chỉnh trong tư duy của các 
người! Một hội đồng thống nhất, một hội nghị thống 
nhất, một tư duy thống nhất luôn gắn liền với tâm hồn 
họ... Thống nhất trong suy nghĩ, thống nhất về tâm tư 
để có sự đồng thuận thiện chí". Đó là lời kêu gọi của 
một trong những nhà thơ của Rig Vệ đà. Trong các bài 
ca, người ta thường nhắc đến "những con bò chung", 
đến cả "đổ ăn thức uống giống nhau". Tập thể cộng 
đồng được gọi là "hana", nó được một người lãnh đạo là 
hanapati. Sản phẩm chung được chia theo tập thể và 
công bằng, được dùng chung (trong bàn ăn tập thể). Mỗi 
cộng đồng chỉ bao gồm những người có quan hệ ruột thịt 
với nhau. 
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Gia súc là tài sản cơ bản được nuôi giữ ở một chỗ 
riêng biệt. Toàn bộ cuộc sống gia đình đều tập trung 
xung quanh cái bếp được xây dựng thành một bếp ăn 
tập thể. Cách đó không xa là kho chứa lương thực và các 
sản phẩm sữa. Để tiến hành các cuộc hội họp chung, 
người ta thường tìm kiếm một nơi thích hợp, nơi đó 
thường là bãi đất có hình ôvan, còn gọi là mahavedi. 


Khi cộng đồng - hana trở nên quá đông, thì nó tách 
ra thành những nhóm, tạo thành những cộng đồng mới, 
và các nhóm đó lại đi tìm chỗ sống mới, nơi có những 
đồng cỏ để chăn nuôi gia súc. Những cộng đồng này luôn 
phải cạnh tranh với các hana khác và đi xa hơn nữa. 
Điều đó đã buộc chúng phải đánh nhau với các cư dân 
không phải là người Arya. 

Tuy nhiên, bức tranh điền viên của đời sống cộng 
đồng, rốt cục, buộc phải thay đổi. Cùng với thời gian, các 
quan hệ hôn nhân được thiết lập, vai trò của hội đồng 
các trưởng lão ngày càng được tăng cường. Sự phân công 
trách nhiệm trong lao động đã trở thành thường xuyên 
và khi đó, đã xuất hiện sở hữu, sự trao đổi và buôn bán 
có điều tiết, chế độ lao động làm thuê cũng hình thành. 
Sự phân tầng xã hội cũng đã diễn ra: với xuất hiện đẳng 
cấp - đó là những varna và các thủ lĩnh là raji. 

Lối sống của những người nông dân và thợ thủ công 
thường phức tạp hơn so với dân du mục. Khi xuất hiện 
các dạng hoạt động mới thì đời sống xã hội càng trở nên 
phức tạp. Đến lượt mình, đời sống xã hội phức tạp đã 
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buộc người ta phải nghiên cứu một cách cơ bản về tự 
nhiên và điều chỉnh một cách khéo léo hơn các mối quan 
hệ giữa mọi người với nhau. Khi những người Indo-Arya 
chuyển hẳn sang cuộc sống định cư, họ đã trở nên tích 
cực hơn trong việc tích luỹ tri thức về thế giới và xã hội. 
Tri thức đó được xem là những tri thức thần thánh, 
thiên về hình thức thần thoại - biểu tượng, và chúng 
được các nhà tư tế bảo tồn. Cùng với thời gian, các nghỉ 
lễ điều chỉnh cuộc sống ngày càng nhiều và đặc trưng 
của chúng cũng ngày càng trở nên tinh tế hơn. Song 
song với việc đó là vai trò của các dòng họ tư tế cũng lớn 
mạnh hơn. Tầng lớp tư tế (Brahma) là tín đồ đạo Bà La 
Môn đã nắm trong tay các quyền lực tỉnh thần và tư 
tưởng trong xã hội. Sự xúc phạm hoặc hơn thế nữa là 
giết hại các tín đồ này bị xem là tội phạm nặng nhất. 


Bên cạnh tầng lớp tư tế trong xã hội Ấn Độ cổ đại, 
các nhóm xã hội khác cũng dần dần được hình thành. 
Đó là những nhà quân sự và những người cầm quyền 
(Kshatriya), những người của cộng đồng làm nghề 
nông, thợ thủ công, thương gia và chăn nuôi (Vaishya), 
cuối cùng là cư dân không có đủ quyền và tầng lớp 
những kẻ hầu, người hạ (Sudra). Mỗi một tầng lớp xã 
hội trong bốn tầng lớp đó được gọi là "một varna" (nghĩa 
đen là "sắc màu"). 


Cùng với thời gian, người Arya đã phân bố khắp 
miền Bắc Ấn Độ. Vào giữa thiên niên kỉ 1 tCn đã xuất 
hiện nhiều nhà nước độc lập. Việc xây dựng các thành 
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phố được xúc tiến một cách tích cực, chúng trở thành 
những trung tâm thương mại và thủ công nghiệp. Trong 
số đó, nhiều thành phố có cư dân tổn tại cho đến ngày 
nay như Varanaxi (Varanasi hoặc Benares), Udjain, 
Mathura, vv. Sự tiếp xúc với Nam Ấn Độ, nơi cư trú của 
dân tộc Đraviđa, cũng đã có bước phát triển. Trong số 
các vương quốc thời đó có Magda (Magdha; Đông Ấn Độ). 
Nơi đây đã sản sinh ra những người sáng lập nên các 
tôn giáo như dJaIna giáo (DJaiIna), Phật giáo (Buddism). 
Chính Magởa đã trở thành trung tâm lớn nhất của nền 
giáo dục quốc gia Ấn Độ. Hoàng đế của triều đại Môrya 
(Maurya) là người đã sáng lập ra Chandragupta vào 
cuối thế kỉ 4 tƠn. Sự liên kết các quốc gia riêng lẻ vào 
một quốc gia toàn vẹn đã diễn ra không lâu sau cuộc xâm 
lược Ấn Độ của Alêchxandrơ xứ Makêđônia. Mặc dù 
Alêchxandrơ đã giành được phần thắng trong các trận 
chiến với một loạt vương quốc Bắc Ấn Độ, song quân đội 
của ông ta đã phải chịu nhiều gian khổ của cuộc chiến 
và hành quân. Họ buộc các tướng lĩnh phải dẫn quân 
quay về. Vì thế nên Alêchxandrơ đã không thực hiện 
được việc chiếm đóng Ấn Độ mà ông ta hằng mơ ước. 
Vào thời kì trị vì của hoàng đế Axôka (Asoka; 268 - 
232 tCn), đế chế Môrya đã đạt đến sự thịnh vượng. Đế 
chế này đã chiếm được diện tích lãnh thổ rộng nhất 
trong lịch sử của mình (trừ vùng đất mũi ở miền 
Nam). Axôka là vị hoàng đế có phương pháp trị vì rất 
khôn khéo bằng cách tuyên truyền tính kiểm chế 
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trước thái độ của người khác. Ông ta đã làm cho nội 
bộ đất nước được ổn định và tổ chức được cách quản lí 
chắc chắn. Cũng vào thời kì này, ở Ấn Độ đã bắt đầu 
có các văn bản thành văn. Theo chỉ thị của Axôka, 
toàn thể lãnh thổ của đế chế phải dựng bia khắc các chỉ 
dụ của hoàng đế. 


Vào thời của hoàng đế Axôka, Phật giáo đã trở thành 
quốc giáo trên thực tế. Hoàng đế đã tổ chức các nhóm 
truyền bá đạo Phật ra nhiều nước khác nhau, trong đó 
có cả con cháu của mình. Chính vì vậy mà Phật giáo đã 
vượt ra khỏi biên giới Ấn Độ. 

Sau khi Axôka chết, đất nước bị suy yếu dần. Khoảng 
năm 180 tCn, hoàng đế cuối cùng của đế chế Môrya đã 
bị giết bởi viên tướng của mình là Pusiamitra, người 
sáng lập ra triều đại mới là Sunga. Thế nhưng, triều đại 
này cũng chỉ tổn tại được đến năm 68 tCn. Ở miền Nam 
Ấn Độ, vùng đồng bằng duyên hải Đêcan vào thời đó đã 
hình thành nền thống trị hùng mạnh của triều đại 
Xatavahana (Satavahana; từ thế kỉ 1 tCn đến thế kỉ 3). 
Triều đại này có mối quan hệ chặt chẽ với các nước 
phương Tây, trong đó có La Mã. Vùng cư dân Tamin 
thuộc phía Cực Nam Ấn Độ đã đạt được sự phát triển 
văn hoá mạnh mẽ. Tại các trung tâm văn hoá và giáo 
dục của cư dân Tamin, trước hết là ở Madurai (Madura)), 
đã có cả những học viện thi ca thực thụ hoạt động 
(Sangama). Các học viện này thu hút được nhiều nhà 
thơ và ca sĩ tham gia. Ngôn ngữ tao nhã và uyển chuyển 
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của người Tamin được xem là một trong những ngôn 
ngữ văn học cổ nhất của Ấn Độ. 


Tại các vùng lãnh thổ phía Bắc Ấn Độ chuyển sang 
kỉ nguyên của chúng ta, đã diễn ra sự thay đổi lẫn nhau 
của các tổ chức nhà nước khác nhau. Cũng chính vào 
thời kì này đã hình thành nên một nhánh quan trọng 
của Phật giáo là Đại Thừa (Mahayana). Đạo ¿Jaina cũng 
được truyền bá một cách rộng rãi, các lễ nghi của đạo 
Hinđu cũng không ngừng tăng lên. Thời kì trị vì của triều 
đại Hupta (thế kỉ 4 - 6) có thể nói là thời kì thịnh vượng 
nhất của văn hoá Ấn Độ. Khi đó, các nhà viết kịch vĩ đại 
như Kaliđaxa (Kalidasa; thế kỉ 4 - 5), các nhà thiên văn 
như Ariabhata và Varahamihira đã đưa ra nhiều sáng tác 
có giá trị. Hoá học, y học, ngữ pháp và thi ca cũng phát 
triển mạnh. Nghệ thuật kịch và múa rất phát triển, người 
ta chú trọng nhiều hơn đến việc xây dựng đền chùa. Dần 
dần, đạo Hinđu đã gạt bỏ được các truyền thống tôn giáo 
khác, nhưng nó cũng tiếp nhận được nhiều tư tưởng của 
các tôn giáo khác. Sự sụp đổ của đế chế Hupta đã kéo theo 
sự suy tàn của đời sống đô thị (trước thế kỉ 10), nền kinh 
tế bị khủng hoảng, bộ máy quan lại suy yếu. Trong số các 
tổ chức nhà nước do các thành viên thân tộc của nhà 
vua lãnh đạo bắt đầu có sự chia rế, các thế hệ hậu duệ 
của chúng đã bị cư dân bản địa đồng hoá. Những người 
đó thường cho mình là hậu duệ của các dòng họ Ksatri 
cổ, thích những chiến công và vinh quang trong các cuộc 
chiến. Triều đại của vua Hacxa (Harsa; khoảng 590 - 647) 
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đã để lại vết tích rõ nét trong lịch sử Ấn Độ. Triều đại 
này không chỉ nổi tiếng bởi nghệ thuật trị vì của vua, 
mà còn ở tính độ lượng, tính kiềm chế; ngoài ra, ông vua 
này còn là nhà biên kịch tài ba. 


Giai đoạn quan trọng tiếp theo trong lịch sử Ấn Độ 
gắn liền với sự xuất hiện của những người theo đạo Hồi. 
Những người theo đạo Hồi Arập đến đây từ thế kỉ 8, 
tiếp đó là các cuộc tấn công của "các binh sĩ Hồi giáo" từ 
Apganixtan vào đầu thế kỉ 11. Trong gần 200 năm, 
những người theo đạo Hồi đã tiến hành các cuộc hành 
quân cướp bóc vùng đất của các quý tộc Bắc Ấn Độ. 


Vào năm 1206, ở Ấn Độ đã thành lập nhà nước Hồi 
giáo - Xuntan Đêli dưới sự lãnh đạo của Aibac (Qutb al- 
Din Aibak; ? - 1210). Trong nhà nước đó, các triều đại 
khác nhau luân phiên thống trị. Quan hệ với các cư dân 
bản địa cũng thường diễn ra một cách căng thẳng, đặc 
biệt là từ khi đề ra chủ trương ép cư dân bản địa đi theo 
đạo Hồi. Ngôn ngữ chính thức của nhà nước này là tiếng 
Ba Tư. Kể từ đó, ở Ấn Độ đã bắt đầu hình thành nền 
văn hoá Hồi giáo - Ấn Độ mang tính đặc sắc bởi các hình 
thức kiến trúc với nghệ thuật trang trí hoa văn và hoạ 
tiết nhỏ. Ngôn ngữ Uôcđu (Urdu) được hình thành do sự 
liên kết giữa ngôn ngữ Ba Tư và Hinđu. 

Vào năm 1526, sau khi tiêu diệt vua Hồi Đêli cuối 
cùng, viên tướng vĩ đại là Babua (Babur; 1483 - 1530), 
một hậu duệ của Timua Lang (Timũr Lang; 1336 - 1405) 
đã xây dựng một cường quốc hùng mạnh và vững chắc 
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hơn - đó là đế chế Môgôn (Mogol) của những người Mông 
Cổ. Babua đã đạt được vinh quang không chỉ bởi những 
thành tích trong chiến đấu. Ông ta còn là một nhà thơ 
tinh tế và là nhà nghiên cứu tài ba về thế giới xung 
quanh. Trong "Bản thảo" của mình, bên cạnh việc mô tả 
các cuộc hành quân, ông còn viết những câu chuyện thú 
vị về thiên nhiên, về văn hoá Ấn Độ và lối sống của 
nhân dân nước này. Những người Mông Cổ thống trị Ấn 
Độ về hình thức cho đến giữa thế kỉ 19. Tuy nhiên, sự 
thịnh vượng nhất mà văn hoá và nhà nước Mông Cổ chỉ 
đạt được vào thời cháu của Babua là hoàng đế Acba 
(Akbar; 1556 - 1605). Acba là một nhà vua vĩ đại và khác 
với các bậc tiền bối của mình, ông ta có thái độ kiềm chế 
đối với tín ngưỡng của những người Ấn Độ theo đạo Hồi. 
Thậm chí, ông còn định kết hợp các tư tưởng của đạo 
Hindu với đạo Hồi và cho đó là điều tốt hơn cả. Vào thời 
trị vì của những người Mông Cổ, người ta đã làm được 
những công trình kiến trúc vĩ đại. Đặc biệt, các công 
trình kiến trúc đó đã xuất hiện nhiều ở thời trị vì của Sa 
Jahan (Shah Jahan; 1582 - 1666; ở ngôi 1627 - 1658) và 
vì sự hoạt động xây dựng tích cực của ông mà người ta 
đã gọi ông là "nhà kiến trúc Ấn Độ". Theo lệnh của ông, 
người ta đã làm nên "sự kì diệu Ấn Độ" - đó là lăng tẩm 
xây bằng cẩm thạch trắng tuyệt đẹp cho hoàng hậu Tajơ 
- Mahan xấu số (bà bị chết khi còn rất trẻ). 


Vào thế kỉ 18, đế chế hùng mạnh ở Ấn Độ bắt đầu 
tan rã thành những quốc gia nửa lệ thuộc và thù địch 
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nhau. Tình huống phức tạp đó đã khiến cho cắc cường 
quốc ở Châu Âu không thể bỏ qua. Ngay từ thế kỉ 15, 
những người Châu Âu đã có mặt ở đất nước Ấn Độ. Đó là 
những thuỷ thủ Bồ Đào Nha và họ đã mang đến đất 
nước này những tín ngưỡng mới (đạo Thiên Chúa) và 
thành lập nên ở đất nước này những cơ sở buôn bán đầu 
tiên. Họ đã bám trụ lâu dài ở Ấn Độ, mặc dù các nhà 
chức trách địa phương và sau nữa là người Mông Cổ 
luôn phản đối. Nhưng sau đó, những người Bồ Đào Nha 
lại bị các đại biểu các nước Châu Âu khác đẩy lui, chủ 
yếu là do người Anh và người Pháp. Trong một số thập 
kỉ của thế kỉ 18, những người Châu Âu và Ấn Độ đã tiến 
hành cuộc chiến chống lại nhau. Vào năm 1757, trong 
trận chiến ở Plesi (Bengan), quân đội Anh đã đánh bại 
quân đội Pháp đóng ở Bengan. Từ thời điểm đó, quân đội 
Anh đã dần tiến hành việc làm chủ đất nước Ấn Độ. 
Những người Anh đã xây dựng các thành phố trung tâm 
quan trọng - đó là Cancutta và Bombay với tư cách là tiền 
đồn cho những ảnh hưởng của mình. Bằng sự nỗ lực của 
công tỉ thương mại Đông Ấn, nước Anh đã dân dần xâm 
chiếm toàn bộ lãnh thổ và thống trị Ấn Độ vào giữa thế kỉ 
19. Ấn Độ đã trở thành thuộc địa của thực dân Anh - "hòn 
ngọc quý trong vương miện của các quân chủ", điều mà ở 
vương quốc Anh người ta thường nói tới. Một nguồn tài 
sản khổng lồ chảy từ đất nước thuộc địa vào chính quốc 
không thể không gây ra sự nghèo đói cho cư dân bản 
địa. Và mặc dù người Anh đã cố gắng "khai sáng" theo 
cách riêng của mình đối với Ấn Độ, đặc biệt là trong lĩnh 
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vực của nền giáo dục Châu Âu, song về mặt khách quan 
mà nói, việc làm đó đã trở nên phần tác dụng. Vào chính 
thời điểm mà người Anh có mặt ở đó, người Ấn Độ lần 
đầu tiên thực sự cảm thấy dân tộc mình vĩ đại và đoàn 
kết. Sự tự ý thức dân tộc không ngừng được tăng lên, 
tỉnh thần phản kháng cũng mạnh dần, đặc biệt là vào 
những thập kỉ đầu của thế kỉ 20. Một trong những nhà 
hoạt động xã hội vĩ đại của Ấn Độ là Mahatma Ganởđi 
(Mohandas Karamchand Gandhi; 1869 - 1948) - người thấm 
nhuần tư tưởng vô chính phủ và hoà bình của Tônxtôi 
(Lev Nikolaevich Tolstoj; 1828 - 1910), đã tổ chức phong 
trào "phản đối mang tính phi bạo lực", kêu gọi tẩy chay 
hàng hoá của Anh. Hàng triệu người Ấn Độ đã tham gia 
vào tổ chức này. Không thể đối mặt mãi với sự bất bình 
ngày càng tăng của nhân dân Ấn Độ, năm 1947, nước 
Anh đã buộc phải trao trả độc lập cho Ấn Độ. Trong 
những năm đầu thống trị Ấn Độ, người Anh làm bất cứ 
điều gì có thể để chia rẽ đất nước này làm đôi, một nửa 
theo đạo Hindu và nửa kia theo đạo Hồi. Vào năm 1950, 
Hiến pháp Ấn Độ bắt đầu có hiệu lực, các nguyên tắc 
của nhà nước theo thể chế cộng hoà được tuyên bố. 


CÁC VỊ THÂN CỦA ÂN ĐỘ 
Có thể nói, Ấn Độ là một đất nước nhiều tôn giáo 


nhất trên thế giới. Chứng minh cho điều đó là số lượng 
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vật thiêng của một thánh địa - những ngôi đền, nơi thờ, 
biểu tượng các thần, tính trường tổn của các truyền 
thống, tập tục, các cộng đồng tôn giáo và các hình thức 
thực hành tinh thần phong phú. Không thể kể hết được 
vô số những ngày lễ tôn giáo, đó là những dịp mà người 
Ấn Độ yêu thích nhất. 

Thần miếu của Ấn Độ nhiều vô kể và có tới hàng 
nghìn tên gọi. Việc xác định số lượng của thần miếu còn 
phức tạp ở chỗ, một thần có thể có một số hoặc nhiều 
hình thức tự biểu hiện. Ở Ấn Độ có cả thuyết đa thần 
(politeism) lẫn thuyết độc thần (monoteism). Do vậy, để 
làm rõ các hình thức tôn giáo trong tính đa dạng đó, cần 
phải lội ngược dòng để trở lại với quá khứ, với cội nguồn 
của tính tôn giáo. 

Các văn bản cổ tìm được của người Indo - Arya có 
liên quan đến khái niệm "văn bản Vệ đà" được hình 
thành vào khoảng giữa thiên niên kỉ 2 đến thế kỉ 4 tCn. 
Các văn bản cổ đó có tới bốn samhita, hoặc là bộ kinh 
Vệ đà (Rigveda, Yadjurveda, Samaveda, Atharvaveda), 
các chú giải về mặt lễ nghi, về những điều thần bí đối 
với chúng (brahmana, aranhiaka) và một loạt các bài 
triết học tôn giáo kết hợp với nhau dưới tên gọi là 
"Upanishad". Tất thảy những cái đó là Vệ đà theo nghĩa 
rộng của từ. Vệ đà (có gốc trong động từ "vid" - có nghĩa 
là "hiểu biết", "nhìn thấy") - đó là tri thức thần thánh, 
có cơ sở từ xa xưa về sự cảm nhận thế giới của đại đa số 
cư dân Ấn Độ. Chúng còn có tên gọi khác là "sruty", tức 
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là "nghe được" (từ các thần), là sự thần khải. Đó là những 
văn bản thiêng được sử dụng với độ tin cậy lớn. Sau đó 
còn có các bài ít giá trị hơn, đều được hình thành trong 
nhiều thế kỉ và được gọi là "smrity" (cụ thể là "ghi nhớ"). 
Chúng được các lĩnh vực tri thức cụ thể nghiên cứu, 
chẳng hạn ngữ pháp, thiên văn, y học, luật pháp, vv. 


Qua nhiều thế kỉ, sruty được truyền khẩu từ thầy 
sang trò. Thậm chí, sau khi đã xác lập được chữ viết, 
hình thức truyền khẩu các chân lí thần thánh này vẫn 
còn tiếp tục phổ biến. Vì thế mà ý nghĩa ma thuật có 
được từ các thần của các văn bản vẫn được bảo tổn và sự 
truyền đạt các tri thức dưới hình thức truyền khẩu theo 
kiểu này vẫn được tiếp tục cho đến ngày nay. 


". CÁC THẦN VỆ ĐÀ 


Nguồn gốc cơ bản của tri thức về các thần Ấn Độ cổ 
đại là "Rigveda" đã được hình thành khoảng 1000 năm 
trước Công nguyên. Hơn nữa, những bộ phận riêng lẻ 
của nó còn được hình thành trước đó vài trăm năm. 
"Rigveda" gồm các bài tán ca tôn giáo (thánh ca). Nội 
dung của chúng là ngợi ca các thần và thể hiện khát 
vọng của tác giả bài ca - nhà thơ - nhà thần học (risi) 
được các thần khích lệ từ trên cao. Số lượng các bài tán 
ca tới hơn một ngàn được tập hợp thành mười cuốn sách. 
"Rigveda" là tác phẩm cổ nhất và có uy tín nhất của Ấn 
Độ. Cuốn sách này được viết bằng ngôn ngữ "Vệ đà". 
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Hình thức soạn thảo của Vệ đà do các nhà tư tế thực 
hiện là tiếng Phạn (Sanskrit). 


Từ "sanskrit" có nghĩa cụ thể là "nghiên cứu", "quy 
tắc ngữ pháp", "văn học". Ngay từ thế kỉ 7 tCn, các công 
trình thuộc ngôn ngữ học đã được công bố - đó là cú 
pháp. Nhà bác học Panini (thế kỉ 5 - 4 tCn), trong tác 
phẩm "Bát thư", đã xác định được các tiêu chuẩn của 
tiếng Sanskrit cổ điển, vạch ra hình thái của nó và cho 
đến ngày nay, tất thảy những điều đó vẫn còn giá trị. 
Đó được coi là cuốn giáo trình đầu tiên về ngữ pháp. Từ 
đó đến nay, tiếng Sanskrit không hề bị thay đổi. 


Tiếng Sanskrit ban đầu là ngôn ngữ thần thánh. Các 
nhà tư tế nói bằng thứ tiếng đó trong khi hành lễ, họ 
đọc các bài tán ca long trọng để ca ngợi các thần. Hai bộ 
sử thi vĩ đại là "Mahabharata" và "Ramayana" đều được 
viết bằng tiếng Sanskrit. Thứ ngôn ngữ này được dùng 
làm ngôn ngữ của các tác phẩm khoa học và triết học. 
Cũng giống như ở Châu Âu thời kì Trung thế kỉ, mỗi 
một nhà khoa học khả kính đều phải biết tiếng Latinh 
như là một thứ ngôn ngữ của tư duy khoa học và thần 
học, ở Ấn Độ, các nhà thông thái thường sáng tác và g1ao 
tiếp với nhau bằng tiếng Sanskrit, mặc dù họ thuộc các 
tộc người khác nhau. Ngôn ngữ Sanskrit là nhân tố 
quan trọng tạo nên sự thống nhất về văn hoá ở Ấn Độ. 


Bên cạnh ngôn ngữ Sanskrit, một số ngôn ngữ khác 
cũng được phát triển; bản thân những ngôn ngữ này 
cũng có ý nghĩa thực dụng nhất định. Đó là Pracriti - 
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ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày (kể cả trong lĩnh vực văn 
học), nó tỏ ra uyển chuyển và linh hoạt hơn so với tiếng 
Sanskrit. Các ngôn ngữ này bị biến mất từ lâu trên bản 
đổ ngôn ngữ Ấn Độ, song các dân tộc Bắc Ấn Độ ngày 
nay vẫn còn dùng một số từ ngữ của các ngôn ngữ này. 


Số lượng các thần Vệ đà khó mà tính được một cách 
chính xác. Thông thường, người ta tính được khoảng 33 
vị thần, nhưng có khi, được nhắc tới 333 vị, rồi 3339 vị 
(đều là những số chia hết cho 3). Ngoài các thần đó, 
trong vạn thần miếu còn có các vị bán thần khác nhau, 
các vị tổ tiên và thần linh của con người. Thường thì 
chức năng của những sinh thể siêu nhiên đó được xếp 
chồng lên nhau mà ranh giới hoạt động của chúng 
thường bị xoá nhoà. Thậm chí, hình thể của các thần 
cũng bị lu mờ, chỉ có những bộ phận riêng lẻ mới làm 
cho người ta biết đến chúng. Các thần được gọi là 
"đêva", có nghĩa là "toả sáng", "ánh sáng" (từ này gần 
nghĩa với ánh sáng ban ngày, "ngày"). Tóm lại, về bản 
tính mà xét thì thần là ánh sáng và như vậy, có thể xem 
các thần là những sinh thể tốt. Không phải ngẫu nhiên 
mà trong số đó, nhiều thần có liên quan đến mặt trời 
trong những biểu hiện khác nhau của nó. Chẳng hạn, 
ngang hàng với đêva về sức mạnh là những tạo vật siêu 
nhiên khác luôn thù địch và cạnh tranh với chúng. 
Chúng được gọi là những "asura", xuất phát từ gốc từ 
"asu" (sinh lực ma thuật đặc biệt). Asura tạo thành các 
bậc của những thần cổ mang tính độc ác. Thường thì 
chúng được mô tả như là những loài rắn. Nếu đêva thể 
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hiện thế mạnh về trật tự và hài hoà, thì asura lại biểu 
thị như một cái gì đó ghê sợ, hỗn loạn. Nói đến vạn thần 
miếu Vệ đà thì cần phải đề cập đến địa vị "quyền 
huynh, thế phụ" của nó. Các nữ thần không có địa vị 
thực sự nào ở đây cả. 


Thần chính của vạn thần 
miếu Vệ đà là Indra (Indra) - 
thần sấm và mưa, thần đem 
lại mùa màng và là người bảo 
trợ cho nghề trồng trọt. Hình 
tượng Indra có địa vị "quyền 
huynh, thế phụ" thể hiện ở 
sức mạnh và sự dữ tợn của 
người đàn ông và thường là 
người có tướng to cao, râu màu 
hung. Chiến tích của Indra là 
bắt được asura Vitra - biểu 
tượng của sức mạnh hỗn loạn 
và mờ ám. Indra đã giết chết Vitra, giải phóng ra khỏi 
quyền năng của quỷ dữ các dòng sông tươi đẹp để cung 
cấp nước cho đồng ruộng. Indra được xem là người che 
chở cho các chiến binh: cầu vị thần này sẽ giành được 
chiến thắng. Nếu Indra chấp thuận lời cầu xin :hì vị 
thần này sẽ đưa ra thứ vũ khí đáng sợ của mình là 
vadja ("kim cương", "tia chớp"). Đối với thứ vũ khí này 
thì không có gì thoát khỏi và kẻ thù của người cầu xin 
sẽ bị thất bại. Indra có những dấu hiệu của thần mùa 
màng: tính thô bạo, thích ăn và uống loại nước trường 





Thần Inđra 
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sinh. Thêm nữa, ở vị thần này còn có cả tính ham thích 
uống say vốn có ở cả những thần khác. Trong một tán ca 
có nói: "Indra say, Agnl (thần lửa) say, tất cả các thần 
đều uống say". 

Không ít các bài tán ca của "Rigveda" dành riêng cho 
Agni - thần lửa, một vị thần trung gian giữa thế giới của 
thần và thế giới của người. Chức năng căn bản của 
Agml trong các bài tán ca là nghệ thuật. Nó dâng các 
đồ hiến tế trong lời ca của ngọn lửa cho các thần. Agni 
được kính trọng như thần gia đình: sinh con nối dõi, 
đem lại sự thịnh vượng cho gia đình. Tuy Agmi có liên 
quan gián tiếp đến lĩnh vực trần gian, nhưng vị thần 
này cũng xuất hiện cả trong các lĩnh vực khác: trong 
bầu không khí, nó sinh ra chớp; trong bầu trời, nó như 
là mặt trời. Trên mặt đất, Agni hàng ngày được sinh ra 
bởi sự cọ xát của hai cây gậy bằng gỗ (arani), được xem 
là nguồn sinh ra nó. Agni đóng vai trò quan trọng trong 
lễ cưới và tang lễ. Vào ngày cưới, cô dâu và chú rể phải 
đi bẩy vòng xung quanh bếp lò. Khi một người kết 
thúc cuộc đời của mình, những người ruột thịt đem xác 
họ đi thiêu. 

Trong "Rigveda", người ta thường nhắc đến thần 
Soma - nguồn thức uống dùng để dâng cúng được chiết 
từ loại cây cùng tên với thần. Hiện nay, người ta không 
biết được đó là loại cây gì, song tạm hiểu là cây thuộc họ 
thông, có chứa chất ephedrin được dùng làm thảo dược. 
Soma được xem là thứ cây đứng đầu trong các loài thực 
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vật, sau một thời gian dài, nó còn giữ chức năng thần 
mặt Trăng. 


Một số thần của vạn thần miếu liên quan đến Mặt 
trời. Chẳng hạn Suria, Savitar, Pusan, Visna và một số 
thần khác. Savitar ("người đánh thức", "phát sinh") 
phản ánh sức sống, sự sáng tạo của Mặt trời. Liên quan 
đến thần này là màu vàng: thần có tay, chân, tóc màu 
vàng, cỗ xe và trang phục bằng vàng. Với bàn tay dài 
như tia sáng, thần Savitar vươn tới khắp mọi nơi trong 
bầu trời và thức tỉnh mọi sinh thể. Cho đến nay, người 
theo đạo Hindu chính thống khi thức dậy vào lúc bình 
minh vẫn thường đọc kinh "Savitri" hoặc "Gaiatri" dành 
cho vị thần này: "Chúng con có ánh hào quang ước 
muốn của thần Savitar, cầu ngài nâng đỡ suy nghĩ của 
chúng con". Một vị thần khác của ngôi nhà tắm nắng là 
Suria được đặt trên cỗ xe có bảy con ngựa kéo, chỉ đi 
một ngày đã xuyên qua được bầu trời. Suria là chồng 
của nàng tiên bình minh Usas, người thức dậy sớm hơn 
chồng, vén rộng bức màn của cổng trời. Usas là một 
trong vài hình ảnh trong sáng của các nữ thần của 
"Rigveda". Thần này có nguồn gốc Á - Âu: Éros của Hi 
Lạp, Avrora của La Mã và đó là sự gần gũi với phương 
Tây của các nữ thần Ấn Độ. 

Hình tượng các thần trong "Rigveda" hoàn toàn 
mang bản sắc riêng. Chẳng hạn, thần Varuna nghiêm 
khắc là người bảo vệ luật Rita toàn năng của vũ trụ 
(nguyên lí về tính có trật tự của thế giới). Nhờ có luật 
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Rita, các hiện tượng tự nhiên và đời sống của con người 
trong xã hội mới được điều chỉnh. Đứng trong cung điện 
bầu trời của mình, Varuna chú ý quan sát những gì xây 
ra trong thế giới. Nó biết tất cả và nhìn thấy tất cả, 
không có gì lọt qua khỏi mắt nó. Với tư cách là quan toà 
của bầu trời, Varuna nghiêm khắc trừng phạt những 
người vô trách nhiệm, có thói hư tật xấu. Tuy nhiên, nó 
cũng tỏ ra nhân hậu, sẵn sàng tha thứ cho những người 
phạm tội biết hối cải. Varuna đóng vai trò sáng tạo ra 
thế giới. Chẳng hạn, nó "củng cố hai thế giới riêng biệt 
đều vĩ đại. Trên cao, nó đụng chạm đến bầu trời... làm 
ra ánh sáng và soi sáng mặt đất", "Mặt trời có chỗ trên 
bầu trời", "tạo ra dòng chảy của các con sông đổ về 
biển", "nó làm cho cây trong rừng vươn lên không 
trung". Sức mạnh toàn năng, bàn tay chinh phục của 
Varuna về một phương diện nào đó, đã làm cho nó gần 
gũi với Chúa trong kinh "Cựu ước". Tuy nhiên, trong 
tính cách của nó, vẫn có một số nét độc ác, nửa là quỷ. 
Nó thường tàn bạo, luôn sử dụng sức mạnh ma thuật 
vốn đặc trưng riêng cho nó như là ảo ảnh. 

Một số thần Vệ đà còn thể hiện các nguyên lí trừu 
tượng hoặc những phẩm cách riêng. Chẳng hạn như 
Aditi (tên gọi của nó có nghĩa là "không liên quan", "vô 
hạn": dường như là sự nhân cách hoá bầu trời), Sraddha 
("niềm tin"), Manhia ("tức giận"), Vachơ ("tiếng nói"). 

Những vũ nữ apsara và các nhạc công gandharva 
cũng được nêu trong tôn giáo cổ đại của người Arya. Có 
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cả những nhân vật độc ác công khai. Nếu asura thể hiện 
như những kẻ đối lập với các thần, thì kẻ thù của con 
người là Racsaxa - đó là những quỷ dữ, kẻ ăn thịt người. 
Đối thủ của các thần là những người chết - tức là 
Pisachi, Vurdalaki kinh tởm và luôn đói khát. Đấu 
tranh chống lại những sinh thể độc ác đó có thể bằng 
nhiều cách khác nhau. Phương tiện cơ bản vẫn là sự 
niệm thần chú và lễ nghi. 


Ở nông thôn, người ta tôn thờ các vị thần kï:áe nhau 
của địa phương. Mỗi nơi có thín bảo hộ riêng - 
Gramadevata được xem là những thần trú ngụ trên các 
cây lớn. Dân địa phương đem đến cho Gramadevata 
những đồ hiến tế một cách đều đặn để nó không bỏ rơi 
việc trông nom họ. Truyền thống đó được xem là cực kì 
quan trọng và vẫn còn giữ được cho đến tận ngày nay. 


Những người dân di cư từ nơi khác đến đã bắt chước 
các bộ lạc địa phương trong việc thờ cúng, tuân thủ lễ 
nghi, phong tục, chẳng hạn như tệ sùng bái cổ xưa nhất 
đối với loài rắn, thứ động vật bò sát gắn liền với nước, 
đất và sức mạnh cuộc sống trên trái đất, cũng như việc 
liên tưởng đến các đối tượng được thần thánh hoá. 
Người ta kính trọng cả các thần thực vật xanh tươi - đó 
là Yacsi và Yacsini. Sự sùng bái mang tính cổ sơ gần với 
sùng bái Bụt là các thần sống nơi đường sá giao nhau Ở 
nông thôn, nơi có cây cối mọc, ở trên cánh đồng hay giữa 
kẽ những hòn đá. Tín ngưỡng đối với các Bụt cho đến 
nay vẫn còn được duy trì. Người ta cho rằng, Bụt có thể 
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làm cho con người bị phá sản, Bụt cũng có thể đem bệnh 
tật đến cho con người và động vật. Vì vậy, cần phải cố 
gắng quan hệ với Bụt trên tỉnh thần láng giềng thân 
thiện, phải hiến tế thức ăn cho Bụt. Đồng thời, đối với 
các Bụt con người cần có những tình cảm ruột thịt, để 
mong đợi sự đền đáp từ các Bụt đối với mình. Sự sùng 
bái tất cả các cấp sinh linh siêu nhiên là điều rất phổ 
biến trong nhân dân. Các nhà tư tế đương nhiên không 
thể không tính đến điều đó. Họ đưa các thần này vào 
vạn miếu, nhưng lại xếp chúng vào hàng thứ hai, tại các 
bậc thang thấp của các thần. 


Sự phong phú, đa dạng của các thần linh cho thấy 
rằng, tôn giáo của người Indo-Arya là đa thần. Tuy 
nhiên, ở tôn giáo này vẫn có những nét mà về sau, dẫn 
tới sự phát triển của các khuynh hướng một thần. 
Chẳng hạn, trong một bài tán ca ngợi ca một thần: sự 
hùng mạnh và quyền uy đối với toàn thế giới, sức mạnh 
sáng tạo của ngài, vv., trong bài khác lại hát về vị thần 
khác với tỉnh thần ca tụng cao ':ơn, ở bài thứ ba còn cao 
hơn nữa... Tại sao lại như vậy? Ngay từ thế kỉ 19, nhà 
nghiên cứu Ấn Độ người Anh là Mac Miulơ (1823 - 1900) 
đã đưa ra thuật ngữ "genoteilsm" để biểu hiện tượng 
tương tự đó. Genoteism, hay còn gọi là tín ngưỡng đối 
với thần linh thân tộc, là giai đoạn chuyển tiếp giữa đa 
thần và một thần. Mỗi một dòng họ lại có một thần linh 
tối cao được tôn thờ. Các bài tán ca do các đại biểu của 
nhiều trường phái tư tế và các dòng họ làm ra. Trong 
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văn bản của "Rigveda", các bài tán ca dành cho các thần 
tối thượng khác nhau dường như được xếp cạnh nhau. 
Điều đó khiến cho ranh giới giữa các lĩnh vực hoạt động 
của các thần linh bị xoá nhoà, và chính những vai thần 
đó lại chỉ là sự thể hiện các chức năng của một Thần tối 
cao mà thôi. 


" TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ 


Nhìn chung, thế giới quan của con người thuộc các 
nền văn hoá cổ đại đã mang tính chỉnh thể. Tất cả các 
lĩnh vực tri thức trong thế giới quan đó đều đan xen, 
gắn kết chặt chẽ với nhau, trong đó có cả ma thuật, cả 
thần thoại cao siêu về các thần, lẫn y học, luật pháp và 
những mầm mống của triết học. Trên cơ sở của sự tổng 
hợp tri thức trong một thế giới quan như vậy đã dần 
hình thành nên tri thức triết học với khát vọng nhận 
thức dựa vào lôgic để vạch ra mối liên hệ nhân quả mà ở 
đó, hàm chứa bản chất của thế giới, con người, xã hội và 
các thần linh. Nền triết học truyền thống này không 
những không bị tách ra khỏi quan niệm phi duy lí về 
cuộc sống, mà còn gắn liền với nó và coi đó là một 
phương diện rất quan trọng. Đó là những nét đặc trưng 
của tư duy Ấn Độ. 


Ở phương Tây, triết học lại đi theo con đường khác. 
Ngay từ thời cổ đại, người Hi Lạp đã phát triển triết học 
đến một trình độ khá cao. Vào khoảng giữa thiên niên 
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kỉ 1 tCn, ở Hi Lạp cổ đại, triết học đã trở thành một lĩnh 
vực tri thức hoàn toàn độc lập. Không chỉ thế, các nhà 
tư tưởng Hi Lạp còn có thể nghe được "âm thanh của 
tồn tại" như tiếng nói của "ngôi nhà" mà ở đó, con người 
đang trú ngụ. Tuy nhiên, vào thời Cận đại, giới trí thức 
thượng lưu phương Tây đã cố gắng phân định rạch ròi 
bản thân triết học với thần học phi duy lí. Người ta đã 
đẩy khoa học tự nhiên lên hàng đầu trong việc giải 
quyết các vấn đề thế giới quan, và sự thể hiện "tri thức 
khoa học" đã được hiểu như là một "tri thức chân lí". 
Bản thân triết học, sau khi đánh mất mối liên hệ với 
cuộc sống, đã bị biến thành một cái gì đó hoàn toàn trừu 
tượng, còn nhà tư tưởng phương Tây thì bị coi là những 
người đã đánh mất niềm tin và lối sống. Tầm quan 
trọng của trí tuệ, của lôgic đã che lấp các phương diện 
thuộc chiều sâu của nhân cách con người. Thứ lôgic trừu 
tượng vô hồn đó không thể ôm trọn tính đa dạng của thế 
giới nội tâm con người, và nó cũng không thể giải thích 
được gì nhiều về thế giới xung quanh. Hôm nay, chúng 
ta đang học tư duy và hành động một cách hợp lí, song 
không học nổi cách sống với một cuộc sống chỉnh thể 
trong sự giao tiếp với tự nhiên và vũ trụ. Chỉ đến thế kỉ 
20, các nhà triết học và tâm lí học phương Tây mới bắt 
đầu hiểu rõ tính hạn chế của khoa học, mới bắt đầu cảm 
nhận được sự gián đoạn giữa mặt lí tính và mặt ngoài! lí 
tính của tâm hồn (và văn hoá) và bước đầu tìm kiếm con 
đường khắc phục nó. 
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Hơn nữa, văn hoá truyền thống không cho mình 
nằm ngoài môi trường tự nhiên xung quanh. Sự song 
hành giữa con người và Đại vũ trụ là vấn đề xuyên suốt 
các văn bản tư liệu triết học cổ của Ấn Độ, Trung Quốc, 
Hi Lạp. Và, cả ở Châu Âu, điều đó cũng được bảo tồn 
cho đến tận thế kỉ 17. Các nhà triết học của các nền 
văn hoá truyền thống thường nghiên cứu tri thức duy 
lí như một cơ chế bổ trợ cần thiết. Cơ chế này bổ sung 
một cách hạn chế sự trải nghiệm mang tính trực giác, 
phi lôgic của chân lí. Triết học Ấn Độ đã tìm được và 
bảo tồn được sự cân đối uyển chuyển giữa cái duy lí và 
cái phi duy lí, giữa lí tính và thần học, giữa cái truyền 
thống và cái hiện đại. Nhà triết học Ấn Độ không phải 
là nhà tư tưởng theo nghĩa thông thường của từ này, 
mà là nhà tiên tri giàu cảm hứng, đồng thời là nhà 
thần học, nhà hoạt động tôn giáo, và thêm nữa, còn là 
nhà truyền giáo tiêu biểu nữa. Vì vậy, các nhà triết 
học Ấn Độ luôn được người ta kính trọng, có khi còn 
tôn là bậc thánh. 


Tuy nhiên, nhà thơ - nhà tiên tri (risa) và các nhà 
triết học không giống nhau. Sự thông thái của triết học 
là sự thông thái của con người, và như thế, có nghĩa là 
sự thông thái đó phải được luận chứng về mặt lôgïc. 
Chính vì vậy, triết học có thiên hướng tranh luận, luận 
chiến, thích đối thoại (khác với độc thoại của nhà thơ, 
nhà tiên tri, nhà tôn giáo học - những khoa học vốn cần 
người nghe chứ không cần người đàm đạo). 
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Theo tiếng Sanskrit, hệ thống triết học được gọi là 
"darsana", điều đó có nghĩa là "nhìn thấy", "trực quan". 
Thật thú vị, chính từ đó đã được dùng để chỉ cả trực giác 
mang tính lễ nghi đối với những người vốn chỉ tin vào 
một hình tượng thần thánh nào đó. Tuy nhiên, các khái 
niệm triết học ở Ấn Độ được hiểu không chỉ là sự trực 
quan rõ nét về chân lí như trong truyền thống Hi Lạp, 
mà còn là sự áp dụng mang tính quyết định của chân lí 
đó vào đời sống với mục đích đạt đến được sự giải thoát 
tỉnh thần cho mỗi cá nhân. Ngoài ra, các nhà triết học 
Ấn Độ thường ít quan tâm hơn đến các vấn đề tổ chức xã 
hội so với các nhà triết học Hi Lạp. 


Các hệ thống triết học (darsana) Ấn Độ được hình 
thành dưới hình thức cổ điển vào đầu kỉ nguyên mới, 
mặc dù điều đó đã trải qua một chặng đường dài phát 
triển của nó. Có thể gọi các phần kinh "Upanishad" là 
những văn bản triết học - tôn giáo, những suy tư về tồn 
tại, về bản nguyên đầu tiên của Vũ trụ. Nhiều khái 
niệm trong "Upanishad", như "luân hồi", "nghiệp", "giải 
thoát", "bratman", "atman" đã đi vào di sản của các nhà 
tư tưởng Ấn Độ sau này. 

Thời đại của các nhà tu hành khổ hạnh đi hành khất 
và những nhà truyền giáo (sraman) có một ý nghĩa 
không nhỏ đối với sự hình thành tư duy Ấn Độ. Nó 
thường được xem là phương án Ấn Độ về thời gian "trục" 
theo cách thể hiện của nhà triết học người Đức Jaxpở 
(Karl Jasper; 1883 - 1969) là giữa thiên niên kỉ 1 tCn. 
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Đó là thời gian thuận lợi cho sự xuất hiện các trào lưu 
thế giới quan khác nhau nhất, các trào lưu luôn tham 
gia tranh luận với nhau. 


Triết học Ấn Độ truyền thống chia thành hai nền 
triết học: chính thống (astica) và phi chính thống 
(nastica). Những người theo phái chính thống là những 
người thừa nhận uy tín của các văn bản kinh Vệ đà; 
những người theo phái phi chính thống thì lại bác bỏ uy 
tín đó. Trong trường phái chính thống có nhiều phái, 
thường được chia thành sáu trường phái có ảnh hưởng 
nhất và hơn nữa, sự thành lập mỗi một trường phái đó 
thường gắn với tên tuổi của nhà sáng lập thông thái hay 
huyền thoại nào đó. 


Sankhya do Kaplla sáng lập là trường phái triết học 
cổ nhất. Trường phái này nói về hai cơ sở tồn tại - đó là 
vật chất đầu tiên và tỉnh thần, đồng thời cũng nghiên 
cứu lược đồ phát triển của mọi thực tại. 

Yôga của Patanjali đã chứng minh sự tôn tại của 
Thần Tối thượng (Isvara) và chú trọng đến thực tiễn 
tỉnh thần. 


Vaisesica của Kanada trước hết xem xét các vấn đề 
bản thể luận (tức là những vấn đề liên quan đến thực 
chất của tổn tại) và nghiên cứu học thuyết nguyên tử. 

Nyaya của Hotama nghiên cứu trước hết các vấn đề 
lôgic và nhận thức luận, chứng minh sự tồn tại hợp lí 
của Thần. 
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Mimansa của Jaimina phát triển các cơ sở nền tảng 
của hoạt động lễ nghi và đạo đức học. 


Vedanta của Badarayana muốn tìm đến sự tổng hợp 
chính xác học thuyết "Upanishad". Trường phái này 
được chia thành một số xu hướng khác nhau theo một 
loạt quan điểm. 


Trong số các trường phái phi chính thống có ba 
trường phái lớn nhất: Lokøaydta hay còn gọi là trường 
phái duy vật, jJœina (Jan1sm) và Phật giáo (Buddism). 


Trong tất cả các hệ thống triết học, sự chú ý nhiều 
nhất được dành cho các vấn đề về lí luận nhận thức và 
bản thể luận. Đối với vấn đề nhận thức, người ta thường 
chỉ ra ba nguồn gốc của nhận thức đúng đắn: tri giác, 
kết luận và bằng chứng có uy tín. Đối với bản thể luận, 
các trường phái khác nhau thường đề cao nhất một vấn 
đề nào đó theo chủ trương của mình. Chẳng hạn, 
Vêdanta thì truyền bá học thuyết về cơ sở thống nhất 
đầu tiên của thế giới (nhất nguyên luận), Sankhya - về 
tính lưỡng phân, tính cặp đôi của tồn tại (nhị nguyên 
luận), còn Vaisesica thì về tính đa phương diện của tồn 
tại (đa nguyên luận). 


Các trường phái triết học Ấn Độ phát triển trong mối 
quan hệ chặt chẽ với nhau. Không phải ngẫu nhiên mà 
một trong số những nguồn gốc phát triển của chúng lại 
là thực tiễn tranh luận rộng rãi. Người thua cuộc không 
chỉ giản đơn thừa nhận sự thất bại của mình, mà còn trở 
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thành học trò của người thắng cuộc trong tranh luận. Vì 
vậy, việc nêu ra và luận chứng cho các quan điểm của 
mình một cách đúng đắn có ý nghĩa rất quan trọng. 


Tư tưởng của các hệ thống triết học khác nhau được 
lưu chuyển từ sách này sang sách khác, song nó cũng 
thường được kiến giải lại theo những nghĩa mới. Điều đó 
được giải thích bởi các truyền thống triết học thường được 
phát triển như một truyền thống chú giải học. Tất cả các 
hệ thống triết học đều có các văn bản nền tảng (do nhà 
sáng lập tự tay viết), trong đó có chú giải; phần chú giải 
này lại được chú giải tiếp, vv. Mỗi nhà tư tưởng đều giả 
định rằng, ông ta không những sáng tạo ra một cái gì đó 
độc đáo, mà còn phát triển thêm cái mới mà trong các văn 
bản cũ đã để cập đến. Thái độ như vậy đã cho thấy uy tín 
của tri thức truyền thống, sự kính trọng sâu sắc đối với 
quá khứ. Tất cả những gì được làm ra "từ thời xa xưa" 
đều đúng, bởi nó đã trải qua thời gian kiểm định lâu dài. 


Như vậy, có thể nói, một đặc điểm nữa của triết học 
Ấn Độ là với các quan điểm được đưa ra, nhà tư tưởng 
luôn phải tính đến điều là làm thế nào để người đọc có 
thể sử dụng các quan điểm đó trong thực tiễn tinh thần 
của mình. 


"_ ATMAN VÀ BRAHMAN 


Ở một trong những "Upanishad" cổ nhất là 
"Brihadaranhiaka" (khoảng thế kỉ 7 tCn), có một tư 
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tưởng cho rằng, tất cả sự đa dạng của các thần linh đều 


quy về một thần. 


Một trong những tư tưởng 
của "Upanishad" là sự đồng 
nhất của Atman và Brahman. 
Từ "atman" (nghĩa là "tự", "tự 
tính", theo tiếng Anh là selÐ 
dùng để chỉ bản chất nội tại 
của con người cũng như bất kì 
sinh thể nào nói chung. Đó là 
cái "tôi" chân lí, là linh hồn. 
Atman vĩnh hằng và bất diệt. 
Nó không đổi, tính biến đổi của 
thế giới xung quanh cũng không 
ảnh hưởng gì đến nó. Thể xác 
được sinh ra, lớn lên, già đi và 





Thần Brahma 


bị chết, song điều đó không xảy ra đối với Atman. Sau cái 
chết của thể xác, nó lưu tạm một thời gian trong cái "vỏ 
bọc thể xác mong manh" để rể: sau đó, lại biểu hiện ra 
trong thế giới - bằng cách đầu thai. Atman có thể du hành 
rất lâu từ một thân hình này sang thân hình khác. Song 
nó luôn là một nguyên lí bất biến, nội tại, vốn có và không 
liên quan đến những biến thái của thân hình. 


Atman là tiếng nói bên trong, đặc biệt của con người. 
Thế nhưng, phần lớn tiếng nói đó lại không nghe được, 
nó hoà vào sự ngổn ngang của công việc hàng ngày. Nó 
cũng là chủ nhân điều hành bên trong, luôn theo dõi các 
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cơ quan cảm giác làm việc như thế nào, trí tuệ và cả 
sinh thể con người hoạt động ra sao. Đồng thời, Atman 
không chỉ là bản chất của cá nhân. Nó còn là Linh hồn 
Thế giới của Đại vũ trụ, là cội nguồn cuộc sống của mọi 
mọi thứ trên đời. Trong "Upanishad" có nói: "Về thực 
chất, Atman là người điều khiển mọi sinh thể, là sa 
hoàng của mọi sinh thể". 


Khái niệm "Brahman" có liên quan đến nguồn gốc 
của lễ nghi tế tự và ý thức ma thuật. Những người hoạt 
động trong lĩnh vực thần thánh (cũng được gọi là những 
Brahman - Bà La Môn) có thế lực rất lớn, vì họ là người 
trực tiếp thực hiện hành lễ. Các thần không thể không 
động lòng trước sức mạnh của sự tế tụng đó mà ban cho 
người cầu cúng những điều tốt lành khác nhau. Về sau, 
khái niệm này được phát sinh từ cơ sở tế tự. Brahman 
ngày nay được xem là nguồn gốc của Đại vũ trụ, là cái 
Tuyệt đối của vũ trụ phi cá nhân, mang tính hiện thực 
thiêng liêng và cao cả. Mặt khác, Brahman còn là thế 
giới đặc biệt mà khi đến được với nó có nghĩa là đạt được 
ước mơ thiết tha nhất. 


Trong các văn bản thần thánh, Brahman thường 
được mô tả thông qua các mặt phản diện. Nó nằm ngoài 
hình ảnh, ngoài thời gian, ngoài không gian; nó là bản 
nguyên đầu tiên không nhìn thấy được, cũng không 
nắm bắt được bằng tư duy. Các nhà triết học của 
"Upanishad" khi đề cập đến nó đều hô vang: "Netl, 
neti!", nghĩa là "Không phải thế, không phải thế". Brahman 
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cao hơn cả lời nói, cao hơn tất cả mọi phương thức biểu 
hiện. Nếu phải thể hiện như thế nào đó quan niệm về 
Brahman, thì cách tốt nhất là nên tỏ ra im lặng. 
Brahman hàm chứa trong nó tất cả sự hoàn thiện có 
thể, còn bản chất của nó là sự tốt lành bao trùm mà 
không thể mô tả được (ananda). 


Khái niệm Brahman và Atman trong kinh sách 
thường được xếp lớp, bổ sung cho nhau, giữa chúng 
không có ranh giới rõ rệt. Tuy nhiên, Atman thể hiện sự 
đại thống của vũ trụ từ phía chủ thể, cá nhân; còn 
Brahman từ phía Đại Vũ trụ. Trong "Upanishad", chúng 
ta thường gặp câu "Tat, tvam asi!" ("Ngươi là cái đó!"). 
Lời hiệu triệu đó thấu đến tận bên trong của Tiểu vũ 
trụ (Atman) và thế giới vĩ mô (Brahman), đến linh hồn 
và Đại Vũ trụ. Tri thức đó đạt được do sự giác ngộ và 
nhờ đó, dẫn con người đến sự tự do tinh thần. "Như rắn 
được lột xác, con người thoát khỏi tội lỗi và đến được với 
thế giới của Brahman" ('Prasna - Upanishad"). Trong 
"Upanishad" sự thấu hiểu về mặt triết học được coi là 
chiếc cầu nối dẫn đến việc thực hiện tổng hợp các khái 
niệm "Thần" và "Tuyệt đối". Đó là cách tốt nhất để sự 
tổng hợp này được thực hiện trong sự sáng tạo tuyệt vời 
của tỉnh thần Ấn Độ - "Bhagavadgita". 


" THẦN TỐI CAO "BHAGAVADGITA" 


Tác phẩm thơ "Bhagavadgita" ("Ngợi ca Thần") được 
gọi một cách giản đơn là "Gita", về thực chất, có thể xem 
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là viên ngọc của tôn giáo Ấn Độ. Thậm chí người ta còn 
gọi là "thánh kinh của đạo Hinđu", bởi ý nghĩa của nó là 
hết sức to lớn lao. Nó được kết thúc vào cuối thiên niên 
kỉ 1 tCn. Tác giả (hay là các tác giả) của tác phẩm này 
không rõ, song nói đúng hơn, tác giả của nó thuộc số 
những người nổi tiếng nhất trong phong trào bhagavat - 
những người ởi theo tín ngưỡng Bhagavan, Thượng đế. 
"Gita" là một bộ phận cấu thành của tác phẩm 
Mahabharata, phần quan trọng mà ở đó, mô tả sự khởi 
đầu của trận đánh giữa hai dòng họ huyền thoại - dòng 
họ khả kính là Pandava và dòng họ xấu xa là Kaurava. 
Về mặt hình thức, tác phẩm này là cuộc đối thoại giữa 
một trong những ông vua Pandava là Ardjuna với người 
đánh xe ngựa (và là đồng minh) của mình là Krisna. 
Trong "Gita", có một thực tế cao nhất được biểu hiện 
dưới hai hình thức liên hệ với nhau. Một mặt, nó biểu 
hiện như là Brahman phi cá tính. Ở đây, "Bài ca của 
Thượng đế" tiếp tục con đường của "Upanishad". Brahman 
được hiểu như là Tuyệt đối vô hạn và vĩnh hằng, như là 
sự sâu thắm thần thánh nằm ngoài thế giới. Mặt khác, 
bản nguyên cao nhất được định hình như là thần tối 
thượng có nhân cách Bhagavan (hoặc Bhagavat). Hơn 
nữa, Bhagavan là tất cả những gì có trong thế giới. Nó 
là thực chất mong manh của thế giới, là chính thế giới 
ấy với toàn bộ các yếu tố của nó. Bhagavan không tạo ra 
Đại vũ trụ theo nghĩa Thần thánh là Đấng sáng tạo của 
nó. Chính nó trở thành Đại vũ trụ sau khi đã sử dụng 
sức mạnh của mình để làm điều đó - tức là maia. Con 
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người, tự nhiên, các khách thể không hồn, các thánh 
kinh, phẩm chất - tất thảy đều là nó, Bhagavan: 


Tu - Dhanandjaia, cao hơn tất cỏ, 

Không gì có thể uượt lên Tq; 

Thế giới đó được xuyên suối trong T0, 

Như trong bàn tay một chuỗi ngọc ngò. 

Vị của nước - đó cũng là ta, ôi! Partha, 

Ta - nguồn sáng của trăng uà mặt trời, 

Trong Vệ đò, Tu là Om, là âm thần thánh, 

Tu - trong thế giới âm thanh, là sự can đảm 

trong con người... 

(Dhanandjaia và Partha - tên của Ardjuna) 


Thần xuất hiện khắp nơi, nhưng cách tốt nhất là nó 
thể hiện trong Krisna. Hơn nữa, Krisna vẫn thường 
xuất hiện ở thế giới đó, và vì thế mà "Mỗi một lần, khi ở 
trong thế giới đó rồi / thì lại xuất hiện các pháp bị suy 
thoái (pháp ở đây được hiểu là quy luật đạo đức) / Ta 
sinh ra chính mình, ArdJuna". 

Theo yêu cầu của Ardjuna, Krisna cho vua thấy "vẻ 
mặt bất tử của anh ta". Vẻ mặt đó làm cho ông ta run sợ: 


Tròng mắt đầy mơ hồ, nó ngước lên, 
Môi mấp máy chẳng nên câu, 

Áo quần trang điểm loá mắt thêm, 
Nó như uũ khí uạn mũi tên. 
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... Như thể bất ngờ tập trung lại, 

Cả thế giới, mọi sinh thể 

Thấy trước mặt mình 

Con của Panda trong dáng uẻ thần của thần. 


Ardjuna đưa ra "hình ảnh... nghìn mặt, nghìn tay, 
hàng nghìn mắt" với "những chiếc răng nanh lóe sáng"; 
"răng nhe ra, còn mắt thì bốc lửa", "đầu vươn thẳng lên 
trời". Và, vua còn nhìn thấy: trong miệng có những 
nhân vật vĩ đại của hạ giới, người này đứng sau người 
kia, "như muỗi mắt ở bãi cát của chiều hè". Ardjuna 
cầu thần dừng ngay cái nhìn kinh khủng ấy đi, và thần 
đã trả lại cho ông ra cái nhìn bình thường. Thế là lãnh 
tụ Pandava là người xứng đáng có được khả năng hiếm 
hoi nhìn thấy Visvarupa, hay là Thần dưới hình thức 
Đại vũ trụ. 


"Bhagavadgita" biết làm cho bản nguyên tuyệt đối 
của "Upanishad" thích ứng với trình độ nhận thức của 
các tầng lớp nhân dân. Nó vạch ra cho họ những con 
đường dẫn tới sự nhận thức bản nguyên đó. Brahman 
được ngợi ca trong "Upanishad" dù sao cũng quá là xa 
vời, quá là trừu tượng, khó có những cảm giác nào cảm 
thụ được nó. Nói đúng hơn thì đó là "Chúa của những 
nhà triết học" không có cá tính, chứ không phải là đối 
tượng của cảm xúc tôn giáo. Khác với nó, Bhagavan 
Krisna, do chỗ không bị ảnh hưởng đến vị thế tuyệt đối 
của mình, nên mãi mãi là một vị thần cụ thể, có nhân 
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cách. Những tín đồ bình thường có thể đem các đồ hiến 
tế đến cho Krisna, còn những người theo phái Yôga 
trong trạng thái thôi miên lại nhìn thấy sự hùng mạnh 
của nó. 


Thần tối thượng "Bhagavadgita" - đó là bản nguyên 
của tôn tại được cảm nhận theo cách mới - bản nguyên 
tối cao, thống nhất. Sự biến thái tương tự như vậy khó 
có thể diễn ra nếu thiếu một quá trình dẫn tới sự xuất 
hiện và truyền bá rộng khắp của Hinđu giáo. 


" CÁC THẦN CỦA HINĐU GIÁO 


Hinđu giáo (Hinduism; còn gọi là Ấn Độ giáo) - là 
tổng hoà các truyền thống, quan niệm và sùng bái tôn 
giáo được phát triển ở Hinduxtan, bắt đầu từ những 
năm trước và sau Công nguyên một chút. Từ "Hinduism" 
đối với Ấn Độ vốn không phải là quen thuộc. Nó được các 
nhà khoa học Châu Âu đưa vào từ thế kỉ 18 - 19 với mục 
đích tìm hiểu và sắp xếp cho có hệ thống một khối lượng 
đổ sộ các quan niệm tôn giáo đa dạng của Ấn Độ, tức là 
những quan niệm khác với cả Phật giáo lẫn Hồi giáo. 
Chính những tín đồ của Hindu giáo, hay người Hindu 
thường tự xưng theo cách khác: họ là sivait (tôn thờ 
thần Siva), visnuit (kính trọng thần Visnu), sactist (bắt 
nguồn từ gốc "sacti", có nghĩa là năng lượng vũ trụ vĩnh 
cửu) hoặc những người nhiệt thành với những lễ nghi 
sùng bái khác. Tóm lại, có thể nói, "Hinduism" là một 
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khái niệm mang tính khái quát. Nếu kết hợp các tôn 
giáo, chẳng hạn đạo Do Thái, đạo Thiên Chúa và đạo 
Hồi, có thể bổ sung thêm vào đó tác phẩm của Hôme 
nữa, về phương diện tư tưởng, thì có thể hình dung một 
cách sơ bộ rằng, kết quả sẽ giống đạo Hinđu. Nó bao 
hàm cả những tư duy triết học tinh tế, cả những tín 
ngưỡng mộc mạc, cả những lễ nghi phức tạp tới mức 
được bày đặt một cách tỉ mỉ, lẫn những thứ đồ hiến tế 
mang tính hoang dã, ghê sợ. Các tín đồ của nó gồm cả 
quần chúng ít học lẫn những người am hiểu các 
thánh kinh. 


Theo số lượng các tín đồ cũng như mức độ phổ biến 
của nó trên thế giới, đạo Hindu, có thể nói một cách 
không quá rằng, là một tôn giáo thế giới. Số tín đồ của 
đạo Hindu, cho đến nay có thể tính được vào khoảng 
800 triệu người, tức là chiếm 80% dân số Ấn Độ (con số 
này gấp hai mươi lần so với số lượng tín đồ của tôn giáo 
cổ nhất thế giới là đạo Phật). Sự gia tăng về số lượng 
của nó vẫn còn tiếp tục và thường là diễn ra một cách tự 
động. Nếu như trong gia đình của tín đồ đạo Hindu có 
một đứa trẻ sinh ra, thì nó được xem là tín đồ của đạo 
này ngay từ lúc mới sinh. Cụ thể mà nói thì cái tôn giáo 
và cái xã hội trong đạo Hindu luôn đan xen một cách 
chặt chẽ với nhau, không thể tách chúng ra khỏi nhau. 
Hinđu giáo được duy trì bởi những truyền thống, tập tục 
có từ hàng thế kỉ xa xưa cũng như thể chế xã hội dựa 
trên hệ thống đẳng cấp. 
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Ít nhất, Hindu giáo cũng được hình thành dưới tác 
động của hai truyền thống, hoặc nói đúng hơn là của hai 
nhóm truyền thống. Một mặt, nguồn gốc của nó là tôn 
giáo Vệ đà. Mặt khác, nó chịu ảnh hưởng của nhiều tập 
tục sùng bái không phải của tộc người Arya. Các thần 
của những tập tục này được những nhà tư tế của Vệ đà 
thừa nhận. Sự xuất hiện của Hindu giáo trên nhiều 
phương diện đã làm cho nhu cầu về cảm xúc tôn giáo 
trực tiếp ngày càng tăng. Nhu cầu đó không thể được 
đáp ứng bằng những kinh sách về linh hồn thế giới 
(không nên lẫn lộn với sách của các nhà tư tế theo đạo 
Bà La Môn) mà ở đó, mô tả các thủ tục, lễ nghi phức 
tạp. Ngay kể cả những nhà tư tưởng của "Upanishad" 
với những lập luận tư biện trừu tượng cũng không đáp 
ứng được nhu cầu đó. Qua thí dụ của "Gita" cho thấy, 
bằng cách nào mà sự cao thượng của yếu tố thần luận 
(tôn giáo) lại gần gũi được với quần chúng và được họ 
hiểu một cách đúng đắn. 

Nhiều thần của Vệ đà như Indra, Varuna, Sôma 
trong Hinđu giáo đã dần bị lu mờ. Tuy sự tôn kính các 
thần đó không bị mất đi hoàn toàn, song chúng đã buộc 
phải nhường vị trí hàng đầu cho một số thần mà trước 
đây, vốn không có ý nghĩa, thậm chí không ai biết đến 
đối với truyền thống Vệ đà về các thần. Những thần nổi 
tiếng nhất trong số đó là Visnu - Krisna, Siva và Sacti. 


Visnu (Vishnu). Trong "Rigveda", Visnu là thần 
thứ cấp. Chức năng cơ bản của vị thần này là giúp thần 
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Indra trong cuộc chiến đấu với quỷ. Song, cùng với thời 
gian, ý nghĩa của Visnu cũng tăng lên. Điều này được 
giải thích bởi nó có quan hệ với mùa màng, với lĩnh vực 


cực kì quan trọng đối với đời 
sống thường ngày. Hơn nữa, 
chắc gì nó đã được thừa 
nhận một cách rộng rãi trên 
toàn bộ lãnh thổ Ấn Độ, nếu 
nó không thâu nạp cho mình 
các biểu tượng về các vị thần 
khác, nhất là những vị thần 
được tôn kính ở miền Bắc 
đất nước. Chẳng hạn, từ 
giữa thiên niên kỉ 1 tCn, 
thuyết về thần Visnu đã hoà 
cùng với sự sùng bái thần 
Narayana - một vị thần liên 
quan đến các nguồn nước 
trên thế giới. Do sự đồng 
nhất như vậy, nên thần 
Visnu có những nét của vị 
thần bảo tồn thế giới, thần 
vũ trụ toàn năng. Nhờ sự 





Thần Visnu 


sùng bái các vị thần khác, như Vasudeva, quan niệm về 


nhân vật hùng mạnh và vương quốc công bằng mới đi 
vào thuyết Visnu. Sau khi tiếp thu sự sùng bái Krisna, 
thuyết Visnu đã bổ sung thêm cho mình hình ảnh về 
Thần thế giới bằng những nét trữ tình của người chăn 
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súc vật. Những phẩm cách của Narayana, Krisna và 
nhiều vị thần khác cuối cùng đã làm cho Visnu hùng 
mạnh và có mặt ở khắp nơi, yêu thương các tín đồ có đức 
tin vào mình và trừng trị không thương tiếc đối với kẻ 
thù. Sự tổng hợp đó xuyên suốt trong "Bhagavadgita", 
một trong những cuốn sách quan trọng đối với những 
người tin theo thuyết Visnu. Thần thoại về Visnu còn 
được đề cập tới trong "Mahabharata". 


Lí thuyết œuœfara cũng gắn liền với Visnu - "theo 
hướng đi xuống", tức là những biểu hiện của Thần trên 
mặt đất với mục đích trừng phạt sự bất công bằng và 
thực hiện các thành tích khác. Trong truyền thống, 
người ta đã chọn ra mười avatara như vậy. Chẳng hạn, 
Visnu đội lốt thần Cá để cứu ông tổ của con người ra 
khỏi nạn lụt Thế giới - vị tổ đó là Manu. Thể hiện mình 
như là Rama, Visnu đánh bại con quỷ Ravana hung 
bạo. Sau khi trở thành Phật, Visnu đã dẹp bỏ các học 
thuyết sai lầm, đồng thời làm cho tỉnh thần của những 
kẻ không thành tâm trở nên suy yếu. Cuối cùng, trong 
hình ảnh của vị cứu tinh hùng mạnh Kankl, người ta 
được trông thấy ngài không chỉ giải phóng thế giới ra 
khỏi cái ác, mà còn phục hồi trên trái đất này cả niềm 
vui lẫn hạnh phúc. Thêm nữa, hành vi "động vật" trong 
các avatara còn chứng tỏ rằng, các yếu tố của tín 
ngưỡng tôtem tại giai đoạn nào đó đã thâm nhập vào 
thuyết Visnu. Điều đó cho thấy rằng, truyền thống tôn 
giáo Ấn Độ cũng như văn hoá Ấn Độ nói chung, đều có 
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sức đồng hoá mạnh. Và, việc đưa Phật vào danh sách 
avatara cũng đã thể hiện điều đó. 


Visnu trong thần thoại của người Ấn Độ tỏ ra rất yêu 
hoà bình và thiện chí, đồng thời là một vị thần hùng 
mạnh, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nó được người 
ta phác hoạ như người da đen to cao, có bốn tay. Bên 
cạnh Visnu luôn có người vợ xinh đẹp là Lasmi - nàng 
tiên của hạnh phúc, sắc đẹp và thịnh vượng. 


Trong dân gian, không phải chính Visnu thường 
được kính trọng, mà là sự thể hiện của nó. Khi nói đến 
Visnu, trước hết người ta đề cập đến Krisna hoặc Rama. 
Tương ứng với thuyết Visnu, trước hết là thuyết Krisna 
(hoặc như ngày nay người ta thường nói, thuyết Vaisna) 
và thuyết Rama (ramaism). 


Tên của Krisna có nghĩa là màu "xanh - đen". Nó 
biểu thị nguồn gốc của vị thần đó: trong các bộ lạc da 
ngăm đen làm nghề chăn nuôi súc vật ở vùng Bắc Ấn 
Độ, người ta tôn trọng tên gọi đó. Màu da của Krisna 
được xem là rất đẹp, bản thân ngài cũng dễ coi. Không 
một phụ nữ nào có thể yên lòng trước ánh mắt soi rọi 
của ngài. Krisna hát rất hay, nhảy rất đẹp và thổi sáo 
rất giỏi - tất thảy những nét đó đều mang dấu ấn của 
những người chăn súc vật. Khi nghe tiếng sáo của thần, 
những người chăn súc vật vùng sa mạc Gôbi không kìm 
được mình mà chạy ngay đến để hát và nhảy cùng 
Krisna. Tuy ngài say mê tất cả các cô gái, không có 
trường hợp ngoại lệ, song chỉ một số cô gái nhận được sự 
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ưu ái đặc biệt của ngài và một trong số đó là Radha, cô 
bạn gái thuỷ chung và tận tuy. 


Krisna không chỉ là một người đẹp trai mà còn là 
một chiến binh hùng mạnh, một anh hùng đã làm nên 
không ít những chiến tích vinh quang. Krisna bảo vệ 
những người yếu đuối, đau khổ, lật đổ kẻ gian ác trong 
dòng tộc là Kansa, kẻ đã từng cướp quyền một cách bất 
hợp pháp ở thành Mathura. Sau chiến thắng, Krisna đã 
tự bỏ đi để đến với những chiến tích vinh quang tại 
vùng đất khác. 


Có lẽ, nên coi Krisna là vị thần nổi tiếng và được yêu 
kính nhất của Ấn Độ giáo. Hình ảnh của thần mang 
tính đa phương diện và đầy mâu thuẫn. Khi thì ngài là 
một cậu bé tỉnh ngịch và vui vẻ, khi thì là đứa trẻ ăn 
cắp sữa của các bạn gái, khi thì là người chơi sáo giỏi, 
khi khác lại là thủ lĩnh chiến đấu anh dũng với quỷ dữ, 
khi là ông vua thông thái và công bằng, là vị thần tối 
thượng. Mỗi một dáng vẻ của Krisna đều có thể tìm 
thấy trong những hình ảnh nêu trên. Và, tuỳ thuộc vào 
tính cách riêng khác nhau mà người ta đối xử với thần 
như một người có phép mầu cực mạnh, hay là như một 
sinh thể yêu quý không ai bằng. Tình yêu đối với Krisna 
và các vị thần khác đã gây nên phong trào Bhacti thực 
sự vào thời Trung thế kỉ mà lần đầu tiên, được ghi nhận 
trong "Bhagavadgita". Bhacti quên hết tất cả, trừ Thần 
và nó chỉ nhìn thấy quanh mình (và trong mình) chỉ có 
Krisna. Nhờ tục sùng bái Krisna mà các buổi biểu diễn 
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ca nhạc tuyệt vời của nhà hát mới trở nên thịnh hành - 
đó là Krisnalila. Trong các buổi đó, người ta biểu diễn 
các tiểu phẩm về cuộc đời của Krisna. 

Một vị thần nổi tiếng khác của thuyết Visnu là hoàng 
tử Rama - nhân vật chính của sử thi "Ramayana". Theo 
truyền thuyết, Rama là một trong bốn người con trai 
của vua Dasarathi từng trị vì ở thành Aiôdhia. Với tư 
cách là người anh cả trong số anh em họ, Rama được 
xem là người thừa kế ngôi vị. Tuy nhiên, do những gian 
kế của cung đình mà anh ta bị đuổi, và cùng đi với anh 
ta có người vợ xinh đẹp là nàng SŠita và người em trung 
thành Lacsmana. Họ đã phải trải qua một cuộc sống tu 
hành khổ hạnh trong rừng, ăn những thứ quả dại, mặc 
áo bằng vỏ cây. Song, những thử thách đối với Rama 
không dừng lại ở đó. Vợ của anh ta bị cướp theo lệnh 
của vua quỷ đứng đầu - con quỷ mười đầu có tên là 
Ravana. Rama và Lacsmana tập hợp quân đội từ những 
con khỉ và gấu (có lẽ, hình tượng của các loại động vật 
đó được các bộ lạc địa phương quan niệm) và họ hành 
quân tới Xri Lanca, thủ phủ của Ravana. Trên đão đã 
diễn ra một trận đánh quyết định, khốc liệt và kéo dài 
nhiều tháng. Các con quỷ bị thất bại, còn Rama cùng với 
vợ trở về nhà. Ở đó, hoàng tử lên ngôi, trị vì lâu dài và 
đem lại sự công bằng cho mọi người. 


Hình ảnh Rama đã trải qua một số giai đoạn tiến 
hoá. Thoạt đầu, đó là nhân vật sử thi bình thường - 
người anh hùng, có sức mạnh đánh tan kẻ thù. Về sau, 
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nó trở thành sự thể hiện của thần Visnu. Vì vậy, trong 
truyền thống, nó được cảm nhận như là thần - nhân có 
nhiệm vụ cơ bản là tiêu diệt mọi quỹ dữ. 

Sự sùng bái Rama (thuyết ramanism) rất nổi tiếng 
vào thời Trung thế kỉ. Hình ảnh một vị vua công bằng 
và tài trí đã làm cho nhiều người chú ý. Vị vua ấy quản 
lí nhà nước một cách thông minh và quan tâm đến hạnh 
phúc của thuộc hạ, không bao giờ biết thua trong các 
trận chiến và giải quyết một cách phân minh bất kì tình 
huống tranh chấp nào. 


Siva (Shiva). Một trong những thần cổ nhất của Ấn 
Độ là Siva. Có thể là từ thời sơ sử Ấn Độ đã có sự sùng 
bái vị thần nào đó giống với Siva về chức năng. Những 
nhà khảo cổ khi khai quật những địa điểm của nền văn 
minh đó đã tìm được một số vật biểu thị thần có mũ đội 
được làm bằng những chiếc sừng, ngồi theo tư thế Yôga, 
xung quanh có nhiều loại thú vật. Nhiều nhà khoa học 
tin rằng, đó là thần Siva trước đây của Ấn Độ. Nếu ý 
kiến này là đúng thì có thể nói, thuyết Siva là một tôn 
giáo lâu đời nhất trên thế giới. 

Hình ảnh và thần thoại về Siva được hình thành từ 
sự kết hợp một số nguồn gốc. Một trong những nguồn 
gốc đó là thần Rudra từ "Rigveda". Đó là sự thần thánh 
hoá các thế lực hùng mạnh của tự nhiên, các đợt sóng 
thần với những cơn mưa và các thảm hoạ tự phát. Người 
ta gọi nó là "con lợn lòi đỏ của trời". Các thần khác, chưa 
nói đến con người, đều sợ Rudra ở tính bất thường và 
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nóng nảy của nó. Khi bất bình điều gì đó, nó sẽ làm cho 
con người phải hứng chịu dịch sốt và động vật bị chết 
hàng loạt. Nhưng chính nó, nếu được người ta đem đồ 
hiến tế đến để chuộc, nó sẽ chữa khỏi bệnh cho con 


người và dừng việc sát hại 
động vật. Rudra - đó là 
dược sĩ tốt nhất biết sử 
dụng các loại thảo dược. Nó 
biết làm phép lạ cho các 
loài cây và thế giới động 
vật, bao giờ nó cũng có các 
thần giống như các loài rắn 
độc đi theo - rudra. Để làm 
cho vị thần đáng sợ đó trở 
nên hiền lành, người ta nhờ 
một vị thần là Siva, tức là 
"phúc", "thiện". Tên của 
thần Siva có nguồn gốc 
Dravid và nghĩa của nó gần 
với "mầu đỏ". Mầu đỏ là 
mầu vượt trội của thần 





Thần Siua 


thánh, có quan hệ với biểu tượng của máu và cái chết (ở 
Ấn Độ cổ đại, màu đỏ được xem là màu của đám tang). 


Thần thoại về Siva và sự tôn kính Siva được thịnh 
hành cho đến đầu kỉ nguyên của chúng ta. Một sứ quan của 
nhà nước Cận Đông Xêlêuxit (Seleucides; 305 - 64 tƠn) 
thời hoàng đế Mauriep đã nhận xét rằng, người Ấn Độ 
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kính trọng thần Dionis, vị thần này ngự ở núi Meros và 
dạy dân làm ruộng bằng sức kéo của bò. Thường thì 
Siva được miêu tả như một người tu hành khổ hạnh, 
khắc nghiệt, ngồi trong tư thế luyện Yôga trên núi 
Kailas (Meru) để thiền. Thân của Siva được bôi một thứ 
than tro (tro trong truyền thống Ấn Độ mang ý nghĩa 
thần bộ. Đầu của thần được trang điểm bằng trăng lưỡi 
liềm và dòng nước (theo một trong những thần thoại thì 
Siva đã đội lên đầu mình giòng nước sông Hằng từ trên 
trời dội xuống). Tóc thần xoăn tít; trên trán mọc thêm 
một con mắt thứ ba - biểu tượng của sự thông thái. Siva 
được xem là thần hộ mệnh cho những người tu hành 
khổ hạnh và Yôga. 


Ngoài ra, Siva còn là người sáng lập và bảo hộ cho 
nghệ thuật múa. Không phải ngẫu nhiên mà người ta 
gọi NataradJa là "vua của những điệu múa". Điệu múa 
nổi tiếng nhất của Siva là tanđava. Nhờ có nó mà thần 
chiến thắng được kẻ thù của mình và đưa thế giới đến 
với tro bụi, khi bắt đầu thời kì sơ khai của vũ trụ. Có 
thể, những điệu múa ngẫu hứng của Siva khêu gợi 
nguồn gốc phù thuỷ nào đó của thần. Cuối cùng, sự 
sùng bái Linga (tiếng Sanskrit) ở Ấn Độ cổ đại cũng có 
liên quan đến Siva. Linga là biểu tượng cho sức mạnh 
của vũ trụ toàn năng. 


Sacti. Một đặc tính mang tính đặc trưng của Hinđu 
giáo so với thời kì Vệ đà là đề cao các nữ thần. Thổ dân 
các bộ lạc người Arya và các dân tộc khác luôn kính 
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trọng các nữ thần của mình. Sự sùng bái đó không bao 
giờ mất. Khoảng gần đầu Công nguyên, các nhà tư tế 
Hindu Arya đã chú ý tới điều đó. Những hình ảnh của 
vô số các nữ thần ở làng quê đã hoà vào một cái toàn 
vẹn - đó là thần vũ trụ, là người có phép mầu tuyệt đối 
của thế giới và đồng thời là vợ của Siva. Tên của nữ 
thần này là Sacti ("sức mạnh", "năng lượng"), hay còn 
được gọi là Đêvi, còn sự sùng bái nó thì gọi là thuyết 
Sacti (sactism). Vả lại, Sacti, nói đúng hơn, là biểu 
tượng thần thánh, chứ không chỉ là nữ thần cụ thể. Xét 
phương diện thần thoại và văn hoá mà nói thì vai trò 
của nó lại do các thần khác thực hiện. 


Sacti có hai nhóm thể hiện - lành và dữ. Với vẻ mặt 
hiền lành, nó biểu hiện như một người vợ chung thuỷ 
và lí tưởng của Siva, và được gọi là Parvati hay Umo. 
Có một chuyện thần thoại kể rằng, để đạt được thiện 
cảm của người yêu, nàng đã phải trải qua một thời 
gian lâu dài và bền bỉ, khắc phục biết bao nhiêu là trở 
ngại. Với vẻ mặt dữ dằn, Sacti thường giống Đurga 
hay Kali. Đôi khi những cái tên đó được xem là đồng 
nghĩa, song thông thường, chúng khác nhau. Đurga 
(nghĩa đen là "khó với tới") - đó là một phụ nữ trẻ đẹp 
cưỡi trên lưng con sư tử. Theo thần thoại thì nó sinh 
ra từ lửa mà các thần làm ra bởi ánh hào quang của 
mình. Đurga có mười tay, mỗi tay cầm một thứ vũ khí 
khác nhau. Trong dáng hình đó, nó mới phù hộ cho 
các chúng sinh của thập phương. Đurga có thể đánh 
bại bất kì kẻ thù nào, trong đó có cả kẻ thù mạnh 
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nhất và chủ yếu nhất là Mahisa. Các nữ thần được thờ 
trong nhiều ngôi đền phân bố trên toàn lãnh thổ của 
đất nước. Nét đặc thù nhất của việc thờ thần là đem 
những thứ đồ tế còn máu tươi của động vật (dê hoặc 
trâu) để tế. 


Thần Kali nhìn có vẻ dữ dằn hơn, tên của nó có 
nghĩa là "mầu đen". Khuôn mặt kinh dị của nó có thể 
làm cho người ta sợ hãi. Nó biểu thị cho phụ nữ da đen 
trẻ trong tư thế loã thể. Từ cái miệng há ra có một dòng 
máu chảy, lưỡi thè ra, tóc rối bù, hai mắt trố nhìn ra vẻ 
giận dữ. Xung quanh mông của nó vận chiếc váy làm 
bằng tay người, xung quanh cổ treo đầy đầu người. Khi 
nó cười, giọng của nó làm rung chuyển cả thế giới. 
Khuôn mặt kinh dị của Kali được coi là nổi tiếng nhất ở 
một trong những nhánh chủ đạo của Hindu giáo là Mật 
giáo (tantrism). Nó biểu thị cuộc đấu tranh với các thế 
lực đen tối. Đối với phần lớn những người theo đạo 
Hindu, Kali và Đurga là Thần Mẹ khả ái luôn che chở 
cho con cái mình. Nhờ có vẻ hung dữ thần mới bảo vệ 
được con cái. Mẹ chỉ thân thương đối với những người 
kính trọng bà. 

Các thần khác. Siva, Visnu và Sacti là những thần 
cơ bản của Hinđu giáo. Tuy nhiên, trong vạn miếu thần 
của Hinđu giáo còn có đến hàng nghìn thần, quỷ khác. 

Người Ấn Độ yêu quý thần Ganesa (hay còn gọi là 
Ganapati), được miêu tả dưới hình thức người béo mập, 
có cái đầu voi. Hình tượng này có nguồn gốc tối cổ và 
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gắn liền với sự sùng bái voi vốn thịnh hành trong số các 
bộ lạc ngoài Arya. Ganesa trong đạo Hinđu được xem là 
thần thông thái, đồng thời cũng là người khắc phục chủ 
yếu các trở ngại, người mang lại thành công cho bất kì 
công việc nào. Vì vậy, khi những người Ấn Độ bắt đầu 
làm việc gì đó (chẳng hạn, bắt tay vào viết sách, khai 
trương cửa hàng, cửa hiệu, kết hôn, vv.), họ đều cầu đến 
chính vị thần này phù hộ để gặp may. Một vị thần khác, 
có tên gọi là Skanda hay là Kumara - đó là vị thần giữ 
"trách nhiệm" quân sự. Thần tình yêu là Kama (có 
nghĩa là "khát vọng", "tình yêu"). Khi kéo dây cung, 
Kama bắn những mũi tên hoa vào mục tiêu mà nó chọn, 
và con người bị lâm vào tình trạng yêu say đắm (Kama 
là tình yêu trần thế bình thường, trong khi đó, Bhacti là 
tình yêu thần bí, nhờ-vào thần). 


Nếu tôn giáo Vệ đà có thể xem như một tôn giáo đa 
thần, thì điều đó cũng có thể áp dụng được đối với đạo 
Hindu. Trong tình trạng đa thần như vậy (thậm chí 
người ta còn khẳng định có đến hàng triệu thần), không 
phải lúc nào các thần cũng được cảm nhận như những 
sinh thể riêng lẻ. Trong mỗi một nhánh của Hinđu giáo 
luôn có thần này hay thần khác được tôn thờ, chính 
nó được thừa nhận như đấng sáng tạo ra thế giới và 
tất cả các thần khác. Chẳng hạn, trong thuyết Krisna 
vị thần tối cao là Krisna, các thần còn lại chỉ là những 
"chiều cạnh", hay là "sự trưng diện" của nó. Trong 
thuyết Siva thì thần Siva là trung tâm, tổn tại tuyệt 
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đối, còn các thần khác chỉ thể hiện các phương diện 
khác nhau của nó. Đôi khi các khuôn mặt đó được xem 
là ảo và chỉ tổn tại trong sự tưởng tượng của các tín đồ, 
song cũng có khi lại được xem là hoàn toàn có thực. Mặc 
dù vậy, trong bất kì trường hợp nào thì thực tế đích thực 
vẫn là Thần được tôn thờ trong các nhánh cụ thể của 
từng thuyết. Như vậy, trong lĩnh vực tôn giáo đã xuất 
hiện nét đặc trưng của văn hoá Ấn Độ - đó là sự thống 
nhất trong đa dạng. 


Do Thần chỉ có một, còn sự biểu hiện của nó lại rất 
nhiều, nên thường có sự tổn tại của nhiều hình thức cứu 
độ tinh thần. Người Ấn Độ nhận thức rất rõ về việc con 
người khác nhau cả về tính cách, cả về sự cảm nhận 
thực tế và do vậy, họ quan niệm sự hoàn thiện con người 
theo nhiều cách khác nhau. Chân lí chỉ có một, song con 
đường đi đến chân lí thật là nhiều, cũng giống như lên 
đỉnh cao của một ngọn núi bằng nhiều con đường khác 
nhau. Mỗi người đều mong muốn và đều có thể phát 
triển phù hợp với thiên hướng nội tâm của mình. Đương 
nhiên, người Ấn Độ thường phê phán các quan điểm của 
nhau, và bất kì bên tranh luận nào cũng cho quan điểm 
của mình là đúng nhất. Nhưng tập quán sống trong sự 
bao bọc của các thần khác nhau đã làm cho họ phát 
triển tính kiểm chế và do vậy, các cuộc tranh luận 
thường không dẫn tới những cuộc xung đột đổ máu. 
Nhóm người này tin vào một thần, và như thông lệ, họ 
sống hoà bình với những người truyền bá tín ngưỡng 
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khác, hay là với những người không có niềm tin vào bất 
cứ vị thần nào nói chung. 


" CÁC SÁCH THIÊNG CỦA HINĐU GIÁO 


Khác với Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, đạo Hinđu 
không có các kinh thánh. Về mặt hình thức, các sách Vệ 
đà là có uy tín nhất. Song, chúng chỉ được xem là những 
sách thiêng về các thần và đó là những kinh chú giải, 
"Upanishad" và những tác phẩm thi ca. Về sử thi, có hai 
tác phẩm là "Mahabharata" và "Ramayana". Thi ca ở Ấn 
Độ được cảm nhận như là sự phần ánh chân thực những 
sự kiện đã xảy ra từ lâu trong quá khứ, chứ không phải 
giản đơn là sự ngợi ca những chiến công của các nhân 
vật anh hùng được hình thành do trí tưởng tượng. 


"Mahabharata" hay là "Thần thoại về trận đánh vĩ 
đại của các hậu duệ Bharata" chiếm một vị trí to lớn 
trong văn hoá Ấn Độ. Tác phẩm này tổn tại rất lâu 
dưới hình thức truyền khẩu. Chỉ vào giữa thiên niên 
kỉ 1 sƠn, tác phẩm thơ này mới được viết bằng tiếng 
Sanskrit. Ngày nay, hàng triệu người Ấn Độ, ngay từ 
nhỏ, đã làm quen với từng đoạn thơ trong tác phẩm này 
và họ còn được khích lệ bởi các hình ảnh của 
"Mahabharata" trên màn ảnh, trong các câu chuyện kể 
và ở các vở kịch được biểu diễn trong nhà hát. Về cơ bản, 
đây là cuốn sử thi kể về cuộc đấu tranh bền bỉ giữa hai 
dòng họ thân thuộc. Cả hai đều muốn khẳng định quyền 
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lực của mình ở một trong những vương quốc thuộc Bắc Ấn 
Độ, có thủ phủ tại Hastinapura. Những người Kaurava 
được mô tả trong tác phẩm như những sinh thể độc ác, 
quái dị và luôn thích trả thù, đòi hỏi sở hữu thủ phủ đó 
một cách bất hợp pháp; trong khi đó, những người anh 
em Pandava lại hào hiệp, làm gì cũng đúng luật. Đỉnh 
điểm của sự xung đột là trận đánh trên cánh đồng 
Kurucsetra. Cuộc chiến kéo dài 18 ngày, và kết thúc khi 
Kaurava bị thất bại. Những người chiến thắng đi vào 
thủ đô và giữ quyền cai trị ở đó lâu dài. 

Trong tác phẩm này, đoạn về sự thù địch của hai 
dòng họ thân tộc chỉ chiếm một nửa, còn nửa kia là 
những truyện ngắn (trong đó có cả "Bhagavadgita") 
không liên quan gì đến đoạn trên. Những đoạn này nói 
về các lĩnh vực khác nhau của văn hoá tinh thần, như 
luật pháp, triết học, tôn giáo, lịch sử, vv. Toàn bộ vấn đề 
là ở chỗ, "Mahabharata" đã được làm ra trong khoảng 
thời gian hàng thế kỉ, bằng sự nỗ lực của nhiều thế hệ 
nhà thơ - người kể chuyện. Mỗi người trong số các tác 
giả đó đều có những đóng góp riêng và dựa vào uy tín 
của sử thi, họ đã tỏ rõ các quan niệm và sự hiểu biết của 
riêng mình. Sử thi này phản ánh nhiều khía cạnh của 
đời sống văn hoá Ấn Độ trong suốt hơn một nghìn năm 
trăm năm. Nó được mệnh danh là cuốn "Bách khoa thư 
về đời sống Ấn Độ". Vì thế, trong châm ngôn của người 
Ấn Độ có câu rằng: "Cái gì không có trong "Mahabharata" 
cũng không thấy ở bất cứ đâu". 
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VĂN HOÁ ẤN ĐỘ 


"_ KẾT CẤU CỦA VŨ TRỤ 


Quan niệm của người Ấn Độ cổ đại về cấu trúc thế 
giới được phản ánh trong "Rigveda" một cách tương đối 
đơn giản. Có hai lĩnh vực thế giới - đó là trời và đất. 
Chúng thường được quan niệm như hai chiếc chén lớn 
hướng lòng vào nhau, hoặc như hai chiếc bánh xe ở hai 
đầu trục bánh. Trên trời có các thần và tổ tiên trú ngụ, 
ở đó mặt trời, mặt trăng và các vì sao luôn chuyển động. 
"Rigveda" cho rằng, khoảng cách từ trời xuống đất xa tới 
mức chim không thể bay lên tận nơi. Đồ hình này 
thường được phối hợp với đồ hình khác mà ở đó, thêm 
vào cặp trời - đất là một yếu tố nữa, đó là khí quyển, 
bầu không gian không khí. Đồ hình gồm ba thành phần 
như vậy của thế giới được gọi là "ba thế giới". Thế giới có 
tính trật tự nhờ luật thế giới phi cá nhân - gọi là rita. 
Các thần cũng phải phục tùng luật này. Rita đảm bảo 
cho tất cả đều có vị trí tốt nhất và ý nghĩa chân chính. 
Trong ý thức tôn giáo, ý nghĩa của sự đối đầu giữa thần 
và quỷ (asura) ngày càng tăng. Vì thế, cấu trúc ba 
thành phần của thế giới mang tính đặc trưng khác. 
Thay cho phần khí quyển là đất với tư cách yếu tố trung 
gian, còn thấp hơn nó là lĩnh vực lòng đất. Tư tưởng 
nghiệp (karma) thay cho tư tưởng rita. Chúng tôi sẽ giải 
thích điều này ở các phần tiếp theo. 
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Theo thần thoại Hindu, Đại vũ trụ là một quả trứng 
Brahma (Brahmanda - thần sáng tạo). Quả trứng này 
chia thành 21 lĩnh vực (do mỗi phần trong ba bộ phận là 
trên, giữa và dưới của vũ trụ được chia thành 7). Mặt 
đất là phần thấp nhất của tầng trên. Trên mặt đất còn 6 
phần nữa, phần này chồng lên phần kia. Cao nhất là 
thế giới của Brahma (Brahmaloca), đó là thế giới tuyệt 
hảo và nổi trội. Dưới lòng đất có 7 tầng thuộc thế giới 
trung gian - đó là patala, ở đó có các thần thông thái 
dạng rắn - Nagi và một số sinh thể khác. Dưới Patala là 
Naraka, hoặc là địa ngục, nó cũng có 7 tầng theo các 
mức độ khổ đau khác nhau. Càng thấp bao nhiêu thì 
càng bị hành hình nặng bấy nhiêu. Dưới địa ngục, nơi 
các sinh thể phải chịu hình phạt vì phạm tội đã làm 
những điều thất đức, có đại xà Sesa, hay là Ananta 
("vĩnh hằng"). 


Vậy trái đất nhờ vào đâu mà giữ được vị trí của 
mình? Theo một số tư liệu, nó nhờ vào Sesa - đại xà nằm 
trên lưng con rùa và bơi trong nước khởi thuỷ. Số khác 
thì cho rằng, chỗ dựa của trái đất là bốn con voi. Số thứ 
ba cho rằng, trái đất nằm trên vai bốn người khổng lồ, 
và khi họ đổi vai sẽ xảy ra động đất. 

Giống như bất kì quả trứng nào, Brahmanda có vỏ 
bọc cách li nó với các thế giới khác. Thế giới ngoài nó thì 
nhiều vô kể. Như vậy, những tín đồ Hinđu giáo hiểu cái 
vũ trụ phổ quát như là Đại vũ trụ bao la chất đầy vô số 
các thế giới. 
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Nói đến bản thân trái đất, người ta thường hình dung 
nó dưới hình thức một chiếc đĩa lớn. Giữa lòng chiếc đĩa đó 
là ngọn núi thiêng Mera được hình thành từ vàng và đá 
quý. Xung quanh ngọn núi này là các hành tỉnh và các vì 
sao, trên chiếc đĩa có dòng sông Hằng được chia thành bốn 
nhánh. Theo các phương trời, núi Mera có bốn lục địa 
(dvipa) cách biệt nhau bởi các đại dương. Con người sống ở 
lục địa phương Nam có Jambudvipa, vì dấu hiệu đặc 
trưng của nó là cây Jambu (táo hồng). Theo lời của Visnu - 
purana thì "quả của cây này rất to, to như con voi. Khi 
chúng chín thì rụng xuống đất, và nước của quả chảy 
thành sông. Mọi người uống nước đó cảm thấy khoan 
khoái và khoẻ mạnh - không hề đổ mổ hôi, không bốc 
mùi, không bị đau ốm". Lục địa này chia thành một số 
vùng. Phía Nam cách biệt với các vùng khác bởi dãy 
Himalaya, gọi là Bhataratavarsa (đất nước của các hậu 
duệ Bharata) - đó chính là nước Ấn Độ. Bhataratavarsa 
được xem là đất nước tốt nhất, bởi chỉ ở đây mới có thể 
hi vọng vào sự giải phóng tinh thần hoặc lên thiên 
đường nhờ kết quả của sự hành thiện. Các nước khác và 
các khu vực khác nặng về trì trệ và tĩnh, những cái đó 
cẩn trở kết quả giải phóng triệt để. Theo hình đổ khác, 
xung quanh núi Mera không phải là bốn, mà là bây 
nguồn có hình cái giếng. Mỗi cái cách nhau bởi đại dương. 
Trong lòng đại dương hàm chứa: thứ nhất, nước mặn; 
thứ hai, dòng chảy; tiếp nữa là rượu, dầu ăn, sữa, vv. 


Đồ hình vũ trụ của đa số các trường phái triết học 
của Jaina và Phật giáo đều có những nét chung của Ấn 
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Độ, mắc dù chúng có một số nét độc đáo riêng. Ở Ấn Độ 
từng có những quan niệm về cơ cấu vũ trụ được coi là 
những quan niệm khoa học. Thiên văn học Ấn Độ, vốn 
chịu ảnh hưởng của thiên văn học Hi Lạp, đã đạt được 
những thành tựu nổi tiếng vào giữa thiên niên kỉ 1 tCn. 
Khi đó, người ta đã biết đến các hành tỉnh và những 
chùm sao, hình dung được đường tròn Ởclit (quan sát 
được sự vận động của Mặt trời quanh trái đất) và những 
dấu hiệu của hoàng đạo, vv. Nhà thiên văn học vĩ đại 
nhất là Ariabhata (khoảng 476 - 550) cho rằng, hành 
tỉnh của chúng ta có hình cầu. Ông là người đầu tiên ở 
Ấn Đệ để xuất ý kiến cho rằng, Trái đất quay quanh 
trục của nó, đồng thời giải thích một cách hợp lí các 
nguyên nhân nhật thực và nguyệt thực. Brahmagupta 
(khoảng 598 - 660) đã tính toán tương đối chính xác chu 
vi trái đất. Tuy nhiên, giá trị của tất thảy những phát 
minh đó trong con mắt nhân dân đều là số không. Và, 
sau nhiều thế kỉ, đại đa số người Ấn Độ vẫn giữ quan 
niệm bảo thủ về thế giới. Khoa học về các vì sao được 
xem là có ích chỉ ở mức độ, ¡ hi nó giải thích được ảnh 
hưởng của trời đến số phận của con người (tử vì). 

Nó: chung, người Ấn Độ ít quan tâm đến các khu vực 
khác. Về cơ bản, họ lấy làm thoả mãn với mức hiểu biết 
mơ hồ và cách biệt về những nước xa xôi chưa từng đặt 
chân tới; họ không có ý định khái quát hoặc hệ thống 
hoá những nhận thức, hiểu biết về các nước đó. Nhưng 
điều đáng ngạc nhiên là: người Ấn Độ, trong truyền thống, 
không biết (cũng có thể họ không muốn) tính toán một 
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cách chính xác kích thước của chính đất nước mình. Số 
liệu mà họ đưa ra trong các tư liệu khác nhau về khoảng 
cách và hướng rất sai biệt nhau. Lẽ ra, kinh nghiệm của 
số đông người hành hương, thương gia, quân đội đã từng 
đi qua Ấn Độ, từ đầu đất nước đến cuối đất nước, phải có 
những thông tin phong phú về địa lí của đất nước này, 
song đáng tiết là điều đó lại không xảy ra. 


" NGUỒN GỐC CỦA VŨ TRỤ 
(VŨ TRỤ TINH NGUYÊN LUẬN) 


Cái có ý nghĩa lớn lao đối với người Ấn Độ là vấn đề 
thế giới xuất hiện bằng cách nào, ai (hoặc cái gì) là 
nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện thế giới ấy và cấu 
trúc của nó ra sao? Câu trả lời là không giống nhau. 
Ngay cả các văn bản của Vệ đà cũng đưa ra một số 
phương án khác nhau về nguồn gốc vũ trụ. Theo một 
trong các phương án đó, có lẽ là cổ nhất, thì Trời (Diaus) 
và Đất (Prithivi) xuất hiện từ một thể thống nhất khi 
thể thống nhất này bị phân chia tại thời điểm nào đó. 
Trạng thái đó được gọi là "amhas", nghĩa là "chật chội", 
không có không gian. Amhas của Vệ đà hoàn toàn giống 
với trạng thái "hỗn mang" trong quan niệm của người 
Hi Lạp. Một vị thần hùng mạnh xuất hiện (Indra hoặc 
vị thần khác nào đó) đã chia tách hai lĩnh vực đó ra và 
thiết lập giữa chúng một cái cột vũ trụ, đồng thời tạo ra 
giữa chúng một không gian (antaricsa). Thay vào chỗ 
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chật chội là sự xuất hiện khoảng trống rỗng (uruloca), 
hoặc nói theo ngôn ngữ của chúng ta, là vũ trụ. Thêm 
nữa, cuộc chiến giữa Indra với asura Vitra cũng có thể 
được xem như là mấu chốt của sự hình thành vũ trụ. 
Bản thân Vitra chính là sự thể hiện trạng thái hỗn loạn 
của thế giới. Khi hoàn thành sứ mệnh tiêu diệt xong kẻ 
thù, Indra đã tổ chức và thiết lập trật tự của Đại vũ trụ. 


Theo quan điểm phổ biến nhất thì cơ sở vật chất đầu 
tiên của thế giới là nước. Tại một thời điểm nào đó, đã 
xuất hiện quả trứng vũ trụ bao bọc một vị thần sáng tạo 
tự sinh tương lai. Người ta gọi nó là Hiranjagarbha 
(mầm vàng). Sau một năm tuân thủ phép tu khổ hạnh, 
hay là tapaas (sự tu hành khổ hạnh phổ biến ở Ấn Độ từ 
nửa cuối thiên niên kỉ thứ 1 tCn, được xem là phương 
tiện hữu hiệu nhất của việc tích luỹ trong thân thể một 
năng lượng tỉnh thần đặc biệt), vị thần này đã phá vỡ vỏ 
bọc và bước ra ngoài. Nửa phần trên của vỏ trứng được 
thần lấy làm trời, còn nửa dưới thì làm đất. Điều thú vị 
là ở chỗ, trong vũ trụ luận Babylon, Ai Cập, Hi Lạp, 
nước vũ trụ cũng được xem là vật chất khởi thuỷ. 


Một truyền thuyết khác lại cho rằng, thế giới xuất 
hiện do vật hiến tế của con người vũ trụ là Purusa. 
Purusa có đáng vẻ của một người không bình thường: có 
nghìn đầu, nghìn mắt, nghìn chân và bản thân nó là 
khởi thuỷ của cả đàn ông lẫn đàn bà. Các thần đem đồ 
tế đến cho Purusa, và từ một trong những phần cơ thể 
của nó xuất hiện các yếu tố của vũ trụ ("Rigveda"): 
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.. Trăng được sinh ra từ thân của thần, 

Từ mắt của thần sinh ra Mặt trời, 

Từ miệng sinh ra Indra uà Agni, 

Từ hơi thở sinh ra gió. 

Từ rốn xuất hiện bầu không gian, không khí, 
Từ cái đầu phát triển lên thành trời, 

Từ chân sinh ru đất, bốn phương sinh ra từ tai. 
Các thần làm ra toàn bộ thế giới như uậy đồ. 


Môtip này cũng giống với thần thoại của vùng 
Xcandinavơ, ở đó các thần đứng đầu là Duy nhất đã dùng 
thuỷ tổ của con người là Imira làm đồ hiến tế. Điều thú vị 
là, bên cạnh các bộ phận của Đại vũ trụ, từ Purusa còn có 
bốn đẳng cấp người (tăng lữ Bà La Môn, võ sĩ, thường 
dân và tiện dân), động thực vật và các giá trị tình thần, 
như các bài tán ca và các hình thức ma thuật. 


Cuối cùng, ở một số văn bản Vệ đà ("Rigveda"), bản 
nguyên phi cá nhân cũng được xem là nguồn gốc của thế 
giới, nó cao hơn cả tồn tại và phi tồn tại, "trên và dưới", 
sống và chết. Đó là cái Thống nhất nào đó (êkam), là 
tỉnh thần cao nhất "mà khi thở không làm lay động 
không khí". Trong nó xuất hiện sự ham muốn (kama) - 
đó là động thái đầu tiên của sáng tạo dẫn đến nguồn gốc 
sâu xa của vũ trụ trong tương lai. 


Các tư tưởng đó cũng như các tư tưởng vũ trụ luận 
khác cũng được phát triển trong các văn bản của đạo Bà 
La Môn. Thần Pradjapati đứng đầu vạn thần miếu, còn 
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Brahma ở đây thường biểu hiện như là đấng sáng tạo. Nó 
ức chế bản thân bằng việc tu hành khổ hạnh, sau đó tiến 
hành sự sáng tạo nhờ các vật hiến tế. Trong Satapatha - 
brahmana có nói: "Đúng ra thì lúc đầu dường như 
không có thực tại, không có phi thực tại. Lúc đầu lẽ ra 
là có và cũng dường như không có. Đó chỉ là tư duy. Tư 
duy là thứ được tạo ra, là cái muốn được thể hiện, được 
trình bày một cách rõ ràng, có thể điện hẳn hơi. Nó đi 
tìm Atman. Nó trung thành với Tapas. Nó nhìn thấy ba 
mươi sáu nghìn ngọn lửa của Átman, thấy những tia 
sáng phát ra từ tư duy và được hình thành bởi tư duy. 
Nhờ có tư duy, các vật hiến tế mới được thực hiện, ... tư 
duy làm ra ngôn từ". Nét đặc trưng này cho thấy, dường 
như sự sáng tạo luôn được giải thích là sự hiến tế. Hoạt 
động lễ nghi, tế tự được các nhà tư tế thực hiện đã phản 
ánh các quá trình toàn cầu diễn ra trong Đại vũ trụ. 


"Upanishad" nhìn chung vẫn tiếp tục phát triển theo 
các văn bản sơ khai. Song, trong các văn bản đó đã có các 
quan niệm về thế giới không vĩnh hằng. Thế giới đó xuất 
hiện vào một thời kì nào đó, rồi sau đó lại biến mất (phá 
huỷ), giống như con nhện lúc đầu nhả tơ, sau đó kéo 
ngược trở lại. Con nhện ở đây là biểu tượng cho khởi thuỷ 
của thế giới mà từ đó nảy sinh ra vũ trụ. Khởi thuỷ đó, 
trong sự biến đổi của vạn vật, vẫn luôn là cơ sở bất biến 
của thế giới. Vả lại, trong các "Upanishad", có thể bắt 
gặp không chỉ tư tưởng về nguồn gốc thống nhất của vũ 
trụ, mà còn cả ý niệm về sự cùng tổn tại vĩnh hằng của 
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vật chất và sáng tạo. Về sau, trên cơ sở của "Upan:shad", 
trong Hinđu giáo sơ kì đã xuất hiện học thuyết về ba 
hình thức. Theo học thuyết này thì có đến ba giai đoạn 
tôn tại của thế giới: sáng tạo, bảo tồn và phá huỷ. 


Trong Hinđu giáo, nguồn gốc vũ trụ cũng được trình 
bày thông qua biểu tượng của các thần. Trong thời kì 
xác định, thần tuyệt đối và vĩnh hằng (Siva hay là 
Visnu) sinh ra thần khác (hoặc là sự thể hiện) mà sứ 
mệnh của vị thần này là kiến tạo nên thế giới cụ thể và 
thiết lập cơ cấu của nó. Nó sinh ra cả vật chất lân linh 
hồn. Thông thường, vai trò của đấng sáng tạo là do thần 
Brahma thực hiện. Brahma sáng tạo từ vật chất không 
biểu hiện, tức là không thể nhận biết được bằng mắt 
thường, nhưng cùng tổn tại với thần. Vật chất ấy, về 
mặt tiềm năng, luôn hàm chứa toàn bộ sự đa dạng của 
thế giới. Nói cách khác, Brahma dường như "thờ d" với 
vật chất ở các hình thức và kết cấu của nó, nhưng lại 
đem đến cho thế giới một cuộc sống. Cùng tồn tại với 
Brahma còn có linh hồn của vô số các sinh thể. Đối với 
chúng, nhiệm vụ của đấng sáng tạo là làm thế nào để 
chúng có hình dáng riêng. 

Chính Brahma cũng mang tính trần tục. Giới hạn 
cuộc sống của nó hoàn toàn mang tính tưởng tượng so 
với độ tuổi trần thế. Một ngày của Brahma có thể kéo 
dài đến 4 tỉ 320 triệu năm trần thế! Chỉ cần một ngày 
nó cũng đủ để sản sinh ra cả thế giới này. Đêm của 
Brahma cũng có từng ấy thời gian. Một ngày đêm của 
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Brahma tạo thành một kalpa. Một năm của Brahma là 
360 kalpa. Brahma sống được 100 năm (người ta tính 
rằng hiện tại Brahma đang ở tuổi 51). Sau thời hạn đó, 
Brahma sẽ chết, Đại vũ trụ dần dần "tan ra", để hoà vào 
tỉnh thần tuyệt đối. Sau nữa, từ Tuyệt đối lại xuất hiện 
thần - sáng tạo (Brahma mới) dưới dạng Mầm Vàng, vật 
chất, tình thần, và mọi thứ lại được bắt đầu với thời kì 
mới. Tóm lại, chu trình lớn nhất được tính bằng 
311.040.000 triệu năm trần thế. Đến lượt mình, ngày 
của Brahma lại chia thành 1000 "thời đại" (mahaiuga). 
Tại mỗi một thời đại có 4 thế kỉ. Độ dài của chúng so với 
nhau được phần ánh qua tỉ lệ 4:3:2:1. Tính ra thì một 
mahaiuga là 4.320.000 năm thường. Thế kỉ hạnh phúc 
nhất và dài nhất trong số mahaluga là thế kỉ kritaiuga. 
Khi đó con người chỉ tôn thờ một thần (chung); họ chỉ có 
một Vệ đà, không buôn bán, không đau ốm, không gặp 
điều ác, không tham lam, áp bức, tàn bạo và các thói hư 
khác. Luật đạo đức (dharma) vững vàng đứng trên "tứ 
trụ" - sự thật, lịch sự, kính trọng và cảm thông. Thế 
nhưng, cùng với thời gian, mọi cái sẽ ngày càng xấu đi. 
Vào thế kỉ thứ hai và thứ ba (tretaiuga và dvaparaiuga), 
lối sống xấu xa ngày càng tăng dần, bệnh tật tràn lan, 
việc thờ thần cũng kém phần tôn vinh, trang trọng. Thời 
kì tôi tệ nhất là thời kì mà chúng ta đang sống. Đó là 
thế ki Kaliuga hay còn gọi là "thế kỉ bất hạnh". 


Người Ấn Độ cho rằng, khởi đầu của thời đại bất 
hạnh này là một cuộc chiến tương tự như trận đánh trên 
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chiến trường Kuru được mô tả trong "Mahabharata". 
Theo truyền thuyết, trận đánh đó diễn ra vào năm 
3109 tCn. Kaliuga kéo dài 432 nghìn năm trần thế. Như 
vậy, nhân loại chúng ta vẫn còn phải trải qua mấy 
nghìn năm đau khổ nữa mới đến lúc kết thúc. Và, khi 
đó, hoặc là sẽ xuãŸ hiện đấng cứu thế của thế giới Kalki 
để tiêu diệt những kẻ ngu muội của trần gian, hoặc là 
xảy ra hoả hoạn, lũ lụt, giông bão... Trong trường hợp 
xấu nhất, thế giới sẽ tan rã để sau một thời gian, nó lại 
xuất hiện trạng thái kritaiuga. 


Bên cạnh những thần thoại, ở Ấn Độ còn có cả những 
suy ngẫm triết học về quá trình xuất hiện Đại vũ trụ. 
Trường phái Sœnkhya đã có đóng góp đáng kể vào sự 
phát triển của những quan niệm đó. Theo hệ thống triết 
học này thì có hai khởi thuỷ vĩnh hằng và bất biến của 
tồn tại. Đó là tỉnh thần thụ động, bất biến và tĩnh tại 
(purusa) và vật chất khởi thuỷ biến đổi, năng động và 
không biếu hiện (prakriti). Purusa có rất nhiều, nhiều 
tới mức bằng số sinh thể sống, còn vật chất khởi thuỷ 
thì chỉ có một. Nó hàm chứa ba nguyên lí cơ bản, hay là 
ba phẩm chất (guna): nguyên lí ánh sáng, rõ ràng và 
nhẹ (sattva), nguyên lí năng lượng và đấu tranh (radjas) 
và nguyên lí trì trệ, vây hãm, tối tăm (tamas). 

Sự tiến hoá của vũ trụ bao gồm hai giai đoạn. Trong 
sự vận động đầu tiên, guna chỉ diễn ra ở bên trong 
prakriti. Trong sự vận động thứ ha, prakriti chịu sự tác 
động từ phía ánh sáng của ý thức mà ý thức này lại 


202 


xuất phát từ vô số purusa. Khi đó, sự cân bằng giữa các 
guna bị phá vỡ, vì thế dẫn tới sự phát triển tiếp theo. 
Nhưng, tại sao bản nguyên tỉnh thần lại có khả năng 
ảnh hưởng được tới cái vật chất và tiếp xúc với nó, mặc 
dù chúng khác nhau rất nhiều về bản chất vốn có? Cố 
gắng tìm câu giải đáp cho vấn để này, Sankhya khẳng 
định rằng, trên thực tế thì sự tiếp xúc như vậy chỉ là ảo, 
mang tính ước lệ. Hơn nữa, tính ước lệ về ảnh hưởng 
của purusa tới prakriti lại hoàn toàn là sự tiến hoá hiện 
thực của thế giới. 


Từ vật chất khởi thuỷ, xuất hiện một yếu tố vĩnh 
hằng đầu tiên - đó là mahata, mầm mống của Đại vũ 
trụ tương lai. Yếu tố này có hai mặt - mặt tâm lí và mặt 
thể trạng. Ở trình độ tâm lí, người ta không nói đến 
mahata, mà là buddha (trí tuệ, giác ngộ). Theo Sankhya, 
nó mang tính vật chất. Nhờ cấu trúc cực kì tinh tế mà 
buddha có được năng lực phản ánh purusa và vì thế, nó 
mới trở thành lí tính, song chỉ ở dáng vẻ bề ngoài. Từ 
đó, mahata - budđha dần dần đợc phân biệt với các yếu 
tố khác. Tất cả có 24 yếu tố xuất hiện, hay còn gọi là 
thang bậc của tổn tại (tattba). Tất cả các yếu tố đó đều 
có bản tính vật chất. 


Toàn bộ tiềm năng sáng tạo, ngay từ đầu, đã ở trong 
bản thân prakriti. Song, mục đích của sự phát triển 
tiềm năng đó thì chỉ nhận được sau khi kết hợp với tỉnh 
thần - purusa. Tĩnh thần không hề bị vật chất ràng 
buộc, không bị trói chặt trong nó để quên mất bản thân 
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và gắn quyền lợi của mình với thế giới vật chất. Đại vũ 
trụ được tạo thành từ prakriti, còn tinh thần chỉ là 
người quan sát thụ động. Lược đồ tiến hoá đó được hình 
thành có lẽ vào cuối thiên niên kỉ 1. Và đã ảnh hưởng 
mạnh mẽ tới toàn bộ nền triết học Ấn Độ sau đó. 


Các nhà duy vật Ấn Độ (Lokayata) cho rằng, để giải 
thích thế giới xung quanh thì việc chú ý đến bản chất 
tỉnh thần là vô nghĩa. Chính bản thân cái tỉnh thần, giả 
sử nó có thật đi chăng nữa, cũng phụ thuộc vào khởi 
thuỷ vật chất và không thể tổn tại thiếu vật chất. Hiện 
nay, không thể tái tạo được một cách chính xác học 
thuyết vũ trụ của các nhà duy vật, bởi vì các tác phẩm 
của họ không còn nữa. Điều có thể khẳng định là họ 
luôn tin vào tính vĩnh hằng của bốn yếu tố ban đầu của 
khởi nguyên vật chất - đất, nước, lửa, gió. Với họ, bốn 
yếu tố này đã dần hình thành nên Đại vũ trụ quen 
thuộc của chúng ta. 

Khi suy tư về nguồn gốc của vũ trụ, trường phái 
Vaisesica đã vấp phải khái niệm nguyên tử - paramanu 
(cụ thể là "cực nhỏ"), những phần tối thiểu không thể 
phân chia được của vật chất. Toàn bộ thế giới vật chất 
được cấu thành từ tổ hợp vốn có dạng tổ hợp paramanu: 
nguyên tử của đất, nước, lửa và không khí. Mỗi một 
dạng trong số đó đều có phẩm chất đặc thù của mình. 
Quan niệm này khác với cắc quan niệm của các nhà 
nguyên tử luận Hi Lạp cổ đại (Lơxip, Đêmôcrit), những 
người cho rằng, nguyên tử không khác nhau về chất. 
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Nguyên tử của Vaisesica là cơ sở vĩnh hằng và giản đơn 
của thế giới (thực thể). Chúng cùng tổn tại với các thực 
thể khác, chẳng hạn akasa ("ête", hay là không gian mà 
ở đó, các âm thanh được truyền đị), trí óc, lính hồn, thời 
gian và không gian. Nguồn gốc vũ trụ gắn liền với sự 
vận động của các nguyên tử. Khi thời điểm xuất hiện 
thế giới đã đến thì thần tối cao, hay linh hồn tối thượng 
(Atman), đã dựa vào sức mạnh sáng tạo đặc biệt, làm 
cho các nguyên tử vận động mà trước thời điểm đó, 
chúng ở trong trạng thái tĩnh tại. Mỗi một cặp nguyên 
tử đơn độc hình thành nên diad, tri diad - triada, cuối 
cùng tạo thành những vật thế đầu tiên từ vô số các 
nguyên tử. 

Như vậy, theo quan niệm của người Ấn Độ khi đó thì 
vật liệu để nhào nặn nên thế giới đã được chuẩn bị: 
"Quả trứng thế giới" xuất hiện (brahmanda), từ các 
nguyên tử của đất và ánh sáng. Thần làm cho "mầm" - 
"quả trứng thế giới" có hồn bằng sự sáng tạo của thần 
sáng tạo - Brahma, một vị thần thông thái, hoàn thiện 
và siêu thoát. Brahma có nhiệm vụ thiết lập ra thế giới 
cụ thể gồm cả đức tính tốt đẹp lẫn khiếm khuyết, hạnh 
phúc và bất hạnh. Quãng thời gian từ khi sáng tạo ra 
thế giới cho đến khi thế giới bị phá huỷ là dài không kể 
xiết. Nó là sự tan rã của mối liên hệ vật chất giữa các 
nguyên tử riêng lẻ, không có liên quan gì với nhau. 


Trong Mật tông, ranh giới giữa tỉnh thần và vật 
chất, trên thực tế, là không có. Theo học thuyết này thì 
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vũ trụ xuất hiện do "sự cô đặc" của tinh thần tuyệt đối. 
Khi bắt đầu giai đoạn kiến tạo, từ cái Tuyệt đối không 
biểu hiện (nó là sự thống nhất của hai mặt - đàn bà tích 
cực và đàn ông thụ động) mà dần dần xuất hiện các 
trình độ mới và ngày càng mới của tồn tại. Thêm nữa, 
mỗi một cái sau "đặc hơn" cái trước. Quá trình xạ khí đó 
giống như nguồn gốc của vũ trụ trong học thuyết 
Sankhya, nhưng ở đây có điểm khác biệt căn bản là 
trong cơ sở xuất hiện của vật chất đã có sự hoạt động 
của tinh thần tuyệt đối. Thực ra, có thể nói rằng, tinh 
thần trở thành vật chất. Tĩnh thần ngày càng được nén 
chặt, được "vật chất hoá" cho đến khi chưa hình thành 
thế giới mà chúng ta được biết hiện nay. Trong khi đó, 
bản thân thế giới không bị 
biến mất, không tan ra một 
cách hoàn toàn thành vật 
chất, nhưng dường như nó 
bất đầu tan ra trong vật 
chất. 


Khuynh hướng thần luận 
của trường phái Vedanta 
cũng cho rằng, thế giới bắt 
nguồn từ tinh thần thần 
thánh, được hiểu là Krisna. 
Như các đại biểu của các 
khuynh hướng này thường 





` Xankara 
nói, Thần sáng tạo ra thế (700-750 hoặc 788 - 820) 
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giới trong cuộc chơi (Ha), tức là không liên quan gì đến 
bản thân, mà cho đó là tự do và sung sướng. Thần sáng 
tạo ra thế giới không phải vì trách nhiệm, mà chỉ giản 
đơn là do sở thích. Sự ham thích của Thần tối thượng 
hoàn toàn không có nghĩa là thần bị hạn chế về mặt nào 
đó, thiếu một cái gì đó. Điều đó được chứng minh bởi sức 
mạnh nội lực rất lớn của thần. 


Theo quan điểm của nhiều khuynh hướng triết học 
Ấn Độ, nguồn gốc của vũ trụ có cơ sở thực tế. Tuy nhiên, 
vẫn có một hệ thống phản bác lại quan điểm đó khi 
xuất phát từ quan niệm cho rằng, trên thực tế, vũ trụ 
không có một sự tiến hoá nào cả, tất cả đều do ảo tưởng 
(maia), ảo giác. Đó là quan điểm của adudita - uedanta 
(hay là vedanta phi nhị nguyên) và người sáng lập ra nó 
là Xankara (Sankara; 700 - 750 hoặc 788 - 820). Theo 
Xankara, chỉ có Brahman là hiện thực và ngoài nó ra, 
không có gì khác. Trong khi đó thì sức mạnh vũ trụ - 
maia không bao giờ tách rời khỏi Brahman, luôn nằm 
trong Brahman. Sức mạnh đó dường như bao bọc lấy 
Brahman và bất người ta phải tin rằng, trước mặt 
chúng ta không chỉ có một Tuyệt đối thống nhất, mà là 
cả thế giới được tạo thành từ vô vàn sự vật và linh hồn. 
Trên thực tế không có cái gọi là vô số, mà chỉ có sự 
thống nhất. Từ đó, không có nhiều "cái Tôi", bởi vì "cái 
Tôi" chỉ có một. Vả lại, sự cảm nhận như vậy về tính 
hiện thực chỉ ở trình độ chân lí tuyệt đối, chỉ có những 
người tài giỏi mới nắm bắt được. Từ quan điểm chân lí 
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tương đối (chân lí của những người bình thường) thì sự 
tiến hoá mới có thể xảy ra. 


" CUỘC SỐNG, CÁI CHẾT 
VÀ CUỘC ĐỜI SAU KHI CHẾT 


Sống và chết không bao giờ tách rời nhau. Sự chết 
đánh dấu giới hạn cho cuộc sống. Sự xuất hiện tất yếu 
của cái chết báo cho cuộc sống một sắc thái đặc biệt đau 
khổ. Việc nhận thức ý nghĩa của sự tồn tại trần thế chỉ 
có thể trở nên rõ ràng khi đối mặt với cái chết. Một thực 
tế cho thấy, thái độ của con người đối với cái chết như 
thế nào và việc họ chấp nhận cái chết ra sao đôi khi lại 
tổ ra trái ngược. 


Người Indo-Arya cổ đại thời "Rigveda" rất yêu cuộc 
sống, họ luôn hoan hỉ mỗi khi cảm nhận được niềm vui. 
Họ yêu thích hội hè, vui nhộn và những trò chơi lí thú 
như săn đuổi, hành quân, vv. Cuộc sống được họ coi là có ý 
nghĩa bởi trước hết, nó là nguồn gốc của sự thoả mãn, chứ 
không phải "phù thế" và cư dân đau khổ. Vì vậy, đối với 
họ, việc kéo dài những năm tháng của cuộc sống trần thế 
hoàn toàn là mục đích đúng như mong muốn. Khi người 
Arya cầu đến các thần, thì đó là lúc người ta cầu mong có 
con trai, giàu có (mong có được nhiều gia súc), mùa màng 
tươi tốt, thành đạt trong các cuộc đua tranh và thắng lợi 
trước kẻ thù. Về cơ bản, đây là những mong muốn thế 
tục và hoàn toàn mang tính vật chất. 
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Cái chết không ai muốn cả, song trước cái chết không 
có gì là đáng buồn và đáng sợ. Người Arya không cho 
rằng, cùng với cái chết thì sự tồn tại của con người cũng 
kết thúc. Cái chết phân huỷ thân thể, nhưng không làm 
phương hại đến linh hồn. Sau khi chết, nói đúng hơn là 
sau khi thiêu xác, con người nhập hội với tổ tiên (pitar) 
và đi vào thế giới của vương quốc những người đã chết - 
Jama. Theo thần thoại thì Jama là người bị chết đầu 
tiên trong số những người đã chết và đó cũng là người 
đã mở ra thế giới tổn tại sau khi chết. Sự chết là con 
đường của Jama. Người đưa tin báo hiệu sự chết được 
xem là chim bồ câu và cú. Linh hồn của người chết đi 
qua một con đường mòn có quỷ dữ và những người bảo 
vệ Jama canh gác, sau đó đi vào lỗ hổng của bầu trời 
trong không trung; ở đó, người chết được bọc trong một 
thân thể mới phát sáng như ánh hào quang. Cuộc đời 
sau khi chết được xem như là sự tiếp tục cuộc sống trần 
thế, chỉ khác ở chỗ nó không có những điều rủi ro mà 
người trần thế không thể tránh khỏi (sự mất tự do, đau 
ốm, già yếu,...). Trong vương quốc của sự chết, ngày 
không bao giờ hết, dòng nước mát liên tục chảy, mọi 
mong muốn đều được thực hiện. Thế giới đó giếng như 
thiên đường. Đến với thế giới của Jama là hầu hết các 
xác chết, trừ xác chết của những kẻ thù công khai của 
các thần. Những kẻ đó bị đày xuống địa ngục. 


Thiên đường và địa ngục. Quan niệm về thiên 
đường và địa ngục được phát triển một cách khá rành 
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rọt trong các Vệ đà sau này và đặc biệt là trong 
Brahmana. Hình thức cổ điển của thi ca và purana được 
thể hiện trong các câu chuyện thần thoại. Trong đó, 
biểu tượng về Jama cũng bị thay đổi. Jama không trở 
thành sa hoàng, mà chỉ là một vị thần hung dữ, thậm 
chí còn độc ác nữa. Chỗ ở của Jama chuyển từ không 
trung xuống lòng đất. Khi có người sắp chết, Jama 
thường cử người theo dõi, còn bản thân thần thì tự đến 
với người sắp chết ấy, lấy đi linh hồn từ thể xác của họ 
bằng chiếc thòng lọng và đưa linh hồn đó đi theo mình. 
Đôi khi, vương quốc của :Jama được mô tả như một toà 
án của thế giới bên kia, nơi mà ở đó sẽ diễn ra sự phán 
quyết việc đưa linh hồn đi đâu. Người thư kí bí mật của 
Jama là Chitragupta sẽ tính sổ tất các cả các hoạt động 
của con người và ngay sau đó, thần chết sẽ quyết định 
người chết xứng đáng với hình thức thưởng, phạt nào. 


Sự trừng phạt được thực hiện ở địa ngục. Số lượng 
các địa ngục thường thay đổi. Thông thường, số lượng 
các địa ngục lên tới con số bảy, song có khi còn nhiều 
hơn: trong Bhagavata - purana có nói rằng, ở jama có 
tới "hàng trăm hàng nghìn" địa ngục, trong số đó có 28 
địa ngục được mô tả rất tỉ mỉ. Trong mỗi địa ngục, 
những người phạm tội phải trả giá vì những tội này hay 
tội khác. Chẳng hạn, ở địa ngục Tamisra, những tên 
cướp và những người ngoại tình bị hành hạ. Những kẻ 
gây tội ác bị đày vào địa ngục Kubmhipac, ở đó chúng bị 
ném vào vạc dầu đang sôi. Những người keo kiệt và bất 


210 


nhã đối với người khác bị biến thành giun và bị đầy vào 
địa ngục Krimbibhojana, ở đó tất cả mọi loài ăn thịt lẫn 
nhau. Những kẻ keo kiệt bị đày vào địa ngục Suchimukha, 
ở đó họ bị nhốt trong "chuồng cọp". Những kẻ giết hại 
các tín đồ Bà La Môn thì bị kết án và bị đày vào địa 
ngục của Kalasutra. Đáy của loại địa ngục này là hoả lò, 
còn tường là những chiếc chảo nung đỏ. 


Mặc dù địa ngục có nhiều như vậy và người ta mô tả 
nó thật kinh khủng, song nỗi khổ vĩnh hằng ở đó lại 
hoàn toàn không có. Dù thời hạn ở địa ngục có dài đến 
đâu đi nữa thì kẻ phạm tội, sớm hay muộn, cũng hối 
hận vì tội lỗi của mình và được tái sinh vào hoàn cảnh 
tốt hơn. Tư tưởng về tính tạm thời của sự trừng phạt, 
như chúng ta thấy, đều gắn liền với những khái niệm 
rất quan trọng đối với người Ấn Độ là /ân hồi (samsara) 
và nghiệp (karma). 

Đối lập với địa ngục là bầu trời (Svarga), tức là nơi 
Thiên đường. Các tác giả Ấn Độ không có ý kiến thống 
nhất về địa điểm và kết cấu, hình dạng của Thiên đường. 
Theo ý kiến của nhiều người thì Thiên đường có nhiều 
tầng, chỗ này cao hơn chỗ kia theo độ dốc của núi Mera. 
Tầng cao nhất là thế giới của vua đứng đầu các thần 
sáng tạo Brahma. Nơi cư trú đó có các thần, những nhà 
thông thái thần thánh. Tất cả các vị đó sống một cuộc 
đời được thoả mãn đầy đủ và sung sướng. Nơi ấy có các 
con sông tuyệt vời đang chảy, các loại chim muông đẹp 
hót vang, vàng bạc và đá quý nhiều vô kể. Tiếng nhạc 
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quyến rũ bởi âm thanh của nó làm rung động các sinh 
thể ngoài trái đất. Nơi nào cũng hạnh phúc và bìnÈ yên. 
Được đến với Thiên đường và trở thành một :rong 
những vị thần ở đây là ước mơ ngàn đời của rất rhiều 
người Ấn Độ. Ở Thiên đường cũng có cuộc sống giốtg với 
trần thế ở tính thiện chí và chân thành. Với cuộc sống 
này, ở đây cũng phải thực hiện các lễ nghi tế thần và tổ 
tiên, đón khách, thông cảm với kẻ dưới và những người 
tu hành khổ hạnh, tiến hành các cuộc hành hương đến 
những thánh địa, đọc các kinh sách hoặc mời các tín đồ 
Bà La Môn thực hiện những dự định đó. Theo tín ngứững 
của những người Hindu giáo, trên trời cũng có niững 
chiến binh đã phải hi sinh trong các trận đánh. 


Tuy nhiên, sớm hay muộn thì vận may được hưởng 
phần thời gian thần thánh (kéo dài bằng hàng triệu năm 
trần thế) cũng có sự kết thúc. Những bông hoa lấp lánh 
trên ngực các thần cũng đến lúc phải tàn, thân xác ctng bị 
thối rữa và, sau đó, nó lại xuất hiện trên trần thế rong 
thân thể của con người để làm lại từ đầu. Nhưng nếu 
khác đi thì sao? Thiên đường cũng là một phần của sự tổn 
tại luân hồi cơ mà. Vả lại, ai là người phán xử ở đây nới là 
điều quan trọng. Đối với những người theo thuyết Sia thì 
Siva, đương nhiên, là Thần bất tử. Người theo tuyết 
Krisna lại khác và cho rằng, Krisna mới là bất tử, iởi vì 
thiên đường mà thần cai quản là vĩnh hằng, vv. 


Samsara. Khái niệm samsara (vòng tuần hoàn, luân 
hồi) được sử dụng đầu tiên trong các kinh "Upanithad" 


212 


và được phát triển trong các học thuyết như Phật giáo 
và dJaina giáo. Samsara giả định sự luân phiên thường 
xuyên của các biểu hiện. Đó là đặc trưng cơ bản của tổn 
tại đích thực, đồng thời cũng có nghĩa là của cả cuộc 
sống nữa. Cá nhân con người trong tình trạng luân hồi 
bị đắm chìm "trong đại dương của sống và chết". Nó 
được sinh ra, phát triển, già yếu, bị chết và lại được sinh 
ra ở kiếp sau. Con người đó nằm trong trạng thái khổ 
đau triển miên mà nó không nhận ra. Từ thời của 
"Upanishad", sự luân phiên vô thuỷ vô chung của tổn 
tại đã được chú trọng. Samsara có thể so sánh với bánh 
xe đang quay. Đó là thế giới trong trạng thái biến đổi 
không ngừng (vô thường), trong đó thật khó sống. Và, đĩ 
nhiên, làm cho người ta lúc nào cũng muốn thoát ra 
khỏi nó. 

Quan niệm về sự biểu hiện lặp đi lặp lại của linh hồn 
đều có ở các nền văn hoá cổ đại khác nhau, trước hết là 
ở phép phù thuỷ. Sự đầu thai của các linh hồn đã được 
nhà triết học Pytago người Hi Lạp nêu ra. Song, những 
người Ấn Độ lại đi xa hơn các dân tộc khác. Họ bổ sung 
thêm một quan niệm độc đáo vào tư tưởng tái sinh của 
luân hồi - quan niệm về nghiệp (karma). 

Karma (nghiệp). Từ "karma" (xuất phát từ động từ 
"kri" - "hoạt động") vốn có trước thời "Upanishad"; nó 
được dùng để chỉ một hoạt động lễ nghi nào đó. Về sau, 
karma được hiểu như là "hoạt động có kết quả" dẫn đến 
những hệ quả nhất định trong cuộc sống tương lai. 
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"Trồng đậu được đậu" - đó là câu tục ngữ dùng để chỉ quy 
luật luân hồi. Trong cơ chế của nghiệp, cái tương lai gắn 
bó chặt chẽ với cái quá khứ và bị cái quá khứ quy định: 
gieo gió thì gặt bão. Kiếp trước làm việc thiện thì kiếp sau 
trở thành tăng lữ Bà La Môn, thành vua, có khi thành 
thần. Còn ngược lại, sẽ bị đầu thai thành cái gì đó mang 
linh hồn độc ác như súc vật hoặc nếu được làm người thì 
cũng thuộc hạng tiện dân trong xã hội. "Con người làm 
điều thiện sẽ được sinh ra ở kiếp sau thành người tốt, 
còn nghiệp trước mà ác thì thành người xấu" - đó là điều 
đã được khẳng định trong "Brihadaranjaka - Upanishad", 
Nghiệp quy định trật tự biểu hiện trong samsara. 


Nghiệp quy định không chỉ địa vị của con người được 
sinh ra ở kiếp sau, mà còn cả hình dạng, thiên hướng và 
cả số phận của nó nữa. Tuy nhiên, không nên hiểu 
nghiệp như là số mệnh, như sức mạnh tất yếu, vô hình. 
Không chỉ con người phụ thuộc vào nghiệp như là hệ 
quả mà nó tạo ra trong hoạt động, nghiệp cũng lại phụ 
thuộc vào con người ở ý chí, nguyện vọng của nó. Chẳng 
hạn, con người thường cất giấu những đổ ăn cắp mà họ 
lấy được. Người Ấn Độ cho rằng, sức mạnh của nghiệp 
tích luỹ ở các kiếp trước đã thúc đẩy con người làm việc 
đó. Thế nhưng, con người lại hoàn toàn tự do trong các 
quyết định của mình. Nó có thể kiểm chế bản thân để 
tránh khỏi những ý nghĩ không lành mạnh. Trong 
trường hợp đó, trộm cắp không xảy ra, và như thế có 
nghĩa là không xảy ra hệ quả xấu của hành vi trong 
tương lai. Nói chung, nghiệp thường là thiện, không 
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thiện và trung tính. Song, trong bất kì trường hợp nào, 
nó cũng là sự thể hiện của khổ đau, là "lồng sắt" giam 
cầm tỉnh thần tự do. Thoát khỏi chỗ đó là cần thiết. 


Theo các nhà tư tưởng Ấn Độ, nguyên nhân của 
nghiệp là do không thực hiện được việc đồng nhất giữa 
Atman với Brahman (linh hồn cá nhân và Tuyệt đối). 
Bởi thế mà ý nghĩa cứu độ được xem là rất lớn: không có 
cứu độ thì sẽ không thoát được khỏi vòng luân hồi. 


Cuộc đời sau khi chết. Nhìn chung, như các kinh 
"Upanishad" đã dạy, sau khi chết, cuộc sống của một 
con người sẽ diễn ra theo ba con đường. Một trong số đó 
là "con đường của tổ tiên" - đưa con người tới sự thể hiện 
tiếp theo. Điều đó thường diễn ra với những người đã 
thực hiện được các lễ nghi cho phép, nhưng lại không 
đạt được thực chất tinh tế và sâu sắc của các lễ nghỉ đó, 
tức là chưa đạt được sự đồng nhất của Atman và 
Brahman. Con đường thứ hai là "con đường của các 
thần" - trải qua một loạt các bậc trung gian để đến với 
thế giới vĩnh hằng của Brahman mà từ đó, không có con 
đường quay trở lại với luân hổi (samsara). Đó là con 
đường tốt nhất dành cho những người hiểu biết hiện 
thực tối cao, nắm được bản chất chân lí của nó là sự 
khoái lạc (ananda). Con đường thứ ba là con đường của 
những kẻ ác. Sau khi chết, họ biến thành sâu bọ, thú 
vật hoặc bị hành hình dưới địa ngục. 


Theo tín ngưỡng của các tín đồ Hindu giáo, sau cái 
chết của thể xác thì linh hồn phiêu du trong thế giới bên 
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kia dưới vỏ bọc mỏng manh của thể xác. Vỏ bọc đó 
không có cảm xúc và lí tính. Vì vậy, nó không nhớ gì về 
cuộc sống trước đây của mình. Các linh hồn chuyển đổi, 
thay xác như thay "găng tay" trong suốt cuộc đời của 
thần sáng tạo Brahma. Khi thần chết thì Đại vũ trụ 
cũng chết theo, chúng trở thành tỉnh thần tuyệt đối, và 
nghiệp của chúng cũng bị diệt. Trong vòng tuần hoàn 
tiếp theo, mọi cái lại bắt đầu từ đầu. Chứng minh cho 
điều đó, người ta lấy thí dụ là câu chuyện nghệ thuật 
mang tính tư tưởng về sự tồn tại sau khi chết - đó là 
chuyện kể về Nachiketa trong "Katha - Upanishad" với 
nhan đề: "Thần Jama và Nachiketa". Câu chuyện đó 
như sau: 


Một tín đồ trẻ của Bà La Môn có tên là Nachiketa đã 
làm cho bố mình nổi giận và bị đày đến vương quốc của 
Jama. Jama vắng mặt mấy ngày, khi trở về hứa sẽ thực 
hiện ba điều ước của Nachiketa để chuộc lại thiếu sót về 
việc không chấp hành luật mến khách. 


Trước hết, Nachiketa ước rằng, cha mình sẽ tha lỗi. 
Thứ hai, anh ta muốn biết về lửa thiêng để nhờ nó mà 
nhận được sự bất tử trên trời. Jama thực hiện cả hai ước 
nguyện đó và thậm chí còn nói rằng, lửa thiêng từ nay 
sẽ được gọi bằng chính tên người khách của thần - đó là 
"Nachiketa". 


Thế nhưng ước nguyện thứ ba đã đặt jJama vào thế 
bí. Nachiketa hồi về thực chất của cái chết và sự bất tử. 
Jama đã cố né tránh câu trả lời và đưa ra đề nghị: "Hãy 
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chọn cho mình ước nguyện khác, đừng làm khó cho ta, 
đừng để ta vướng vào điều đó". Sau đó, do chàng trai 
không chịu lui, Jama đã phải cố tình đưa ra những giá 
trị trần tục để quyến rũ anh ta: "Hãy nhận lấy món quà 
cho con cháu để chúng có thể sống sung sướng hàng 
trăm năm: gia súc, voi, vàng, ngựa... Hãy chọn cho 
mình bất kì thứ gì trên trái đất và sống bao mùa thu 
tuỳ thích... Hãy trở thành kẻ giầu có trên trần gian vĩ 
đại. Hỡi Nachiketa, ta sẽ làm cho ngươi ước gì được nấy. 
Cái gì thấy khó có thể thực hiện được trên trần gian thì 
hãy ước nguyện, chắc chắn sẽ đạt được. Nào là những cô 
gái đẹp trên cỗ xe có nhạc, cái đó mọi người lấy đâu ra? 
Hãy coi như đó là quà tặng của ta, chúng sẽ phục vụ 
ngươi, miễn là đừng hỏi ta về cái chết". 


Thế nhưng, tín đồ Bà La Môn đó lại coi thường 
những thứ ấy: "Những thứ đó chẳng qua như gió thoảng 
hương bay, chúng sẽ làm mất đi sức mạnh của mọi cảm 
xúc. Cuộc sống thật là ngắn ngủi. Cứ giữ lấy xe, vũ điệu, 
bài hát. Con người cần gì giàu sang. Chẳng lẽ cứ gặp 
được ngài thì có thể trở nên giàu có chăng?". Và Jama 
không còn làm gì khác ngoài việc đọc cho chàng trai đó 
nghe cái thuyết giáo về bản nguyên tối cao của tổn tại, 
tức là về Atman: "Hãy nhận biết cái vô hình trong số các 
thân hình, trong số cái vô thường - đó là Atman vĩnh 
hằng, vĩ đại, có ở mọi nơi; đó là nhà thông thái không 
bao giờ buồn". Khi tiếp nhận được thứ tri thức như thế, 
Nachiketa cảm thấy khoan khoái và anh ta có cảm giác 
đã trở thành người được giải thoát. 
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Tính cương quyết đi theo con đường gian khổ của sự 
giải thoát chỉ có ở rất ít người. Đa phần không đủ sức để 
coi thường niềm vui trần thế, vì mục đích tỉnh thần quá 
cao xa. Còn một số khác thì lại không cho mục đích đó là 
có ý nghĩa. Theo thông lệ thì những người bình thường 
hi vọng sau khi chết sẽ có được một chỗ ở trên thiên 
đường. Cuộc sống, nhìn chung đã không làm cho họ thấy 
được chính nó là nguyên nhân của khổ đau - điều đó cho 
thấy họ giống với tổ tiên Indo-Arya của mình. 


" ĐIỀU GÌ ĐƯỢC HAM THÍCH TRONG CUỘC SỐNG? 


Nếu làm rõ ra thì trong chính cuộc sống cũng có thể 
tìm được những mục đích chính đáng mà người ta cần 
hướng tới. Do lệ thuộc vào tín niệm, tập tính và giáo dục 
mà người Ấn Độ có thể lựa chọn một trong bốn mục đích 
quan trọng nhất. Đó là "chaturvarga". Mục đích này bao 
gồm pháp (dharma), tham vọng (artha), kama (dục 
vọng) và giải thoát (moksa). Theo sự khẳng định của 
truyền thống thì trong giai đoạn học sinh, con người học 
cái pháp, về sau cứ theo nó và suy nghĩ về nó. Khi lớn 
lên, con người đi theo hai mục đích khác - đó là tham 
vọng và dục vọng. 

Pháp (dharma). Từ "đharma" có gốc từ "dhri" (“duy 
trì") và có nghĩa là "cái mà thế giới dựa vào". Bên cạnh 
nghĩa đen ấy, khái niệm này còn có nhiều nghĩa khác. 
Đó là luật vũ trụ phổ biến, là tổng hoà các nguyên tắc 


218 


và thông lệ đối với các nhóm xã hội riêng lẻ, là nghĩa vụ 
đạo đức, là lối sống đúng đắn, là học thuyết tôn giáo có 
uy tín. Còn trong Phật giáo thì ngoài những điểm trên, 
pháp còn có một ý nghĩa đặc biệt nữa. 


Có pháp của gia đình, bố mẹ, các nhà tư tế, các bậc 
quân vương và thậm chí, còn có pháp của bọn kẻ cắp 
(chính vì "nghệ thuật ăn cắp" của nó cũng lệ thuộc vào 
những nguyên tắc nhất định). Mỗi một con người đều có 
pháp này hay pháp khác ngay từ khi còn trong bào thai 
do bố mẹ truyền lại. Trong xã hội Ấn Độ, khi con người 
làm cái việc không phải của mình đều bị quở mắng. Thà 
làm tổi công việc của mình còn hơn làm tốt việc của 
người khác. Pháp cũng có thể xuất hiện trong trường 
hợp tuân thủ tuyệt đối bốn giai đoạn của cuộc sống (đó 
là thời học sinh, nội trợ, cư sĩ trong rừng và hành 
hương), trong việc tôn trọng các truyền thống cổ đại của 
nhóm mà nó thuộc vào, kính trọng các thần, tuân thủ 
luật mến khách, vv. Chấp hành các pháp không chỉ giản 
đơn là những người thực hiện một cách máy móc trách 
nhiệm và quyền hạn của mình. Đương nhiên, đó là 
người có tôn giáo, có tín ngưỡng. Lối sống nhiệt tình và 
chân thành làm cho "con người có pháp" có thể hi vọng 
đến với thế giới của niềm sung sướng nơi Thiên đường. 

Những quy định để thực hiện pháp được trình bày 
trong nhiều dharma - sutra và dharma - sasta (sách dạy 
giáo ]0 - đó là những sách có uy tín về luật pháp và đạo 
đức của Ấn Độ Cổ đại được làm từ đầu Công nguyên. 
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Tham vọng (Artha). Khái niệm "artha" trước hết có 
nghĩa là giàu có, đồng thời cũng dùng để chỉ các giá trị 
vật chất nói chung và quyền được sở hữu chúng. Tham 
vọng được phản ánh rõ nét trong tư liệu Sanskrit 
"Arthasastra" (từ "sastra" có nghĩa là "điều ước"). Khái 
niệm này được đưa ra bởi một tín đồ Bà La Môn - 
Kôtilya (Kautilya; thế kỉ 4 tCn; người ta thường gọi là 
Makiaveli của Ấn Ðộ), cố vấn của vua Chandragupta 
Môrya. Tuy nhiên, trên thực tế, khái niệm này được sử 
dụng từ đầu Công nguyên. "Arthasastra" trước hết được 
coi là khoa học chính trị dành cho các vương gia. Trong 
tác phẩm bề thế đó trình bày các nguyên tắc ứng xử, 
hành vi của các bậc quân vương. Cụ thể, nó chỉ rõ việc 
bổ nhiệm và sử dụng các vị bộ trưởng, cố vấn, tình báo 
và các vị đại sứ; việc cần phải giáo dục các thế hệ sau ra 
sao; tiến hành xây dựng và sửa sang nhà cửa, cung điện 
như thế nào, vv. Trong tác phẩm đó, người ta còn có thể 
biết được cách sử dụng tốt nhất về đất đai, về các loại 
báu vật, về cách đóng tàu, về sở hữu, hôn nhân, thừa kế, 
nghĩa vụ và nhiều việc khác. Chiến tranh trong điều ước 
này được xem là phương tiện chính trị quan trọng nhất, 
đồng thời cũng là nghệ thuật lớn nhất. 


Dục vọng (kama). Mục đích thứ ba của đời sống con 
người được hướng vào lĩnh vực cực kì quan trọng - đó là 
cảm xúc. Nó được tượng trưng là thần tình yêu Kama, 
một vị thần chỉnh phục các đối tượng của mình bằng 
mũi tên bắn từ chiếc cung hoa. Về dục vọng, hay là về 
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sự ham muốn được đề cập từ các văn bản cổ nhất của 
kinh Vệ đà. Chính từ sự ham muốn, nói cách khác, theo 
một trong những phương án, là từ "mầm hạt của tư duy" 
mà sự thiết lập Đại vũ trụ được bắt đầu từ đó. Có thể, việc 
đưa kama vào số những mục đích quan trọng nhất của 
cuộc sống là sự hổi âm của các tục sùng bái cổ đại đối với 
những ưu đãi cũng như sức mạnh huyền bí của thiên 
nhiên. Khát vọng là một trong những môtip căn bản của 
hành vi ở các thần Vệ đà hùng mạnh. Trong thần thoại 
của Ấn Độ cũng như của Hi Lạp, chúng ta không hề tìm 
được cái chung nào với "tội lỗi sơ sinh". Ngược lại, tội lỗi 
được xem là sự coi thường cái ban tặng của dục vọng. Có 
rất nhiều chuyện kể về việc những cô gái xinh đẹp bằng 
sức quyến rũ không gì cưỡng nổi đã thắng được các bậc 
quân vương nơi trần thế và những cư sĩ thông thái của Bà 
La Môn. Học thuyết về dục vọng thậm chí còn trở thành 
bộ môn khoa học độc lập (kama - sastra). 


" SỰ GIẢI THOÁT TINH THẦN 


Khát vọng được giải thoát tỉnh thần gọi là moksa. Nó 
không được đưa một cách đây đủ vào hệ thống các mục 
đích của cuộc sống. Người Ấn Độ khi nói về varga là nói 
đến ba mục đích căn bản của cuộc sống, trừ moksa (giải 
thoát). Nói một cách chính xác, moksa không thể là mục 
đích sống còn, bởi nó nằm ngoài vòng luân hồi của 
nghiệp, ngoài giới hạn của cuộc sống và cái chết. Con 
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người vốn đặt mục đích của mình là giải thoát, hướng 
tới việc khắc phục sự liên luy đến các giá trị trần tục, 
như thế có nghĩa là sự liên luy đến tham vọng và dục 
vọng. Và về nguyên tắc mà nói thì đó cũng là sự liên luy 
đến pháp, bởi tuân thủ pháp có liên quan đến luân hồi. 


Moksa (hay sự đồng nghĩa với nó là kaivalia, nirvana) 
là mục đích cao nhất, đồng thời là mục đích tuyệt đối. 
Hầu hết các trường phái triết học - tôn giáo Ấn Độ, bắt 
đầu từ "Upanishad", đều đề cập đến moksa, đưa ra 
những quan niệm về nó, về cách thức đạt được nó. Khi 
quay lưng lại với những cám dỗ vật chất trần thế, con 
người muốn đạt tới chân lí tuyệt đối, tới nguồn gốc đích 
thực của tổn tại. Có như thế, con người mới thoát ra 
khỏi vòng luân hồi vô tận, khỏi nghiệp. Và, giống như 
các dòng sông đều chảy về đại dương và hoà vào đó, con 
người được giải thoát khi nó đắm mình vào cõi sâu thẳm 
của cái tuyệt đối. 


Có thể bỏ được sự liên luy bằng hai cách. Một trong 
hai cách đó là từ bỏ từ bên ngoài, từ bỏ mọi thứ để đi 
vào sa mạc hoặc rừng sâu. Cách thứ hai là từ bỏ từ bên 
trong, con người dẫu còn sống trên trần thế nhưng thực 
ra, đã cách li với trần thế ấy và luôn tập trung tu tập để 
đạt được sự hoàn thiện thần thánh. Đó là lần đầu tiên 
người ta đối lập một cách rõ rệt sự tách biệt bên trong 
với "Bhagavadgita" bề ngoài. 


Trong Sankhya và Yôga, moksa được hiểu như là sự 
hiện diện của tỉnh thần thuần tuý được giải phóng "ở 
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trong chính bản thân". Trong Advaita - Vêdanta, nó 
được hiểu như là sự hoà tan của tỉnh thần cá nhân 
trong Brahmana mà bản tính của Brahmana lại là niềm 
hạnh phúc cao nhất. Trong các trường phái khác của 
Vêđanta thì đó là sự tự do và khoái cảm của linh hồn 
chỉnh thể vĩnh hằng trong Thần. Sự giải phóng có thể 
đạt được trong cuộc sống (djivanmukti). Khi đó, nó được 
hiểu như là sự giác ngộ bên trong của ý thức, như là 
nhận thức thấu đáo về chân như của thế giới. Hoặc giả 
khi sắp kết thúc thời hạn cuộc đời (paramucti), tức là 
lúc đi đến thế giới tuyệt đối thì các trở ngại cuối cùng 
dưới hình thức thể xác vật chất được vứt bỏ. 

Moksa được mô tả một cách vô xác định, bởi không 
có những từ thích hợp cho việc giải thích nó. Song, 
những mô tả về các phương pháp vận động đến với tính 
vĩnh hằng thì có khá nhiều. Những phương pháp như 
vậy được phân thành những phương pháp được thực 
hiện bằng thực hành và những phương pháp phụ thuộc 
vào sinh thể khác. Những người thực hiện các phương 
pháp đầu là những nhà sư tiền Phật giáo. Khi Phật đi 
vào cõi Niết bàn, ngài căn đặn các đệ tử của mình như 
sau: "Hãy trở thành những chiếc đèn soi sáng cho 
mình!". Không cầu sự giúp đỡ từ các thế lực bên trên và 
chỉ hi vọng vào chính mình, nhà sư làm công việc tỉnh 
thần, dần dần tiếp cận với Niết bàn. Có lẽ những phương 
pháp phổ biến nhất trong số các phương pháp "độc lập" 
của sự giải phóng tinh thần là dựa vào Yôga. 
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Khái niệm Yôga có tới hàng chục nghĩa. Nghĩa thông 
thường nhất mà nó được sử dụng là "kết hợp", "sự nỗ lực 
tỉnh thần căng thẳng". Nhìn chung, Yôga được hiểu như 
là tổng hoà các thao tác kĩ thuật tâm lí mà nhờ đó, xuất 
hiện sự vận động đến với giải phóng. 


Các yếu tố của Yôga được biết đến từ lâu ở Ấn Độ cổ 
đại. Song, hình thức cổ điển của nó chỉ được nhà triết 
học Pantajali xây dựng từ đầu Công nguyên. Tác phẩm 
của ông với nhan đề "Yôga - sutra" đã hệ thống hoá các 
quan điểm lí luận và thực tiễn của Yôga. Và, ngay từ 
trang đầu của tác phẩm đã có một định nghĩa như sau: 
"Yôga là sự kết thúc hoạt động của ý thức". Song, tại sao 
ý thức lại cần phải bị đình chỉ hoạt động? Theo ý kiến 
của các nhà Yôga thì những "cơn lốc" tâm lí khác nhau 
(vritti) xét theo bản tính của chúng, đều mang tính vật 
chất; chúng làm u ám ý thức và vì thế, che lấp ánh sáng 
của "cái tôi" chân lí (puruss); chúng làm cho con người 
có những định hướng sai lầm đến các sự vật vật chất 
bề ngoài. 


Để loại trừ thứ "rác rưởi" tâm lí đó, Patanjali đã đưa 
ra một tổ hợp gồm tám yếu tố. Yếu tố đầu tiên là Jama 
hàm chứa các giáo huấn đạo đức phổ biến. Đó là nền 
tảng để đi tiếp chặng đường tiếp theo: không sát sinh, 
không tà dâm, không điêu toa, không trộm cắp, không 
keo kiệt. Yếu tố thứ hai là niama - đó là "chương trình 
hoạt động" độc đáo đối với cá nhân thực hành Yôga. Nó 
bao gồm: tu khổ hạnh, vệ sinh thân thể và trí tuệ, trạng 
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thái chung về tính thoả mãn, đọc các văn bản kinh và 
kính trọng thần (Isvara). Yếu tố thứ ba là asana, tức là 
ngồi bất động nhưng trong tư thế thoải mái để tập trung 
tư tưởng. Yếu tố thứ tư là pranayama, chú trọng đến 
nhịp của hơi thở và đây cũng là yếu tố cần cho việc tập 
trung tư tưởng. Yếu tố thứ năm là pratiahara - yếu tố 
bắt hoạt động của các cơ quan cảm xúc phải lệ thuộc vào 
ý chí của người thực hành Yôga. 


Các yếu tố từ thứ sáu đến thứ tám thường được gọi 
là thiền. Bước đầu nhà tu hành chỉ đơn giản tập trung 
sự chú ý tới đối tượng được lựa chọn (đharana). Ở trình 
độ yếu tố thứ bảy, sự tập trung chuyển sang trực quan 
tĩnh (dhyana). Cuối cùng, ở trình độ cao nhất, yếu tố 
thứ tám (samadhì) thì ý thức của người luyện Yôga 
hoàn toàn đồng nhất với khách thể được trực quan. 
Nhưng người luyện Yôga không phải bao giờ cũng ở 
trong trạng thái đó. Họ chỉ cần làm thế nào để rốt cục, 
học được cách đồng nhất với chính bản thân mình như 
purusa. Tóm lại, mục đích của Yôga cổ điển là phân 
định với tính vật chất và đưa tỉnh thần trở về với trạng 
thái ban đầu của nó (kaivalia). 


Trong sự vận động của mình tới sự hoàn thiện, người 
luyện Yôga thức tỉnh trong họ những phẩm chất bất 
thường. Chẳng hạn, năng lực dịch chuyển trong không 
khí, đọc được tư duy của người khác, đoán biết được 
tương lai và nhìn thấy kiếp trước của mình. Trong trạng 
thái như vậy, người luyện Yôga hoàn toàn có thể kiểm 
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duyệt được các chức năng sinh động. Nhờ có những 
năng lực bất thường như thế, nên trong nhiều phương 
diện người ta rất cảm phục các nhà Yôga. Họ được tôn 
vinh là những bậc thần thánh siêu nhiên, có khả năng 
làm được bất kì điều gì. Do vậy, thực hành Yôga đã được 
nhiều trào lưu tỉnh thần của Ấn Độ sử dụng. 


Các con đường khác của sự giải thoát gắn liền với 
niềm tin vào những sinh thể hùng mạnh và biết cảm 
thông, đồng thời có khả năng cứu độ các linh hôn. Điều 
đó, một phần đặc trưng cho những người theo phong 
trào Bhakti. Còn trong Phật giáo Đại Thừa, những tín 
đồ bình thường thì cầu Phật A Di Đà. Theo tín niệm của 
họ thì chỉ một lời cầu đến được với vị Phật nhân hậu đó 
cũng đủ để Phật giúp đỡ mà đến với Tây Phương Cực 
Lạc. Đó là thiên đường đặc biệt. Từ thiên đường đó, 
không có con đường quay trở lại với luân hồi. Được đến 
đó, tín đồ tiếp tục thiền định và thực hành các nghỉ thức 
cầu cúng để sau một thời gian nữa, lên Niết bàn. 


Còn có một phương pháp cổ xưa hơn cả Yôga là tập 
luyện khổ hạnh. Người tu hành khổ hạnh khắc nghiệt 
(tapasi) đi vào những nơi yên tĩnh và hành hạ thân xác 
mình bằng những thử thách tàn khốc, "làm tắt ngấm" 
sự liên luy của tấm thân và những ham muốn. Họ ngồi 
giữa năm đống lửa nóng rực (bốn đống lửa xung quanh 
và ngọn lửa thứ năm là "lửa" của mặt trời). Vào mùa 
mưa, họ thường ngồi dưới mưa. Họ học cách nhìn ánh 
sáng không nheo mắt, đứng bằng một chân hàng tháng 
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và thậm chí hàng năm. Những hạn chế khác liên quan 
đến ăn uống (họ rất ít khi ăn hoặc có ăn thì cũng là những 
thứ khó nuốt), đến mặc (nhiều nhà tu hành khổ hạnh 
không mặc thứ gì cả, hay còn gọi là loã thể), vv. Việc tu 
hành khổ hạnh giữ vị trí quan trọng trong đạo Jaina. 


Người sáng lập Phật giáo là Cổ Đàm Tất Đạt Đa 
(Siddhartha Gautama; khoảng 544 - 463 tCn) được 
mệnh danh là Phật (Buddha) cũng trải qua những thực 
hành nói trên, nhưng sau đó, từ bổ chúng như việc từ bố 
cách thực hành quá cấp tiến. Về sau, ngài thực hiện các 
động tác tỉnh thần được hệ thống hoá trong học thuyết 
của mình dưới dạng thực hành "bá chính đạo" (tám con 
đường chân chính đi đến giác ngộ). Tám con đường đó 
gầm: chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, 
chính mệnh, chính tỉnh tiến, chính niệm, chính định. 
Chính các bài tập thiền được xem là phương tiện hiệu 
quả nhất. Nhờ thiền định, các phật tử dần tạo ra trong 
bản thân mình bốn phẩm chất vô giá: tình yêu thương, 
sự cảm thông, chia vui và thănz bằng. 


Những người theo phái Mật Tông, vì muốn liên kết 
với Brahman, nên họ đã hiểu nó như một chỉnh thể bất 
điệt của Siva và Sacti; họ thực hiện những lễ nghỉ 
chướng tai gai mắt. Chẳng hạn như các thực hành tình 
dục. Người ta cho rằng, bằng tình dục trần tục mà các 
cặp tình nhân trở nên giống hệt với những người đàn bà 
(Sacti) và đàn ông (Siva) của thần thống nhất. Những 
người theo phái Mật Tông đã tiến hành các lễ nghi 
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mang tính ma thuật như làm cho kẻ thù lung lạc tâm lí 
hoặc bắt kẻ thù lệ thuộc vào ý mình, thiết lập nên tấm 
chấn năng lượng an toàn để tránh những ảnh hưởng 
không tốt, vv. Hơn nữa, những thực hành căn bản trong 
kho tàng của họ lại chính là thực hành thiền Yôga, đặc 
biệt là kĩ thuật nội quán (trực quan bên trong về các 
hình tượng). Ý thức thông thường vốn có tính cặp đôi. 
Nó tách biệt và làm cho bản thân mình (chủ thể) khác 
với cái mà nó hướng tới (khách thể). Như thế là cản trở 
nhận thức chân lí tối cao mà ở đó, không có tính cặp đôi 
như thế. Bởi thế mà các nhà Mật Tông cũng như những 
người theo các học thuyết khác muốn khắc phục sự khác 
biệt giữa chủ thể và khách thể. Họ muốn tạo dựng cho 
đầu óc của mình một động năng khá phức tạp của các 
hình tượng để tạo ra một cảm giác đầy đủ về tính hiện 
thực của các hình tượng đó và khả năng kết hợp với 
chúng. Sự trùng hợp với Tuyệt đối đã tính đến việc 
chiếm lĩnh năng lượng vũ trụ phổ quát, xuyên suốt toàn 
bộ thế giới. Từ đó, dẫn đến tính nguy hiểm của kĩ thuật 
Mật Tông. Họ phóng một năng lượng mạnh có thể làm 
nguy hiểm đến tính mạng người thực hành trong trường 
hợp thực hành sa1 động tác. 


Một số hệ thống tinh thần chủ trương giải quyết vấn 
đề giải phóng bằng cách cấp tiến nhất - đó là từ bỏ cuộc 
sống một cách có ý thức. Truyền thống tương tự như vậy 
của sự tự sát mang tính tôn giáo từng được phổ biến 
trong số tín đồ Jaina giáo. Tuy nó không mang tính 
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mệnh lệnh, nhưng dù sao cũng có ảnh hưởng nhất định. 
Người ta đến với sự tự sát vào lúc mà mọi hình thức 
hoàn thiện đều hết. Hoặc giả khi xung quanh tạo ra một 
tình huống bất lợi, chẳng hạn bị đói hoặc dịch bệnh. 
Trong những trường hợp như vậy, người tu hành khổ 
hạnh của ¿Jaina giáo thực hiện tuyệt thực (sanlekhana) 
và chết dần. Theo mức độ tắt dần của cuộc sống, vô số 
các mối liên hệ mang tính nghiệp đã được gỡ bỏ, làm cho 
tín đồ Jaina cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. 


Trường phái Sivait - tantrism, còn gọi là Natha, tin 
vào khả năng thực hiện được sự bất tử về thể xác trong 
sự kết hợp với giải phóng tỉnh thần. Nhờ thực hành 
Hatha - Yôga mà tín đồ làm thay đổi toàn bộ thân xác 
của mình. Trước hết, nó biến "sự non nớt" của thể xác 
(giống như đại đa số thân thể của mọi người) thành 
"trưởng thành", sau đố đưa nó đến trình độ "thần 
thánh", hay là "kim cương". Như thế người ta gọi là bất 
tử, tức thể xác không còn lệ thuộc vào thời gian, không 
bị phân huỷ. Người như thế, hay nói đúng hơn, là siêu 
nhân, hoàn toàn được giải phóng ra khỏi mọi ảnh 
hưởng. Nó tự đặt ra cho mình phép tắc và số mệnh, sống 
xa cách với người khác, ở trong hang động và chỉ thỉnh 
thoảng mới xuất hiện trên trần thế để giúp đỡ những 
người đang sống. 

Việc tự sát xuất hiện ở Ấn Độ đã từ khá lâu. Những 
người Indo - Arya trước khi đến đất nước này đã có tục 
lệ thiêu vợ cùng với người chồng quá cố. Những người Hi 
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Lạp đã từng viết về các bà quả phụ tự sát thời cổ. Người 
ta cho rằng, việc tự sát vì mục đích cao cả của con người 
sẽ được đền đáp trong tương lai. Hành động tương tự có 
thể được xem như là sự hiến tế - đó là môtíp rất cổ, có từ 
thời Vệ đà. Chẳng hạn, kẻ phạm tội đồng ý tự sát và tự 
nguyện làm đồ hiến tế trước biểu tượng của các thần. 


Jaina giáo được gọi là một tôn giáo ahimsa (“không 
mưu hại", "không sát sinh"). Các tín đổ của nó tin rằng, 
trong Đại vũ trụ luôn tồn tại vô số các linh hồn. Những 
linh hồn này thâm nhập vào mọi hang cùng ngõ hẻm, 
thậm chí còn tổn tại cả trong lửa, trong đất, nước và 
không khí. Có thể nói rằng, Jaina giáo đi theo tư tưởng 
coi mọi sinh linh đều có tâm hồn (panpsichism) và do 
vậy, không được làm tổn hại đến các sinh thể, thậm chí 
cả khi làm việc đó một cách vô tình. 


Tư tưởng ahimsa, đặc biệt là sau khi Hinđu giáo 
nắm được nó, đã khắc sâu trong ý thức của người Ấn Độ. 
Nó trở nên rõ nét hơn trong việc thể hiện tính kiểm chế 
của họ. Chính nhờ có tư tưởng này mà bắt đầu từ thời 
Trung thế kỉ, tục ăn kiêng đã được phát triển. Nhiều 
người Ấn Độ từ chối việc ăn thịt động vật do quan niệm 
tôn giáo và đạo đức (nói chung không phải để giữ sức 
khoẻ như người ta vẫn thường quan niệm). Tư tưởng 
ahimsa đã kết hợp một cách tốt đẹp với quan niệm về 
tính chỉnh thể của thế giới để đi đến quan niệm coi sự 
tôn tại của linh hồn trong các loại động vật hoàn toàn có 
thể là linh hôn con người ở kiếp nào đó; những linh hồn 
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đó cũng cần được thương xót và ai đối xử tàn bạo với nó 
thì đến lượt mình cũng sẽ như vậy. 


" KẾT CẤU, CẤU TẠO CỦA LINH HỒN 


Các trường phái triết học - tôn giáo khác nhau của 
Ấn Độ đều có quan niệm riêng về linh hồn và sử dụng 
các thuật ngữ khác nhau để biểu thị ý nghĩa của nó. Khi 
người ta hiểu cái bản nguyên cá nhân khác với thể xác 
thì gọi bản nguyên đó là "jiva". Nếu muốn làm rõ bản 
nguyên đó tạo nên trung tâm bất tử, độc lập và tự ý 
thức của sinh thể, thì người ta gọi nó là "Atmaun". Khi 
linh hồn được được hiểu theo nghĩa bản chất có địa chỉ 
đặc biệt (chẳng hạn chỗ đó là tâm), thì người ta sử dụng 
từ "purusa". Đó là những thuật ngữ thường "đổi" nghĩa 
cho nhau. Ngoài chúng ra còn có các thuật ngữ khác. 


Những bộ lạc đầu tiên của người Indo-Arya cho thấy 
họ chưa biết phân biệt linh hồn và thể xác. Có thể giản 
đơn là họ không suy tư về điều đó. Song, dần dần, ở họ 
có niềm tin về sự tổn tại một nguyên tắc sống nào đó 
trong thể xác. Trong sự phát triển của niềm tin đó, điều 
có thể giúp họ là sự quan sát các trạng thái tâm lí khác 
nhau. Khi con người ngủ hoặc rơi vào tình trạng hôn mê 
thì linh hồn nó ở đâu? Sự chuyển từ giấc mơ sang khoái 
cảm được thực hiện như thế nào? Cái sống khác với cái 
chết ở chỗ nào? Điều gì sẽ xảy ra với con người sau khi 
chết? Khi trả lời những câu hỏi đó, người Ấn Độ đã đi 
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đến kết luận rằng, có một thực thể nào đó của ý thức, 
không thể quan sát được bằng mắt và có kết cấu phức 
tạp, liên quan đến từng cá nhân con người. Nó điều 
hành mọi quá trình sống và kiểm soát thể xác. Ngay 
trong Rigveda cũng đã thừa nhận sự tồn tại của linh 
hồn như là nguồn gốc của sức sống và của nhân cách có 
ý thức: 

Hãy liên kết uới cha, uới jJama, 

Biết hi sinh uà hành thiện trên trời cao xa nhất! 

Hãy bỏ lại mọi tội lỗi, để lại được trở uê! 

Hãy liên kết uới thể xác đây sức sống, 

Khi tỉnh thần của ngươi đi xa, 

Đến cùng trời cuốt đất, 

Tụ sẽ trẻ lại nó cho ngươi, 

Để ngươi được sống uà có mặt ở đây. 

Thêm nữa, ranh giới giữa linh hồn và thể xác vẫn chưa 
được vạch ra một cách rạch ròi. Đôi khi linh hồn bao hàm 
trong nó nhiều phương diện vật chất. Chẳng hạn, khi 
muốn hiểu linh hồn theo nghĩa sức sống, người Ấn Độ 
thường mô tả nó như là hơi thở, khi thì như gió (cần nói 
thêm là, một trong những nghĩa của từ "atman" là "hơi 
thở"). Điều đó không lấy gì làm ngạc nhiên bởi nhiều 
dân tộc đồng nhất hơi thở với linh hồn. Tại sao lại xây 
ra sự đồng nhất đó? Hơi thở là một chức năng quan trọng 
và sống còn. Có thể sống không có mắt hoặc tai, có thể 
bị câm và điếc, song không thở thì không thể sống được. 
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Các "Upanishad" nói về linh hồn. Sợi chỉ đỏ xuyên 
suốt tất cả các kinh "Upanishad" là tư tưởng về cái mà 
bản chất của ý thức cá nhân (Atman) đồng nhất với linh 
hồn thế giới, tức là bản chất tinh thần phổ quát (Bratman). 
"Mundaca - Dpanishad" nói: "Ai biết được Brahman tối 
cao, người đó sẽ trở thành Brahman". Và ngược lại, sự 
thiếu hiểu biết về thực chất bản thân mình (avidia) sẽ 
dẫn tới chỗ linh hồn đi theo các giá trị sai lầm. Nó làm 
nảy sinh nhiều tham vọng liên luy tới thế giới vật chất 
và làm cho con người khổ đau. 


Các "Upanishad" đã chỉ ra bốn trạng thái tâm lí cơ 
bản. Chúng đều được đặt trong mối liên hệ với vấn đề 
nhận thức. Trạng thái thứ nhất là sảng khoái. Trong 
trạng thái này, lính hồn cách xa nhất cái bản nguyên tối 
cao do quá gần với các đồ vật. Trạng thái thứ hai là giấc 
mơ có hình ảnh hoặc là giấc mơ nhẹ. Trong trạng thái 
này, linh hồn bắt đầu đồng nhất với chính những khách 
thể cách xa nhau (tính cứng nhắc thông thường về sự 
đối lập giữa chủ thể và khách +‹hể được xoá bỏ: các ranh 
giới giữa chúng "cứ trôi đi"). Trạng thái thứ ba là giấc 
ngủ sâu, sự hiện diện của linh hồn trong sự thống nhất 
với toàn thế giới. Cuối cùng là trạng thái cao nhất, được 
gọi là turia, khi linh hồn hoàn toàn ý thức được thực 
chất của tồn tại, nhận thức được, "Atman là Brahman". 


Các "Upanishad" không đưa ra bức tranh thống nhất 
về kết cấu của linh hồn. Một trong những phương án về 
kết cấu đó được thực hiện dưới hình thức ẩn dụ trong 
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"Katha - Upanishad". "Hãy biết rằng, Atman là chủ của 
cái xe; thể xác thực ra là cái xe; hãy nhớ rằng, lí trí là 
người đánh xe; lí tính thực ra là sự vận tải. Cảm xúc là 
những con ngựa, các phương tiện của tri giác là những 
con đường của chúng. Atman khi được kết hợp với thân 
xác bằng cảm xúc và lí tính đã được các nhà thông thái 
gọi là khoái cảm". Ở đây, "lí tính" là công cụ điều khiển 
cảm xúc, "lí trí" là chủ thể điều khiển. Lí tính khái quát 
những dữ liệu của các cơ quan cảm xúc, còn lí trí thì đưa 
ra quyết định trên cơ sở của những dữ liệu đó. 


Trong "Katha - Upanishad" nói rằng: "Ít hơn cái nhỏ, 
lớn hơn cái to che giấu Atman trong tâm của con người. 
Con người bị tước mất những khát vọng, không phụ 
thuộc vào nỗi buồn, sẽ nhìn thấy sự vĩ đại của Atman 
nhờ có trí năng sáng tạo của cảm xúc". Các hệ thống tư 
tưởng triết học cổ điển đã phát triển quan niệm về linh 
hồn, nhưng chúng lại bị đẩy ra khỏi những tư tưởng mà 
các "Upanishad” nêu ra. 


Quan niệm về linh hồn trong triết học Yôga cổ điển 
có nhiều điểm giống với tư tưởng của Sankhya. Tuy 
nhiên, Yôga khác với Sankhya ở chỗ khẳng định sự tồn 
tại của linh hồn tối cao, hay còn gọi là thần (Isvara). Và 
lại, Isvara trong Yôga không giống như bản nguyên 
tuyệt đối. Đúng hơn, đó chỉ là linh hồn đầu tiên trong số 
các linh hồn khác. Sự khác biệt của nó với các linh hồn 
đó chỉ ở chỗ nó không bao giờ thể hiện trong mạng lưới 
của vật chất. Trong "Yôga - sutra" có nói về Isvara như 
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sau: "Isvara là Purusa đặc biệt, không bị các cảm xúc, 
nghiệp, sự trưởng thành của nó cũng như "những vết 
tích" được che giấu động chạm tới". Nhà chú giải tấc 
phẩm đó là Viasa đã phát triển tư tưởng đó như sau: 
"Nó mãi mãi là Isvara, mãi mãi được giải phóng. Và đó 
là sức mạnh vô song của nó, sức mạnh không có gì sánh 
bằng hoặc vượt lên nó... Ai thực hiện được trong bản 
thân mình tới hạn cao nhất của sự hùng mạnh thì đều 
là Ísvara... Isvara không quan tâm đến lợi cho chính 
bản thân mình, mục đích của nó vẫn là đem lại lợi ích 
cho các sinh thể... Người nào tính khí không thất thường 
đều là Thầy của cả những nhà thông thái cổ đại". 


Purusa đơn lẻ không có thiên hướng kết hợp với 
Isvara khi nó muốn được giải phóng. Nhờ các thực hành 
Yôga cổ điển mà linh hồn thoát ra được khỏi sự ràng 
buộc của vật chất. Tự do của linh hồn là trùng hợp với 
sự thể hiện đa dạng của nó. Trước đây, nó nằm trong 
trạng thái độc lập hoàn toàn và tự do. Nó không có địa 
chỉ cụ thể để xuất hiện. Nghi:p bị đốt cháy hoàn toàn, 
và những tái sinh luân hồi chấm dứt. Theo sự giải thích 
của Viasa, "năng lượng của ý thức Purusa được tách 
hoàn toàn, tức là nó hiện diện trong chính bản thân do 
sự vắng mặt của mối liên hệ với sattva (trong sạch và 
tĩnh) của lí tính. Sự bảo tôn vĩnh hằng của nó trong 
chính trạng thái đó và là sự giải thoát tuyệt đối". 


Sankhya. Theo Sankhya, có hai cơ sở của tổn tại - 
đó là linh hồn (purusa) và vật chất không biểu hiện 
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(prakriti), được tạo thành từ ba phẩm chất cơ bản của 
guna. Linh hồn có hằng hà sa số và chúng rất khác 
nhau. Nếu diễn tả theo cách khác, như những người 
theo trường phái này nói, thì sinh hoặc tử của một con 
người sẽ tự động dẫn tới sự sinh hoặc tử của tất cả 
những người còn lại. 


Theo bản tính thì linh hồn không mang tính hoạt 
động, không có cả cảm xúc, khát vọng ý chí lẫn tư duy - 
tất thảy những thứ đó đều được xem là vật chất. Purusa 
là tỉnh thần, ý thức sạch và tự soi sáng. Sankhya đưa ra 
một số nguyên cớ có lợi cho sự tồn tại của linh hồn. Một 
trong những văn bản được xem là của nhà triết học 
thuộc trường phái này là Gaudapada. Ông đã chú giải 
văn bản cổ nhất của Sankhya - đó là "Sankhya - karicu" 
(do Isvarakrisna làm ra vào khoảng thế kỉ ð): "Cái 
giường bao gồm ga trải, chân giường, dây buộc, chăn và 
gối, chúng được dùng để cho người khác chứ không phải 
cho bản thân mình. Chính vì những thứ kể trên không 
được chế tạo ra cho nhau (ý nói gối dành cho ga), cho 
nên có thể kết luận rằng, có một người, vì người đó mà 
cái giường được chế tạo ra và để cho người đó nằm lên 
nó. Thế là thân thể của người đó cũng tôn tại cho kể 
khác. Từ đó suy ra rằng, có một Purusa, vì nó mà xuất 
hiện cái thân thể đó". "Cái giường", qua thí dụ nêu trên, 
không là gì khác ngoài thế giới vật chất xung quanh 
chúng ta và được tạo thành từ vô vàn sự vật. Mục đích 
xuất hiện của linh hồn trong thế giới là nhằm thực hiện 
những thử thách khác nhau. Lình hồn trong tiến trình 
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suy tư đã đạt đến sự khác biệt so với vật chất, trong đó 
có cả sự khác biệt với trí tuệ. Điều đó đã cho phép nó đạt 
được tự do (kaivali), tức là trạng thái mà nó tồn tại 
trước khi có sự liên hệ với vật chất. 


Vêđanta. Trường phái triết học Advaita - Vedanta 
cho rằng, niềm tin vào linh hồn cá nhân chỉ hợp lí ở 
trình độ thông thường. Trên thực tế không có nhiều linh 
hồn. Tất cả các linh hồn đều được quy về linh hồn thống 
nhất và không khác gì nó. Và, thế giới cũng không có 
nốt, bởi đã có cái Tuyệt đối. Khi con người thấu hiểu 
được chân lí, thì linh hồn của nó được tự do; hơn nữa, 
điều đó có thể xảy ra trong cuộc sống. Một linh hồn được 
giải phóng như thế vào lúc nào đó sẽ tiếp tục xuất hiện 
trong thân thể. Sau cái chết của thân thể, nó hoà vào 
"đại dương" phi cá tính của Brahman và không bao giờ 
quay trở lại. Xankara đề xuất các phương pháp trực 
quan Brahman, giúp cho linh hồn nhận thức được tính 
tuyệt đối của mình: 


Ai đó nhận thức được mình dù chỉ trong một khoảnh 
khác khi thiền định. 
“Ta là Brahman 
Kẻ phá tan ngay cả những trọng tội của mình, 
Giống như bóng tối hoà uào tia sáng của ánh 
mặt trời đang lên. 

Không có đầu, có giữa uà cuối. 
Tu không liên can đến cái gì uà không bao giờ. 
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Theo bản tính của mình, Tu trong sạch uù sáng. 

Chính Ta là Brahman. 

Điêu đó là đương nhiên không nghỉ ngờ gì nữa. 

Ta là chủ đạo, là uĩnh hằng, 

Là sức mạnh uô song của Bầu trời tất thảy. 

Tu là niềm uui cao nhất uà là người có tri thức 
uề Hiện thực”. 


Trực quan của Brahman phải là như vậy. 


Theo Vêđanta hữu thần thì linh hồn là những phần 
thân thể của thần thường thể hiện trong hình tượng của 
Krisna. Hoặc là, nếu nói cách khác, thì các linh hồn là 
năng lượng ý thức của Thần được cô nén lại. Còn thế 
giới, tự nhiên là năng lượng vô thức của thần. Linh hồn, 
về thực chất, hầu như không khác gì với Thần, mặc dù 
nó bị tước mất sự hoàn thiện thần thánh. Dù sao thì 
Thần cũng xuất hiện trong tính vĩnh hằng và vô cùng, 
còn linh hồn lại xuất hiện trong không gian và theo thời 
gian. Linh hồn tổn tại không phải là ảo, mà là thực. 
Mục đích căn bản của linh hồn là nhận biết được Thần 
trên con đường yêu thương chân thành đối với Thần 
(bhakti). Linh hồn muốn giải phóng ra khỏi nỗi khổ chỉ 
biết dựa vào Thần, nhưng lại cảm thấy sức mình không 
đủ. Tuy nhiên, linh hồn không muốn hoà tan trong 
khách thể tình yêu của mình. Chính trong trường hợp 
như vậy, tình yêu đã bị biến mất. Để làm được điều này 
phải duy trì bằng được khoảng cách giữa người đang 
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yêu và người được yêu. Linh hồn bao giờ cũng ngợi ca và 
đối diện với Thần - đó là điều mà linh hồn đang yêu 
mong muốn. Còn sau cái chết của thân xác, linh hồn hi 
vọng được xuất hiện trở lại nơi thiên đường của Thần - 
Krisnaloka. Nơi đó là nơi mà linh hồn có thể được ở bên 
cạnh Thần mãi mãi và tham gia vào "các cuộc chơi" của 
Thân. Từ Krisnaloka không có con đường quay trở lại 
với thế giới của khổ đau. Đó là điểm cuối cùng trong 
chuyến du hành của linh hồn. Ở đây, nó đạt được sự tự 
do tuyệt đối. Tuyệt đại đa số các học thuyết truyền 
thống Ấn Độ đã thừa nhận sự tổn tại của linh hồn. 
Nhưng vẫn có một số học thuyết phủ nhận sự tôn tại 
linh hồn. 

Các học thuyết duy vật. Các học thuyết duy vật 
("Lokayata" hoặc "Carvaka") khi phủ nhận uy tín của 
các kinh Vệ đà đã cho rằng, bản chất phi thân thể, sống 
độc lập với thân thể chỉ là sự bịa đặt. Theo đó, "Linh 
hồn chỉ là thân thể, đặc thù của thân thể là ý thức. 
Người ta không thể chứng minh được sự tổn tại của linh 
hồn trong trạng thái tách biệt với thân thể". Như vậy, 
không thể có linh hồn, bởi nó không thể nhìn thấy bằng 
mắt thường và cũng không thể chứng minh được sự tổn 
tại của nó. Sau khi chết, thân thể bị chia thành bốn yếu 
tố khởi thuỷ (không khí, lửa, nước và đất) mà toàn bộ 
thế giới được tạo thành từ những yếu tế đó. Cùng với 
thân thể, "linh hồn" cũng bị tan ra. Không thể nói được 
gì về sự tổn tại của linh hồn sau khi thân thể chết. 
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Không hề có địa ngục, thiên đường và Brahman. 
"Lokayata" khẳng định: chúng ta chỉ sống vẻn vẹn có 
một lần. Vì vậy, cần phải chú ý đến mức tối đa cái lợi từ 
tình trạng đó. Nói một cách giản đơn thì con người cần 
phải nghĩ không phải về thế giới bên kia, mà về cuộc 
sống nơi trần thế, không nên xa lánh những cảm xúc 
khoan khoái, mà nên hưởng thụ niềm vui của cuộc sống. 
Đương nhiên, trong thế giới có khổ đau, song sung 
sướng vẫn nhiều hơn. Quan điểm tương tự như vậy vẫn 
thường gặp sự phản kháng kịch liệt từ phía các học 
thuyết khác của Ấn Độ. 


Phật giáo. Vấn đề linh hồn còn được xem xét trong 
một học thuyết nữa, học thuyết này cũng phủ nhận uy 
tín của Vệ đà - đó là Phật giáo. Nếu bàn về các văn bản 
tư liệu của Phật giáo trong bộ kinh Pali (bắt đầu được 
viết ở Xri Lanca vào thế kỉ 1 tCn), thì Phật thường đề 
cập đến đề tài này trong giáo huấn của mình. Nhưng 
thường thì ngài trả lời bằng cách "im lặng" cho các câu 
hỏi đại loại như: "Có phải linh hồn chỉ là thân thể hay 
không?", "Linh hồn còn tổn tại sau khi thân thể bị chết 
không?". Sự im lặng đó đã gây ra những cách hiểu khác 
nhau về mặt thực tiễn (tốt hơn là không nên bàn tán 
một cách sáo rỗng; cái mà cần phải tìm cho được là sự tự 
do) và về mặt triết học (khi người ta không giải thích linh 
hồn tự nó là gì, thì hỏi thêm về cái khác là vô nghĩa). 


Nhà Phật không chú trọng đến quan niệm truyền 
thống ở Ấn Độ về linh hồn như là bản chất cá nhân vĩnh 
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hằng, có ý thức. Không phải ngẫu nhiên mà một trong 
những dấu hiệu đặc trưng nhất của Phật giáo là anatman, 
hay còn gọi là sự vắng mặt của cái "tôi" bất biến. Theo 
các nhà triết học Phật giáo sơ kì, những người theo 
trường phái Tiểu Thừa, thì cái được gọi là linh hồn trên 
thực tế chỉ là dòng biến hiện của các phần tử đặc biệt, 
hay còn gọi là pháp. Những phần tử đó có rất nhiều và 
thông thường, chúng được quy thành 7ð dạng khác nhau. 
Pháp là "những nguyên tử" đặc biệt về kinh nghiệm tâm 
lí của chúng ta. Đó là những phẩm chất mà không thể 
dựa vào cái gì khác ngoài nó (ấy thí dụ như chất lượng 
âm thanh, màu sắc, bực bội, quan tâm, trí nhớ, vv.). 
Chúng ta tự hình dung hai sự vật nào đó mà chúng ta 
thường quan tâm. Chẳng hạn, con người và cây cối. Đối 
với nhà Phật, chúng không tổn tại như những yếu tố 
không phụ thuộc nhau, nhưng lại liên kết với nhau 
trong kinh nghiệm chỉnh thể. Không thể chia tách 
thành chủ thể (người quan sát) và khách thể (cái được 
quan sát). Chúng ta chỉ có thể nói được về "con người 
nhìn cây", hoặc về "cây được con người nhìn". Những 
đơn vị nhất thời ngắn ngủi của kinh nghiệm chỉnh thể 
được gọi là các pháp. Nói cách khác, nhà Phật quan tâm 
không phải tới "vật tự thân", mà là sự vật trong mối 
quan hệ của nó với ý thức - đó là vật được cảm nhận. 
Trong cách tiếp cận như vậy thì khái niệm linh hồn tổ 
ra không cần thiết và chẳng qua, nó cũng chỉ như khái 
niệm sự vật mà thôi. 


Mỗi một pháp tồn tại trong khoảng thời gian rất 
ngắn, có thể tính đến từng giây. Với thời hạn như vậy, 
nó xuất hiện để rồi, sau đó, kết hợp với các pháp khác và 
cuối cùng là biến mất. Các pháp tạo thành những tổ hợp 
khác nhau và biến đổi khôn cùng. Tóm lại, thay vào chỗ 
của một cái "tôi" vĩnh hằng trên thực tế có rất nhiều cái 
"tôi" luôn thay thế nhau. Vì vậy, chỉ có thể nói được một 
cách ước lệ về "cá nhân", "nhân cách", "sinh thể". Tất 
thảy chỉ là những cái tên gọi để chỉ dòng chảy của pháp 
này hay pháp khác mà thôi. 


Cũng như các tín đồ Hinđu giáo, nhà Phật thừa nhận 
sự hiện diện của nỗi khổ trong thế giới này. Song, Phật 
lại cho rằng, nguyên nhân khổ đau của tất cả các sinh 
thể (trước hết là con người) là niềm tin của họ vào sự 
bất biến của bản chất tinh thần, vào linh hồn. Niềm tin 
đồ không phải là gì khác, mà là sự vô minh. Vô minh 
dẫn người ta đến chỗ nhiều tham vọng, sau đó bị liên 
luy, và rốt cục, đến chỗ chết và tái sinh ở kiếp sau. Con 
người là một bánh xe luân hổi quay mãi trong cái vòng 
quay luân hổi, không đủ khả năng để làm thay đổi cái 
"tôi vĩnh hằng" của mình, đồng thời cũng khó đạt được 
sự giải thoát tuyệt đối - đó là Niết bàn. Ở đây, xuất hiện 
vấn đề mang tính quy luật: Luân hồi là gì một khi 
không có bất kì linh hồn bất biến nào cả? Nhà Phật trả 
lời như sau: Chẳng có gì được tái sinh cả. Đó chỉ giản 
đơn là sự xuất hiện các hình dáng mới của pháp. Khi đạt 
đến cõi Niết bàn, các pháp dường như bị đông cứng lại, 
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không vận động nữa. Sự lo âu của chúng chấm dứt, 
giống như con sóng lặng đi trong đại dương sau trận bão. 


Jaina. Theo sau các tín đồ Hindu giáo, các tín đồ 
Jaina cho rằng, linh hồn (iva) là bản chất ý thức vĩnh 
hằng, là người tổ chức các quá trình tâm lí và cuộc sống 
trong cơ thể. Tính độc đáo của quan điểm Jaina là ở chỗ, 
linh hồn theo quan niệm của họ, hoàn toàn nhận được 
hình hài để nó thể hiện ở đó. Chẳng hạn, nếu linh hồn 
thể hiện trong thân con kiến, thì nó thể hiện trong suốt 
cuộc đời của con kiến đó. Từ đó cho thấy, linh hồn là 
một cái gì đó rất lờ mờ của đời sống tinh thần, tồn tại 
trong thân thể vật chất. Thậm chí, những yếu tố vật 
chất như nước, lửa, không khí và đất đều có linh hồn và 
đó là những linh hồn không phát triển, chỉ có một cơ 
quan cảm giác thôi, đó là xúc giác. Linh hồn càng phát 
triển thì các cơ quan cảm giác của nó càng nhiều. Các tín 
đồ Jaina giáo đã đưa ra một số cách phân loại linh hồn. 
Chẳng hạn, nhà tư tưởng Jaina có uy tín là Umasvati 
(thế kỉ 1 - 2) viết rằng: "Các linh hồn gồm có linh hồn 
luân hồi và linh hồn đã được giải thoát; linh hồn có lí 
tính và linh hồn không có lí tính; linh hồn vận động và 
linh hồn tĩnh. Những linh hồn tĩnh là linh hồn của sinh 
thể có thân thể được tạo thành từ đất, nước, cây cối. 
Linh hồn động là linh hồn của sinh thể có thân thể được 
tạo thành từ lửa, không khí cũng như của những sinh 
thể có từ hai cơ quan cảm giác trở lên. 


Những linh hồn được giải phóng nhờ kết quả của 
việc thực hành tỉnh thần đều không có hình hài, màu 
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sắc, mùi vị. Nó có khả năng là trong khoảnh khắc nhất 
định, có thể chuyển dịch vào bất kì chỗ nào của không 
gian và có tri thức toàn diện. Nó luôn có mặt ở nơi cao 
siêu nhất của hạnh phúc (Tây phương cực lạc) và không 
tái sinh. Linh hồn như thế được gọi là "hoàn thiện" 
(siddha). 


“ QUAN NIỆM VỀ CÁI ĐẸP 


Người Ấn Độ cổ đại đánh giá và hiểu cái đẹp theo 
cách của mình. Lời nói đẹp, thân hình người phụ nữ 
đẹp, cái đẹp của thiên nhiên - tất thầy những cái đó đều 
tìm được sự cảm nhận sâu sắc. Lời nói cũng có tính ngọt 
ngào và đẹp đẽ. Ngay trong "Rigveda", người ta cũng đã 
nói nhiều về chuyện các thần cũng thích lời nói thanh 
cao, bởi chúng được nói bằng ngôn ngữ thơ ca và rất 
đẹp. Và, lời nói như thế cũng vang lên trong các tán ca 
của "Rigveda" do các ca sĩ - risi vĩ đại làm ra. Cái đẹp 
của thi ca, xét về nguồn gốc của nó, là những thứ dùng 
để tế thần mà thần thích, giống như đồ tế lễ được lấy từ 
máu thịt. Nét đặc thù của ngôn ngữ Sanskrit đã được đề 
cập tới ở trên là làm cho thể thơ trở nên tao nhã. 

Từ đầu Công nguyên, thi ca Ấn Độ đã phát triển rất 
mạnh. Bhamaha (nửa sau thế kỉ 7), một trong những 
nhà lí luận của lĩnh vực này đã khẳng định rằng, "một 
tác phẩm thơ ca chân chính cho ta tri thức về các pháp, 
artha, kama và moksa, về nhiều lĩnh vực khác nhau 
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cũng như sự hài lòng và vinh hạnh". Nhìn chung, thi ca 
vừa có ích lại vừa dễ chịu. Cùng lúc với cảm giác về tính 
ích lợi và thỏa thích đã làm xuất hiện trong con người 
các ngôn từ thi ca. Các tác giả của những đoạn văn về 
đạo đức thường là những nhà thơ giỏi. Họ tập trung sự 
chú ý của mình vào những đặc tính quan trọng của ngôn 
ngữ thơ, như tính trang điểm (alankara) - đó là điệp khúc 
âm thanh, là trò chơi chữ nghĩa. Trong alankara, âm 
thanh và nghĩa của từ luôn gắn liền với nhau. Ngôn ngữ 
thơ quả là đặc biệt. Bhamaha chỉ ra rằng, thơ không chỉ 
giản đơn thông báo về điều gì xảy ra, mà còn là "ngôn 
ngữ uyển chuyển" (vakroeti). 


Người Ấn Độ xem cái đẹp là quà tặng của các thần. 
Trong thế giới thiên đường không có các hình thức và 
những con đường xấu, ở đó chỉ toàn là cái đẹp và thánh 
thiện, Tất thầy những gì xuất phát từ các thần đều đẹp. 
Trong các tác phẩm nghệ thuật, một tình huống thường 
được mô tả là khi mọi người gặp một cô gái trẻ đẹp, 
chiêm ngưỡng những nét tuyệt vời của cô ta và đoán 
rằng, có lẽ đó là nàng tiên (apsara) giáng trần để người 
ta kính nể sự hiện diện của cô. Apsara là những thiếu 
nữ nhất thiết phải có trong các thần thoại của Hinđu 
giáo. Sự tồn tại của những thiếu nữ đó luôn gắn với một 
câu chuyện điển hình về việc các thiên thần sử dụng sắc 
đẹp của mình để quyến rũ các cư sĩ nghiêm khắc. 


Hiếm có nhà tu hành khổ hạnh nào có thể đứng yên 
được trước sức mạnh của cái đẹp. Tuy nhiên, theo các 


245 


truyện thần thoại thì người sáng lập ra đạo Phật đã 
ngồi dưới gốc cây bồ đề để thiền định, thần chết (và là 
thần tình ái) Mara đã tuyệt vọng khi muốn chiến thắng 
ngài bằng cách cử ba cô con gái xinh đẹp của mình đến 
chỗ ngài ngồi thiền. Họ cố lôi kéo, quyến rũ đủ cách để 
làm cho con người thánh thiện này từ bỏ khát vọng lên 
Niết bàn. Ngài không hề nhìn những cô gái này và, cả 
ba cô đều lấy làm xấu hổ mà bỏ chạy. Song, thái độ như 
vậy đối với cái đẹp chỉ có ở những người đã thề nguyện 
sống độc thân hoặc thực hiện phép tu khổ hạnh, tuân 
thủ các mục đích tôn giáo. Nếu họ thừa nhận cái đẹp thì 
đó chỉ theo ý nghĩa tỉnh thần, như từ bổ khát vọng của 
thế giới trần tục. Còn với những người khác thì cái đẹp 
là một bộ phận không tách rời của tổn tại trần thế mà 
theo họ, không nên phủ nhận nó. 


CÁC GIÁ TRỊ XÃ HỘI 
TRONG VĂN HÓA ÂN ĐỘ 


"THIỆN VÀ ÁC 


Bất kì xã hội nào cũng đều dựa vào các luật thành 
văn và không thành văn mà ở đó các chuẩn mực về 
quan hệ giữa các thành viên của nó được phản ánh và 
áp dụng. Tuỳ thuộc vào việc người ta giải thích thế nào 
về khái niệm thiện và ác mà các luật lệ và cuộc sống của 
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họ được thể hiện. Người Ấn Độ không phải là trường hợp 
ngoại lệ. 

Người Arya thời Vệ đà đã thừa nhận luật vũ trụ tự 
nhiên (Rita) là tốt đẹp, bộ luật này nằm trong sự kiểm 
duyệt của Thần Varuna. Đạo lí xã hội hoàn toàn phù 
hợp với đạo lí của vũ trụ - đó là trật tự vĩnh viễn không 
thay đổi của sự vật. Trật tự đó đối lập với Anrita - hỗn 
độn, mất trật tự, ác. 


Đạo lí Vệ đà trước hết là đạo lí của họ hàng. Nói cách 
khác, nó được phổ biến tới các thành viên của họ hàng 
và không có tác dụng đối với người ngoài họ. Đạo lí có 
nhiệm vụ duy trì thể chế của họ hàng. Tội phạm được 
xem là sự vi phạm lễ nghi và những điều cấm kị, sát sinh, 
nói đối, ngoại tình, say rượu, chơi các trò mạo hiểm. 

Varuna là vị thần nhân đạo nhất trong số các thần. 
Vị thần này căm ghét mọi tội lỗi và trừng phạt nghiêm 
khắc những ai phạm tội. Nếu các thần Vệ đà khác chấp 
nhận đồ hiến tế là đủ, thì Varuna cho là ít. Thần đòi hỏi 
từ người phạm tội phải thành khẩn ăn năn. Nhà thơ Vệ 
đà mỗi khi cầu vị thần này đều tỏ vẻ sợ hãi và run rẩy, 
thường mặc vải đay thô, rắc lên đầu các loại tro bụi. 
Giống như Akhva ở Châu Âu cổ đại, Varuna trừng phạt 
tội lỗi không chỉ đối với từng cá nhân con người, mà 
trừng phạt cả hậu duệ của nó vì tội của tổ tông. 


Cái ác và tội lỗi còn được xem là những thực thể vật 
chất nhạy cảm. Tư tưởng như vậy cũng được phát triển 
trong Atharvaveda. Tội lỗi không liên quan trực tiếp 
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đến một cá nhân cụ thể, mà đến cả những người khác có 
tội. Có thể phải dùng đến ma thuật mới "xoá" được tội, 
hoặc "đổ" cho người khác, bất kể người đó là ai. 


Cái ác xuất hiện dưới dạng triệu chứng không tốt 
(chẳng hạn, trên thân thể của bò có những nốt mẩn đỏ; 
trẻ con sinh ra trên đời vào ngày không tốt, vv.). Nếu 
con người gặp cơn ác mộng, nếu nó không trả được món 
nợ, giết chết động vật thiêng, tham gia vào đám ma, gặp 
chim báo điềm có người chết, nếu vô tình có giọt nước 
trên trời rơi trúng đầu, nếu em trai kết hôn trước anh, 
thì tất thảy đều được xem là tội lỗi. Việc con người có 
nhận thức được điều đó hay không là không quan trọng. 
Tội lỗi có thể còn đè nặng lên con người, chừng nào nó 
chưa thực hiện lễ nghỉ chuộc tội và tẩy rửa tội lỗi. Thêm 
nữa, bệnh tật cũng được coi là tội lỗi, là cái ác. Sự khổ 
đau thuần tuý về thể lực bề ngoài thực ra không khác gì 
với cái đau nội tâm. Cái ác có thể do các đối tượng khác 
nhau đem lại (các thần độc ác, phù thuỷ, các thần giận 
dữ, vv.), hoặc xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Song 
trong bất kì trường hợp nào thì nó cũng đều là ác. Và do 
vậy, cái ác đó phải được trừ bỏ một cách kiên quyết bằng 
các lễ nghỉ. 

Các nhà tư tưởng của "Upanishad" có thái độ thực 
dụng đối với các vấn đề đạo đức. Đối với họ, điều quan 
trọng là ở mức độ nào thì việc tuân thủ các quy định đạo 
đức có thể giúp người ta đi đến giải thoát. Một mặt, họ 
tiếp tục truyền thống của các học thuyết sơ khai, đồng 
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thời khẳng định đó là con đường của người tốt tính mà 
trước hết, là con đường của các tăng lữ Bà La Môn. 


Mặt khác, trong các "Upanishad" khẳng định rằng, 
không chỉ nhờ vào niềm tin hay hành động, mà còn phải 
nhờ vào tri thức tỉnh thần để có thể đạt được giải thoát. 
Đôi khi đạo đức không "sánh nổi" tri thức. 


Trong "Upanishad", có những tư tưởng được xem là 
không quan trọng, nhưng trong Hindu giáo chúng lại 
được chú trọng, đó là tư tưởng cho rằng, thiện và ác trên 
thực tế chỉ là tương đối, là những khái niệm ước lệ do 
con người nghĩ ra. Trong phần Brahmana, các khái niệm 
đó hoàn toàn trống rỗng, không có nghĩa gì cả. Vì vậy, 
không nên gọi Thần là thiện tuyệt đối hay là ác tuyệt 
đối: trong thần có tất cả. Các tác giả của "Upanishad" 
không đặt ra các vấn đề về nguồn gốc của cái ác, cũng 
không đặt vấn đề tương tự như biện luận về Chúa là 
trung tâm như ở Thiên Chúa giáo. Do thế giới được sáng 
tạo từ chính thần thánh, cho nên mọi trật tự xã hội trên 
thế giới, mọi nguyên tắc đạo đức (kể cả việc vi phạm các 
nguyên tắc đó) đều xuất hiện từ các thần. 


Song, về nguyên tắc thì "thiện" được xem là cái giúp 
đỡ người ta trên con đường hoàn thiện, còn cái ác thì 
ngược lại. Do phương tiện hiệu quả nhất là tri thức 
(vidia, hay là jinhiana), cho nên chính bản thân nó, suy 
cho cùng cũng là thiện. Tri thức nói chung giải phóng 
con người ra khỏi nỗi lo âu về cái đúng, cái sai. Và 
ngược lại, cái ác là hệ quả của sự nhìn nhận không đúng 
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về chân lí. Điều giản đơn là "người hiểu biết" có thể 
khắc phục được sự khác biệt giữa thiện và ác, nó biết 
sống sao cho sự cách biệt đó không ảnh hưởng gì đến 
mình. Nó nhận thức về thiện và ác một cách ước lệ. Còn 
bề ngoài thì thể hiện mình như một thành viên tốt của 
xã hội, được mọi người kính nể. 


Trước khi xuất hiện các học thuyết phi chính thống ở 
Ấn Độ, các tư tưởng đạo đức chỉ được xem xét về mặt 
tình tiết, trong văn cảnh của việc thực hành lễ nghi 
hoặc trong mối liên hệ với vấn đề về chân lí tối cao. 
Trách nhiệm đạo đức khi đó chưa được chú trọng. Có lẽ, 
nguyên nhân là ở chỗ, trước đó đạo lí họ hàng truyền 
thống đã đóng vai trò quyết định trong việc phân biệt 
"người họ mình" với "người họ khác". Các định đề đạo 
đức chỉ phổ biến trong nội bộ họ của mình, còn đối với 
người ngoài họ thì không được tính đến, thậm chí còn 
coi khinh họ. Song, cùng với sự phát triển của nhà nước, 
sự tăng trưởng của các đô thị và việc củng cố các cộng 
đồng lân cận mà đạo lí đó bị mất tính hiệu quả. Con 
người hợp tác với nhau thường xuyên hơn trong các công 
việc khác nhau, không chỉ ở phạm vi họ hàng thân tộc, 
mà cả với những người không cùng huyết thống. Việc đi 
theo truyền thống đạo lí của họ hàng trong các tình 
huống mới thường xảy ra những xung đột không thể 
giải quyết được. Vì vậy, dần dần người ta thấy cần phải 
bỏ đi các quan niệm đạo đức cổ hủ và thay vào đó một 
nền đạo đức mới mềm dẻo và sâu sắc hơn. Các học 
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thuyết tôn giáo của Ấn Độ bắt đầu hình thành từ giữa 
thiên niên kỉ 1 tCn đã cố gắng giải quyết vấn đề đó. 


Một trong những học thuyết đầu tiên chú trọng đến 
các vấn đề đạo đức là Phật giáo. Đối với nhà Phật thế 
tục có hẳn một chương trình đạo đức tối thiểu được hình 
thành, gồm năm điều giới căn bản: không sát sinh, 
không điêu toa, không trộm cắp, không tà dâm, không 
say rượu. 


Hơn nữa, việc tuân thủ các điều giới đó (đặc biệt là 
bốn điều đầu tiên), có liên quan đến tất cả mọi người, 
chứ không riêng gì đến những người thân tộc. Điều đó 
chứng tổ ranh giới của đạo lí họ hàng đã bị phá võ. Nếu 
tham gia vào cộng đồng của giới thầy tu (tăng lữ), thì họ 
trở thành người tuân thủ nhất. Khi đó họ còn nhận 
thêm năm điều giới nữa: không ăn sau giờ ngọ; không 
đến những nơi náo nhiệt; không ngủ trên giường đệm; 
không sử dụng các thứ mĩ phẩm, chất thơm, đồ trang 
sức loè loẹt, các loại báu vật; không có các phương tiện 
liên quan đến tiền tệ. Ngoài ra còn có nhiều điều giới 
nữa đối với những người tu hành thoát tục hoàn toàn, 
được ghi trong "Patimokha" (hay "Pratimoksa"). Số điều 
giới đó lên tới 227. Riêng đối với giới nữ tu hành còn 
nhiều hơn, khoảng 300 điều. Cứ hai tuần một lần các 
nhà sư họp lại với nhau và thực hiện một lễ nghi đặc 
biệt, gọi là uposatha. Tại cuộc họp này người ta đọc to 
danh mục tất cả các điều giới. Và từng người, ai phạm 
phải điều nào trong danh mục đó cần phải ý thức rõ về 
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điều đó. Tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm nặng hay nhẹ 
mà họ phải chịu hình phạt tương ứng. Nếu phạm phải 
tội nặng, đại loại như "tội chết", thì ngay lập tức bị 
người ta đuổi ra khỏi giới tăng lữ. Đó là các tội như tình 
dục, trộm cắp, có ý định giết người và khoe khoang khoác 
lác rằng, mình được ban những khả năng siêu việt. 


Các điều giới đạo đức của giới tu sĩ Phật giáo được 
quy về "tám con đường chính" - đó là tổng hoà các 
phương tiện để đến được Niết bàn. Con đường đầu tiên 
trong "Bát chính đạo" hàm chứa các nguyên tắc đạo đức. 
Vả lại, trong Yôga đạo lí mang tính phục tùng. Những 
điều giáo huấn đạo đức được tuân thủ không phải bởi 
chúng có giá trị, mà bởi việc thực hiện chúng sẽ giúp 
người ta tập trung cao độ trong khi thực hành Yôga. 
Con người mang tư tưởng sát nhân và thực hiện nó 
trong cuộc sống, sẽ có cái tâm hỗn loạn, không bao giờ 
trở thành người hoàn thiện được. 


Sự đụng độ giữa hai kiểu đạo lí - bộ lạc thân tộc và 
tôn giáo - được phản ánh rõ nét trong "Bhagavadgita". 
Người đánh xe ngựa Krisna trên chiếc xe chở vua Arjuna 
vào giữa bãi chiến trường, nơi sắp xảy ra cuộc chiến. 
Ông ta sợ hãi khi nhận thấy rằng, không lâu nữa mình 
phải đánh nhau với những người ruột thịt, như thế có 
nghĩa là phải giết ai đó trong số họ. Arjuna buồn bã 
than rằng: "Ta không thấy lối thoát nào tốt cả, giết 
người họ hàng trong trận mạc, chỗ nào cũng thấy cái ác, 
Kesava, người ta đang tấn công tôi". Máu của những 
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người thân tộc đổ không đem lại hạnh phúc, và phạm 
phải điều đó có thể bị đày xuống địa ngục. Arjuna thậm 
chí sẵn sàng hi sinh, nhưng không dùng vũ khí chống 
lại người họ hàng. Krisna cố gắng khơi dậy tỉnh thần 
trách nhiệm: mỗi một thành viên của xã hội cần thực 
hiện các quy định của mình. Trách nhiệm của chiến 
binh là chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng, và không 
quan trọng ai là kẻ thù của nó, kể cả anh ruột hoặc cha 
mình. Thế mà mâu thuẫn đó vẫn không làm rung động 
con tim của vị hoàng đế nhân từ, tâm của ông ta vốn 
cảm thông với nỗi đau của người khác. Krisna đành 
phải tìm luận cứ khác là khẳng định trên thực tế không 
có cái chết. "[Nó] (thần) không sinh, không diệt, [Nó] 
không phải là kẻ được sinh và không bao giờ được sinh 
ra như thế (vô ngã): không sinh, vĩnh hằng, bất diệt. 
[Nó] không bị diệt khi thân xác bị chết". Ngoài ra, chính 
Krisna không phải là người đánh xe bình thường, mà là 
sự thể hiện của Thần hùng mạnh vô song. Từ lâu ông ta 
đã giết chết các Kaurap tàn ác, kẻ chống lại Pandap. 
Arjuna cần lãnh vai trò của "người theo lệnh thần đi 
trừng phạt". Thế là bằng những bằng chứng cực kì 
thông minh về điều cấm kị sát hại người cùng dòng họ 
vốn là điều quan trọng nhất trong xã hội Indo-Arya từ 
trước, giờ đây đã bị xem xét lại. Nói chung không nên 
giết hại ai, nhưng trong những hoàn cảnh xác định thì 
tội lỗi lại là sự không sát hại. Vì vậy, thay cho đạo lí bộ 
lạc thân tộc là đạo lí tôn giáo (điều thiện là sự thực hiện 
ý thần). 
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"Tính tương đối" của đạo đức là đặc trưng vốn có đối 
với các học thuyết khác nhau của Ấn Độ. Trong các học 
thuyết đó người ta thừa nhận sự khác biệt giữa chuẩn 
mực và trách nhiệm đối với các nhóm xã hội khác nhau. 
Chẳng hạn, những người tu hành cần phải tránh xa sự 
việc trần thế, tức là thực hiện xuất thế. Người không 
theo chế độ tu hành xuất thế phải thực hiện những 
trách nhiệm chuyên môn, gia đình, đẳng cấp và tôn 
giáo, họ luôn đánh giá cao những phẩm cách tự lực, 
trung thực, hiếu khách, chân thành, vv. 


Lòng trắc ẩn. Trong hầu hết các tác phẩm của Ấn 
Độ đều truyền bá quan hệ thiện cảm, lòng trắc ẩn, thân 
thiện đối với con người. Còn trong Phật giáo Đại Thừa, 
tín đồ của nó giữ lời thệ ước của Bồ Tát, hàng ngày tâm 
niệm "cứu độ tất cả chúng sinh không phân biệt một a1". 
Tính vô đại lượng đó của lời thệ ước đương nhiên là làm 
xung động trí tưởng tượng. Nhưng dù sao cũng phải nhớ 
một điều là, nó chỉ có hiệu quả trong trường hợp khi các 
sinh linh bị khổ đau tự nó muốn có sự cứu độ và cầu đến 
Bồ Tát. Trong phần lớn các trường hợp không xảy ra 
điều đó. Tuy nhiên nhà Phật đưa ra những thí dụ chứng 
mình cho điều là, đến giới hạn nào thì tinh thần sẵn 
sàng hi sinh có thể hoá giải được. Người ta kể rằng, 
trong một vòng luân hồi, Phật từng là con voì lớn, sống 
cô đơn trong rừng. Cánh rừng đó cách xa vùng dân cư 
bởi sa mạc mênh mông. Có lần, khi đi qua mé rừng, voi 
nghe thấy tiếng kêu từ phía sa mạc. Đi theo hướng tiếng 
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kêu, voi nhìn thấy mọi người, dáng vẻ mệt mỏi, đói và 
khát. Voi - Bồ Tát đã chỉ cho mọi người đi về hướng có 
hô nước, ở đó họ có thể uống, đồng thời thông báo cho họ 
biết rằng, ở đó có thịt con voi to, có thể giúp họ qua cơn 
đói để đi hết sa mạc. Sau khi nói ra điều đó, tự ngài đi 
theo con đường khác và đến bờ vực của hồ, rồi từ đó lao 
xuống tảng đá và chết. Khi đến hồ nước, mọi người tìm 
thấy ở đó con voi đã chết. Họ nhận ra đó chính là con 
Voi - Bồ Tát, và mọi người đều tổ lòng biết ơn vị cứu 
tỉnh của mình. 


" ĐẲNG CẤP 


Một trong những đặc điểm độc đáo của truyền thống 
xã hội Ấn Độ là hệ thống phổ quát các đẳng cấp và 
nhóm xã hội. Nó thâu tóm tất cả các thành viên của xã 
hội, kể cả những người không thừa nhận hệ thống đó. 
Một cơ cấu như vậy được hình thành từ thời cổ đại xa 
xưa, đó là cơ sở bất di bất dịch của văn hoá. Nó giúp cho 
việc bảo tổn các tục lệ và chuẩn mực truyền thống. 


Từ "varna" (nghĩa đen là "màu sắc") được gọi là một 
trong bốn tầng lớp của xã hội Indo-Arya cổ gồm: Bà La 
Môn (Brahman), võ sĩ (Kshatriya), bình dân (Vaishya) 
và tiện dân (Sudra). Hệ thống đẳng cấp được hình 
thành và hoàn thiện vào đầu thiên niên kỉ 1, và về mặt 
thần thoại thì nó được đề cập tới trong "Tán ca Purusa" 
("Rigveda"). Ở trên đã nói tới sự hình thành thế giới từ 
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thân thể của vũ trụ khổng lổ. Nhưng bên cạnh cái phổ 
quát, các thần đã đồng thời kiến tạo nên cả trật tự xã 
hội có thứ bậc - đó là đẳng cấp (varna). Trong đó, những 
bộ phận cơ thể của Purusa càng thấp bao nhiêu thì địa 
vị của đẳng cấp đó càng thấp bấy nhiêu. 


Trong "Tán ca Purusa" có đoạn viết: 


Khi Purusa phân thân, 

Nó bị phân thành bao nhiêu phần? 
Cái gì được gọi là miệng, là tay, 
Cái gì được gọi là mông, là chân? 
Miệng của nó trở thành Bà La Môn, 
Tuy của nó làm thành uõ sĩ, 

Mông của nó trở thành bình dân, 
Từ chân sinh ra kẻ tiện. 

Mầm mống của hệ thống đẳng cấp được hình thành ở 
người Arya từ khi chưa nhập cư vào Ấn Độ. Trong dân 
tộc có chung họ hàng với họ là người Iran, cũng từng có 
thực tiễn phân chia xã hội thành "màu" (pistra). Nói 
chính xác hơn cả là biểu tượng màu sắc đó có liên quan 
đến phẩm chất và chức năng của các nhóm xã hội riêng 
lẻ. Không phải ngẫu nhiên mà về sau màu trắng (dấu 
hiệu của thiện chí và thông thái) liên quan đến các Bà 
La Môn, màu đỏ (màu của năng lượng, sức mạnh, quân 
đội và quyền lực) liên quan đến các võ sĩ, màu vàng 
(màu của đất và vàng) liên quan đến đẳng cấp bình dân, 
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và cuối cùng là màu đen (màu tối) liên quan đến đẳng 
cấp thấp nhất là tiện dân. Khi người Indo-Arya củng cố 
được địa vị của mình ở Ấn Độ, chiếm được các bộ lạc địa 
phương, thì trật tự đẳng cấp được định hình và phát 
triển. Dân cư địa phương bị bần cùng hóa và bị rơi vào 
địa vị nô lệ (dasa) hoặc bị xếp vào đẳng cấp thấp nhất. 


Đại biểu của ba đẳng cấp đầu là những thành viên 
của xã hội có đầy đủ quyền lợi pháp lí. Chính họ khi còn 
nhỏ, đã trải qua các lễ nghỉ đặc biệt: theo quan niệm 
truyền thống, họ "được sinh ra lần thứ hai", trở thành 
"người được sinh hai lần". Sau đó họ buộc phải học các 
bài kính do các thầy - guru dạy. Những bài học đã dạy 
cho họ thực hiện các lễ nghỉ, cách dâng đồ hiến tế. Đặc 
quyền như thế đẳng cấp thứ tư không thể có được. Tóm 
lại mỗi một người Arya được liệt vào một trong bốn 
đẳng cấp, trừ những người hồi trẻ chưa trải qua việc học 
nói trên, kể cả những bà quả phụ và những cư sĩ. Một 
quan niệm thống trị cho rằng, mọi người không bình 
đẳng nhau. Họ khác nhau về địa vị xã hội, như thế có 
nghĩa là theo một loạt các quy định buộc họ phải theo 
(pháp). Truyền thống đó tỏ ra có sức sống kì lạ và tồn 
tại cho đến tận ngày nay. 


Đẳng cấp quan trọng nhất là đẳng cấp của các Bè 1z 
Môn, hay là của các nhà tư tế. Họ được xem là những vị 
thần có hình hài con người. Trong luật "Manu", một 
cuốn sách về luật có uy tín nhất nói rằng: " Bà La Môn 
dù là người có học hay không học, đều được xem là thần 
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vĩ đại". Mọi người đã tin rằng, Bà La Môn có sức mạnh 
tỉnh thần to lớn và có thể sử dụng sức mạnh đó theo ý 
mình. Chẳng hạn, một ông vua và toàn bộ quân đội của 
ông ta sẽ bị tiêu diệt, nếu ông ta xâm phạm đến quyền 
của Bà La Môn. Bà La Môn đòi hỏi sự đặc quyền, đặc 
ân, muốn được người ta tôn trọng. Ai tỏ thái độ kính 
trọng Bà La Môn đều có cảm nghĩ rằng, nhà của mình 
đang thịnh vượng và hạnh phúc. Trong khi đó, chính 
bản thân Bà La Môn có thể không phục tùng nhà vua, 
thêm nữa, lại không phải nộp thuế và không bị phạt tội. 


Như đã biết, Bà La Môn lúc đầu vốn là nhà tư tế 
chuyên theo dõi công việc dâng đổ tế sao cho không mắc 
lỗi trong lúc hành lễ cũng như làm các nghỉ thức sau lễ. 
Về sau tên gọi Bà La Môn được dùng để chỉ chung cho 
tất cả giới tư tế. Nhiệm vụ cơ bản của các Bà La Môn là 
thực hiện lễ nghi của mình và cho những người khác, 
nghiên cứu và giảng các tri thức thần thánh trong Vệ 
đà. Bà La Môn có cuộc sống bằng công việc lễ nghỉ 
thuần tuý, tránh các tội lỗi, làm người nhân hậu và tốt 
tính. Vì thế, Bà La Môn phải tuân thủ hệ thống đẳng 
cấp varna - asrama. 

Hệ thống varna - asrama điều chỉnh hành vi của các 
thành viên xã hội (đặc biệt đối với các Bà La Môn) trong 
suốt các thời kì cơ bản của cuộc đời họ. Các thời kì đó 
gồm bốn phần. 

Ở giai đoạn Bà La Môn vị thành niên, khi trải qua 
thể nguyện sẽ trở thành học trò và sống trong nhà của 
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thầy. Họ nhận nhiệm vụ kiếm củi, đi xin của bố thí, 
giúp vợ của thầy làm các công việc nội trợ. Họ thực hiện 
cuộc sống cam khổ, nằm trên sàn nhà, tránh xa các thú 
vui, không mang bất cứ đồ trang sức nào, ăn uống đạm 
bạc, tránh xa mọi nhục dục. Nhưng điều căn bản của họ 
là học được tri thức thần thánh. Thầy dạy dưới hình 
thức truyền khẩu cho học sinh lĩnh vực tri thức mà ông 
ta biết, chẳng hạn như các tán ca của "Rigveda", hát các 
khúc ca của Samaveda, các nghỉ lễ của Yajurveda, vv. Ở 
lứa tuổi 12 - 14, và sau đó đến tuổi thanh niên họ đã 
nắm được những điều uyên bác của Vệ đà. Sau nữa là 
cảm ơn thầy và trở về nhà. 


Sau một thời gian, chàng học trò đó trở thành "ông 
chủ" của gia đình (grihastha) và chuyển sang giai đoạn 
thứ hai của cuộc đời. Grihatha bắt đầu quản lí gia đình, 
thừa kế tài sản của cha. Họ có trách nhiệm phải làm 
giàu lên cho gia đình, tiến hành đầy đủ các nghi lễ. Và 
điều căn bản nhất là nuôi sống được gia đình và sinh 
con cái. 

Tại giai đoạn thứ ba, "khi đã có cháu", gia chủ cần 
phải truyền địa vị quản lí của mình cho con trai trưởng 
và đi vào rừng. Tại đó ông ta trở thành cư sĩ (vanaprastha). 
Thường thì vợ ông ta đi cùng. Vanaprastha dành nhiều 
thời gian cho việc tụng niệm và nghỉ lễ, cũng như việc 
tu hành khổ hạnh. Ông ta chủ yếu ăn hoa quả và rễ củ, 
mặc bằng vỏ cây. Đôi khi các cư sĩ sống cùng nhau, và 
qua các tư liệu chúng ta biết được trong rừng có các ngôi 


259 


làng thực thụ. Trong thời gian đó, các vanaprastha không 
cắt đứt các mối liên hệ với những người họ hàng đang 
sống cuộc sống đời thường, mà thường xuyên duy trì 
liên lạc với họ (những người gần gũi đến thăm ông ra để 
nhận được sự an ủi và lời khuyên, đồng thời trợ giúp 
ông về vật chất). 


Ở giai đoạn thứ tư (sanniasa), cư sĩ của rừng đã trở 
thành người du hành khổ hạnh - sanniasin. Ông ta thực 
hiện cuộc sống khắc khổ trong cuộc du hành, không bao 
giờ ở yên một chỗ qua một đêm, và tài sản chỉ có ở mức 
tối thiểu. Về thực chất, giai đoạn thứ tư chỉ khác một ít 
so với giai đoạn thứ ba. Thường xuyên suy ngẫm về 
Brahman, thực hành khổ hạnh và trực giác là những 
việc giúp cho sanniasin được giải thoát tinh thần. Vào 
thời Trung thế kỉ, người ta gọi các thành viên của dòng 
tu Himdu giáo là những sanniasin. 

Chỉ có các Bà La Môn mới hiểu được Kinh thánh, 
bàn luận được các lĩnh vực khoa học và nghệ thuật theo 
khả năng của mình và biết thực hiện đúng lễ nghỉ tế tự. 
Họ cũng có tay nghề ma thuật và tiên tri. Các Bà La 
Môn có ảnh hưởng tới nền chính trị của quốc gia. Trong 
triều đình bao giờ cũng có chỗ dành cho purohita - nhà 
tư tế gia đình. Nó giúp cho vua các ma thuật, trở thành 
cố vấn về nhiều vấn đề, thành Bộ trưởng và người được 
vua uỷ quyền. 


Những quyền lực như vậy của Bà La Môn được ghi 
trong các văn bản do chính họ biên soạn. Song theo một 
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số nguồn tư liệu khác (ngoài Bà La Môn giáo), những 
nhà tư tế cũng phải nộp thuế, cũng bị xử toà và bị phạt, 
kể cả bị tịch thu tài sản. Các tư liệu của Phật giáo cũng 
nhắc tới các Bà La Môn - chăn gia súc và có cả Bà La 
Môn - hầu hạ. Địa vị thực thụ của các Bà La Môn trong 
xã hội không đến mức nhất quán ghi trong các tư liệu 
của chính họ. Họ không tổ chức được một cơ quan trung 
ương hùng mạnh như giáo hội, mà sống thành những 
nhóm lẻ cách biệt nhau. 


Một varna thứ hai xét theo quy mô của nó là uõ sĩ 
(Kshatriya), tức là chủ thể của "sức mạnh quyền lực" 
(ksatra). Họ cũng được gọi là "Rajanhi" hay là "raji". Võ 
sĩ làm công việc quân sự và giải quyết các vấn đề hành 
chính. Chính từ môi trường của họ có nhiều người đã trở 
thành lãnh đạo nhà nước và thành phố. Theo quan điểm 
về tính gần gũi với nguồn gốc trì thức thần thánh thì võ 
sĩ giữ địa vị thấp hơn Bà La Môn. Song quyền lực thực 
tế trong nhà nước lại thuộc về đẳng cấp này. Trong các 
tác phẩm của Ấn Độ cổ đại có đề cập một cách bóng gió 
đến sự xung đột giữa hai đẳng cấp cao này. Chẳng hạn, 
theo truyền thuyết, một Bà La Môn tên là Parasurama 
mất người cha do các võ sĩ độc ác giết chết, đã thề với 
họ hàng sẽ tiêu diệt đến tận gốc các võ sĩ độc ác kia. 
Parasarama đã làm được điều đó. Những võ sĩ sợ hãi 
phải bỏ trốn vào các hang động xa tít để bảo toàn tính 
mạng. Nhưng theo truyền thuyết khác của võ sĩ thì 
Parasurama bị giết bởi vị anh hùng Bhisma. 
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Nền thống trị tư tưởng của các Bà La Môn tỏ ra khá 
mờ nhạt. Đến giữa thiên niên kỉ 1 tCn thì địa vị của các 
Bà La Môn bị yếu vì sự lớn mạnh của các học thuyết phi 
chính thống mà trước hết là Phật giáo và Jaina giáo. Và 
chính những người sáng lập ra hai tôn giáo trên đều là 
những người từ đẳng cấp võ sĩ. 


Những người thuộc tầng lớp võ sĩ cũng có những đặc 
quyền đặc biệt mà đôi khi không được các tục lệ của đạo 
Bà La Môn chấp nhận. Chẳng hạn, việc hôn nhân được 
giải quyết trong đẳng cấp đó bằng cách cướp cô dâu, 
hoặc tập quán hôn nhân svaijamvara, khi đó cô gái tự 
chọn chàng rể cho mình trong số những người cầu hôn 
với cô ta. Cũng như các Bà La Môn, võ sĩ trong trường 
hợp bất lợi có thể tránh các thiết chế của luật lệ (pháp) 
và tìm kiếm việc khác để sống. 


Tất cả các thành viên của xã hội có đủ quyền hạn 
pháp lí được xếp vào số những người bình dân, hay là 
những thành viên tự do của cộng đồng. Vả lại, đôi khi 
"sự tự do" của họ hoàn toàn bị hạn chế. Ở một trong 
những tư liệu của Aitarei - Brahman có nói về đẳng cấp 
bình dân (vaishya) như sau: "Ái nộp cống cho người 
khác, làm cho người khác sống bằng sự cung cấp của 
mình, có thể trở thành kẻ bị người khác áp bức". "Người 
khác" ở đây trước hết được hiểu là những võ sĩ và Bà La 
Môn (tăng lữ). 


Lúc đầu bình dân là những người làm ruộng và chăn 
nuôi gia súc. Về sau họ tìm được những công việc khác, 
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trong đó có nghề buôn. Bình dân vốn cơ bản là đẳng cấp 
nộp thuế, trong số họ cũng có nhiều người giàu. Họ từng 
là những người giúp đỡ vật chất cho các phật tử. Chẳng 
hạn, nhà buôn giàu có tên là Anathapindada ở Sravasti 
(thủ đô của vương quốc cổ Kosala) đã mua khu đất và 
cũng là người Ấn Độ đầu tiên xây chùa Phật. Cũng có 
một số người thuộc đẳng cấp bình dân giàu có, có địa vị 
nhất định trong bộ máy nhà nước, làm công việc tài 
chính, cố vấn thương mại cho vua, thu lệ phí. 


Thấp nhất trong các thang bậc xã hội là đẳng cấp 
tiện dân (sudra). Có thể lúc đầu tên gọi "sudra" liên 
quan đến một bộ tộc địa phương nào đó, và sau đó nó 
được phổ biến đến các tầng lớp khác của cư dân không 
có đầy đủ các quyền. Tầng lớp tiện dân ngày một tăng 
do một số người Arya vì nguyên nhân nào đó đã bị mất 
vị thế của mình. Số phận của những người tiện dân, 
theo tư liệu của các nhà tư tế, là hoàn toàn bất hạnh. Đó 
là "kể hầu hạ người khác, là người có thể bị đuổi hoặc bị 
giết". Tiện dân có rất ít quyền. Một Bà La Môn sau khi 
giết chết tiện dân, cũng làm phép ăn năn như mình vừa 
giết chết con mèo hay con chó. Tiện dân làm nhiều công 
việc khác nhau, về cơ bản là làm ruộng và nghề thủ 
công. Nếu tiện dân giàu có thì họ cũng không được sử 
dụng tài sản của mình, bởi vì "tiện dân khi có của cải, sẽ 
lấn át các Bà La Môn". Hơn nữa, trong thực tế tiện dân 
không phải là những người thường xuyên phải chịu cuộc 
sống khổ cực. Một số đã có địa vị cao trong xã hội và 
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thậm chí có tham vọng nắm quyền lực. Chẳng hạn, 
triều đại Nanda trị vì nhà nước Magda (Magdha) vào 
thời Alêchxandrơ xứ Makêđônia xâm lược Ấn Độ, có 
nguồn gốc từ đẳng cấp tiện dân. 


Trong cuộc sống thực tế, giữa các đẳng cấp không có 
ranh giới rõ rệt. Việc hôn nhân giữa các đẳng cấp vẫn 
thường xảy ra (đặc biệt là ở hai đẳng cấp đầu), và họ 
vẫn ngồi chung bàn với nhau trong các bữa tiệc, thay 
đổi một cách thoải mái các hoạt động căn bản của nhau. 
Một thực tế nữa là các đẳng cấp được hình thành tương 
ứng với loại hình hoạt động. Tính bền vững của các 
đẳng cấp không làm cho chúng khác biệt nhau, mặc dù 
trong các "sách luật" (dharma - sastra) có những yêu 
sách đối với nhà vua phải kiên quyết không để "các đẳng 
cấp pha trộn vào nhau". Trên thực tế đã xảy ra thường 
xuyên sự pha trộn nhau của các đẳng cấp. Truyền thống 
chuyển thừa kế theo thiết định đẳng cấp là chưa hề xảy 
ra. Song bắt đầu từ giữa thiên niên kỉ 1 tƠn, thêm vào 
chế độ đẳng cấp là một hệ thống kasta, làm cho cấu trúc 
xã hội trở nên cực kì phức tạp. 


" KASTA 

Từ "kasta" có gốc từ tiếng Bồ Đào Nha, nghĩa của nó 
là "họ", "bộ tộc", "dòng giống". Khi các thuyền nhân của 
Bồ Đào Nha đến Ấn Độ vào thế kỉ 16 thì họ gặp phải 
một bức tranh kì lạ về cơ cấu xã hội. Xã hội được cấu 
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thành từ nhiều nhóm người sống đóng kín và độc lập với 
nhau. Các nhóm đó được gọi là kasta. Những dấu hiệu 
cơ bản của kasta như sau: việc hôn nhân chỉ diễn ra trong 
nội bộ kasta (endogamie); phân phối thức ăn và việc ăn 
uống diễn ra trong nội bộ kasta; các thành viên của một 
kasta thường có chung một công việc hay nghề nghiệp 
như nhau; không có sự thuyên chuyển từ kasta này 
sang kasta khác. Hội đồng lãnh đạo của một kasta được 
gọi là "pantrayat", gồm 5 thành viên là những người có 
uy tín. Nó điều hành cuộc sống của nhóm xã hội đó và 
giải quyết tất cả các xung đột. Thường thì pantrayat thể 
hiện với tư cách là người tổ chức sự tự quản địa phương. 
Quyền hạn của hội đồng nói trên mang tính pháp lí. Những 
người vi phạm các quy định của kasta đều bị trừng phạt 
theo nhiều hình thức khác nhau. Sự trừng phạt đáng sợ 
nhất (cách đây không lâu), là bị đuổi ra khỏi kasta. 
Người bị đuổi không được các thành viên trong kasta 
chấp nhận, trong đó có cả những người thân trong chính 
gia đình của mình, và họ phải chịu một cuộc sống vất 
vưởng khổ cực. Tổi tệ hơn hìn.: thức đó có thể là xử tử. 


Kasta (tiếng Sanskrit là "jati" - có nghĩa là "nòi 
giống") không nên nhầm lẫn với đẳng cấp (varna). 
Người Ấn Độ phân biệt chúng rất rạch ròi. Mỗi kasta về 
mặt hình thức đều được bao hàm ở một trong bốn đẳng 
cấp. Vì vậy có kasta của Bà La Môn, của võ sĩ, vv. Song 
nhiều kasta đặc biệt có liên quan đến các đẳng cấp của 
các đẳng cấp bình dân và tiện dân. Hiện nay người ta 
tính được khoảng hơn ba nghìn kasta. 
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Kasta là một đại gia đình. Nó đảm bảo các điều kiện 
tổn tại cho các thành viên của mình, quan tâm đến 
những đứa trẻ mồ côi và đàn bà goá bụa, giải quyết các 
vấn đề cấp bách. Nhờ có các kasta mà truyền thống văn 
hoá được bảo tổn. Các kasta chính thức được thay đổi 
theo Hiến pháp Cộng hoà Ấn Độ năm 1950, thế nhưng 
chúng vẫn tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến đời sống và 
sinh hoạt xã hội. Tuy bị phản đối rất nhiều và bị chống 
đối kịch liệt, các kasta vẫn tồn tại và phát triển mạnh. 
Điều thú vị là thể chế xã hội như vậy cũng thường có 
mặt ở nhiều nền văn hoá truyền thống. Song, chỉ có ở Ấn 
Độ nó mới tồn tại được lâu đến vậy. 


Các kasta xuất hiện như thế nào vẫn còn là vấn đề 
tranh luận. Theo một trong những phương án phổ biến 
nhất mà truyền thống Ấn Độ công nhận là chúng được 
hình thành do sự phân chia đẳng cấp. Nhưng trên thực 
tế thì có nhiều nhân tố dẫn đến sự xuất hiện của chúng. 
Đó là những nguyên nhân chủng tộc, nghề nghiệp, tôn 
giáo. Sự xuất hiện tộc người Indo-Arya và sự xâm chiếm 
đất đai, tạo ra những nghề nghiệp mới của họ trên đất 
Ấn Độ được xem là những nhân tố đóng vai trò cơ bản. 
Sự kết hôn giữa các đẳng cấp, như trên đã nói, cộng với 
sự thu hút các đẳng cấp thấp hơn đến với môi trường xã 
hội của Bà La Môn chính thống đã làm xuất hiện các 
nhóm mới. 


Hệ thống kasta (trước đây vốn là đẳng cấp), đã được 
sự luận chứng về mặt hệ tư tưởng trong lí luận về 
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nghiệp (karma). Người Ấn Độ tin rằng, hành vi của con 
người ở kiếp trước ảnh hưởng tới kiếp sau. Lí thuyết này 
chứng minh rằng, địa vị thấp của con người là do hành 
vi trong quá khứ của họ không tốt. Mặt khác, con người 
có thể hi vọng vào cuộc sống tốt đẹp ở kiếp sau, nếu họ 
tuân thủ các luật lệ (pháp) một cách triệt để. Lí thuyết 
về nghiệp (karma) giải thích, minh chứng và củng cố 
thứ bậc của kasta. 


Sự hiện diện của kasta đã tạo ra những điều kiện tốt 
cho sự thống trị của một số nhóm xã hội đối với các 
nhóm khác. Điều đó ít khi gây ra sự chống đối. Ấn Độ 
không gặp phải những cuộc khởi nghĩa nhân dân lớn 
như ở Trung Quốc và Châu Âu. Phần lớn nhân dân 
không có tham vọng làm thủ lĩnh trong đời sống chính 
trị và xã hội. Người ta tìn rằng, sự bất bình đẳng xã hội 
là tất yếu và thậm chí còn coi sự bất bình đẳng đó mang 
tính thần thánh. Họ bằng lòng với số phận hèn kém của 
mình, biết kiềm chế trước những khó khăn và khổ nhục. 
Nhưng dần dần rồi cũng xảy ra sự phá vỡ ý thức kasta 
trong xã hội Ấn Độ hiện đại dưới ảnh hưởng của các quá 
trình kinh tế chính trị chung của thế giới, đã gây ra cho 
xã hội đó những yếu tố bất ổn định. Thế nhưng tư tưởng 
về bình đẳng xã hội vẫn khó trụ vững ở đất nước này. 

Không nên cho rằng, các kasta ngay từ thời điểm 
xuất hiện của mình đã được công nhận. Trong các giai 
đoạn khác nhau của lịch sử Ấn Độ chúng đều bị chỉ 
trích. Chẳng hạn, vào thời Trung thế kỉ, các nhà cải 
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cách như Ramananda, Kabia, Basava, Traitania và 
nhiều người theo xu hướng bhakti (yêu thương thượng 
đế và phục tùng guru), đã phản đối việc chia xã hội 
thành những kasta. Tất cả mọi người đều bình đẳng 
trước Thần tuyệt đối, tại sao lại phải chia thành các 
đẳng cấp xã hội? Song, những trạng thái tỉnh thần như 
vậy, thậm chí nếu chúng được đa số ủng hộ, vân không 
làm lay chuyển được tình hình. Ngay bản thân các nhà 
cải cách, hoặc là dần dần hoà giải với chế độ kasta, hoặc 
là tự mình tham gia vào các kasta. Chẳng hạn, trường 
phái sivait do nhà thơ Basava thành lập vào thế kỉ 12 
với chủ trương chống lại sự phân chia kasta, song trên 
thực tế trường phái đó lại trở thành một kasta. Ở một 
loạt các địa phương của những người Hồi giáo Ấn Độ 
cũng có sự phân chia thành các kasta. Những người 
theo đạo Thiên Chúa Xiry khi đến Ấn Độ cũng tiếp nhận 
chế độ này. 

Các nhà tư tưởng Ấn Độ thế kỉ 19 cũng phản đối 
kasta, trong số đó có Ram Mohan Roi, Ramakrisna 
Paramahamsa, Vivekananda và nhiều người khác. Song 
chỉ trong vài thập kỉ gần đây cùng với phong trào hiện 
đại hoá và sự tham gia của Ấn Độ vào các quá trình 
chính trị và kinh tế thế giới, hệ thống kasta mới bị 
khủng hoảng nghiêm trọng. 


Nguyên nhân của sự phân chia và nguy cơ tan rã 
của các kasta là sự thay đổi lối sống, tục sùng bái, chỗ ở 
và thậm chí cả cách ăn mặc. Những thay đổi xã hội khác 
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nhau đã tự động dẫn đến sự hình thành các kasta. Đặc 
biệt khá nhiều kasta được xuất hiện vào thế kỉ 18 và 19. 
Trong thế kỉ 20 cũng xuất hiện các kasta (chẳng hạn 
kasta của những người lái xe). Kasta với vẻ bề ngoài 
cứng nhắc, song về mặt xã hội lại tổ ra là một cơ chế 
khá linh hoạt. Nó biết thích nghỉ với những hoàn cảnh 
khác nhau. Trong tình hình bất lợi, các thành viên của 
kasta áp dụng luật (apad - dharma), hoặc áp dụng 
những quy định trong trường hợp xảy ra hoạn nạn: Bà 
La Môn có thể được tiếp nhận vào nghề thủ công nào đó, 
còn võ sĩ được làm nghề buôn bán. Nếu hai đẳng cấp bị 
rơi vào tình trạng giống nhau, khi các kasta đang ở trên 
bờ vực bị diệt vong thì họ có thể liên kết bằng việc kết 
hôn. Cùng với thời gian kasta có thể thay đổi vị thế của 
mình và thậm chí cải thiện đáng kể cuộc sống của bản 
thân. Chẳng hạn, kasta làm nghề thư kí - kayathi vùng 
Bengan lúc đầu thuộc đẳng cấp tiện dân. Nhưng vào 
thời các hoàng đế Mông Cổ, do tình hình phức tạp của 
công việc sản xuất mà địa vị của họ trong xã hội dần 
dần được cải thiện. Còn hiện nay, địa vị của người làm 
nghề thư kí (kayathi) đứng giữa các Bà La Môn và võ sĩ. 
Có khi cũng xảy ra trường hợp ngược lại: kasta có địa vị 
cao lại suy kém dần cùng với thời gian. 

Hệ thống kasta là phù hợp với xã hội truyền thống 
có nhịp độ phát triển chậm. Song nó không thể "hoạt 
động" được, nếu sự biến đổi diễn ra với tốc độ chóng mặt 
như xã hội hiện đại. Hiện nay nhiều người Ấn Độ chỉ 


269 


liên quan về mặt hình thức với một số công việc cơ bản 
của kasta mà họ thuộc về. Chẳng hạn, ở làng Ramkheri 
(bang Madkhia - Prades), theo con số thống kê năm 
1992, trong số 16 "thợ mộc" chỉ có 7 người làm đúng 
nghề. Số khác làm nghề thợ xây, thợ may, cơ khí. Chỉ 
có một trong số các thành viên của kasta làm nghề 
gốm biết cách làm bát đĩa từ đất sét, số còn lại không 
biết gì về nghề thủ công này. Nhiều nhân tố dần dần 
làm lung lay truyền thống của kasta: các trường đại 
học, nơi có hàng chục nghìn thanh niên nam nữ từ các 
tầng lớp cư dân khác nhau; nhiều công nhân của nhà 
máy và công xưởng bị lâm vào cảnh đói rét; nhiều 
người có nguồn gốc nước ngoài, đương nhiên họ là những 
người không nằm trong thành phần của bất kì kasta 
nào. Hơn nữa hệ thống kasta, đặc biệt ở địa phương 
thôn quê (mà phần lớn cư dân Ấn Độ ở đó) vẫn tiếp 
tục có ảnh hưởng mạnh mẽ. 


Ngoài kasta còn có không ít các nhóm không thuộc 
kasta. Đại biểu của các nhóm đó khá đông, họ được gọi 
là trandala - "những người không ai động đến". Tiếp xúc 
với những người như vậy bị cấm đoán. 


Họ là những người làm các công việc mà không ai 
thèm động đến, đó là quét dọn những thứ bẩn thỉu, nghề 
thuộc da, làm việc đao phủ, giết thịt, đào bốc mả, vv. 
Những người không ai động đến sống cách xa khu dân 
cư, không được sử dụng giếng nước của làng. Họ không 
được đi giầy và trang điểm. Thức ăn của họ là những 
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thứ người ta vứt ra đất cho họ để tránh tiếp xúc. Truyền 
thống Ấn Độ cho rằng, trandala được sinh ra bởi cuộc 
hôn nhân giữa đẳng cấp Bà La Môn và tiện dân (sudra). 
Song trên thực tế họ có gốc từ các đại biểu của thổ dân 
địa phương nào đó. Cùng với thời gian, trong số "những 
người không ai động đến" cũng có sự phân rã, phân chia 
thành những nhóm người được động đến "ít" hay "nhiều" 
hơn. Những ngành nghề liên quan đến việc làm độc hại 
cho các sinh thể thường đổ xuống đầu lớp dưới theo thang 
bậc xã hội những thứ bẩn thỉu. Nhiều bộ tộc thuộc trình 
độ phát triển thấp bị thâu vào quỹ đạo của xã hội truyền 
thống, đồng thời bị xếp vào tình trạng của "những người 
không ai động đến". 

Hiện nay thuật ngữ "những người không ai động 
đến" bị bỏ không sử dụng. Những người thuộc địa vị xã 
hội thấp nhất ở Ấn Độ được gọi là "dalita" ("bị áp bức") 
hoặc "harijana" (cụ thể là "thần đân" theo cách gọi của 
Mahatma Ganởi). Mặc dù việc xa lánh "những người 
không ai động đến" bị cấm, song vẫn có nhiều tổ chức lẻ 
tể tiếp tục chống việc "dalita" có quyền bình đẳng với 
những tín đồ Hindu chính thống. 

Hiện nay ở Ấn Độ, số "những người không ai động 
đến" chiếm khoảng 17%. Số các tầng lớp còn lại (nói 
đúng hơn là cư dân đạo Hindu) được chia thành đẳng 
cấp cao (Bà La Môn, chiến binh) - chiếm 8%, tầng lớp 
hạng trung (những thương gia, nông dân) - 22% và tầng 
lớp hạ lưu (nông dân, thợ thủ công) - 39%. 


271 


“" THÔN QUÊ 


Ấn Độ từ thời cổ xưa vốn là một nước cư dân nông 
nghiệp. Thậm chí hiện nay đại bộ phận dân số (tới 80%) 
sống ở nông thôn, mặc đù các thành phố phát triển mạnh. 
Thôn quê Ấn Độ có cấu trúc rất bền vững. Cộng đồng nông 
thôn là một tổ chức xã hội độc lập, nó chủ yếu hướng tới sự 
tự cung tự cấp. Nó phát triển từ cộng đồng thân tộc trong 
quá trình khai khẩn lãnh thổ mới. Chẳng hạn, khi gia 
đình chuyển đến nơi ở mới, nó đã gặp gỡ các cư dân địa 
phương đó. Thế là dần dần cộng đồng thân tộc chuyển 
thành cộng đồng láng giềng. Quá trình đó diễn ra một 
cách tích cực vào giữa thiên niên kỉ 1 tƠn. 


Đa phần cư dân thôn quê là những nông dân tự do. 
Họ có ruộng đất riêng và vì vậy, họ được xem là những 
thành viên xã hội có đầy đủ quyền lợi pháp lí (mặc dù 
đất đai chính thức là của vua - người đứng đầu đất 
nước). Người nông dân bị mất đất sẽ bị tước mất quyền 
tự do của con người. Nhà nước tôn trọng và không can 
thiệp vào đời sống của cộng đồng nông thôn, và hạn chế 
sự tiếp xúc với họ tới mức tối thiểu. Đất đai được truyền 
lại cho đời sau như của thừa kế. 


Cộng đồng không chỉ bao gồm những người chủ 
ruộng đất, mà cả những người làm công khác. Nó không 
thể sống được nếu thiếu thợ rèn, thợ gốm, thợ dệt. Trong 
các tư liệu cổ cũng nói tới những người thợ kẽm, thợ 
đồng, thợ mộc, thợ giặt (đó là những nghề của đàn ông), 
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nghề thuộc da, nghề dọn rác. Do những người đó không 
có ruộng đất, họ không có quyền gì và không đòi hỏi 
quyền và vị thế trong xã hội ngang bằng với đẳng cấp 
thấp nhất (sudra). 


Thôn quê thường được điều hành bởi hội đồng gồm 
năm người (pantrayat). Người đứng đầu hội đồng được 
xem như vua của nông thôn. Chức trưởng hội đồng theo 
cha truyền con nối, và chính bản thân người đó là khâu 
cơ sở của bộ máy hành chính của vua ở địa phương. 


Bản thân thôn quê với tư cách là cụm dân cư bao 
gồm các nhóm nhà lều được phân bố xung quanh các hồ 
ao hoặc các giếng nước nào đó. Tại mỗi thôn đã và đang 
có một gốc cây thiêng mà thần bảo hộ sống trong đó - 
còn gọi là gramadevata. Ngoài ra còn có toà nhà xã hội 
(sabha), nó được dùng để họp hành và làm chỗ nghỉ 
chân cho khách qua đường. Có cả đền thờ các thần nữa. 


Các thành viên của cộng đồng từ nhỏ đã được giáo 
dục theo tỉnh thần tập thể. Người ta phát triển tính cố 
kết, thói quen giao tiếp trong lao động (cùng nhau làm 
ruộng, dọn rừng, khai hoang, chống thú đữ, xây dựng 
đường sá) và khắc phục thiên tai, chống kẻ cướp, vv. 
Con người trở nên gần nhau hơn khi tham gia vào các lễ 
nghi tôn giáo và những cuộc dạo chơi ngày hội, cùng 
nhau giao tiếp với nền văn hoá thi ca. Tập quán của các 
thành viên cộng đồng tặng quà nhau rất thoải mái 
trong trường hợp đám cưới, giỗ tết và những sự kiện 
khác, đã gây khó khăn cho kinh tế của từng gia đình. 
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Cộng đông xã hội đã có ảnh hưởng tới nhiều mặt của 
đời sống xã hội. Chính ở đó cơ sở của các quan hệ kasta 
được nảy sinh và phát triển. Theo mô hình của nó mà 
người ta xây dựng các cộng đồng tôn giáo của các phật 
tử và các tín đồ Jaina. Nghiệp đoàn thành phố của 
những người thợ thủ công và các thương gia phần lớn là 
sự sao chép cơ cấu của cộng đồng nông thôn. 


" ĐÔ THỊ 


Cũng như ở các khu vực khác của trái đất, ở Ấn Độ 
đô thị xuất hiện do liên quan đến nhu cầu của xã hội về 
một trung tâm hành chính, tôn giáo, thương mại và bảo 
tồn. Một quá trình năng động của việc xây dựng đô thị 
đã diễn ra vào thế kỉ 6 - 3 tCn, đặc biệt ở lưu vực sông 
Hằng. Các nguồn tư liệu cổ đã cho chúng ta biết về 60 
thành phố được phân bố giữa các cảng Bhrigukacha (ở bờ 
Tây) và Tamralipti (ở bờ Đông). Một số thành phố có quy 
mô rất rộng. Chẳng hạn, quảng trường Pataliputra của 
thủ đô Chandragupta vương triều Môrya có diện tích hơn 
20 kmỷ, vào thời đó thì quả là khá rộng. Trong các thành phố 
lớn, chẳng hạn như Bênaret, Vidjayanagar, Pataliputra, 
Udjain, Mathura, vv., có đến mấy trăm nghìn người. 

Thành phố được bao bọc bởi các bức tường thành, 
kênh rạch và thành luỹ đắp bằng đất. Về cơ bản, các 
thành phố được xây dựng theo cách thống nhất vốn có 
từ thời bình minh lịch sử Ấn Độ ở Harappa và Môhenjô - 
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Đarô. Chẳng hạn, kinh "Arthasastra" đã khuyên việc 
sắp đặt thành phố theo hình chữ nhật, được chia thành 
các vùng bởi sáu đường phố chính. Ba đường theo hướng 
Bác -Nam và ba đường theo hướng Tây - Đông. Mỗi mặt 
của thành phố đều có cửa thành. 


Xung quanh thành phố có rất nhiều làng. Các làng 
đều có sự tiếp xúc mạnh mẽ với thành phố; không hề có 
sự tách biệt giữa đời sống thành phố với nông thôn. 
Thường thì các xu hướng mới của văn hoá và tôn giáo 
được phát sinh ở chính thôn quê, và về sau lan ra thành 
phố. Về thực chất, thành phố truyền thống của Ấn Độ là 
những làng mạc, chỉ có điều đó là những làng lớn. 


Hai trung tâm thành phố cơ bản là cung điện của 
nhà vua và đền. Trong cung điện có thủ lĩnh của thành 
phố (hoặc, nếu đó là thủ đô, thì thủ lĩnh là người đứng 
đầu quốc gia) cùng với gia đình của mình. Đó là nơi ông 
ta đón khách, giải quyết các công việc nhà nước, họp với 
các quan lại, tổ chức các cuộc thảo luận triết học, các 
buổi liên hoan âm nhạc và thi ca. Một trung tâm khác là 
đền thờ với bố cục xây dựng đa dạng, thường thì đó là 
một thành phố thực thụ. Mặt khác các đền thờ không 
chỉ thực hiện chức năng tế lễ. Một số đền chiếm khá 
nhiều đất đai, ở đó có nhiều nô lệ lao động. Các đền 
cũng có nghề buôn bán, khuyến khích phát triển nghệ 
thuật và thi ca, làm chỗ hội họp của xã hội. 


Nhà ở thường có một hoặc hai tầng, nhưng cũng có 
những nhà nhiều tầng. Chúng là nhà của giới quý tộc. 
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Các cung điện của giới quý tộc nằm trong các công viên 
và vườn. Những nhà quý tộc thường thích nghỉ ngơi 
dưới bóng những cây đẹp. Trong vườn người ta đặt 
những chiếc võng đu, ghế ngồi, đào mương. Nói chung, 
thành phố có rất nhiều ao, kênh mương và các hồ nhân 
tạo. Các văn bản cổ thường nói tới những nhà quý tộc 
ngộ nghĩnh, khi nóng nực họ thường nô đùa trong ao hồ 
với các nàng hầu của mình. Ngoài những toà nhà ở, 
trong thành phố còn có các kho và cửa hiệu, chợ và quán 
xá, trường học, nơi chữa bệnh, nhà hát, vv. 


Chính quyền thành phố theo dõi việc chấp hành 
phòng cháy, sau đó là đến việc khắc phục rác thải. Ai 
ném rác ra đường hoặc xuống nước sẽ bị phạt. Có hắn 
"tổ chức cảnh sát" đảm bảo sự an ninh cho cuộc sống 
và tài sản của công dân thành phố. Cũng như thôn 
quê, thành phố được điều hành bởi "bộ ngũ" các nhà 
hành chính. 


" NHÀ NƯỚC 


Ở Ấn Độ nhà nước được hiểu như là một cơ thể thống 
nhất, được phản ánh qua thế lực của vua (trong trường 
hợp nền quân chủ) hoặc của hội đồng (trong trường hợp 
bộ tộc). Nhà nước sử dụng một cách triệt để tư tưởng về 
tầm quan trọng của pháp luật trong thiên hạ. Nó chặn 
đứng các ý đồ né tránh pháp luật bằng các hình thức 
trừng phạt khác nhau. 
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Theo các nhà lí luận chính trị của Ấn Độ, nhà nước 
quân chủ (rajia) được tạo thành từ bảy yếu tố. Theo trật 
tự tổ chức thì đó là vua, các quan lại, quân đội, địa phương 
nông nghiệp, chế độ nông nô, quốc khố và các liên minh. 
Vua là yếu tố căn bản, đại diện cho hình thức quản lí 
của nền quân chủ. Vì vậy "Arthasastra" nói: "Vua là 
vương quốc, là sự thể hiện cô đọng bản chất của tất cả 
các yếu tố của nhà nước". Vương quốc là tấm thân của 
vua, và các yếu tố còn lại là những bộ phận của tấm 
thân đó. 


Người Ấn Độ biết rằng, nhà nước tổn tại không phải 
vĩnh viễn. Người ta giả định bằng nhiều cách khác nhau 
về việc nhà nước xuất hiện như thế nào và vì sao nó lại 
xuất hiện. Những lí thuyết tương tự cũng như ở các xã 
hội truyền thống khác, đều được phản ánh dưới hình 
thức thần thoại. Theo một trong những thần thoại đó 
thì các thần trong một thời gian dài không đánh được 
các asura và cuối cùng quyết định rằng, để thấng được 
chúng thì những vị thần đó cần phải có một chính 
quyền của vua. Các thần bầu ra vua Soma, và nhờ vậy 
mà giành được chiến thắng. Theo các quan niệm khác, 
vào thời hoàng kim, khi nhà nước chưa có thì mọi người 
vẫn sống với nhau tuyệt vời. Nhưng về sau tình trạng 
đạo đức xã hội bị thoái hoá, trộm cắp, lừa đảo, ngoại 
tình bùng phát. Một "tục lệ cá" được áp dụng, đó là hình 
thức "cá lớn nuốt cá bé". Cần phải chỉnh đốn sự mất trật 
tự và lập lại kỉ cương. Do việc quay trở lại với thời hoàng 
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kim là không thể, cho nên mọi người thoả thuận đặt ra 
trên mình một vị vua hùng mạnh. Trong "Arthasastra" 
có nói: "Những người khắc phục được tục lệ cá, nhờ có 
vua mà làm ra luật Manu Vaivasvata và xác định một 
phần sáu các mặt hàng và vàng theo định lượng của 
vua". Các tư liệu của Phật giáo cũng nói tương tự như 
vậy. Tóm lại, để giải thích sự xuất hiện của nhà nước, 
những người Ấn Độ để xuất một lí thuyết đàm phán, 
mặc dù còn bổ sung thêm vào lí thuyết đó tư tưởng về 
tính "thần thánh" của chính quyền. Người ta cho rằng, 
cái ác tổi tệ nhất là hỗn loạn, còn quân chủ là sự cứu 
vãn tình trạng hỗn loạn đó. 


Vào thời "Rigveda", chính quyền của vua chưa theo 
chế độ cha truyền con nối, khi đó vua được nhân dân họp 
bầu ra. Những đại biểu liên bộ lạc có uy tín đã chính thức 
trao cho vua chuỗi ngọc quý - mani. Về sau vai trò của cuộc 
họp đó ngày càng suy yếu và về thực chất dẫn tới vai trò 
mang tính biểu trưng. Trong các văn bản sử thi có đề cập 
rất nhiều đến sự tham gia của nhân dân vào công việc nhà 
nước. Nhưng trong thực tế thì nhân dân dần dần bị biến 
thành người quan sát thụ động các sự kiện diễn ra. Ngay 
từ đầu thiên niên kỉ 1 tƠn đã hình thành nên một quy 
định, theo đó vua truyền ngôi cho con trai trưởng. Hơn 
nữa, ở đây có một ngoại lệ là trong các trường hợp, khi 
con trai trưởng vì nguyên nhân nào đó không đủ khả 
năng thực biện vai trò người thừa kế (do bất lực, kém 
thông minh, tàn tật), anh ta vẫn được nhận ngai vị. 
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Theo thông lệ (tuy không phải bao giờ cũng vậy), 
những người đứng đầu nhà nước là những đại biểu từ 
đẳng cấp võ sĩ (Kshatriya). Luật pháp của các võ sĩ là ở 
chỗ làm sao để chiếm đoạt, quản lí và bảo vệ. Một trong 
những chức năng của vua là chỉ huy quân đội. Số lượng 
quân đội đôi khi đạt tới con số rất lớn. Theo Megasphen, 
ở doanh trại của Chandragupta cùng lúc cố tới 400 
nghìn binh lính. Theo ý tưởng thì chính quyền của vua 
phải được phân bố đến tận những vùng xa của lãnh thổ, 
có thế mới tương ứng và thể hiện sức mạnh của vua. Vua 
cần phải phấn đấu để trở thành Chakravartin (nghĩa cụ 
thể là "bánh xe đang quay") - tức là người đứng đầu vũ 
trụ. Vì vậy, sau khi đăng quang vua được quyền tấn công 
các nước láng giềng, nếu các nước đó bị xem là kẻ thù. Còn 
những ai theo tỉnh thần láng giềng hữu hảo thì được xem 
là bạn bè (theo lí thuyết "nhóm các quốc gia"). Chiến tranh 
được xem là bộ phận của pháp luật, và học thuyết về phi 
bạo lực còn chưa được đề cập đến thời bấy giờ. 


Vua luôn có khát vọng về niềm vinh quang quân sự 
và chính ông ta là người cầm quân ra trận. Ngoài ra còn 
phải chú trọng đến điều thiện: không sử dụng các mũi 
tên tẩm thuốc độc, không giết hại kể đầu hàng và 
những người không tham gia vào trận đánh, không có 
vũ khí hoặc bị thương nặng. Sau chiến thắng, vua 
thường ân xá các tù bình. Còn khi biết mình bị thất bại, 
cảm thấy sự cáo chung đến gần, ông ta cần đưa ra mệnh 
lệnh cuối cùng và đi tìm cái chết trong trận đánh. 
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Hoạt động quân sự ít khi liên quan đến dân thường. 
Các cuộc chiến tranh thường xảy ra giữa các chiến binh. 
Người nông dân có thể làm ruộng cạnh bãi chiến trường, 
đồng thời tin chắc rằng, việc đó không liên quan gì đến 
mình. Hơn nữa, khi các cuộc chiến tranh trở nên có quy 
mô lớn và ác liệt, thì các chủ đất thường bỏ ruộng mà về 
nhà. Chủ nghĩa yêu nước không phải là tính đặc trưng 
của những người Ấn Độ cổ đại. Nhìn chung, họ có quan 
niệm rằng, ai lãnh đạo mình cũng được, miễn là công 
bằng và không bóc lột nặng nề đối với họ. 


Nền hoà bình nào cũng được xem là nhất thời và 
được cảm nhận như là sự chuẩn bị cho các cuộc chiến 
tranh mới. Hơn nữa, một số trường phái chính trị cho 
rằng, có thể tránh được chiến tranh, nếu biết đạt mục 
đích bằng những biện pháp khôn khéo hơn. Về mặt này 
thì "Arthasastra" kém hơn so với đạo lí của các tín đồ Bà 
La Môn vì nó đưa ra chủ trương ám sát, mua chuộc và 
phản bội. Điều căn bản là lợi ích của nhà nước, ở đây bất 
kì phương tiện nào cũng đều tốt cả. 


Trong chính sách đối nội thì chức năng cơ bản của 
vua là bảo vệ các thuộc hạ của mình. Nhà vua cần quan 
tâm mọi mặt đến họ. Vua bênh vực cho kẻ yếu và bệnh 
tật, bảo vệ những người giàu có khỏi sự cướp bóc, những 
người nghèo khỏi sự tham lam keo kiệt của bọn nhà 
giàu. Vua phải tổ ra hiếu khách đối với người nước 
ngoài, đặc biệt là đối với những người có nguồn gốc đạo 
đức thanh cao. Nếu thuộc hạ bị xâm phạm về tài sản, 
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thì nhà vua cần phải đền bù từ ngân khố của mình. Vua 
thực hiện trách nhiệm của toà án. Sứ mệnh trừng phạt 
là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của vua. 
Nhân tố của sự trừng phạt là hết sức quan trọng, thậm 
chí chính khoa học quản lí chính trị còn được gọi là 
đanda - niti ("khoa học về trừng phạt"). Trong các sách 
luật cũng có nói một cách cụ thể về các hình thức khác 
nhau của sự trừng phạt, về sự tra tấn mà kẻ phạm tội 
phải chịu. Về mặt này người ta cho rằng, vua không chỉ 
đưa ra các quy định mới, mà còn duy trì những luật lệ 
quan trọng của pháp luật. 


Lí thuyết trừng phạt được dùng để thực hiện việc cai 
trị tất cả mọi người. Sự trừng phạt luôn được duy trì, nó 
chỉ tạm ngừng khi mọi người ngủ; các nhà thông thái 
xem trừng phạt là sự thể hiện của pháp... Nếu như vua 
không dựa thường xuyên vào trừng phạt đối với tội 
phạm tương ứng, để cho kẻ mạnh hơn thui chết kẻ yếu 
như cá bị xiên nướng, thì quạ sẽ chén cả đồ hiến tế và 
chó liếm hết đổ dâng tế, chẳng ai có được tài sản và sẽ 
xảy ra sự lẫn lộn giữa trên và dưới. Tất cả các đẳng cấp 
chắc chắn sẽ bị lẫn lộn, ranh giới sẽ bị xoá sạch. Chỗ 
nào có sự theo dõi tốt của nhà vua, sự trừng phạt nhằm 
vào kẻ phạm tội, thì ở đó các thuộc hạ sẽ sống bình yên. 

Nhà vua "nhận lương" bằng cách thu "lệ phí" đưới 
dạng thuế. Vào thời sơ khai điều đó mang tính đóng góp 
tự nguyện cho các nhu cầu của nhà nước (bali). Nhưng 
về sau nó trở thành bắt buộc và chuyển thành dạng 
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thuế. Thường thì nó chiếm một phần sáu sản phẩm làm 
ra hoặc dịch vụ. Vì thế mà vua được mệnh danh là 
sadbagin, tức là người có một phần sáu lợi tức (bhaga). 
Nhưng ở một số địa phương thuế đạt đến mức một phần 
tư, thậm chí đến một phần ba sản phẩm làm ra. Tự nhà 
vua chỉ đạo chính sách thuế của nhà nước. 


Từ quan điểm tôn giáo, nhà vua được xem là trung 
tâm thần thánh của thế giới. Ông được người ta xếp 
giữa bốn (về sau là tám) vị thần - đó là các thần bảo hộ 
bốn phương mà tự các thần đó ông ta nhận được sức 
mạnh. Chính lễ nghi dành cho vua (rajasuya) kéo dài 
hơn một năm. Nó phản ánh quan niệm cho rằng, trước 
khi vua xuất hiện trong Đại vũ trụ thì sự thống trị ở đó 
là hỗn độn, và chỉ sau khi vua đăng quang thì trật tự 
mới được thiết lập. "Luật Manu" nói rằng: "Vua, thậm 
chí còn non trẻ, không ai được xem thường do quan 
niệm ông ta cũng chỉ là con người, bởi vì vua là thần vĩ 
đại mang hình người". Chính quyền của vua là thần 
thánh. Nữ thần vinh quang của vua là Sri, bà đã ban 
cho nhà vua bổn phận trị vì cả vương quốc. Hạnh phúc 
của đất nước phụ thuộc trực tiếp vào hành vi của vua. 
Trong nghiệp của nhà vua có cả đức tính tốt và xấu của 
thuộc hạ. Thậm chí các hiện tượng tự nhiên cũng phụ 
thuộc vào lối sống của vua! Vì vậy, nếu ông ta thể hiện 
mình không chân thành, vi phạm hoặc để xảy ra sự bất 
công, trong nhà nước để xảy ra loạn lạc thì thiên nhiên 
sẽ đáp lại điều đó bằng những thảm hoạ khác nhau. 
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Trong những trường hợp như vậy thì người Ấn Độ nói 
rằng: "vương trượng của công lí đã bị bể cong". Còn trong 
trường hợp ngược lại, thì những thuộc hạ của nhà vua lí 
tưởng không bị gặp bất kì sự khổ đau nào, bọ không bị 
bệnh tật, đói kém, thẩm hoạ thiên nhiên đe doạ. 


Vậy cái gì được xem là phẩm cách cao nhất của nhà 
vua? Nhà vua cần phải có: trí tuệ phát triển, phẩm chất 
đạo đức tốt đẹp (tính rộng lượng, thiện cảm, thông cảm, 
vv.), sức khoẻ tốt, tính cương quyết và có chính kiến. 
Trong đó nhà vua không bị một tì vết nào về mặt thân 
thể, nếu bị sẽ không được làm vua. Một thí dụ cổ điển 
được xem là trường hợp liên quan đến ông vua thi vị của 
thành phố Hastinapura tên là Dhitarastra. Khi ông bị 
mù, quyền lực được chuyển cho em trai của ông là 
Panda. Các vị vua thích tổ chức các buổi toạ đàm triết 
học rộng rãi, sáng tác nghệ thuật. Vua phải là người 
hoàn thiện trong mọi lĩnh vực. 


Vua phải lắng nghe ý kiến của nhân dân. Một ông 
vua lười nhác không chú ý đến quyền lợi của xã hội có 
thể bị người khác thay thế. Trong lịch sử Ấn Độ những 
trường hợp tương tự như vậy không ít. Trong các kinh 
Samhita và Brahmana có nhắc đến các buổi lễ khánh 
tiết chúc mừng sự quay trở lại của ông vua từng bị đuổi. 
Điều đó có nghĩa là, trong những trường hợp xác định 
(khi vua không đảm đương được trách nhiệm của mình) 
thì hội nghị nhân dân (sabha) sẽ đuổi vua ra khỏi vị trí. 
Nhưng trường hợp đó chỉ đặc trưng cho nửa đầu thiên 
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niên kỉ 1 tƠn. Còn khi vai trò của sabha suy yếu thì việc 
thông báo về chuyện này không còn tồn tại nữa. 


Về mặt lí thuyết mà nói, quyền lực của vua được xem 
là vô hạn. Tuy nhiên, trên thực tế lại khác. Quy mô của 
lãnh thổ do các vua quản lí, và ngay cả vị thế của vua 
cũng bị thay đổi. Đôi khi "vua" bị người ta gọi là một 
ông vua nhỏ nhen nào đó mà vừa mới lên ngôi đã có vài 
cô gái. Thông thường một ông vua như thế phải lệ thuộc 
vào một ông vua khác mạnh hơn, đến lượt mình, ông 
vua thứ hai lại lệ thuộc vào ông vua hùng mạnh hơn 
nữa. Thường thì bậc quân chủ có quyền cai quản các ông 
vua còn lại, cho phép bảo tổn các yếu tố độc lập tại các 
địa phương để người ta kính phục như một bậc quân 
chủ đứng đầu. Do vậy mà mối liên hệ giữa trung tâm và 
vùng xa rất yếu. Các khu vực trong điều kiện thuận lợi 
đã tuyên bố tự trị hoàn toàn. 


Quyền lực của bậc quân chủ cũng không phải là 
tuyệt đối do bị hạn chế bởi các ưu thế của các đẳng cấp 
và các nhóm khác nhau (đặc biệt của những người thuộc 
các đẳng cấp Bà La Môn và võ sỹ). Các thuộc hạ hoàn 
toàn không phải bao giờ và nơi nào cũng là những công 
cụ mù quáng của ý chí quân chủ. Trong cung vua vẫn 
thường xảy ra những vụ kết tội và đảo chính. Theo 
thông lệ, tính tích cực hoạt động như vậy do các thành 
viên parisada ("hội nghị"), tổ chức quản lí thay cho 
sabha được tạo thành từ những người thuộc giới quý tộc 
và các học giả Bà La Môn. Cũng có trường hợp con giết 


284 


cha để tranh giành ngôi vị. Tất cả những điều đó đòi hỏi 
phải kiểm soát một cách tinh vi tâm trạng của các quan 
lại và những người ruột thịt của vua. Để làm được như 
vậy, người ta tổ chức một biên chế khá rộng những 
người theo dõi và cáo giác. Vua phải thận trọng và theo 
dõi sát sao, không tin vào ai cả - cả người thân tộc, 
người có học cũng như kẻ hầu. Đặc biệt cần chú trọng 
đến những người thừa kế được xem là nơi xuất phát 
của mối hiểm hoạ. Theo lời của "Arthasastra", những 
người con của vua "giống như loài tôm ăn cả thịt bố 
mẹ mình". Vào thời vương triều Môrya có một vị đại 
sứ là Megasfen cho biết: "vua không ngủ ngày và ngay 
cả ban đêm cũng phải đổi giường nhiều lần vì sợ âm 
mưu sát hại. Khi đi săn xung quanh vua là các cô gái 
(đội nữ cận vệ), còn vòng ngoài là những người cầm 
giáo mác đi tuần. Hai bên đường đi người ta chăng dây, 
ai bước qua dây sẽ dễ bị chết". Vào thời vua Axôka, sự 
theo dõi tâm trạng và suy nghĩ của người khác còn phát 
triển mạnh hơn. Thêm nữa, việc theo dõi như vậy đã 
thu hút cả những người dân thường của thành phố 
lẫn cư dân nông thôn. 


" HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 


Gia đình truyền thống trong đại đa số các trường 
hợp đều mang tính gia trưởng và quyền cha truyền con 
nối. Điều đó có nghĩa là người đàn ông già nhất và có uy 
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tín đứng đầu gia đình, và dòng giống họ hàng được tính 
theo bên cha. Việc học hành của trẻ con, gả chồng cho 
con gái, chăm sóc người già cả, kinh tế, các phương tiện 
sinh hoạt - tất thảy đều do người đứng đầu gia đình 
chăm lo. Thông thường gia đình khá đông. Dưới một 
mái nhà (hoặc trong cụm các ngôi nhà liền kề nhau) có 
khoảng mấy chục người, đôi khi đến ba bốn chục người 
cùng một lúc. Cách sống như vậy được gọi là gia đình 
liên hợp hay mở rộng, nó gồm nhiều người họ hàng ruột 
thịt sống với nhau. Những người phụ nữ chăm sóc giáo 
dục con cái, làm nội trợ, nấu ăn cho tất cả mọi người. 
Những người đàn ông kiếm tiền để sống. Trong nội bộ 
gia đình có một thứ bậc rất chặt chẽ, được xây dựng trên 
cơ sở phân công quyền hạn và trách nhiệm. Những 
người đàn ông trong trường hợp này quan trọng hơn đàn 
bà. Họ là những thành viên thường xuyên của gia đình 
và là những người kiếm sống chủ yếu. Họ cần được 
chăm sốc chu đáo, được ăn trước, phụ nữ luôn kính 
trọng họ hơn đối với những người cùng giới với mình. 
Trên thực tế gia đình Ấn Độ là một nhà nước quân chủ 
thu nhỏ. Cũng giống như nhà nước truyền thống, gia 
đình là một cơ quan chỉnh thể, là "cơ thể" thực hiện các 
chức năng, nhiệm vụ cũng như nắm vận mệnh của 
mình. Các thành viên gia đình gắn bó với nhau rất chặt 
chẽ. Thành tích của một người sẽ nâng cao vị thế của 
toàn gia đình. Và ngược lại, ai đó làm điều ngu ngốc tức 
là làm tổn hại đến tất cả. 
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Khi đi lấy chồng, người phụ nữ bước vào nhà chồng 
và lệ thuộc những quy định đã được thiết lập trong gia 
đình chồng. Cô dâu phải làm việc rất nhiều. Tuy nhiên, 
địa vị của họ vẫn không lấy gì làm cao lắm. Chỉ khi có 
kinh nghiệm gia đình và đặc biệt sau khi sinh con trai 
thì địa vị cô ta mới được nâng lên chút ít. Cô ta phụ 
thuộc không chỉ vào chồng, mà cả các em trai của chồng 
và bố mẹ chồng. Về mối quan hệ giữa nàng dâu và mẹ 
chồng ở Ấn Độ có không ít ngạn ngữ và châm ngôn. Hầu 
hết họ đều nhấn mạnh tình trạng thua thiệt của các cô 
dâu: "Mẹ chồng chết mới đến lượt con dâu", "Đời nào mẹ 
chồng lại khen con dâu?", vv. Nếu bị chồng đối xử tôi tệ 
nữa thì số phận của cô dâu thật là thê thảm. Trường 
hợp này xảy ra thường xuyên. Sở dĩ như vậy là vì hôn 
nhân không phải là sự giao kết giữa chàng trai và cô gái 
một cách tự nguyện, mà do bố mẹ sắp đặt. Việc hôn 
nhân được xem là quan trọng và thiêng liêng do mong 
muốn cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ được tốt hơn. Việc 
"chồng có được vợ là do các thần ban chứ không phải 
muốn mà được", sách luật "Dharmasastra" quy định 
như vậy. Về mặt tình cảm họ cho là không quan trọng. 
Cứ chịu đựng rồi sẽ có tình yêu... 

Từ lâu đời, người cha (có thể là người anh, bác, mẹ) 
gả chồng cho con không cần hỏi con gái có đồng ý hay 
không, mà chỉ tính đến lợi lộc. Việc sinh con gái 
không ai thích. Không phải con gái trở thành chỗ dựa 
cho cha mẹ khi tuổi già; không phải nó mang đến các 
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đồ tế lễ khi có giỗ cha. Khi nó đi lấy chồng, thì vĩnh 
viễn rời bổ ngôi nhà thân yêu, lại còn đem theo của 
cải nữa. Chi phí cho đám cưới cũng do phía gia đình 
vợ đảm nhiệm. Theo nghĩa đó thì việc sinh con trai rõ 
ràng là tốt hơn. Như nhiều người Ấn Độ tin rằng, 
trong khi thụ thai người cha thể hiện và tiếp tục tổn 
tại trong người con trai. 


Khi cậu học sinh kết thúc việc học hành, trở về nhà 
và bắt đầu tiến hành cuộc sống của một chủ nhà, nó 
tính đến chuyện cưới vợ. Việc chọn vợ cũng phải thật 
cẩn thận, chỉ được quyết định sau khi nghiên cứu kĩ 
"mọi ứng cử viên". Trước hết người ta phải xem tuổi của 
vợ và chồng tương lai. Nếu không hợp nhau thì việc kết 
hôn buộc phải huỷ bỏ. Truyền thống của "Dharmasastra" 
(thiên niên kỉ 1) quy định việc gả chồng cho con gái phải 
thực hiện trước khi có sự trưởng thành về tình dục của 
nó. Nếu ngược lại người cha của cô ta phải chuốc lấy tội 
"phá thai" cho đến khi con gái mình xảy ra hành kinh. 
Nếu sau ba năm kể từ khi con gái trưởng thành về tình 
dục mà không lấy chồng, nó sẽ trở thành nô lệ (sudra). 
Nếu không có ai lấy, nó tự đi tìm cho mình một vị hôn 
thê. Người đàn ông chỉ được cưới vợ khi đến tuổi 20. 
Cuộc hôn nhân lí tưởng được xem là cuộc hôn nhân mà ở 
đó tuổi của cô dâu bằng một phần ba tuổi chồng, thí dụ 
tuổi chồng là 24 thì tuổi vợ là 8 tuổi. Dường như lấy 
chồng càng sớm thì càng được "an toàn" khỏi những tội 
lỗi trước khi kết hôn. Bởi lẽ trong trường hợp ngược lại 
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thì cô gái khó mà lấy được chồng. Theo quan điểm cách 
ngôn trong cuộc sống cho rằng, chắc gì vừa mới trưởng 
thành cô gái đã tìm ngay được bạn tình cho mình. Để 
ngay từ đầu tránh được thẩm hoạ, thứ nhất, cần bảo vệ 
con gái cẩn thận, thứ hai, có tầm quan trọng hơn, việc 
"gả con" tức là tìm thông gia lịch sự hơn. 


Hiện nay, đại đa số các thanh niên nam nữ ở Ấn Độ 
trước khi kết hôn đều bị kiểm soát chặt chẽ của cha mẹ. 
Di nhiên, điều đó bị thanh niên phản đối mạnh mẽ. 
Không lấy gì làm ngạc nhiên, rằng ở Ấn Độ các mối tình 
vụng trộm vẫn phát triển mạnh. Thậm chí điều đó còn 
được đề cập tới trong giáo lí: Thần Krisna thổi sáo đã 
làm cho bọn đàn bà của đám chăn gia súc mê mẩn. Họ 
bỏ cả chồng con, bỏ cả công việc gia đình để chạy nhanh 
đến thần. Điều đó đã phần nào phản ánh truyền thống 
Ấn Độ về sự khêu gợi lộ liễu tính ngoại tình. 


Về sau, sau thời "Dharmasastra" tuổi kết hôn của 
đàn ông bắt đầu giảm xuống. Chẳng hạn từ thời Trung 
thế kỉ cho đến thời gian cách Cây không lâu, ở Ấn Độ có 
một tập quán thịnh hành về hôn nhân trẻ em. Theo lời 
al - Biruni, "tính đặc thù của người Ấn Độ là kết hôn 
rất sớm do các bậc cha mẹ tiến hành". Rõ ràng là cuộc 
sống chung đụng sau khi kết hôn vẫn chưa được bắt 
đầu. Sau lễ kết hôn bọn trẻ về nhà của mình. Chỉ khi 
chúng lớn lên, có thể thực hiện được các nghỉ lễ của 
cuộc sống thực thụ - puspotsava ("ngày lễ hoa") - thì 
cô dâu mới về nhà chồng. Hiện nay các cuộc hôn nhân 
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trẻ con bị pháp luật cấm đoán, tuy vậy chúng vẫn 
thường được tiến hành ở thôn quê. 

Việc hôn nhân phải theo ba mục đích căn bản: thực 
hiện trách nhiệm tôn giáo bằng việc dâng cúng các lễ 
vật; sinh con cái để nối dõi và để cho người cha sau khi 
chết được hạnh phúc; thoả mãn khoái cảm tình dục. 
Nếu người nào không cam đoan sống độc thân và không 
vào chùa hay không thực hiện tu hành khổ hạnh thì 
phải kết hôn và chấp pháp. 


Thường thì người đàn ông có một vợ. Tuy nhiên ở Ấn 
Độ cũng có trường hợp đa thê, khi đó người đàn ông có 
đến mấy vợ. Ngay trong "Rigveda" cũng đề cập đến tập 
quán này. Nó xảy ra chủ yếu trong số những người có 
điều kiện sống "xa hoa", - đó và vua, quý tộc. Người vợ cả 
có địa vị trung tâm trong gia đình, mặc dù không nhất 
thiết là người vợ được yêu chiều nhất. Chuyện xích mích 
xảy ra thường xuyên giữa những người vợ trong cấc gia 
đình đa thê. Tuy nhiên, nhiều tác phẩm nghệ thuật mô 
tả các tình huống như vậy và kết cục được giải quyết 
một cách ổn thoả giữa hai (hoặc nhiều) bà vợ. Chẳng 
hạn vua Udayana, nhân vật của tác phẩm thơ "Đại 
dương của các truyền thuyết" của Somadeva (thế kỉ 11), 
có người vợ là Vasavadata. Sau đó ông ta đưa một phụ 
nữ khác về nhà, có tên là Padamavati. Vợ cả không 
phần đối gì, và về sau họ trở thành những bạn gái thân 
thiết gắn bó với nhau. Trong truyền thuyết đó có kể 
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rằng, vị quan khôn khéo tên là Jagandharayana đã can 
ngăn vua Ddayana lấy vợ ba. 


Vả lại, chế độ đa thê không được khuyến khích lắm 
trong luật pháp truyền thống. Nếu vợ tốt tính và đẻ 
được con trai, thì việc người chồng lấy vợ khác là không 
được phép. Và theo "Narada - dhamasastra", người đàn 
ông nhiều vợ không được làm nhân chứng ở toà án. 
Người đàn ông có thiên hướng đa thê trước hết bởi lí do 
vợ ông ta không sinh được con trai. Khi đó, ông ta có 
quyền lấy vợ hai, và vợ ba cho đến khi sinh được người 
thừa kế. 


Việc phụ nữ lấy nhiều chồng (Poliandria) ở Ấn Độ 
cũng ít phổ biến hơn. Bằng chứng cổ điển cho thấy 
nhân vật nữ tên là Draupadi của một tác phẩm thơ có 
đến năm chồng - họ đều là anh em nhà Pandava. 
Hiện nay Poliandria được phổ biến ở một số kasta thấp 
ở cao nguyên Đêcan và ở các bộ tộc Mông Cổ tại các 
vùng phía Bắc Ấn Độ. 


Nếu trong gia đình do nguyên nhân không có con 
hoặc do bệnh tật của chồng mà không sinh được con thì 
người chồng (vì mục đích phải có người nối đõi) phải 
trao quyền cho anh em trai hoặc thậm chí cho cư sĩ ăn 
nằm với vợ mình. Tục lệ đó là nyioga ("uỷ nhiệm"), nó 
cũng có ở các nền văn mình khác, được đánh giá theo 
cách khác nhau trong các văn bản pháp luật. Một số thì 
đồng tình, số khác lại phần đối. 
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Ở Ấn Độ, người ta tính được tám hình thức hôn nhân. 
Hôn nhân tốt nhất là của đạo Bà La Môn. Trong cuộc 
hôn nhân đó, cha của cô dâu mời chàng rể có học thức 
và tốt tính về nhà, trao con gái cho anh ta như một món 
quà thuần tuý. Hôn nhân của Daiva được tổ chức như 
sau: cha của cô dâu gả con của mình với tư cách là phần 
thưởng cho chú rể vì đã thực hiện tốt việc hiến tế lễ vật 
cho các thần. Trong hôn nhân của Arsa không có của hồi 
môn nào cho cô gái cả. Ngược lại, bố vợ nhận được từ 
chàng rể "tiền chuộc" tượng trưng dưới hình thức là một 
con bò. Trong hôn nhân của Pradjapatia bố vợ không 
nhận được tí của hồi môn nào mà chỉ dặn dò bọn trẻ một 
câu: "Hãy thực hiện việc đó bằng chấp pháp". Tham gia 
vào việc hôn nhân gia đình như vậy là những người lớn 
tuổi, có trách nhiệm. Hôn nhân của Gandharva là cuộc 
hôn nhân duy nhất được thực hiện theo tình yêu và tự 
nguyện đến với nhau. Nó được tiến hành không cần đến 
sự đồng ý của bố mẹ, không cần đến các lễ nghi, trên cơ 
sở đồng ý bằng miệng và thường là vụng trộm. Trong 
trường hợp này thì các cô gái tự chọn cho mình người 
chồng trong số các chàng trai cầu hôn. Công chúa huyền 
thoại Sita đã lấy chồng là hoàng tử Rama và trở thành 
người vợ chung thuỷ. Hôn nhân Asura thì thực hiện 
bằng việc mua cô dâu. Raksaxa thì "dùng sức mạnh 
cướp cô dâu, khi đó cô đâu kêu khóc, nếu người cướp vợ 
bị bắt sẽ bị người nhà của cô dâu giết chết". Chuyện kể 
về trường hợp tương tự là Sita bị thủ lĩnh Raksaxa là 
Ravana cướp. Kiểu hôn nhân đó phổ biến trong đẳng 


292 


cấp võ sĩ, họ cướp vợ bằng các cuộc chiến tranh mà vợ là 
chiến lợi phẩm. Cuối cùng là hôn nhân của paisacha, 
được thực hiện một cách "tổi tệ" nhất - đầu độc cô dâu 
bằng thuốc mê hoặc đổ rượu. Có lẽ người Ấn Độ đưa ra 
cách kết hôn thứ tám là cố ý đưa ra sự lựa chọn các 
phương án có thể giữa các giới tính và trao cho nó một 
hình thức khắc nghiệt. Về cơ bản thì có hai loại hôn 
nhân được xem là phổ biến: hôn nhân không tiền chuộc, 
nhưng có của hồi môn (ở các kasta cao) và hôn nhân - 
mua bán (ở các kasta thấp). 


Hôn nhân của Ấn Độ về nguyên tắc không đề cập 
đến việc li hôn. Sách luật khẳng định: "Con gái lấy 
chồng một lần". Hôn nhân được xem là việc thiêng liêng. 
Và cuộc sống chung đụng sau hôn nhân mang nhiều ý 
nghĩa thần thánh, đồi hỏi phải thực hiện luật gia đình 
một cách có ý thức. Tuy nhiên cũng có tình huống xây 
ra, khi việc li hôn được xem là cần thiết. Chẳng hạn, 
người chồng có thể "cách chức" vợ, nếu cô ta không đẻ 
con trai, nếu tính tình đồng đảnh và hay đay nghiến. 
Nếu có tính cách không tốt nhưng sinh được con trai thì 
việc li hôn bị cấm. 

Phụ nữ cũng có quyền đòi li hôn: "Chồng mà sống 
đểu cáng, bỏ đi sang nước khác có ảnh hưởng xấu đến 
quốc gia, gây ra nguy hiểm đối với cuộc sống của vợ, bị 
đuổi ra khỏi kasta hoặc bị bất lực trong sinh hoạt tình 
dục, có thể bị loại bỏ" ("Arthasastra"). Còn theo "Narada 
- đharmasastra", "nếu chồng bị mất tích, bị chết, trở 
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thành kẻ tu hành khổ hạnh, không còn là đàn ông nữa, 
bị đuổi ra khỏi kasta - trong năm trường hợp quá đáng 
đó thì người phụ nữ có quyền được chọn chồng khác". 


Nói chung, tuy phụ nữ có ít quyền hơn đàn ông, 
không nên quan niệm họ hoàn toàn không có quyền gì. 
Chẳng hạn, chồng có nguy cơ bị phạt nếu xúc phạm đến 
vợ, đánh vợ và bịa chuyện chống vợ. Phụ nữ cũng có 
quyền sở hữu và sử dụng của cải. 


Sau khi chồng chết, quả phụ thường phải chết trên 
giàn hoả thiêu. Trong trường hợp đó người ta cho rằng, 
bà ta sẽ liên hệ với chồng ở trên trời. AI - Biruni viết: 
"Nếu chồng bị chết, vợ không thể đi lấy chồng khác. 
Người vợ được phép lựa chọn chỉ một trong hai trường 
hợp: hoặc là sống goá bụa cho đến hết đời, hoặc tự thiêu. 
Họ thích trường hợp thứ hai hơn, bởi vì cảnh goá bụa 
thật là khổ cực do phải kiểm chế những ham muốn của 
bản thân thường vượt ra ngoài luật định. Vợ vua bị 
thiêu là điều đương nhiên, bởi vì muốn hay không họ 
cũng phải chấp hành, nếu không, trong cảnh goá bụa 
nhỡ làm điều gì xấu xa sẽ không xứng đáng với danh giá 
của chồng. Phong tục tàn bạo đó được thực hiện nghiêm 
ngặt chỉ từ nửa cuối thiên niên kỉ 1. Tuy nhiên, nó 
không được thừa nhận phổ biến và trên thực tế chỉ được 
thực hiện ở các đẳng cấp cao. Chỉ vào thời kì người Anh 
thống trị ở Ấn Độ phong tục này mới bị luật pháp cấm 
đoán, mặc dù ngày nay ở một số nơi của Ấn Độ điều đó 
vẫn diễn ra. 
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Người Ấn Độ cho rằng, nếu người phụ nữ mất chồng, 
có nghĩa là bà ta ở kiếp trước đã làm điều gì đó xấu xa. 
Quả phụ nếu không chết theo chồng thì sống một cuộc 
sống chẳng khác gì nô lệ. Bà ta phải ngủ trên đất, ăn 
uống những thứ chẳng ra gì và chỉ ăn mỗi ngày một 
bữa, phải từ chối mật ong, thịt, rượu và muối. Bà ta 
không được mang đồ trang sức và quần áo sáng màu, 
không được sử dụng mĩ phẩm và cần phải thường xuyên 
nhớ về chồng mình. Bà ta không được quay về nhà với 
bố mẹ đẻ. Quả phụ phải buồn rầu và chán nắn; giao tiếp 
và gặp gỡ với bà ta là điều không tốt. Vì thế mà ngạn 
ngữ Ấn Độ có nói rằng: "Bị chửi không tệ bằng bị rủa 
thành goá bụa"... 


" LUẬT LỆ VÀ SỰ BAN ƠN 


Trong bất kì nền văn hoá nào cũng có thể chỉ ra hai 
xu hướng đối lập nhau. Một là hướng về tính cội nguồn, 
tính lặp lại, tính trật tự của các thể chế xã hội và luật 
pháp. Xu hướng thứ hai là hướng tới tính tự tại, không 
phụ thuộc vào tình cảm, phá vỡ các rào cản và đi tới 
chỗ thay đổi luật pháp. Khi xu hướng thứ nhất bị đè 
nến, thì xu hướng thứ hai trỗi dậy. Đến mức độ nào đó 
thì xu hướng thứ nhất lại xuất hiện để ổn định trật tự 
xã hội. Trong lịch sử văn hoá, các lực lượng đó nằm 
trong sự tác động lẫn nhau, dấu tranh và hoà hợp với 
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nhau. Chúng đan xen nhau trong tâm hồn của từng 
con người. 


Sức mạnh đó biểu hiện cả trong nền văn hoá Ấn Độ. 
Tính ổn định trật tự của nền văn hoá ấy được định hình 
trong khái niệm pháp (dharma) - đi sản của tư duy 
Indo-Arya. Quy luật vũ trụ phổ quát cùng với tính nhịp 
nhàng nghiêm ngặt, cấp độ và tính bất biến của nó 
tương ứng với trật tự xã hội nơi trần gian. Toàn bộ cuộc 
sống của con người bị trói buộc bởi vô số các "nghi thức 
của chu trình sống" (samskara). Trong các văn bản 
pháp luật cổ có tới 40 nghi thức như vậy. Các nghi thức 
đó tuy bị mai một, nhưng cho đến nay vẫn còn khá 
nhiều. Các nghi lễ đó (về cơ bản là của đạo Hinđu) luôn 
đi đầu trong việc quy định gương mặt của nền văn hoá 
Ấn Độ hiện đại. Một loạt nghi thức liên quan đến bào 
thai của trẻ, đến sự sinh thành và lớn lên thành thành 
viên có đầy đủ quyền hạn của xã hội, đến hôn nhân và 
sự qua đời của nó. Mặt tôn giáo của đời sống được xem 
là quan trọng nhất trong số đó cũng bị trói buộc bởi vô 
số các tiền định. Luật định cũng cố gắng ổn định tới 
mức tối đa, tức là thiêng liêng hoá đời sống con người. 
Trong phạm vi của pháp, con người không phải là một 
nhân cách nữa. Nó chỉ là một trong nhiều khâu của trật 
tự xã hội và thế giới. Và ý nghĩa của con người đối với 
trật tự đó mang tính tỉ lệ với khả năng thực hiện các 
quy định của luật pháp. Con người được hiểu như là 
người thực hiện các tiền định. Thái độ mang tính cảm 
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xúc cá nhân đối với hành vì của nó bị đẩy xuống hàng 
thứ yếu. Trong những điều kiện mà ở đó pháp luật 
mang tính cực quyền thì mọi thứ và hầu hết đều bị định 
đoạt trước. Lối sống như vậy cũng có tính ưu việt của 
nó. Nó tạo ra tính an toàn, làm cho mọi hoạt động đều 
phải có sự suy tính trước. Song mặt khác, nó tỏ ra 
không thoải mái trước tính hình thức của nghỉ thức. 
Trong điều kiện pháp luật như vậy thì tính tự tại không 
thể xây ra. Nó lập tức bị ngăn chặn mà không cần đến 
sự kiểm chứng của thời gian. 


Một phương điện thể hiện tính tự tại khác của nền 
văn hoá Ấn Độ được phản ánh trong khái niệm "bhakti" 
("tình yêu thần thánh", "tạ ơn"). Khái niệm này dùng để 
chỉ hiện tượng xảy ra từ cảm giác bản địa địa (ngoài 
Arya) về sự xuất hiện của Thần trong tương lai gần. 
Chính trong bhakti, con người lần đầu tiên nhận thức 
được về mình như là một nhân cách. Trong hành vi của 
mình, con người biểu hiện không phải là những hình 
ảnh định trước, mà là tình cản. bộc lộ bởi tâm trạng của 
nó tại thời điểm đó. Nó không nghĩ về quá khứ cũng như 
hướng tới tương lai. Con người sống trong hiện tại, bởi 
vì ở đây và chính lúc này nó quan niệm được sống với vị 
Thần mà nó kính yêu với cả tâm hồn mình. Trước thần 
ai cũng bình đẳng như nhau. Thần bao dung tất cả mọi 
người bằng sức mạnh vô song, cho nên thần cao hơn tất 
thảy. Vì vậy, trong điều kiện của bhakti không hề có sự 
phân cấp xã hội, điều đó là mâu thuẫn hoàn toàn với 
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pháp. Nếu như trong bhakti só sự phân cấp nào đó, thì 
chỉ là từ nguyện vọng muốn gần với Thần mà thôi. Con 
người càng yêu kính thần bao nhiêu, thì nó càng trở nên 
thánh thiện bấy nhiêu. Chính vì vậy mà những người 
tin theo bhakti luôn lên tiếng chống lại sự phân biệt 
đẳng cấp, và như thế là chống lại chính nguyên tắc 
phân chia xã hội thành kasta và varna. Họ cũng phản 
đối cả những nghỉ lễ không cần thiết lẫn sự hoa mĩ 
mang tính máy móc của các kinh sách, có khi bỏ luôn cả 
cuốn sách đó. Các thực hành khổ hạnh, chế độ thày tu, 
Yôga, triết lí trừu tượng cũng bị phản bác. 


"Con người của pháp" trông cậy vào việc thực hiện lễ 
nghi và biết rằng, nếu hoạt động phù hợp với quy định 
được thiết lập, thì sẽ đạt được mục đích. Và "con người 
bhakti" luôn ý thức được bản thân mình phụ thuộc hoàn 
toàn vào Thần. Trong trường hợp thứ nhất Thần luôn 
công bằng và hợp lí. Ngài ban phúc bởi lẽ con người làm 
tất cả những gì "cần làm". Trong trường hợp thứ hai 
Thần là thiện cảm và bất thường. Ngài ban phúc cho 
những người trung thành với bhakti trước hết vì họ 
muốn gần Ngài bằng tất cả sức lực của mình. 


Vốn nảy sinh trong số những người ngoài Arya, 
bhakti dần dần trở nên phổ biến cả trong xã hội chính 
thống của người Indo-Arya. Và ngay lập tức, sau khi 
thâm nhập vào quỹ đạo của dòng chính thống Hinđu 
giáo, thì bhakti bị "pháp hoá". Từ đó xuất hiện nhiều 
cách phân loại khác nhau về bhakti. Thí dụ, theo dạng 
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đối tượng kính trọng: saguna - kính trọng sự thể hiện 
giống hình người và nirguna - kính trọng bản chất phi 
cá nhân. Hoặc theo dạng tính cách con người: thái độ 
đối với Thần như là đối với Tuyệt đối nằm ngoài giới 
hạn và cách xa thế giới; thái độ đối với thần như với bề 
trên, với bạn bè, với con trai, với người yêu, vv. Cũng từ 
đó xuất hiện một thể thức đầy đủ về thực tiễn tỉnh thần 
có tính tổ chức (bhakti-yoga) Chẳng hạn, trong 
"Bhagavata-purana" có nói về chín nguyên tắc của 
bhakti-yoga như sau: nghe kể về Thần, hát về Thần, 
nhớ về Thần, thể hiện ra ngoài sự phục vụ Thần, vv. 
Sau đó bhakti-yoga thường được tiến hành trong đền và 
trên thực tế, đã trở nên đồng nhất với pudja - phụng sự 
thần của đạo Hindu. Như vậy là bhakti đã hoà trộn với 
hoạt động lễ nghỉ, với pháp. 

Vào thế kỉ 15 - 16, các nhà thần học đã cố ý tiếp thêm 
sức sống mới cho tính tự tại đang lắng dần. Ở Bengan, 
nhà cải cách nổi tiếng là Chaitania đã tổ chức một cuộc 
diễu hành và hát hò ngoài điờng phố. Trong thời gian 
diễn ra các cuộc điễu hành đó, các tín đổ bị lâm vào 
trạng thái thôi miên. Ở Bradja (miền Trung Ấn Ðộ), nhà 
hướng đạo Vallabha dạy cách yêu kính và thành tâm 
thuần tuý đối với Thần, đồng thời chia những người theo 
bhakti thành hai phe. Phe thứ nhất là maryada - bhakti 
gầm những người nghiên cứu Vệ đà và sastra, thực hiện 
chín bhakti (đó là những bhakti hoạt động theo kinh 
thánh). Phe thứ hai là pusti (nghĩa cụ thể là "ủng hộ") - 
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đó là những bhakti của những người bất hạnh và cùng 
cực. Họ không có gì ngoài tình yêu của đấng Tối thượng. 
Họ không biết dựa vào đâu, ngoài Thần. 

Suy cho cùng, trong số những người theo Krisna, nơi 
khởi phát bhakti, có sự cân bằng giữa sự phục vụ mang 
tính tiền định cho Thần theo nguyên tắc (vidhy) và phục 
vụ Thần theo tiếng gọi của trái tim. 


300 
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ên văn mình Arập là một trong các lực lượng mạnh 
nhất của loài người, vì nó ban tặng cho loài người 
một tôn giáo thế giới vĩ đại - Hồi giáo. Thậm chí người 
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Arập không làm gì nữa thì đóng góp của họ cho văn hóa 
vẫn là hoàn toàn độc đáo. Nối tiếp sự ra đời của Hồi giáo 
là thế kỉ vàng son của văn hoá Hồi giáo kéo dài tám thế kỉ 
(7 - 15). Những người mang lại cảm hứng cho nó chính là 
những người Arập. Đồng thời, trong lịch sử của nền văn 
mình hiện nay đang thống trị, thế giới Arập đóng vai trò kể 
trung gian, một mặt, giữa nên văn hoá cổ đại và các nên 
văn hoá Châu Âu, mặt khác - giữa nên văn hóa cổ đại và 
các nền văn hoá phương Đông. Và, sau khi người Arập 
chuyển cho Châu Âu và Châu Á những gì là có giá trị nhất 
trong kho tàng tính thần của mình, sự suy thoái của họ đã 
bắt đâu diễn ra rất nhanh. 





Nhà thờ Hồi giáo ở Cairô (Ai Cập) 
xây dựng khoảng 876 - 879 
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Hán đảo Arập nằm ở phía Tây Nam Châu Á; phía Bắc 
giáp dJoocđani uà Irắc, phía Tây giáp uình Akaba uà Biển Đỏ, 
phía Đông giáp uinh Pecxich (Persique); diện tích toàn bán 
đảo khoảng 3 triệu km?. 

Lịch sử của dân tộc Arập trải qua bốn thời đại lớn. Giai 
đoạn từ giữa thiên niên kì 2 tCn đến đầu Công nguyên là thời 
gian xuất hiện các nhà nước - thị thành đầu tiên của người 
Arập ở Bắc uà Nam Bán đảo Arộp (Arabie). Nổi bật trong số 
đó là Saba, Hadramaut, Petra, Panmir, cũng như Hatra - 
thành phố ở phía bắc Lưỡng Hà (Mésopotamie). Đây là thời 
đại độc lập chính trị uà xây dựng những thể chế cơ bản của 
nên uăn mình (nhà nước, đền, chữ uiết, giáo dục). Từ thế kì 1 
đến thế kì 7, cộng đồng người Arập trải qua giai đoạn suy 
thoái chính trị uà kinh tế, đầu tiên là phục tùng Đế chế La 
Mã, còn sau đó là Đế chế Bizantin uà Ba Tư. Những thành thị 
lớn thời cổ đại đã bị diệt uong, đời sống uăn mình bị thay thế 
bằng sinh hoạt bán man rợ của những bộ lạc chăn muôi bị 
chia rẽ bởi những xung đột bên trong uù sự trả thù. Sự xuất 
hiện của Hồi giáo ở Trung bán đảo Arập đã đem lại cho uăn 
hóa Arập một xung lượng sáng tạo mới. Từ thế kì 7 đến thế kỉ 
10, một sự bành trướng sang các lãnh thổ lân cận đã diễn ra 
nhanh chóng. Chính quyền của người Arập đã được thiết lập 
trong một không gian rộng lớn từ Nam Âu cho tới Iran. Từ thế 
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kỉ 11, ảnh hưởng của họ đến xã hội Hồi giáo đã giảm dần, 
người Ba Tư uà người Tuyêc (TùrÈ) đã giữ uị trí hàng đầu. 
Sau một thế kỉ, người Arập bắt đâu sống dưới sự cai trị của 
các dân tộc khác (Mông Cổ, Tuyêc, thực dân Châu Âu, uu.). 
Thời đại thứ tư kéo dài uà bất hạnh nhất, từ thế kì 13 đến đầu 
thế kỉ 1. Người Arập đã không có được sự độc lập chính trị 
đây đủ uà buộc phải đi theo chính sách của các quốc gia 
mạnh nhất (Anh, Mĩ, Liên Xô). Rốt cuộc các con đường phát 
triển đổi lập của thế giới Arập đã hình thành, trong đó quan 
trọng nhất là ba con đường: chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã 
hội nhà nước uà chủ nghĩa nguyên giáo. Thực ra, sau sự tan 
rã của Liên Xôö uà quan hệ uới Mĩ trở nên gay gắt, nhiều người 
trong cộng đồng Arập bắt đầu suy nghĩ uê uiệc đạt tới sự độc 
lập hoàn toàn uà uề triển uọng đổi mới nền uăn mình. 

Người Arập sống tại các khu uực sinh hoạt truyền thống 
của mình, tức tại bán đảo Arập, cũng như tại các nước mà 
những người Hồi giáo đầu tiên đã xâm chiếm được ở Cận Đông, 
Bắc Phi, Irraen. Các nhóm người Arập đông đảo hiện đang 
sống tại Mĩ, Pháp, Anh. Các cộng đồng người Arập còn có mặt 
tại các thành phố của Liên bang Nga, các nước Trung Á. 

Chúng tôi sẽ đề cập tới lịch sử uà uăn hóa của nền uăn 
mình Arập cổ điển từ thời điểm ra đời của nó cho tới khi bắt 
đầu suy thoái. Xét uê mặt lịch đại thì đây là giai đoạn từ đầu 
thiên niên kì 2 tCn cho tới thế kỉ 13 - 15. 
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NGƯỜI AFRAXIA 


Vào thiên niên kỉ 1 tCn, người ta gọi người Arập là 
các bộ lạc sống tại các miền đất ở Cận Đông - tại thảo 
nguyên và sa mạc Arập, Xyri, Joocdani, Palextin, Lưỡng 
Hà. Các bộ lạc này là những người họ hàng thân thuộc 
của người Babylon, của người Axyri (Ássyries), của 
người Do Thái và của người Êtiôpia, còn xa hơn nữa là 
của người Ai Cập cổ. Khoa học hiện đại gọi tất cả các 
dân tộc này là người Afraxia dựa trên cơ sở họ định cư 
không những ở Cận Đông mà còn ở một bộ phận Bắc 
Phi. Người Afraxia xuất thân từ đâu - Châu Phi hay 
Châu Á - cho tới nay vẫn chưa rõ. Trong Kinh thánh về 
tôn tại, tổ tiên của tất cả các dân tộc này được tuyên bố 
là những người con của nhà truyền giáo Nôia mà Chúa 
đã cứu gia đình của ông ta khỏi nạn hồng thuỷ. Chẳng 
hạn, người Ai Cập và những người láng giềng của họ 
được gọi là con cháu của Ham, còn người Áxyri và một 
số dân tộc khác ở Cận Đông - con cháu của Sim. Xuất 
phát từ sự phân loại như vậy, các nhà khoa học từ thế 
kỉ 18 đã bắt đầu nói về các dân tộc và các ngôn ngữ Sim 
và Ham. Vào những năm 60 thế kỉ 20, nhà phương 
Đông học người Nga, I. M. Diacônôp đề nghị hợp nhất 
các tiểu nhóm có họ hàng này thành một nhóm có chung 
ngôn ngữ dân tộc và đưa ra thuật ngữ "Afraxia". Người 
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ta gọi người Afraxia - Ham là những người Ai Cập cổ, 
một. số dân tộc ở Lybi, Xuđăng, Sat. Người Sim bao gồm 
cư dân cổ ở Irăc, ở Xyri, và ở Palextin, là người Do Thái, 
người Arập và người Êtiôpia. 


Người Sim sống tại Cận Đông từ thiên niên kỉ 8 tCn. 
Họ chủ yếu làm nghề chăn nuôi và trồng trọt. Nghề 
nông có năng suất cao chỉ có thể ở gần các con sông lớn 
vì vào thời kì nước'lũ, cánh đồng được cung cấp một 
lượng phù sa lớn. Tuy nhiên, người ta đi tới phương thức 
canh tác như vậy không phải ngay lập tức. Đầu tiên 
người ta gặt lúa dại, sau đó học được cách trồng nó và 
tưới cho nó bằng nước mưa. Chỉ sau vài thiên niên kỉ, họ 
mới nghĩ được cách đồng thời vừa bón phân và tưới bằng 
nước sông. Các dân tộc may mắn là các dân tộc sống tại 
bờ sông Nin (Ni]) hay sông ỞƠphrat (Euphrate): họ ngay 
lập tức nhận được khả năng phát triển trồng trọt nhanh 
chóng. Nhưng đa số các bộ lạc, kể cả các bộ lạc Sim, 
dường như vẫn sống cuộc sống du mục cùng với súc vật 
ở trên sa mạc và trong nhiều thiên niên kỉ vẫn không có 
cơ hội có được một cuộc sống đảm bảo và đa dạng. 


" CẦU PHÚC LÀ CHIẾC CHÌA KHOÁ 
MỞ RA BÍ ẨN CỦA NỀN VĂN MINH 


Trong mọi ngôn ngữ Sim đều có câu chào kiểu Arập 
"Salam alâycum!". Nó được phiên dịch là "Hoà bình 
dành cho bạn!". 
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Nhưng lời cầu chúc hoà bình ấy ẩn chứa bí ẩn vĩ đại 
của toàn bộ nền văn minh Afraxia. Động từ "Shalamy" 
tiếng Sim có nghĩa là "tổn tại là một chỉnh thể" (về cơ 
thể), "tổn tại hoàn hảo", "tôn tại khoẻ mạnh", "tổn tại 
hạnh phúc", "phù hợp với chuẩn tắc", "có ích cho công 
việc" (về đối tượng), "sống hoà bình với kẻ thù". Cần 
phải đặc biệt quan tâm tới nghĩa thứ nhất. Khi chào 
nhau, con người trước hết được chúc để cho thể xác của 
nó được toàn vẹn và không bị làm hại. Không phải ngẫu 
nhiên mà tại Ai Cập cổ, tính toàn vẹn của cơ thể 
Pharaông, tính chất không bị huỷ diệt của nó là cái đảm 
bảo cho tính bất di bất dịch của bản thân quốc gia. Khi 
nói tên của Pharaông, người ta nói: "Cầu cho ông ta 
sống lâu, toàn vẹn và khoẻ mạnh!". Tính toàn vẹn của cơ 
thể được cầu chúc trước, sau đó mới đến sức khoẻ thể 
chất. Vậy tại sao tính toàn vẹn của cơ thể lại quan trọng 
như vậy đối với người Afraxia? Chúng ta một lần nữa lại 
nhận được câu trả lời ở Ai Cập cổ. Những văn bản tại 
Kim tự tháp cho thấy Pharaông không thể được phục 
sinh trong thế giới bên kia cho tới khi mọi bộ phận của 
cơ thể ông ta chưa được tập hợp lại. Người Ai Cập lĩnh 
hội cái chết như là sự phân huỷ của cơ thể hay sự không 
có khả năng hành động một cách hài hoà của các bộ 
phận cơ thể, cấu thành một cơ thể thống nhất. Nhờ câu 
thần chú ma quỷ, chúng lại cần được hợp nhất, đem lại 
cho Pharaông một cuộc sống dưới âm phủ. 


Có thể, theo người Afraxia cổ, phúc lợi của bộ lạc phụ 
thuộc vào khả năng gìn giữ cơ thể của tổ tiên. Trong khi 
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đó cuộc sống dưới âm phủ được coi là chỉ có thể với điều 
kiện như vậy. Đó là lí do mà ở người Ai Cập, thể xác 
không thối rữa và không bị phá huỷ đảm bảo cho ông ta 
một lối thoát dễ dàng vào cuộc sống vĩnh hằng và tuyệt 
diệu ở trên trời, còn ở trong nước - sự toàn vẹn lãnh thổ 
và sự thịnh vượng của nhân dân. Như vậy, Pharaông 
của người Ai Cập được đem đối lập với thế giới súc sinh 
bao quanh hay là một thực thể đặc biệt không tuân thủ 
các quy luật của thế giới ấy. 


Tính chất đặc biệt của Pharaông thể hiện ở chỗ khi 
sống, ông ta có hai cơ thể - cơ thể mặt trời và cơ thể con 
người, cơ thể con người không bị thối rữa sau khi ông ta 
chết. Theo quan niệm của người Ai Cập, nhà cầm quyền 
tự sinh ra mọi hiện tượng của thế giới, biến con người 
thành công cụ cho ý chí của mình. Tất cả mọi người đều 
đơn giản là những nô lệ, mà chính là nô lệ cho sự thiên 
xạ của Pharaông, là những giọt nước mắt của ông ta. 
Như vậy, Pharaông là một bản chất đặc biệt tách rời 
khỏi vũ trụ. Cả cuộc sống của ông ta, lẫn sự tổn tại ở thế 
giới bên kia của ông ta đều khác hoàn toàn với số phận 
của những bộ phận khác của vũ trụ. Với nghĩa đó thì 
ông ta hoàn toàn tránh khỏi một số phận nào đó và là 
thực thể tự do duy nhất trên trần gian. Hêghen (G. W. 
F. Hegel; 1770 - 1831) có nhận xét chính xác: "Tại Ai 
Cập, mọi người đều biết là chỉ có một người tự do". 


Có thể nhận thấy cội nguồn của độc thần giáo chính 
trong thực tế như vậy. Độc thần giáo lúc đầu đã xuất 
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hiện chính ở các dân tộc Afraxia. Thực chất của nó là ở 
chỗ có một Thượng đế tạo ra tất cả mọi hiện tượng của 
thế gian. Bản thân thế giới này đồng thời là tạo phẩm 
của Thượng đế và là công cụ của Thượng đế. Pharaông 
là Thượng đế như vậy ở người Ai Cập, thể xác của ông 
ta là không bị phá huỷ do đó săn sàng được phục sinh ở 
thế giới khác. Bằng ý chí của mình, Pharaông tạo dựng 
toàn bộ vũ trụ, kể cả loài người. Vũ trụ bị phân tán và 
hữu hạn, Pharaông là vĩnh hằng và thống nhất. Do Thái 
giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo sẽ sử dụng mô hình 
đối lập này giữa Thượng đế vĩnh hằng, toàn vẹn với thế 
gian hữu tử trong giáo lí của mình. 

Nền văn minh Châu Âu hiện đại đã tiếp thu những 
quan niệm cơ bản của văn hoá Do Thái - Thiên Chúa 
giáo, đã chuyển vấn đề quan hệ giữa Thượng đế và thế 
giới sang quan hệ giữa con người và tự nhiên. Một số 
nhà tư tưởng thời Phục hưng đã khẳng định con người 
là hình ảnh và sự tương tự của Chúa, không phục tùng 
các quy luật tự nhiên và có thể được giải phóng khỏi nó. 
Họ gọi con người là thực thể xuất thân từ thế giới tự do 
và nó dần dần chiếm giữ địa vị của Chúa trong bức 
tranh về thế giới thời Cận đại. Sau khi chiếm giữ địa vị 
này, con người muốn điều hành tự nhiên theo ý muốn 
của mình. Rốt cuộc là đã xuất hiện những tiền để cho 
cuộc khủng hoảng sinh thái ngày nay. Đó là lôgic phát 
triển của nền văn minh Afraxia. Tại đó lúc đầu có 
Pharaông được thần thánh hóa, sau đó là Thượng đế 
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siêu việt (nằm ngoài thế giới), cuối cùng là con người tự 
đem mình đối lập với toàn bộ vũ trụ. 


Câu chúc "Hoà bình dành cho bạn" của người Sim có 
nghĩa là "hãy toàn vẹn như Thượng đế". Nó đưa con 
người ra khỏi lĩnh vực tác động của các quy luật thối 
rữa và phân huỷ, nhưng nó dần dần, cùng với quá trình 
phát triển xã hội, cũng đặt con người vào địa vị của 
Đấng sáng thế. 


Từ đó chúng ta cũng dễ hiểu tại sao con người của 
nền văn minh Afraxia lại không thể có những suy nghĩ 
về vũ trụ như một kết cấu hài hoà. Nó bao giờ cũng coi 
tự nhiên là không đầy đủ vì tự nhiên do Đấng sáng thế 
khác với tự nhiên tạo ra. Đấng sáng thế không có điểm 
nào giống với thế giới. Ông ta chỉ sử dụng thế giới với tư 
cách đồng thời là công cụ và thành phẩm. Con người 
không nên cố gắng nhận thức cấu tạo của vũ trụ, mà 
nên cố gắng trở nên giống với Đấng sáng thế là người 
đem lại cho nó quyền sử dụng những tạo phẩm của 
mình. Sự khác nhau giữa cái vĩnh hằng và cái thối rữa 
thể hiện qua thể xác. Do vậy Thượng đế có thể xác vĩnh 
hằng, hay không phải là thể xác. Như vậy, có Thượng 
đế, có con người cố gắng trở nên giống với Thượng đế, và 
có mọi thứ khác mà cả Chúa lẫn con người đều sử dụng 
theo ý của mình. Từ đó tất yếu nảy sinh những tư tưởng 
và hiện tượng văn hóa như phân chia thế giới ra thành 
thế giới siêu việt và thế giới trần tục, khước từ thế giới 
thế tục vì lợi ích của thế giới thần thánh, không có 


310 


nguyện vọng tự cảm nhận thấy mình là một bộ phận 
của tự nhiên, khoa học, tiến bộ của loài người và sự phá 
hoại tự nhiên. 


" NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN 
CỦA NỀN VĂN MINH AFRAXIA 


Khi xác định những đặc điểm cơ bản của bất kì nền 
văn mỉnh nào cần phải rất thận trọng vì những đặc 
điểm chúng ta tách biệt, không phải là những đặc điểm 
sinh học bẩm sinh. Chúng biểu hiện nhờ mối liên hệ 
phức tạp giữa các nhân tố địa lí và lịch sử xã hội. Sự 
không hiểu biết hay sự bỏ qua một tình tiết có cảm 
tưởng không đáng kể cũng sẽ dẫn tới khuôn sáo ngay 
lập tức đóng sập cửa dẫn nhà nghiên cứu tới chân lí. 


Chẳng hạn, người ta quen coi người Do Thái và 
người Arập là những người thích buôn bán. Nhưng khi 
đó người ta lại quên rằng người Do Thái học buôn bán ở 
người Phênixi (Phénicie), còn trước khi xâm chiếm 
Palextin, họ đã làm nghề chăn nuôi và trồng trọt. Đến 
lượt mình, người Phênixi trước thiên niên kỉ 2 tCn là 
công dân của nhà nước - thị thành làm nghề trồng trọt, 
còn nếu có buôn bán thì lợi nhuận cũng được nộp cho 
cung đình và đền thờ. Hệt như vậy thì người Arập trở 
thành thương gia sau vài thiên niên kỉ từ khi họ làm 
nghề chăn nuôi và trồng trọt. Do vậy, không nên nói 
rằng một hình thức hoạt động kinh tế nào đó cấu thành 
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đặc điểm của một dân tộc hay của một nền văn minh. 
Quan trọng hơn nhiều là lựa chọn những đặc điểm 
chung nhất thể hiện từ thời cổ xa xưa và cùng với thời 
gian đã chuyển hóa trong những hiện tượng chính trị và 
tư tưởng đa dạng. 


Chủ nghĩa con người là trung tâm. Chủ nghĩa 
con người là trung tâm tuyệt đối là đặc điểm thứ nhất 
của văn hóa Afraxia. Hiện tượng này có nghĩa là gì? 
Viết tiểu sử một nhà triết học Trung Quốc là không 
phức tạp vì những người đương thời đã viết và nói nhiều 
về ông ta. Viết tiểu sử một nhà thơ La Mã hay một 
Pharaông cũng đơn giản hệt như vậy. Tiểu sử căn cứ 
trên tài liệu về cuộc đời mà có thể theo dõi và ghi lại 
được rất nhiều. Nhưng viết tiểu sử một nhà thơ Nhật 
Bản có đơn giản không? Là rất phức tạp vì bất chấp tài 
năng thi ca, người ta vẫn coi ông ta là một hiện tượng tự 
nhiên chứ không phải là con người. Tức người ta tách 
biệt tài năng và chỉ quan tâm đến những sản phẩm của 
tài năng chứ không phải là chủ nhân của nó. Từ đó rút 
ra kết luận gì? Quan hệ của văn hoá với thể loại tiểu sử 
cho phép xác định được định hướng của nó - hoặc là vào 
con người (chủ nghĩa con người là trung tâm), hoặc là 
vào các quy luật của thế giới mà con người là một biểu 
hiện (chủ nghĩa tự nhiên là trung tâm). Một điều đặc 
trưng là các nền văn minh mang tính chủ nghĩa con 
người là trung tâm là các nền văn minh thần thánh hóa 
quốc vương hay so sánh ông ta với Thượng đế: các nền 
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văn mỉnh Ai Cập cổ, Trung Quốc cổ và La Mã cổ. Ngược 

-lại, các nền văn hóa có định hướng dân chủ công xã là 
mang tính tự nhiên là trung tâm chủ nghĩa: Xume 
(Sumer), Hi Lạp, Nhật Bản. Tại đây, nhà cầm quyền chỉ 
hoàn thành những nghĩa vụ do các lực lượng tự nhiên ở 
bên ngoài quy định (đứng đằng sau chúng là các bô lão 
hay hội nghị nhân dân). 


Như vậy, tại nhà nước Ai Cập, quốc vương, xét về 
bản chất và số phận sau cái chết của mình, là khác với 
toàn thể xã hội và thậm chí với toàn bộ vũ trụ. Tại các 
xã hội Sim ở Lưỡng Hà, vua lúc đầu cũng được so sánh 
với các thần linh. Sau khi lên cầm quyền, người Sim đã 
mô tả vua của mình trên tường và trên các bức tượng, 
người Xume cũng làm như vậy sau đó. Đây là giai đoạn 
đầu tiên của chủ nghĩa con người là trung tâm ở người 
Afraxia - thần thánh hoá nhà cầm quyền. Tại Ai Cập, 
nó biến thành chuẩn tắc. Nhưng, tại Xume, do ảnh 
hưởng của người Xume, nó vẫn chỉ tổn tại dưới dạng 
mầm mống. 

_ Vào giữa thiên niên kỉ 2 tCn, tại Ai Cập và Lưỡng 
Hà đã xuất hiện tư tưởng cho rằng một trong các 
thần linh là Thượng đế và là nhà cầm quyền của đất 
nước. Pharaông Amênôphit IV, còn gọi là Akhênatông 
(Amenophis, tiếng Ai Cập Amenhotep; khoảng 1372 - 
1354 tCn) đã lựa chọn Thần Mặt trời Atôn cho vai trò 
ấy, còn các vua của Babylon đã đặt tên cho thần hộ 
mệnh của thành phố là Macduc (Mardouk). Cả Atôn 
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lẫn Macđduc đều tập trung trong tay mình những chức 
năng của mọi thần linh khác, nhưng đồng thời sự tổn 
tại của những thần linh khác được thừa nhận một 
cách vô điều kiện. Chúng ta nhận thấy rằng quyền tối 
thượng dần dần đã chuyển từ một người (vua) sang một 
thần linh. Còn cần một bước tiến nữa - thừa nhận thần 
linh ấy không những là tối cao mà còn là duy nhất, bác 
bỏ những thần linh khác. Người Do Thái đã làm công 
việc này. 


Không nên nghĩ rằng độc thần giáo một lần nữa lại 
là mang tính bẩm sinh đối với người Do Thái. Sống tại 
Lưỡng Hà, họ đã tôn thờ vô số thần linh của đất nước 
này. Định cư tại Phênixi và Palextin, nhiều người trong 
số họ đã thờ các thần bản địa trong suốt nhiều thế kỉ 
bên cạnh thần chung của bộ lạc là Yavê (Yahweh hoặc 
Jahweh). Sách thánh cho thấy vua anh minh Xôlômông 
(Salomon; khoảng 970 - 931 tƠn), bên cạnh Thần chân 
chính, còn thờ Astara và các ngẫu tượng đa thần giáo 
khác. Chỉ có cải cách (năm 621 tCn) của vua lôxiat 
(Josias; ? - 609 tƠn) mới chấm dứt "lưỡng thần". Từ thời 
điểm này, độc thần giáo trở nên mang tính nghiêm ngặt, 
chỉ cho phép tin vào một thần, đọc một cuốn sách thánh 
và cầu nguyện tại một ngôi đền. Khi đó đã xuất hiện sự 
cấm đoán mô tả động vật. Bản thân Thượng đế không có 
hình ảnh, còn thờ tượng của các thần trước kia là có tội. 
Không nên vẽ bất kì một động vật nào. Như vậy là văn 
hóa Afraxia đã bị tước mất những hình ảnh. Điều này 
xây ra lúc đầu trong Do Thái giáo, sau đó là trong Hồi 
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giáo. Trong mọi độc thần giáo thì chỉ có Thiên Chúa 
giáo biết cách kết hợp tư tưởng về một Thượng đế của 
người Sim với việc thờ hình ảnh của người Hi Lạp. 
Nhưng độc thần giáo của người Do Thái chỉ phổ biến 
trong một dân tộc. Khi thời đại Hi Lạp hoá bắt đầu, sau 
đó là thời đại bá chủ của người La Mã, các dân tộc 
phương Đông và phương Tây được hợp nhất bằng vũ lực 
đã đi tìm sự cứu rỗi ở trong một Thượng đế, Thượng đế 
này coi nhẹ quan hệ máu mủ và địa vị xã hội của tín đồ. 
Đây là sứ mệnh của thời đại tiếp theo mà Thiên Chúa 
giáo và Hồi giáo đã hoàn thành nó. Nhà cầm quyền được 
thần thánh hóa của một đất nước rốt cuộc đã trở thành 
Thượng đế của toàn bộ thế giới. Sự phát triển tôn giáo 
của người Afraxia đã dừng lại ở đây. Nhưng bộ phận chủ 
nghĩa con người là trung tâm của nền văn hóa này sau 
đó sẽ biến thành việc tôn thờ con người vô thần tự tuyên 
bố mình là người sáng tạo ra và là chủ nhân của thế giới. 


Sự hướng ngoại. Đặc điểm nổi bật thứ hai của văn 
hồa Afraxia là sự định hướng của nó ra thế giới bên 
ngoài mà tâm lí học gọi là sự hướng ngoại. Trung Quốc 
là tự đầy đủ, là hướng nội. Cư dân của nó thường không 
có những chuyến viễn du xa xôi, không cố gắng tuyên bố 
những phát minh của mình trong thế giới, thậm chí 
không cố gắng bán chúng. Họ tiến hành sự tự trực giác. 
Chúng ta không nhận thấy một điều gì tương tự trong 
bộ phận Sim của thế giới Afraxia. Cận Đông bị thức tỉnh 
bởi cuộc khủng hoảng của các quốc gia nông nghiệp lớn - 
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Ai Cập và Xume. Vào thiên niên kỉ 2 tƠn, con người dần 
dần bắt đầu hiểu được rằng sống bằng nghề thủ công và 
buôn bán là có lợi hơn việc chăn nuôi và canh tác. Chính 
người Phênixi buôn bán, sống dựa vào việc sản xuất 
kính màu và nhuộm vải. Họ lần đầu tiên đã có nạn cướp 
biển, họ phát minh ra chữ cái để làm tăng tốc độ chuyển 
tải tư tưởng đi xa. Người Do Thái đã tiếp thu của họ 
thói quen buôn bán, ghi lại những sách thánh của mình, 
nhờ lí giải chúng mà họ trở thành những nhà ngôn ngữ 
học đầu tiên. Sau khi bị làm tù binh cho Babylon, người 
Do Thái nấm bắt được di sản khoa học và tôn giáo 
phong phú của người Xume và người Babylon. Sau đó họ 
học tập người Hi Lạp và người La Mã, còn vào thời 
trung cổ - người Arập. Người Arập cũng thành đạt trong 
việc học tập và tiếp thu. Họ phát triển khoa học dựa 
trên việc lí giải các tác giả cổ đại, còn ngôn ngữ học thì 
chú giải thơ ca và kinh Côran. Nhưng các văn bản của 
người Sim rất nghèo nàn xét về phương diện tâm lí. Rất 
khó nhận thấy ở chúng có ý định phản ánh trạng thái 
nội tâm của con người. Những gì được người Ai Cập và 
người Afraxia ở Bắc Phi phát triển, thì đã bị người Do 
Thái và người Arập đánh mất. Người Sim đa thần giáo 
so sánh những biến đổi tâm lí của mình với ý chí của số 
phận hay của các thần linh, còn người Sim độc thần giáo 
- với ý chí của Thượng đế siêu việt. 


Tất nhiên sẽ nảy sinh vấn đề: nếu văn hóa Sim có 
điểm khác biệt là không quan tâm đến đời sống nội tâm 
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của cá nhân, thì chủ nghĩa tâm lí Thiên Chúa giáo sâu 
sắc phát triển dựa trên cơ sở nào? Khi trả lời cho vấn đề 
này, cần phải tính đến một số nhân tố sau đây. Thứ 
nhất, nhân tố tích hợp các nền văn hóa ở thời kì Hi Lạp 
hoá và di chuyển của các dân tộc. Thứ hai, định hướng 
chung của bộ phận loài người phát triển khi đó nhằm 
khước từ sự tác động tích cực và sự tìm kiếm thế giới nội 
tâm. Thiên Chúa giáo biểu thị khát vọng né tránh cái 
ác, giống như các học thuyết tôn giáo và triết học đạo 
đức khác của thời kì này: Khổng giáo, Phật giáo, Do 
Thái giáo hậu kì, Bái Hỏa giáo (Zoroastrism), vv. Tất cả 
chúng đều quan tâm tới sự cứu rỗi linh hồn. Sự quan 
tâm của Thiên Chúa giáo đến linh hồn chính là sản 
phẩm của thời đại này. 

Sự hướng ngoại có lẽ không nhận thấy tự do ý chí 
của cá nhân. Ngược lại, ý thức định hướng ra thế giới 
bên ngoài, tự cảm nhận thấy mình phụ thuộc vào nhà 
cầm quyền hay Thượng đế. Nếu con người muốn hành 
động không giống như cần thiết phải hành động, thì nó 
sẽ đi theo con đường tội lỗi. Nếu nó hành động đúng đắn 
thì Thượng đế sẽ khuyến khích. Nhưng con người không 
được phép làm một điều gì đó vượt lên trên điều quy 
định hay đi chệch khỏi con đường đúng đắn mà không 
phạm tội. Do vậy vấn đề cơ bản của văn hóa Sim là vấn 
đề quan hệ giữa sự tiền định và tự do ý chí. 


Tiền định và tự do ý chí. Tại giai đoạn phát triển 
đầu tiên của tôn giáo, vấn đề là ý chí tự do của Thượng 
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đế - Đấng sáng thế đối với những vật thể trong thế giới 
bao quanh, trước hết là các thiên thể. Ý thức độc thần 
giáo đầu tiên đoạn tuyệt với niềm tin vào sức mạnh của 
các thiên thể, sau đó là với ma thuật. Ibrahim trong 
Côran nói rằng các thiên thể không thể là các thần linh 
vì chúng chuyển động, còn Thánh Ala đứng im một cách 
vĩnh hằng. Thượng đế ra lệnh cho tất cả những gì ảnh 
hưởng đến số phận. Do vậy, Thượng đế đứng cao hơn số 
phận. Tại giai đoạn thứ hai, ý chí con người được đem 
đối lập với ý chí của Thượng đế - Đấng sáng thế. Nếu 
con người trong độc thần giáo muốn làm một điều gì đó 
ngoài những thứ đã quy định trước, thì nó cần phải 
hoàn toàn khước từ niềm tin vào sức mạnh của Thượng 
đế toàn năng và bắt đầu phủ định Thượng đế. Không có 
một phương thức khác trong khuôn khổ của mô hình 
này về thế giới. Do vậy, sau cuộc khủng hoảng của mình, 
độc thần giáo tất yếu định trước sự vô thần. Một điều 
tương tự đã diễn ra ở người Ai Cập. 


NGƯỜI ARẬP TRƯỚC HỔI GIÁO 


" . NGƯỜI ARẬP THEO CÁC NGUỒN TÀI LIỆU CỔ 


Trong ngôn ngữ Arập cổ điển, danh từ "Arập" được 
gọi là người thị dân, còn danh từ "a'rabi" được sử dụng 
đối với người chăn nuôi du canh du cư. Vậy bản thân từ 
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gốc "rb" trong tiếng Sim có nghĩa là gì? Theo ngôn ngữ 
cổ thì "arabi" có nghĩa là "sa mạc", "sa mạc hoá". Tức là 
chúng ta nhận được hai nghĩa: "sa mạc" và "sa mạc 
hoá", hay cư dân của sa mạc có thể bay như con chim 
ưng và sa mạc hoá bản địa. Như vậy, "'arabi" có nghĩa là 
cư dân sa mạc. 


Như vậy, người Sim chăn nuôi gia súc trên sa mạc, 
được gọi là người Arập. Khi đó nơi xuất thân của họ 
không có ý nghĩa. Tất cả những người nào xuất thân từ 
sa mạc Xyri hay sa mạc Arập đều là người Arập đối với 
những người làm ruộng. Ngược lại, những người làm 
ruộng ở nam bán đảo Arập là họ hàng với những người 
Arập chăn ngựa, lại không tự gọi mình là như vậy. Họ 
chỉ chấp nhận tên gọi "Arập" vào thế kỉ 6, khi mà canh 
tác nông nghiệp có hiệu quả trở nên không thể ở nam 
bán đảo Arập. Từ đó chúng ta nhận thấy rõ rằng quan 
niệm về dân tộc chưa có ở thời cổ và các bộ lạc tự đồng 
nhất mình với lãnh thổ sinh sống của mình. 


Vào thời kì các thành phố ở Xume và Babylon phát 
triển, người Arập chưa biết tới đền thờ, đô thị, chính 
quyền của Vua, chữ viết, trường học. Một số người có 
thể tham gia hoạt động của các tổ chức thương mại tồn 
tại ở thiên niên kỉ 3 - 2 tCn trên lãnh thổ miền Đông 
bán đảo Arập. Đó là Đinmun và Magan - các quốc gia 
được nhấc tới trong tài liệu cổ nhất của người Xume. 
Magan - Ôman hiện nay (phía đông bán đảo Arập), 
Đinmun - đảo Baranh hiện nay. Chúng là các bạn hàng 
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buôn bán của người Xume và một thời gian là con nợ của 
họ. Người Xume coi các vị thần của người Đinmun là kẻ 
phụ thuộc vào các vị thần của mình. Vào đầu thiên niên 
kỉ 2 tƠn, tình hình đã thay đổi. Các thương gia Đinmun 
và Magan đạt được thắng lợi lớn trong buôn bán, trong 
khi đó thì các thành phố của Lưỡng Hà bị kẻ thù tấn 
công và bắt đầu bần cùng hoá. Do vậy, giới quý tộc Xume 
và Babylon thích giao lưu với những cư dân giàu có của 
bán đảo Arập, tại Đinmun người ta xây dựng một số ngôi 
đền thờ các thần lính của người Xume. Sự thịnh vượng 
kinh tế ở miền Đông bán đảo Arập tiếp diễn cho tới giữa 
thiên niên kỉ 2 tƠn. Sau đó, nền kinh tế của người 
Đinmun và người Magan bắt đầu suy thoái, hoàn toàn 
lệ thuộc vào các nhà cầm quyền Lưỡng Hà. 


Vào cuối thiên niên kỉ 2 tƠn, tại miền Nam bán đảo 
Arập đã lần lượt xuất hiện các nhà nước - thị thành kiểu 
quân chủ. Đất đai ở khu vực này là rất màu mỡ vì mưa 
rất nhiều và có thể tưới ruộng nhờ hệ thống kênh rạch. 
Những người Yêmen đã trồng lúa mì, trồng cây ôliu và 
chế biến dầu từ đó. Toàn bộ nền kinh tế của các vương 
quốc miền nam Arập (như Main, Saba, Cataban, Hadramaut, 
muộn hơn là Himiarơ) căn cứ trên việc buôn bán dầu mỡ 
và hoa quả. Người ở Arập ở đây lần đầu tiên đã có chữ 
viết (dựa trên bảng chữ cái Phên¡xi) và đặt cơ sở cho nền 
văn minh. 


Những năm đầu tiên của chế độ nhà nước ở Nam 
bán đảo Arập đã không còn lưu giữ lại bất kì một văn 


320 


kiện bằng chữ nào. Các truyền thuyết Êtiôpia và Arập 
kể về Nữ hoàng Saba đường như là con của vua Ixraen ở 
thế kỉ 10 tCn - Vua Xôlômông, đã không được chứng 
thực trong các văn kiện phương Đông cổ thời ấy. 


Tình hình khác đi ở Trung và Bắc bán đảo Arập. Sa 
mạc và thảo nguyên đá chỉ được đan xen với những ốc 
đảo nhỏ có đất đai mầu md. Không có sông ngòi. Con 
người sinh sống bằng những bộ lạc phân tán tản mạn, 
mỗi một bộ lạc đều do người đứng đầu dòng họ cai quản 
- đó là trưởng tộc. Họ chủ yếu làm nghề chăn nuôi (lạc 
đà là chính) và tiến hành chiến tranh. Hàng loạt bộ lạc 
người Arập đã làm người hầu cho các vị vua nước ngoài 
và tham gia vào liên minh quân sự chống lại nhà nước 
hùng mạnh. Người Arập không đóng vai trò độc lập 
trong đời sống chính trị phương Đông cổ và được xem là 
công cụ của kẻ yếu chống lại người mạnh. Họ thường 
thua trong các trận chiến, sau đó trở thành nô lệ một 
thời gian đài cho người chiến thắng. 


" . NGƯỜI ARẬP THEO DỮ LIỆU VĂN KHẮC HỌC SABA 


Những cư dân cổ của các quốc gia ở Nam bán đảo 
Arập đã để lại hàng nghìn văn bia được viết bằng chữ 
cái có hình dạng chặt chẽ trên các vật liệu đa dạng 
nhất: đá, bảng ngỗ, tấm bảng bằng đồng, đất sét, vv. 
Người ta biết tới những văn kiện được viết nhân danh 
các vị vua và giới quý tộc, các nhà tư tế và các thợ thủ 
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công, các thương gia, những người chăn cừu và thậm chí 
nô lệ. Xét về nội dung, những văn bản ở đây là những 
văn bia kỉ niệm, văn bia về thoả thuận buôn bán, về 
luật pháp, ít hơn là ghi nhớ về những sự kiện. Tiếc thay, 
cho tới nay không phát hiện ra được văn bia mang tính 
chất văn học hay tôn giáo. 


Những văn bia ở Nam bán đảo Arập cho phép tái tạo 
cơ cấu và lịch sử các xã hội Arập cổ cuối thiên niên kỉ 
1 tEn đến thế kỉ 5ð. Chúng ta sẽ sử dụng các kết quả 
nghiên cứu văn bia của nhà nước Saba do các nhà khoa 
học Nga hiện đại tiến hành là Gunđin (A. G. Gundin) và 
Kôrôtaep (A. V. Korotaev). Vào thời kì Saba cổ, lãnh đạo 
nhà nước là nhà tư tế - lãnh tụ (mucarip), quyền lực của 
ông ta được kế thừa. Thể chế quyền lực tối cao thứ hai 
là hội đồng bô lão, nó bao gồm những bô lão (Shêika). 
Hoàn toàn có thể là ở giai đoạn tiền nhà nước, chính hội 
đồng bô lão với tư cách cơ quan tối cao của liên minh các 
bộ lạc đã đưa ra các ứng cử viên cho chức vị mucarTp. 
Nhiều bộ lạc (shap) phục tùng muearip và hội đồng bô lão, 
chúng cấu thành từ những thống lĩnh và những quý tộc 
(cain), những người lệ thuộc (ađam) và những nô lệ. Có giả 
thuyết cho rằng giới tư tế có thể nằm trong tầng lớp quý 
tộc. Những thợ thủ công và những nông dân là phụ thuộc 
vào các ngôi đền, còn những người nước ngoài bị liệt vào 
số người lệ thuộc. Nô lệ nói chung không có năng lực 
pháp lí. Sở hữu về cánh đồng, nhà cửa, vườn, xưởng 
mộc, giếng nước là sở hữu cá nhân ở vào thời kì này. 
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Cơ cấu của xã hội đã thay đổi đáng kể vào thời kì 
Saba trung kì (thế kỉ 1 - 4). Những tư liệu thời kì này 
cho thấy rằng quyền lực của mucarip chuyển biến thành 
quyền lực của vua (malie Saba). Shap bây giờ được hiểu 
là ba loại những tiểu cơ cấu: công xã về lãnh thổ cùng 
với dân cư tập trung rất dễ nhận thấy; một số công xã 
về lãnh thổ được hợp nhất dưới quyền lực của một nhóm 
cain thị tộc; liên bang bộ lạc. Sở hữu ở giai đoạn này 
chuyển từ tay tư nhân sang quyền sử dụng của tập thể. 
Sự lệ thuộc cũng biến từ sự lệ thuộc cá nhân thành sự lệ 
thuộc nhóm (khi một bộ lạc này phục tùng một bộ lạc 
khác). Đặc trưng cho xã hội S8aba giai đoạn này là ý 
định phi tập trung hoá và suy thoái của các thể chế 
quyền lực. Nguyên nhân của sự thoái bộ như vậy là bối 
cảnh kinh tế trở nên tổi tệ ở bán đảo Arập. 


Những thành phố cổ ở Nam bán đảo Arập được xây 
dựng dưới dạng tam giác vuông. Chúng được bao bọc 
bằng những bức tường cao 10 - 12 mét và được bảo vệ 
bằng những cái tháp vuông vững chãi. Việc chế biến 
kim loại và đá, sản xuất đổ gốm, dệt và thuộc da đã 
phát triển trong các thành phố này. Tại miền ngoại 
thành làm nghề nông, người ta nuôi những đàn gia súc 
lớn, trồng lúa mì, đại mạch, đậu và rau. Bao bọc thủ đô 
của "vương quốc Saba" - Marip (Marrib) - là một bức 
tường đá không vượt qua được cùng với cái tháp dài 6 
nghìn "bước chân". Dẫn vào thành phố là bốn cổng được 
làm từ gỗ đổ nặng. Toàn bộ không gian ở bên trong là 
những cung điện, những ngôi đền, những khu nghĩa 
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trang và nhà cửa. Nằm không xa Marip là một trung 
tâm thờ cúng lớn - đền thờ thần thuỷ lợi (tưới tiêu nhân 
tạo) Anmäc được xây dựng vào khoảng thế kỉ 8 tCn. Bức 
tường hình ôvan của ngôi đền dài gần 350 mét. Trên cửa 
ra vào là một cái tháp tráng lệ. 


Niềm tự hào của Saba là cái đập chắn nước nằm ở 
phía tây Marip, nó chứa nước trong một chiếc hồ nhân 
tạo ở trên sông Adanat. Thông qua một mạng lưới kênh 
rạch phức tạp, hồ đã cung cấp nước cho những cánh 
đồng của nông dân, những đồn điền trồng hoa quả và 
vườn cây nằm trong các ngôi đền và các cung điện trên 
toàn bộ lãnh thổ của nhà nước. Chiều dài của bờ đê là 
600 mét, cao 15 mét. Con đập ngăn không phải nước 
sông mà là nước mưa được đem lại 9 lần trong một năm 
từ biển Ấn Độ Dương nhờ các cơn bão nhiệt đới. 

Lịch sử chính trị của các quốc gia ở Nam bán đảo Arập 
còn không rõ ràng hơn nữa. Nhà nước Saba lần đầu tiên 
tham gia vào quan hệ với cường quốc AÁxyri ở đầu thế kỉ 8 
tƠn và muộn hơn, vào thế kỉ 7 tCn, đã xâm chiếm lãnh 
thổ Đông Bắc Êtiôpia hiện nay. Sản xuất hương liệu chủ 
yếu tập trung ở các khu vực nằm bên bờ biển Ấn Độ, còn 
ngoại thương từ thế kỉ 7 tƠn nằm trong tay Main. Từ đó 
bất đầu con đường hương liệu. Sau đó người Main xây 
dựng các trạm và các khu buôn bán ở Tây Bắc bán đảo. Họ 
thường xuyên đi đến Ai Cập, Xyri, Lưỡng Hà, sau đó là 
đến đảo Đêlôsơ (Délos). Vị trí của Nam bán đảo Arập ở 
trên con đường dẫn từ Ấn Độ đến Châu Phi và tiếp theo là 
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Địa Trung Hải đã quyết định vai trò của nó như một kẻ 
đứng trung gian quan trọng nhất trong việc trao đổi hàng 
hoá giữa các nền văn minh cổ ở Nam Á và Cận Đông, các 
lưu vực biển Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải. 

Sự bá quyền chính trị của Saba phổ biến lên toàn bộ 
lãnh thổ Tây Nam bán đảo Arập từ thế kỉ 7 tCn. Tuy 
nhiên, ngay từ thế kỉ 6 - 4 tCn, do có những cuộc chiến 
tranh kéo dài, Main, Cataban và Hadramaut đã được 
giải phóng khỏi sự lệ thuộc vào Saba. Những xung đột 
đã tiếp diễn trong suốt nửa sau thiên niên kỉ 1 tCn. Do 
đó Main bị Saba thôn tính, nhưng bản thân nó bị chiến 
tranh làm cho suy yếu, vẫn luôn là nơi diễn ra những 
trận chiến huynh đệ tương tàn và của sự thay thế giữa 
những triều đại cầm quyển khác nhau. Sự ổn định 
tương đối chỉ được xác lập ở đây từ thế kỉ 3 tCn. Cataban 
đã biến mất khỏi diễn đàn lịch sử vào thời gian này. 


Có thể nói về tôn giáo của cư dân Nam bán đảo Arập 
còn ít hơn nữa so với lịch sử chính trị. Người ta biết 
được rằng họ thờ mặt trăng, các biểu hiện khác nhau 
của mặt trời, các thần linh chung của người Sim, cũng 
như các thần linh của bộ lạc. 


" QUAN HỆ XÃ HỘI Ở TRUNG BÁN ĐẢO ARẬP 


Chúng ta không biết nhiều về quan hệ này vì người 
Arập ở khu vực này không biết chữ cho tới thế kỉ 7. Các 
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tác giả Hồi giáo chủ ý xuyên tạc cuộc sống của con người 
ở thời đại đa thần giáo (mà họ gọi là thời đại ngu dốt 
"Côran") để chỉ ra sự không hoàn hảo của nó. Cho đến 
thời điểm chấp nhận Hồi giáo thì dân số bán đảo Arập 
có khoảng 7 triệu người. Trong số đó thì cho tới trước 
khi có sự suy thoái kinh tế ở Nam bán đảo Arập, người 
làm nghề nông chiếm 4 triệu, người làm nghề chăn nuôi 
chiếm 3 triệu. Sau khi đập Marip bị phá vỡ, nhiều cư 
dân Nam bán đảo đã chuyển đến phương Bắc, hoặc là 
đến sa mạc ở các khu vực trung tâm, hoặc đến những 
thành phố nhỏ tiếp giáp với Xyri ít nhiều thuận lợi hơn. 


Như vậy, số lượng người chăn nuôi đã tăng lên đáng 
kể ở thế kỉ 6. Nếu các công xã của người làm nghề nông 
mang tên "shap", thì các nhóm người Arập chăn nuôi có 
cùng dòng họ được gọi là "cabila". Mỗi một đơn vị bộ lạc 
thường nằm trong thành phần của cabila, được gọi là 
"banu" (con cháu của một tổ tiên nào đó). Nhưng đến 
thế kỉ 7, số lượng đơn vị xã hội đã phân tán tới mức mọi 
cuốn gia phả chỉ còn nhắc tới những người có học vấn - 
ravia. Chẳng hạn, người sáng lập ra Hồi giáo - Muhamet 
thuộc về một dòng họ Kinanit đông đảo, xuất thân từ đó 
là bộ lạc Kuraishit bao gồm dòng họ Banu Haxim. Đứng 
đầu bộ lạc là lãnh tụ (sait) do hội đông bộ lạc (an - nadva) 
đưa lên nhờ uy tín cá nhân của nhà quân sự và nhà 
buôn. Không có một thông tin nào về thành phần của 
bản thân hội đồng. Song người ta cũng biết được rằng 
đến thế kỉ 6, nó chỉ là một cơ quan mang tính biểu 
tượng thuần tuý và theo quyết định của lãnh tụ. 
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Các thành viên gia đình được tính theo cha và theo 
mẹ. Người phụ nữ có quyền tự do li hôn. Chế độ nô lệ 
phát triển, nhưng người ta thường phóng thích nô lệ 
và biến họ thành thành viên của dòng họ theo luật 
Maun. Arraphu, cahina và saira điều hành đời sống 
tỉnh thần của bộ lạc. Hai thuật ngữ đầu tiên chỉ những 
nhà tiên tri và những thày mo, còn thụât ngữ thứ ba - 
các nhà thơ. Người ta cho rằng những thần linh sống 
trong thế giới, chúng có thể là thần linh độc ác hoặc 
thần linh nhân từ. Chúng có thể thông báo chân lí, có 
thể lừa dối con người. Các nhà tiên tri và các nhà thơ là 
những người trung gian giữa các lực lượng siêu nhiên và 
con người. 

Những nghĩa vụ cơ bản của nhà tiên tri là tiên đoán 
về tương lai và tìm kiếm những vật bị đánh mất. Thày 
mo tiến hành chữa bệnh và niệm thần chú. Còn nhà thơ 
đưa ra những lời nói chân thực về bối cảnh hiện tại. Bộ 
lạc cũng có quan toà của mình, nhưng không có thông 
tin về hoạt động của họ. Nhưng, nếu họ làm việc có hiệu 
quả thì đã không có nhiều đến như vậy những xung đột 
và chiến tranh giữa các bộ lạc. Các bộ lạc Arập đã liên 
tục gây chiến với nhau. Họ tiến hành chiến tranh vì 
nguồn nước, vì những bãi chăn nuôi tốt nhất cho lạc đà, 
vì bản thân lạc đà, vv. 


Chiến tranh chấm dứt nhờ hiệp ước hoà bình giữa 
các bên. Chẳng hạn, xung đột kéo dài giữa các bộ lạc 
Abs và Dubian đã chấm dứt sau khi họ hàng của những 
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người bị giết chết đã lùa những con lạc đà được chọn đi 
khỏi đó. 


"_ TÌNH HÌNH TÔN GIÁO Ở BÁN ĐẢO ARẬP 


Những người Arập chăn ngựa ở bán đảo (beduina) 
tin vào nhiều thần linh bí ẩn được gọi là ginu và 
saitanu. Những thần linh này sống giữa trời và đất và 
không nhận thấy được. Người ta không dựng tượng của 
họ. Những thần linh của bộ lạc đứng cao hơn, còn đứng 
trên chúng - các thần linh mà việc thờ cúng đã hợp nhất 
những người Arập. Đó trước hết là El, Anmacơ, Huban, 
Manat, al - Uda. Nhiều thần linh trong số này có thánh 
đường và vật bái riêng của mình. Thần linh cổ nhất của 
người Sim là El (có thể dịch là "tổ tiên" hay "người 
mạnh"). Theo truyền thuyết, El là người đứng đầu hội 
nghị các thần linh cho tới khi chưa bị con trai là Baan 
đuổi khỏi ngai vàng. El là ông tổ của mọi thần linh 
khác, do vậy bản thân tên gọi của thần này có nghĩa là 
"thần" theo tiếng Sim. Thần tưới tiêu nhân tạo Anmacơ 
là thần che chở cho những người Saba, được biết đến ở 
Trung bán đảo Arập. Trong các văn bia ở Nam bán đảo, 
nó còn có các tên gọi khác - Rahmanan (nhân hậu). 

Huban - thần của những người Kuraisit ở La Mêchca 
(La Mecca), cùng họ với thần Muhammat. Chính quần 
thể Caaba dành cho thần này. Caaba là một toà nhà 
hình khối lập phương có cạnh là 10 - 12, mét, các góc 
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hướng theo bốn phương cùng với lối vào ở hướng Đông 
Bắc. Bức tường làm bằng đá, cao 4,5 mét. Trong đó 
người ta đặt hai tảng đá thiêng, một ở góc phía đông, 
một ở góc phía nam, có màu đen. Không xa Caaba, đối 
điện với cửa vào, còn có một tảng đá nữa. Theo người 
Hồi giáo, nó đánh dấu chỗ đứng của Ibrahim sau khi 
đến La Mêchca cùng gia đình. Bên trong Caaba có một 
bức tượng Huban có mặt người và một cánh tay phải 
bàng vàng. Bên dưới bức tượng là cái hố có chiếc bình 
đựng vật tế thần linh. Huban được coi là thần linh vĩ 
đại nhất ở La Mêchca. Trong nhiều bộ lạc người Arập 
cổ, Habun được đồng nhất với thần mặt trời. Chính 
Habun được thờ ở La Mêcheca dưới tên gọi là Ala. 


Toàn bộ lãnh thổ xung quanh Caaba khoảng 1ð - 20 
km được coi là "Haram" (đất thánh, cấm đoán). Không 
được gây đổ máu, săn bắn ở đây. Địa điểm quan trọng 
sau Caaba là cái giếng Damdam nằm trong Haram. Giữa 
Damdam và Caaba có hai bức tượng: Isap và Nalla. Isap 
cai quản gió và mưa, có thể căng là thần chiến tranh. 
Trong Haram còn có hai nơi thờ cúng nữa là cánh đồng 
Mina và núi Muđalip gắn liền với lễ nghi hành hương 
hàng năm - hadg. Nó diễn ra vào ngày thứ 8 - 10 tháng 
du-] - hidg theo lịch mặt trăng-mặt trời của người Arập. 
Trước khi hành hương, người hành hương tiến hành lễ 
nghi tẩy rửa, sau đó trong suốt thời gian hành hương, 
người hành hương không được chải tốc và cạo râu. 
Người ấy mặc một bộ quần áo trắng đặc biệt - ihram. Lễ 
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nghỉ bắt đầu bằng bảy lần đi vòng quanh Caaba theo 
chiều ngược với kim đồng hồ bằng chân phải. Sau đó 
người hành hương hôn tảng đá đen hay chạm tay vào nó 
và nói những câu nói đặc biệt - cầu nguyện cho Thánh 
Ala. Sau đó người hành hương phải chạy một vài lần 
giữa các ngọn đổi Saf và Marva và hướng tới chân núi 
Arapha. Tại đó diễn ra nghỉ lễ vukup - đứng ở chân núi 
cho tới khi mặt trời lặn. Sau đó người hành hương lại 
chạy tới núi Muđalip và tiến hành cầu nguyện. Tiếp 
theo người hành hương đi ra cánh đồng Mina để ném 
bảy hòn đá vào cái cột mô tả một con vật độc ác nào đó. 
Trong thời gian hành hương, con người rời bỏ thế giới 
của con người và tiếp cận với những bí ẩn của thế giới 
thần linh. 

Một điều bí ẩn hơn nữa là ý nghĩa của ăn chay trong 
tháng ramadan. Ramadan - tiếng Arập "ramidan" có 
nghĩa là "đốt cháy", "thiêu đốt" (về mặt trời) - tháng thứ 
9 theo lịch Arập, một trong 4 tháng thiêng. Trong ngày 
ramadan cấm uống, ăn, hút chất hương liệu, giải trí. 
Sau khi mặt trời lặn và trước khi mặt trời mọc được 
phép ăn, uống. Thời gian ban ngày được dành cho công 
việc, cầu khấn, những suy nghĩ về việc thiện. Kết thúc 
tháng ăn chay được đánh dấu bằng việc liên hoan. 
Không phải thực hiện ăn chay là những bệnh nhân, trẻ 
con, khách du lịch, quân nhân đang ở trận địa. Tháng 
ăn chay chưa được hoàn thành cần phải được hoàn 
thành vào thời gian khác. 
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Các nhà truyền giáo thuộc các tôn giáo khác nhau 
đã tập trung tại bán đảo Arập đa thần giáo vào thế kỉ 
6 - 7. Người Arập sống ở các khu vực giáp ranh với Xyri, 
cũng như những người làm thuê cho Bizantin đã tiếp 
nhận Thiên Chúa giáo dòng Cảnh giáo (Cảnh giáo 
khẳng định Chúa Giêsu ra đời là con người và chỉ sau 
đó mới có được bản chất của Chúa). Sau đó Cảnh giáo 
đã đóng một vai trò quan trọng trong các quan niệm của 
Muhammat, người quan niệm Chúa Giêsu là Người được 
bản thân Chúa cứu thoát chết. Những người Beduina 
thích tiếp nhận Thiên Chúa giáo theo quan niệm một 
bản tính, tức quan niệm xuất phát từ bản tính hoàn 
toàn thần thánh của Chúa Giêsu. Việc thờ Chúa Giêsu 
trước hết như Thượng đế đối với họ là dễ hiểu hơn việc 
thờ một thần nhân nào đó. 


Vào đầu thế kỉ 6, Vua Yêmen Du Nuvac đã tiếp 
nhận Do Thái giáo và cố gắng làm cho dân tộc mình đi 
theo tôn giáo này. Nhiều bộ lạc Arập sống ở Yêmen đã 
trở thành những tín đổ Do Thái giáo và nhận được 
những cố vấn phương Tây dạy họ kinh Tora (sách kinh 
của người Do Thái). Nhưng tình hình đã chống lại Du 
Nuvac. Người Do Thái giáo đã bắt đầu truy nã tín đổ 
Thiên Chúa giáo ở nước mình. Điều này làm phật ý 
người láng giềng - Vua Êtiôpia đang truyền bá Thiên 
Chúa giáo. Vào năm 525, sau thất bại trong cuộc chiến 
với người Êtiôpia, Vua Du Nuvac đã tự vẫn, còn người 
Êtiôpia đã chiếm đóng Yêmen và đã đưa Thiên Chúa 
giáo vào đất nước này. Vua Êtiôpia Abraha đã cố gắng 
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thiết lập sự giám sát đối với La Mêchca, nhưng cuộc 
chính chiến của ông đã thất bại. Ngay lập tức người 
Yêmen đã đứng dậy chống lại người Êtiôpia và đã đuổi 
được họ với sự trợ giúp của người Ba Tư. Vào năm ð97, 
người Ba Tư đã chấm dứt nền độc lập của người Yêmen 
và bắt dân cư ở đây theo Cảnh giáo. Nhưng nhiều người 
Arập đã chạy trốn đến khu vực La Mêchca, khước từ 
chấp nhận niềm tin xa lạ với họ. 


Như vậy, đến đầu thế kỉ 7, những người ở Trung bán 
đảo Arập buôn bán với toàn bộ phương Đông, đã có đầy 
rẫy những người thuộc các tôn giáo đa dạng nhất. Khi 
đó mỗi tôn giáo đều cố gắng làm cho người Arập đi theo 
mình. Người Arập lúc đầu đã đi theo Do Thái giáo, sau 
đó là Thiên Chúa giáo. Thời gian trôi qua - họ lại khước 
từ cả Thiên Chúa giáo. Do Thái giáo gắn liền với việc 
chú giải Tora, do vậy nó định trước sự biết chữ và nắm 
bắt ngôn ngữ khác (Do Thái cổ). Còn Thiên Chúa giáo 
đòi hỏi một văn hoá triết học cao mà người Arập khi đó 
vẫn chưa có. Trong suy nghĩ của người Arập, học thuyết 
của các tôn giáo khác nhau là đan xen với nhau tới mức 
đã làm xuất hiện những người tin vào một Thượng đế 
nhưng lại không thừa nhận một hình thức thờ Thượng 
đế đang tồn tại nào. Họ được gọi là hanep ("kẻ lừa đối"). 
Hanep hiểu được rằng niềm tin vào các thần linh của bộ 
lạc đã không còn có hiệu quả nữa. Các bộ lạc hợp nhất 
thành các công xã lớn, tức các thần linh của họ phải 
chịu sự chỉ đạo của một lực lượng thần thánh nào đó. 
Chính khi đó đã xuất hiện Muhammat - con cháu của 
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người sáng lập ra La Mêchca, cháu của người giữ Caaba 
và Damdam, một con người quyền quý nhất của bộ lạc 
Curaisic mà thần linh bảo hộ là Thánh Ala. Chính ông 
ta có nghĩa vụ quyết định số phận của tôn giáo Arập. 


HỔI GIÁO 


" MUHAMMAT 


Người sáng lập ra Hồi giáo, Muhammat (Muhammad; 
tiếng Anh: Mohammed; tiếng Pháp: Mahomet; khoảng 
570 - 639) sinh ra tại La Mêchca. Xét về nguồn gốc, ông 
là người Kuraisic thuộc dòng họ Banu Hasim. Bà ngoại 
của ông xuất thân từ bộ lạc Abdada giữ chìa khoá đền 
Caaba. Ông nội của ông nổi tiếng nhờ lối ứng xử nhân 
từ và những ngày tháng ăn chay dài trong hang tại núi 
Hirơ. Theo truyền thuyết, một giấc mơ đã xuất hiện 
trước khi Muhammat ra đời. Mẹ của ông Amina đã mơ 
thấy rằng bà sẽ sinh ra một cậu con trai là người đứng 
đầu bộ lạc và cần phải đặt tên cho nó là Muhammat, 
Khi Muhammat sinh ra, ông của cậu đã mang cậu đến 
Caaba, cảm ơn Thánh Ala vì cậu bé và đã khấn "tránh 
khỏi ác độc của những kẻ ghen tức". 


Theo truyền thống của các gia đình giàu có và nổi 
tiếng, cậu bé được đưa cho bà vú nuôi có tên là Halima ở 
một bộ lạc du mục. Những người du mục nuôi trẻ lạ 
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được trả tiền. Sau khi Halima nhận nuôi Muhammat, 
thành công luôn đi liền với gia đình bà, bộ lạc của bà đã 
luôn tìm thấy bãi chăn nuôi. Halima trả lại đứa bé cho 
mẹ của cậu khi cậu lên hai tuổi. Muhammat mất mẹ khi 
cậu lên 6 tuổi, mất ông - 8 tuổi, cậu sống với chú ruột là 
Abu Talip. Abu Talip đưa cậu bé đi theo mình trong các 
chuyến đi bán hàng ở Xyri. Tại đây có một người tên là 
Bahi đã nhận thấy ở cậu bé có những dấu hiệu của 
nhà tiên tri và khuyên hãy cảnh giác người Do Thái. 
Muhammat cưới vợ lúc 25 tuổi, vợ ông là một phụ nữ 
goá tên là Khađija (Khadlijas; ? - 619). Đây là một phụ 
nữ kiên định, thông minh và nhân hậu. Khađija làm 
việc buôn bán, còn Muhammat có được thời gian rỗi để 
sống một mình và suy ngẫm. 


Vai trò đặc biệt của Muhammat trong công xã bắt 
đầu thể hiện khoảng 5 năm trước những bài giảng của 
ông về Hồi giáo. Khi đó đại diện của các dòng họ 
Kuraisic tập hợp lại để xây dựng lại và lợp lại mái nhà 
Caaba, nhưng lại tranh cãi nhau về người đem trả lại 
tảng đá đen về chỗ cũ. Muhammat lột bỏ chiếc áo khoác, 
đặt tảng đá đen lên nó, đại diện của mỗi dòng họ nắm 
lấy một góc và kéo tảng đá vào thánh đường. Sau này, 
Hểi giáo cũng đóng một vai trò hợp nhất như vậy đối với 
các bộ lạc Arập. Vào khoảng 40 tuổi, sau khi mất đứa 
con Ơasim, Muhammat không còn người kế thừa, đây là 
nỗi đau lớn nhất đối với một người Arập khá giả. Ông 
sống ẩn dật trên núi Hirơ ở gần La Mêchca để ăn chay, 
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suy ngẫm và cầu nguyện. Ngoài ra, ông còn tiếp nhận 
những người nghèo và nuôi họ. Muhammat tiến hành cả 
tháng ăn chay ở trên núi. Trở về nhà, đầu tiên ông đến 
Caaba và đi vòng quanh nó một số lần. Một hôm, trong 
thời gian sống ẩn dật như vậy, thiên thần Gabrien 
(Gabriel) đã hiện ra với Muhammat cùng với một cuốn 
sách được bọc trong một cái khăn. 





Thánh thất Caaba ở La Mêchca 


Cũng có hai giả thuyết về việc Muhammat tiếp nhận 
sứ mệnh tiên tri được phản ánh trong các sự tích. Theo 
giả thuyết thứ nhất thuộc về Ibn Saad, Muhammat vui 
mừng và kiên nhẫn chờ đợi những lần hiện ra mới của 
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thần Gabrien, rất thất vọng khi có sự gián đoạn, và sẵn 
sàng tiên tri giống như Isăc và Samuel trong Phúc âm. 
Một giả thuyết khác được trình bày trong hợp tuyển 
truyền thuyết của al - Buhari và Muslim. Theo đó, 
Muhammat cảm nhận rất khó khăn những sự mặc khải 
và, giống như các nhà tiên tri Misen, Giêrêmin, Giôva, 
Giêki]i trong Cựu ước, muốn chạy trốn việc chấp nhận 
sứ mệnh tiên trì. Kinh Côran và các sự tích kể lại rằng 
Muhammat cố chạy trốn khỏi những giấc mộng làm cho 
ông bị dần vặt. Tuân theo thực tiễn ma thuật phổ biến 
rộng rãi ở Cận Đông, ông đề nghị vợ mình buộc ông vào 
một cái túi và vẩy nước lên. Những hành vi như vậy là 
một bộ phận quan trọng đối với lễ nghi của những người 
Beduina trước Hồi giáo, cũng như đối với những người 
Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo. Người ta xua đuổi ma 
quỷ nhờ lễ nghi như vậy. Muhammat cảm nhận thấy rõ 
những cảm xúc tôn giáo của mình là gần gũi với hai tôn 
giáo độc thần trước đó. Nhưng ông thường xuyên nhấn 
mạnh những sự xuyên tạc được con người đưa vào học 
thuyết của họ. Điều này được phản ánh trong Côran, cụ 
thể ở chỗ Muhammat được coi là sự cảnh báo cuối cũng 
mà Chúa gửi xuống cho con người sau Moixê (Moise) và 
Jjêxu (Jésus). 

Muhammat tiến hành những bài giảng đầu tiên về 
Hồi giáo trong gia đình, trước mặt Khađija và người anh 
em sinh đôi với cô ta, tín đồ Thiên Chúa giáo - Varaca ibn 
Nauphan. Những người đầu tiên thừa nhận Muhammat là 
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nhà tiên tri, là vợ của ông và người bạn thân của 
Khadija, người anh em Ali cưới con gái Fatima của ông, 
và Sây 1bn Harixa - một nô lệ được phóng thích và là 
con nuôi của Muhammat. Những cư dân ở La Mêchca 
tiếp nhận sự truyền đạo của Muhammat một cách bình 
thân cho tới khi ông bắt đầu lên án việc thờ các thần 
linh đa thần giáo - các tôtem của bộ lạc. Người La 
Mêchea coi đó là việc xúc phạm đến tổ tiên của họ và là 
việc phá huỷ các cơ sở của cuộc sống. Những cuộc truy 
nã cộng đồng người Hồi giáo bắt đầu. Giáo đoàn Kuraisic 
đã đi đến người chú và người nuôi dạy nhà tiên tri là 
Abu Talip với yêu cầu tác động đến người cháu và bắt 
người cháu phải chấm dứt những bài giảng phạm 
thượng của mình. Nhưng Abu Talip đã khước từ. Rốt 
cuộc không có ai muốn quan hệ với ông, ông nhanh 
chóng bị phá sản và chết trong cảnh bần cùng. Cuộc đấu 
tranh căng thẳng với người La Mêchca đã trở nên không 
chịu đựng được sau khi Muhammat mất vợ là Khađija, 
sau đồ là Abu Talip (619). Cộng đồng buộc phải di cư 
vào năm 622. 


" HIDGRA 

Ngay vào những năm 615 - 617, một bộ phận những 
người Hồi giáo đã cố gắng tìm nơi trú thân ở Êtiôpia, 
nhưng những người Thiên Chúa giáo không thích những 
người láng giềng như vậy. Việc định cư tại Êtiôpia sau 
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này được gọi là tiểu hidgra (có nghĩa là lối thoát). Đại 
hidgra của người Hồi giáo được định hướng từ La 
Mêchca tới thành phố Giaxơrip, muộn hơn được gọi là 
"thành phố của nhà tiên tri", hay đơn giản là Mêđin 
(Medine). Các bộ lạc Haxrat (Hasradg) và Aut (Aus) đã 
thừa nhận nhà tiên tri ở đây. Họ tuyên thệ trung thành 
với Hồi giáo và Muhammat trong thời gian hành hương 
đến La Mêchca. Địa vị xã hội của Muhammat ở Mêđin 
đã thay đổi. Ông không những trở thành người truyền 
bá một tôn giáo độc thần mới mà còn trở thành người 
soạn luật điều tiết cuộc sống của công xã và của mỗi 
người Hồi giáo. Coi năm di chuyển đến Mêđin trở thành 
năm thứ nhất của lịch Hồi giáo. 

Khát vọng trở về quê hương La Mêchca đã buộc 
Muhammat phải khởi đầu cuộc chiến thương mại chống 
lại thương đội La Mêchca. Vào năm 624, trong một trận 
chiến ở một địa điểm quan trọng, bên những chiếc giếng 
ở địa phận Bat (Badr), những người La Mêchca đã bị 
thất bại trước một đội quân Hồi giáo được nhà tiên trì 
khích lệ và cố kết. Đây là chiến thắng đầu tiên của tỉnh 
thân và vũ khí Hồi giáo. Sau đó là hai trận chiến lớn 
cùng với sự tham gia không rõ ràng và không đồng nhất 
của các liên minh Hồi giáo - một số bộ lạc Do Thái giáo. 
Tại trận đánh ở Uhuda (năm 626), những người La 
Mêchca đã giành chiến thắng. Nhưng thắng lợi của họ 
không kéo dài: sau một năm họ đã lại bị đánh bại. Vào 
năm 628, Muhammat đã kí kết với người La Mêchca 
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một hiệp ước, theo đó cư dân ở đây phải cho phép ông 
hành hương ba ngày vào năm tiếp theo, còn ông phải 
chấp nhận khước từ hành hương vào năm ấy. Vào năm 
629, Muhammat tiến hành cuộc hành hương nhỏ đến La 
Mêchca. Vào năm này, quân đội Hồi giáo đã giành một 
chiến thắng đường như không phải để máu trước một 
đội quân đông đảo của Đế chế Bizantin. Vào năm 680, 
La Mêchca chấp nhận Hỗi giáo. Nhưng nó đã không bao 
giờ có được quyền uy chính trị trước kia, chỉ còn là trung 
tâm tỉnh thần của Hồi giáo. Mêđin trở thành thủ đô của 
công xã Hồi giáo vào năm 34 theo lịch Hồi giáo. 


Muhammat mất ngày 8 tháng 6 năm 632 tại Mêđin 
trong cuộc chiến đấu tàn khốc nhằm hợp nhất các bộ lạc 
Arập dưới lá cờ Hồi giáo. Số phận riêng tư của nhà tiên 
tri là bi đát. Tất cả những người thừa kế bên nội của 
ông đều đã chết khi còn nhỏ. Sau cái chết của Khađija, 
Muhammat còn lấy 9 vợ nữa, mỗi một trong số đó đều 
đóng vai trò chính trị quan trọng trong cộng đồng Hồi 
giáo mới. Nhà tiên tri được chôn cất trong ngôi nhà 
người vợ yêu quý của ông là Aisa. 


" CÔRAN 


Côran (Coran, Koran, Quran; theo tiếng Arập có 
nghĩa là "đọc thành tiếng", "tuyên bố", sau này đơn giản 
là "đọc") - tập hợp những bài giảng của Muhammat được 
những môn đệ của ông ghi lại tại các thành phố La 
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Mêchca và Mêđin từ năm 610 đến năm 6329. Sau khi tự 
tuyên bố mình là nhà tiên tri của Hồi giáo, Muhammat 
không biết chữ và không để lại tác phẩm tự tay ông viết 
ra. Song những bài giảng của ông đã được ghi lại trên 
những tấm da và lá cây. Sau khi nhà tiên tri mất, người 
ta thành lập một uỷ ban tập hợp những bản ghi chép lời 
nói tần mạn của ông và đưa vào một cuốn sách. Lãnh 
đạo uỷ ban là một trong những người đồng hành cùng 
Muhammat tên là Zait (Zaid ibn Thabit). Uỷ ban làm 
việc trong vòng 22 năm. Đến năm 654, tập hợp tất cả 
những bài giảng của Muhammat đã được thu thập, còn 
những tài liệu phác thảo đã cho huỷ bỏ. 


Những uỷ ban Zait đã không biết cách bố trí tài liệu 
vì không có ai có thể sắp xếp những bài giảng theo lịch 
đại hay theo đề tài. Trở ngại của việc bố trí là do hai nhân 
tố. Trước hết, không ai nhớ Muhammat đã giảng một bài 
nào đó vào năm nào (mặc dù có nhớ nguyên do). Ngoài ra, 
không ai ghi chép đầy đủ bài giảng. Do vậy người ta có thể 
phát hiện ra trên cùng một miếng da những đoạn trích 
không có liên hệ với nhau về mặt lôgïc. Khi đó người ta 
quyết định sắp xếp các bài giảng theo khối lượng văn 
bản giảm dần - từ dài nhất đến ngắn nhất. Người ta thu 
được 113 chương được gọi là sura. Bổ sung cho chúng là 
chương cầu nguyện với tư cách biểu tượng của niềm tin 
trong Hồi giáo. Kết quả là 114 sura. 


Côran là cuốn sách không phải được viết mà được 
nói ra và chỉ dẫn cho việc hát bằng lời. Thành phần 
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những bài giảng của Muhammat là những truyền thuyết, 
những câu thần chú, những quy định pháp lí của người 
Arậo, của Kinh thánh và cổ đại được xem xét lại. Hợp 
nhấ: chúng là tư tưởng thờ một Thượng đế duy nhất 
(Hồ: giáo theo tiếng Arập có nghĩa là tôn thờ). Nội dung 
của Côran đối với tín đổ là không tách rời khỏi hình 
thức của nó. Còn hình thức là sura cấu thành từ những 
câu nói riêng biệt (ajiat) mà kết thúc được nhịp điệu 
hoá. Do vậy, trong nguyên bản, Côran được lĩnh hội như 
là thơ, phát lên như âm nhạc, dễ dàng học thuộc. 
Phương diện thẩm mĩ (hình thức) này của Côran là hoà 
hợp với phương diện nội dung (nghĩa). Thể hiện trước 
mắt chúng ta không phải là lời nói trước công chúng của 
một thủ lĩnh thú lĩnh tôn giáo, mà là tập hợp những sự 
mặc khải được Thượng đế gửi xuống thông qua nhà tiên 
tri của mình. Những bài giảng của Muhammat là sự kết 
hợp phức tạp và đan xen lẫn nhau giữa đối thoại và độc 
thoại. Đây là độc thoại của Thượng đế được ông truyền 
đạt qua thể xác và ý thức của con người, là đối thoại hai 
người trong Muhammat: với Thượng đế nói qua miệng 
của ông ta và với những người lắng nghe ông ta. Ngôi thứ 
nhấ: của bài giảng thường xuyên thay đổi, vì Muhammat 
bắt đầu nó, còn cá nhân Thượng đế có thể tiếp tục nó 
nhân danh mình. Các đề tài, các tư tưởng và các hình 
tượng thường thay đổi trong suốt một bài giảng. 


Độc giả phương Tây có thể trách cứ những người 
biên soạn ở sự vắng mặt tính rõ ràng, tính khúc chiết, 
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tính có lôgic giữa các đoạn kinh Côran, vv. Nhưng yếu 
tố này hoàn toàn không cản trở người Hồi giáo hiểu biết 
nắm bắt được tất cả những sắc thái nội dung cần thiết 
cho bản thân trong tác phẩm phức tạp và đa phương 
diện này. Trong văn bản Côran, có thể phân biệt nhiều 
phương diện có tính chất triết học. Song nguyên lí cơ 
bản của cuốn sách này không phải là nội dung triết học 
mà là phương diện cấu tạo của vũ trụ. 


Côran bao hàm một quan niệm mới về thế giới, xác 
lập ranh giới mới giữa các bộ phận của thế giới và quan 
hệ mới giữa con người với nhau. Chẳng hạn, cái dẫn dắt 
con người trong xã hội đa thần giáo Arập là số phận, do 
vậy tôn tại thể hiện là tập hợp những sự ngẫu nhiên đối 
với nó. Còn trong Côran, số phận được đem đối lập với ý 
chí của Thượng đế - Đấng sáng thế quyết định trước một 
cách hợp lí sự sống của những cái hiện tồn. 


Những người đa thần giáo thường liên hệ bộ lạc của 
mình với tổ tiên và coi con người bắt nguồn từ đá hay từ 
cát. Côran nói về sự thống nhất của mọi người, về 
phương thức thống nhất trong việc sáng tạo ra họ và về 
tổ tiên chung của mọi dân tộc - Ađam. Truyền thuyết 
của bộ lạc được thay thế bằng lịch sử chung nhân loại 
căn cứ trên những thí dụ được lấy từ Cựu ước hay Tân 
ước. Những người đa thần giáo Arập đã phân chia tổ 
tiên của mình ra thành những người bạn và những kẻ 
thù, đã khơi mào vô số cuộc chiến tranh, đã trả thù 
những người họ hàng vì những người họ hàng khác bị 
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giết chết. Trong Côran, mọi tín đồ đều được gọi là những 
người anh em một cách không phụ thuộc vào mức độ 
máu mủ của họ, ranh giới được tiến hành giữa tín đồ và 
dị giáo. Đối với người đa thần giáo thì không có khái 
niệm về cuộc sống ở thế giới bên kia. Thế giới của con 
người trong Côran được phân chia rõ ràng ra thành hai 
bộ phận: cuộc sống trước mắt (đối với con người là từ khi 
sinh ra cho tới khi chết, còn đối với loài người - từ khi 
được sáng tạo ra cho tới ngày tận thế) và cuộc sống 
tương lai (sau toà phán xét cuối cùng). Côran kêu gọi 
người đa thần giáo tự cảm nhận thấy mình là con 
người, mà để làm được điều đó thì cần phải trở thành 
tín đổ và nghĩ về cuộc sống tương lai. Côran mô tả rất 
rõ Thượng đế, thế gian và nhà tiên trì với tư cách người 
đứng giữa chúng. 


"  ĐẤNG SÁNG THẾ 


Đấng sáng thế là Thượng đế duy nhất (Ala - Allah), 
không có sự bắt đầu và sự kết thúc, không sinh ra và 
không do ai sinh ra, bao hàm trong mình mọi khả năng 
của thế gian và sáng tạo ra thế giới bằng ý chí của mình. 
Phụ thuộc vào ý chí của Ala là mỗi sự vật mà Ala tạo ra, 
biến đổi, thủ tiêu và lại tái tạo. Thánh Ala trong Côran 
được mô tả bằng những thuật ngữ nhân hình luận (gán 
cho những đặc điểm của con người): Thánh ngồi trên 
ngai vàng, nói, tức giận, ban ơn, ban thưởng, yêu. Nhưng 
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tất cả những điều đó không làm thay đổi được những 
điều đã nói ở trên: Thánh Ala là vô cùng vô tận. 


Thánh Ala có rất nhiều tên gọi (99), trong số đó quan 
trọng nhất là Nhân từ, Nhân hậu. Mọi tạo phẩm của 
thánh Ala đều tuyệt mĩ. Thánh sáng tạo ra trời và đất, 
mặt trăng và mặt trời, cây cối và cỏ, núi, hoa quả, thiên 
thể, động vật, cũng như ba loại thực thể - thiên thần, 
con người và thần linh. 


"_ ĐUỔI RA KHỎI THIÊN ĐÀNG 


Trong mọi sinh linh thì Thượng đế yêu nhất con 
người đầu tiên là Ađam, dạy cho con người này tất cả 
mọi thứ mà bản thân Thượng đế biết, và gửi ông ta cùng 
với vợ vào vườn địa đàng. Thượng đế bắt các thiên thần 
phải tôn sùng Ađam. Song một thiên thần là Iblie đã ca 
thán vì kiêu ngạo. Thiên thần không thể tôn sùng kẻ 
được tạo ra từ đất. Iblic khước từ hoàn thành mệnh lệnh 
của Thượng đế và bị loại ra khỏi số thiên thần. Khi đó 
Iblic quyết định trả thù gia đình con người: ông ta biến 
thành con rắn để quyến rũ vợ chồng Ađam. Họ đã bị 
quyến rũ, và Thượng đế đuổi họ ra khỏi vường địa đàng. 
Sau đó một thời gian, họ bị đầy xuống La Mêchca. 
Thượng đế đổ mọi tội lỗi của những con người đầu tiên 
cho Iblic, còn vẫn coi con người là trong sạch và vô tội. 
Hồi giáo không biết tới tư tưởng tội tổ tông đặc trưng 
cho Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo. Con người có sự 


344 


hoàn hảo vĩnh hằng và không bị tước mất tình yêu của 
Thượng đế. Do vậy không nên tự hạ thấp mình và nghĩ 
về việc chuộc tội tổ tông của tổ tiên. 


" CÁC NHÀ TIÊN TRI 


Lịch sử của loài người thể hiện trong Côran như là 
lịch sử của các nhà tiên tri được gửi đến các dân tộc 
khác nhau trên thế giới. Ađam là nhà tiên tri đầu tiên 
của Thượng đế, tức là người giữ gìn tri thức của Thượng 
đế và phổ biến các quy tắc của niềm tin chân chính. Sau 
ông là hàng loạt nhà tiên tri, trong đó có Nuh, Ibrahim, 
Mus, Giusip, Aiub, Isa. Bản thân Muhammat là nhà 
tiên tri cuối cùng. 


Nhà tiên tri (nabi) trong Côran có hai chức năng cơ 
bản. Ông ta là basir - người mang tin lành, người hướng 
tới những người mộ đạo cùng với tin lành về thiên đàng 
đang chờ đợi họ. Ông ta cũng là nadir - "người bảo vệ", 
cảnh báo những người phạm tội về những đau khổ ở hỏa 
ngục. Mục đích của nhà tiên tri là lí giải bằng ngôn ngữ 
rõ ràng cho con người biết những quy luật do Thượng đế 
đem lại, đầu tiên là đạt tới sự hiểu biết, sau đó là thực 
hiện những quy luật đó. Tuy nhiên, con người có thói 
quen là không lắng nghe nhà tiên tri. Nếu họ có lắng 
nghe, thì thường xuyên tạc lời nói của nhà tiên tri. Cuối 
cùng, con người truy nã nhà tiên tri vì những lời nói 
thực. Sau Muhammat thì không còn có các nhà tiên tri. 
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Do vậy lịch sử dừng lại, loài người cần phải chuẩn bị cho 
ngày phán xét cuối cùng. 


" NGÀY PHÁN XÉT CUỐI CÙNG 


Ngày phán xét cuối cùng được mô tả trong Côran 
như là ngày chiếu sáng khấp thế gian. Hai hổi chuông 
sẽ vang lên vào ngày này. Sau hồi thứ nhất, mặt trời sẽ 
tắt, các vì sao sẽ tất, các ngọn núi sẽ địch chuyển, biển 
sẽ trào nước lên bờ, thiên đàng và hoả ngục tiến lại gần 
với con người. Sau hồi chuông thứ hai, những người đã 
chết đứng dậy từ ngôi mộ của mình và đi từng đám 
đông đến nơi phán xét, sẽ đứng trước mặt Thượng đế. 
Phiên toà bao gồm hai thử thách. Đầu tiên các thiên 
thần sẽ cân đo những việc làm của con người. Những 
người nào mà cán cân nghiêng về những việc làm thiện 
thì sẽ lên thiên đàng, còn ngược lại thì xuống hoả ngục. 
Sau đó con người cần phải đi qua một chiếc cầu mỏng 
như dao cạo và nhỏ như sợi tóc. Những người phạm tội 
sẽ bị ngã xuống dưới, do gánh nặng tội lỗi lôi xuống. Còn 
những người khác lên thẳng thiên đàng. 


"CON NGƯỜI 


Con người là một trong các tạo phẩm của Thượng đế 
và là nô lệ của ông ta, có nghĩa vụ phục tùng ông ta 
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giống như cỏ cây, thiên thể. Vì con người được tạo ra 
dựa trên một trật tự thống nhất đối với mọi người, nên 
nó cần phải phục tùng nghiêm ngặt những lời răn của 
Thượng đế và không được vì phạm những cấm đoán của 
Thượng đế. 


Đồng thời con người cũng là thực thể có ý thức, được 
Thượng đế yêu quý hơn tất cả và có năng lực nắm bắt 
mọi tri thức của Đấng sáng thế. Do vậy, bên cạnh con 
đường chính nghĩa bắt buộc (sariat), nó còn hướng tới tri 
thức (1m) về Đấng sáng thế và con đường chính nghĩa 
là con đường đảm bảo cho nó việc tuân thủ hợp lí quy 
luật của Thượng đế. Nó tìm thấy tri thức như vậy ở trong 
Côran được nhà tiên tri thông báo. Thượng đế đánh giá 
mọi hành vi của con người dựa theo chủ ý của họ. 


Chủ ý (nija) là việc đặt ra mục đích tổn tại trước 
hành động. Hành động không có chủ ý được coi là 
không hợp lí, không có ý thức và không được Thượng 
đế tính đến. Con người có một lí tính mạnh tới mức 
không cho phép nó làm những việc làm vô thức. Nó 
được sở hữu toàn bộ tự nhiên, nó chịu trách nhiệm 
trước Thượng đế về việc khai thác tự nhiên. Do vậy con 
người cần phải có lí tính, tuân thủ độ trong mọi việc 
làm của mình và không được quên người đã ban tặng 
cho nó một cuộc sống thành đạt. Thói hoang phí và keo 
kiệt, nghèo nàn và giàu cố quá mức là bị trừng phạt 
như nhau. Nhìn chung Côran dạy con người đi theo con 
đường mộ đạo. 
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" SUNNA 


Sunna (tiếng Arập có nghĩa là "tập quán", "thực 
tiễn", "truyền thuyết", "luật") - những việc làm và lời nói 
của nhà tiên tri được ghi lại trên giấy, cũng như sự tán 
thành một cách im lặng của ông ta đối với lời nói và việc 
làm của những người khác. Sunna là nguồn gốc thứ hai 
(sau Côran) của truyền thống và luật Hồi giáo. Nó bao 
gồm những câu chuyện (hadis) mà lúc đầu được lưu 
truyền bằng miệng, chỉ được ghi lại và tập hợp thành 
một hợp tuyển ở thế kỉ 8 - 9. Có 6 hợp tuyển hadis được 
Hồi giáo dòng Suni thừa nhận. Hợp tuyển có uy tín nhất 
trong số đó là "As - Sahih" (“Hợp tuyển xác thực") của 
Abu Abdalla al - Buhari (810 - 870). Mỗi một hadis đều 
cấu thành từ hai phần: isnad (đúng nghĩa là chỗ dựa) - 
một dãy những người truyền đạt thông tin và matn - 
văn bản truyền thuyết. 


Các hadis của Sunna được phân chia ra thành bốn 
nhóm. Nhóm lịch sử kể lại những sự kiện trong cuộc đời 
của nhà tiên tri. Trong các hadis tiên tri, Muhammat 
tiên đoán những sự kiện lịch sử khác nhau và những tai 
hoạ gắn liền với chúng. Những hadis thiêng liêng được 
đánh giá cao vì bản thân Thượng đế nói ra thông qua 
miệng của nhà tiên tri. Trong nhóm thứ tư, Muhammat 
liệt kê những phẩm giá của các bộ lạc Arập. Nhìn chung 
Sunna được sử dụng để tín đồ Hồi giáo bắt chước nhà 
tiên tri về lối sống và lời nói. 
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"_ GIÁO LÍ HỒI GIÁO 


Hồi giáo là một tôn giáo vừa sức đối với con người. 
Để trở thành tín đồ Hồi giáo, chỉ cần hoàn thành những 
lời răn và tuân thủ những cấm đoán, qua đó thờ đúng 
đắn Thượng đế. Giáo lí của Hồi giáo cấu thành từ 5 
nguyên tắc "rường cột" (arcan) - những quy định và những 
cấm đoán bắt nguồn từ sự mặc khải trong Côran. Việc 
lĩnh hội Hỗi giáo bất đầu từ arcan thứ nhất - shahada 
(có nghĩa là bằng chứng). Khi có mặt những người Hồi 
giáo mộ đạo, con người nói ra bằng chứng về niềm tin 
"Không có một thần linh nào khác ngoài thánh Ala, và 
Muhammat là sứ giả của thánh Ala". Điều này có nghĩa 
rằng giá trị tối cao của con người là việc thờ phụng Ala, 
vì đó mà con người bỏ lại mọi sự ràng buộc sâu xa khác. 
Việc thừa nhận Muhammat là sứ giả của Ala là thừa 
nhận rằng sự mặc khải được ban tặng hoàn toàn cho 
Muhammat và ông là nhà tiên tri cuối cùng thông báo 
về sự mặc khải ấy. 


Sau khi nói ra shahada, tín đồ mới sẽ tham gia vào 
những nghỉ lễ và giáo lí Hồi giáo truyền thống. Nó cần 
phải thực hiện 5 lần cầu nguyện (saliat), ăn chay một 
lần trong năm vào tháng ramadan, bố thí (sakiat) và ít 
nhất một lần trong đời hành hương đến La Mêchca để 
đến với tảng đá đen (hadg). Ngoài 5 arcan đó, Hồi giáo 
còn có một số lượng nhỏ những quy định. Người Hồi giáo 
phải thường xuyên chứng tỏ đức tin của mình (gihat), để 
làm điều đó thì nó phải đấu tranh chống lại những 
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khuyết tật của mình và trở thành người dũng cảm trong 
cuộc chiến vì niềm tin. Nó cũng cần phải thực hiện việc 
cắt máu ăn thể (hitan) - dấu hiệu về liên minh giữa 
Thượng đế và con người. Và, tất nhiên, lòng mộ đạo 
không thể thiếu việc đọc Côran và Sunna hàng ngày. 


Ngoài ra, tín đồ Hồi giáo cần phải né tránh việc vi 
phạm những cấm đoán. Chúng cũng không có nhiều. 
Cấm thờ phụng ai đó cùng với Thượng đế chân chính 
(đa thần là tội lỗi sợ hãi nhất trong Hồi giáo), cấm giết 
người vào thời bình, cấm giết người không có vũ khí và 
tu sĩ trong chiến tranh, cấm ăn cắp, cấm yêu vụng, cấm 
uống rượu, cấm cho vay nặng lãi, cấm ăn thịt lợn, thịt 
chim rừng, xác chết. Đôi khi còn cấm vẽ động vật. 


Saliat (tiếng Arập - "cầu nguyện") - cầu nguyện bắt 
buộc theo quy tắc. Cần phải cầu nguyện 5 lần một ngày: 
sau khi mặt trời mọc, buổi trưa, trước khi mặt trời lặn, 
sau khi mặt trời lặn và trước buổi đêm. Tuy nhiên, có 
thể gộp hai lần đâu và hai lần cuối làm một. Cầu nguyện 
ban đêm và ban ngày là không bắt buộc nhưng khuyến 
khích. Điều kiện bắt buộc để cầu nguyện là hướng mặt 
về La Mêchca và nghỉ lễ rửa. Tín đồ Hồi giáo bắt buộc 
phải có mặt tại buổi cầu nguyện trưa thứ năm trong 
thánh đường. Cầu nguyện bình thường có thể diễn ra ở 
bất kì nơi nào sạch sẽ, cùng nhau hay một mình. Phụ 
nữ cầu nguyện riêng hay đứng sau đàn ông. 

Sakiat (tiếng Arập - "tẩy rửa") - của bố thí bắt buộc 
(có thể bổ sung, gọi là "sadaca"). Nó được thu từ mỗi 
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thành viên lớn tuổi có tài sản của gia đình vào ngày kết 
thúc ăn chay trong tháng ramadan và được sử dụng để 
ban phát cho những người nghèo vào ngày lễ kết thúc 
tháng ăn chay. Ngoài của bố thí thiêng liêng, thuật ngữ 
"sakiat" còn chỉ thuế nộp cho nhà nước. Người đứng đầu 
gia đình hàng năm phải nộp nó. Nó chiếm khoảng 2,B% 
tổng thu nhập hàng năm, song cũng có thể là ở mức 
khác. Mục đích tôn giáo của sakiat là ở chỗ tín đồ được 
tẩy rửa khỏi tội lỗi khi dành một phần của cải của mình 
cho những thành viên nghèo của cộng đồng. 

Ăn chay và hành hương. Ăn chay trong tháng 
ramadan được tín đồ Hồi giáo thực hiện nhằm chỉ sự 
bắt chước nhà tiên tri đã ăn chay hàng tháng trước khi 
nhận được sự mặc khải. Theo tiểu sử về Muhammat, 
tháng này chính là tháng ramadan thiêng liêng. 
Hành hương trong Hồi giáo cũng có sự lí giải mới: 
những người hành hương nhắc lại những hành động 
của nhà tiên tri, tẩy rửa khỏi tội lỗi, Thực hiện hành vi 
tế lễ, họ bắt chước hành vi của Iblic là người muốn hi 
sinh ông tổ của người Arập, nhưng Thượng đế đã thay 
bằng con cừu. 

Gihat (nỗ lực, nhiệt tâm) - cuộc chiến nhiệt tâm vì 
đức tin. Gihat có một số loại: gihat của trái tim (đấu 
tranh chống lại những khiếm khuyết của bản thân), 
gihat của cái lưỡi (cho phép cái tán thành và cấm đoán 
cái bác bỏ), gihat của cái tay (trừng phạt những kẻ 
phạm tội và những kẻ vi phạm pháp luật), gihat của 
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lưỡi gươm (cuộc đấu tranh vũ trang chống lại những 
người dị giáo). Tiếc thay, thực tiễn chính trị của Hồi 
giáo cho phép những người Châu Âu chỉ khai thác loại 
hình gihat cuối cùng. 


Hành vi. Mọi hành vi của tín đồ Hồi giáo đều được 
phân chia ra thành hành vi cho phép (halađ) và hành vỉ 
cấm đoán (haram). Những hành vi cho phép bao gồm 
những hành vi bắt buộc (vadgib) gắn liền với việc thực 
hiện những quy định về nghỉ lễ của Hồi giáo; những 
hành vi mong muốn (mandub), trong đó có ăn chay và 
bố thí bổ sung, mọi hành vi giúp đỡ vô tư người thần; 
những hành vi thờ ơ - ăn uống, mơ, cuộc sống hôn nhân, 
thực hiện những nhu cầu sinh lí; những hành vi không 
được tán thành gắn liền với lĩnh vực khoái cảm. 


Những hành vi cấm đoán bao gồm việc không tuân 
thủ những cấm đoán về lương thực và việc sử dụng 
rượu, chơi cờ bạc, hôn nhân giữa những người anh em 
gần, lừa đảo, cho vay nặng lãi. Lôgic cấm đoán tương đối 
đơn giản. Người cho vay nặng lãi sở hữu không phải tiền 
của mình và sống không phải dựa vào lao động của 
mình. Do vậy có thể buộc tội ông ta là kẻ cấp. Rẻ say 
rượu không kiểm soát được bản thân. Nó có thể bị Iblic 
cám dỗ và lãng quên việc thực hiện những quy định tôn 
giáo. Cuối cùng, đa thần là tội lỗi đáng sợ nhất, là cội 
nguồn của mọi tội lỗi khác, vì người dị giáo, bên cạnh 
Ala, còn tôn thờ những lực lượng hướng con người đến 
với cái ác. Những giáo lí và cấm đoán hợp nhất mọi tín 
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đồ Hồi giáo còn có sự tham gia vào lễ cầu nguyện vào 
thứ năm và những ngày lễ Hồi giáo. 


" NGÀY THỨ NĂM VÀ NHỮNG NGÀY LỄ 


Lịch mặt trời - mặt trãng trước Hồi giáo có 12 tháng, 
4 tháng là các tháng thiêng (kể cả tháng ramadan). 
Những ngày lễ đa thần giáo cơ bản, việc hành hương và 
lễ tế sinh được tiến hành vào những các tháng này. Song 
Muhammat, những môn đệ của ông và giáo chủ đầu tiên 
(người kế thừa nhà tiên trí) Abu Ba (Abũ Bakr; khoảng 
ð73 - 634) đã loại bỏ việc tuân thủ lịch mặt trời. Rốt cuộc, 
năm mới không còn được đón nữa. Như vậy là các ngày lễ 
Hồi giáo đã đánh mất cơ sở thiên văn học và tương ứng là 
bản chất cổ của mình. Bây giờ chúng được hiểu theo một 
cách mới. Ngày thứ năm là ngày quan trọng nhất trong 
tuần của người Hồi giáo. Tại miền Trung bán đảo Arập, 
nó là ngày họp chợ, khi mà những thương gia, những 
nhà thơ, những nhà tiên tri và những quan toà đã đến 
các thành phố lớn từ mọi làng quê. Vào ngày họp chợ, 
những xung đột quan trọng nhất được xoa dịu và những 
xung đột mới lại bùng nổ. Ngoài ra, cuộc cạnh tranh giữa 
các nhà thơ được tổ chức, họ đọc thơ khi có mặt hàng 
nghìn thính giả. Do vậy, ngày thứ năm được Muhammat 
lựa chọn làm ngày cầu nguyện chung cho những người 
Hồi giáo. Người Hồi giáo còn có ba ngày lễ nữa là: ngày 
hiến tế, ban phúc và ngày sinh nhà tiên tri. 
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Lễ hiến tế là lễ chính của người Hồi giáo, nó kéo dài 
3 - 4 ngày. Nó trùng hợp với ngày kết thúc lễ hành hương 
hàng năm đến La Mêchca. Vào ngày này, tại cánh đồng 
Mina, những người hành hương mổ cừu và ngỗng nhằm 
nhắc nhở lại rằng Ibrahim đã sẵn sàng hi sinh con trai 
của mình là Ixmain (Ismail) cho toàn bộ thế giới Hồi 
giáo. Một phần thịt được ban phát cho người nghèo, còn 
một phần được sử dụng cho cuộc liên hoan gia đình. Lễ 
nghỉ bao gồm cầu nguyện đặc biệt, viếng thăm mộ tổ 
tiên, viếng thăm bạn bè, mua sắm quần áo mới. Lễ hiến 
tế bắt nguồn từ thời cổ đa thần giáo. Những nghỉ lễ như 
vậy đã được thực hiện ở Cận Đông cổ. 


Lễ cầu phúc là ngày lễ quan trọng thứ hai của người 
Hồi giáo. Nó được tiến hành sau khi kết thúc tháng ăn 
chay. Lễ nghi được tiến hành trong buổi cầu nguyện 
chung tại thánh đường, một bữa tiệc chung và ban phát 
của bố thí. Lễ sinh nhật nhà tiên tri bao gồm việc đọc thơ. 
Như vậy, chúng ta đã xem xét những nguyên lí của Hồi 
giáo, những nguyên lí hợp nhất đường như mọi tín đồ Hồi 
giáo. Đó là Hồi giáo lí tưởng. Nhưng, như đã rõ, con người 
có khả năng làm hư hỏng mọi tư tưởng tốt đẹp. Bây giờ 
chúng ta sẽ đề cập tới đời sống Hồi giáo trong lịch sử. 


“ HỒI GIÁO: SỰ BẤT ĐỒNG TƯ TƯỞNG CÓ HẠN 


Đặc điểm cơ bản của Hồi giáo với tư cách một hiện 
tượng văn hóa là việc cho phép có sự khác nhau về tư 
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tưởng có hạn. Có hệ giáo lí nghiêm ngặt và danh mục 
những cấm đoán. Không có sự cấm đoán về tranh luận 
thần học, về việc thành lập đẳng phái hay dòng đạo. Hồi 
giáo không biết đến giáo hội, do vậy cũng không có sự 
phân cấp giáo hội, tầng lớp chức sắc, toà án giáo hội. Nó 
cũng không biết đến những cộng đồng giáo hội thể chế 
hoá ý kiến thống nhất của các chức sắc. Người ta cho 
phép tất cả những gì không bị cấm đoán. Chính đặc 
điểm này của Hồi giáo đã không cho phép những môn 
đệ của nó trở thành một lực lượng chính trị - tôn giáo 
thống nhất và hoạt động phục tùng một trung tâm 
thống nhất. Hồi giáo không có trung tâm như vậy. Do 
vậy có nhiều mâu thuẫn, tranh luận, bất đồng chính trị, 
tổ chức độc lập. 


Ngay sau khi Muhammat mất, tại La Mêchca đã 
xuất hiện một số đảng phái chính trị. Những môn đệ 
của nhà tiên tri đã thành lập một đẳng, còn đảng khác - 
do những người họ hàng của ông. Những môn đệ có đầy 
đủ cơ sở để khẳng định rằng sự gần gũi về niềm tin là 
quan trọng hơn nhiều sự gần gũi về máu mủ. Do vậy, 
quyền lãnh đạo giáo đoàn cần phải thuộc về một trong 
những "đồng chí" của nhà tiên tri mà sẽ trở thành người 
thay thế ông ta - giáo chủ. Sau đó là bất kì ai mộ đạo thuộc 
một gia đình Hồi giáo quyền quý, tuân thú hai cuốn sách 
thánh - Côran và Sunna trong hành động của mình. 
Những người bảo vệ ý kiến như vậy tự gọi mình là 
những người Sunni. Những người họ hàng của Muhammat 
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đã hợp nhất xung quanh người anh em họ của ông - Ali 
và vợ của ông ta (con gái của nhà tiên tri - Fatima). Họ 
thành lập "đảng Ali" và tự gọi mình là Siit (Shïite). Những 
người Siit khẳng định rằng quyền lực cần được chuyển từ 
những người họ hàng này của Fatima cho những người 
họ hàng khác, còn người lãnh đạo công xã - giáo chủ - có 
thể giao tiếp một cách thần bí với những giáo chủ đã 
chết và với bản thân Ali. 


Một khuynh hướng chính trị lớn khác trong Hồi 
giáo đã tách ra từ những người ủng hộ Ali, từ bố quân 
đội của ông trong trận chiến với người Xyri ở Siphin 
(năm 657). Họ coi Ali là không xứng đáng với địa vị 
giáo chủ và từ chối phục tùng ông ta. Những người nổi 
loạn tự gọi mình là Harit (Haridg - có nghĩa là phân 
1). Họ bắt đầu khẳng định rằng người đứng đầu Hồi 
giáo có thể là bất kì tín đồ Hồi giáo nào mộ đạo và tích 
cực, không phụ thuộc vào nguồn gốc và màu da (kể cả 
nô lệ da đen). 


Bắt đầu từ bất đồng chính trị, những người Sunmni, 
Siit và Harit sau đó bất đồng cả về mặt thế giới quan. 
Những người Sunni bắt đầu dựa vào hệ giáo lí và luật 
Hồi giáo sinh ra từ đó. Những người Siit sáng lập vô số 
học thuyết thần bí. Còn những người Harit là những 
người tổ chức một số vụ âm mưu và nổi dậy lớn. 


Những bất đồng và sự khác nhau về tư tưởng đã 
xuất hiện nhiều nhất ở những người Siit. Ngay vào thế 
kỉ 8, họ đã phân chia ra thành những người tôn thờ 7 
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giáo chủ (ismailit) và những người tôn thờ 12 giáo chủ 
(ismamit). Tất cả họ đều coi giáo chủ của mình là giáo 
chủ cuối cùng và sau sự ẩn náu của ông ta (chết hay 
biến mất một cách bí ẩn), sẽ đóng vai trò đấng cứu thế 
dẫn đắt loài người đến toà phán xét cuối cùng. Khi vắng 
mặt giáo chủ thì giáo đoàn sẽ được lãnh đạo bởi một 
phakih (nhà luật học) do hội đồng những người đàn ông 
có học nhất trí bầu ra. Những người ismamit sau đó lại 
được phân chia ra thành hakimit, mustalit, nidarit và 
carmat. Mỗi một tiểu nhóm đó đều tuyên bố thủ lĩnh 
của mình là giáo chủ chân chính hay đấng cứu thế. 
Nhưng các học thuyết của họ là rất xa lạ với Hồi giáo 
nguyên thuỷ. Chẳng hạn, những người carmat (gọi theo 
tên thày giáo) cho rằng tôn giáo chân chính duy nhất 
của loài người là niềm tỉn của Adam đã bị ba kẻ lừa dối 
xuyên tạc: Môixê, jJjêxu và Muhammat. Họ đánh giá việc 
thờ Caaba là đa thần giáo. Họ không đến La Mêcheca và 
vào năm 930 đã ăn cắp tảng đá đen, đập nó ra làm đôi. 
Chỉ rất khó khăn thì người ta mới mua lại được của 
những kẻ ăn cắp tảng đá này. Còn những người nidarit 
vào năm 1164 đã tuyên bố xoá bỏ luật Hồi giáo vì sự 
phục sinh vĩ đại đã diễn ra và thiên đàng đã bất đầu 
trên trần gian. 

Những cuộc tranh luận giữa những người luật học 
cũng rất khác nhau về tư tưởng. Cùng với quá trình 
phát triển những quan niệm pháp lí, họ phân chia ra 
thành vô số trường phái, trong số đó có uy tín nhất hiện 
nay chỉ là ð trường phái - bốn trường phái Sunni và một 
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trường phái Siit. Một số trường phái bảo vệ nguyên tắc 
tuân thủ truyền thống (Côran và Sunna). Số khác - tuân 
thủ sự tư biện (lẽ phải và lôgic). Số thứ nhất quyết định 
việc xét xử dựa trên việc tìm kiếm những tương đồng 
trong kinh thánh. Số thứ hai cố gắng phân tích thực 
chất vấn đề, có sử dụng những sự kiện liên quan tới vụ 
án và quan tâm tới những tiền lệ của nó. Các nhà luật 
học tranh luận với nhau về những vấn đề phức tạp và 
đã thành lập các nhóm thần học trở thành tiền thân của 
các trường phái triết học. 


Một vấn đề trở nên cấp bách đối với nhữnÈ người 
Hồi giáo là: phạm nhân có phải là tín đồ Hồi giáo hay 
không và có nên coi nó là kẻ đa thần giáo hay không? 
Haridgi kiên định rằng cần phải coi kẻ như vậy là tà 
giáo; còn theo Hasan al - Bastri (642 - 728) thì nó là 
kẻ giả nhân giả nghĩa, Vasin ibn Ata cho rằng nó là 
tín đồ Hồi giáo, là những kẻ phạm tội không biết sám 
hối. Nhóm những người Murdgi vẫn coi nó là tín đồ 
song yêu cầu trì hoãn việc xem xét vấn đề này cho tới 
ngày phán xét cuối cùng. 


Những nhà luật học cũng bất đồng trong quan điểm 
về tiền định và tự do ý chí của con người. Theo những 
người Giabri, con người luôn phục tùng ý chí của Ala. 
Cadarit lại phản bác lại: nếu điều đó là như vậy, thì cần 
loại bỏ trách nhiệm của con người về những việc làm 
của họ, mà Côran lại không làm điều đó. Những người 
Murdgi nói rằng Ala hiểu rõ nhất. 
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" CHỦ NGHĨA KHẮC KỈ VÀ 
CHỦ NGHĨA THẦN BÍ TRONG HỒI GIÁO 


Côran không truyền bá chủ nghĩa khắc kỉ. Ngược lại, 
Muhammat nói không tốt về tu viện Thiên Chúa giáo. 
Mặc dù vậy, sau khi nhà tiên tri qua đời, hai khuynh 
hướng khắc kỉ độc lập đã hình thành - suhd và tasavuf 
(suph)). 


Suhd (tiếng Arập có nghĩa là kiềm chế, khác kì) - phong 
trào báo trước sự xuất hiện của giáo phái Suphi, song 
bất đồng với nó về mặt thế giới quan. Nó ra đời do có khát 
vọng của hàng loạt người Hani muốn bắt chước lối sống 
khắc kỉ của nhà tiên tri. Những người thày đầu tiên của 
họ trong công việc này là những thày tu Thiên Chúa 
giáo ở Xyri và Ai Cập. Một nguyên nhân nữa làm Suhd 
xuất hiện là sự phản kháng chống lại lối sống xa hoa của 
những người Halip dưới triều đại Ômâyat (Omeyyades; 
661 - 750) và Abaxit (Abbassides; 750 - 1258). Những 
người theo giáo phái Suhd - Sahid đã kêu gọi kiểm chế 
ăn uống, ăn mặc, trang trí nhà cửa, quan hệ với phụ nữ, 
cũng như khước từ hợp tác với các nhà cầm quyền. Họ 
đặc biệt coi trọng việc thường xuyên nhớ lại tên Thánh 
Ala và dựa vào Thánh Ala (sikr) khi khước từ khát vọng 
của mình (tavakul). Khái niệm cơ bản trong thế giới 
quan của những nhà thơ - sahid là số phận. Đôi khi việc 
tôn thời số phận còn chiếm ưu thế đối với niềm tin vào 
Đấng sáng thế. Điều này đưa tới những luận điểm mà 
các nhà thần học chính thống coi là tà giáo. 
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Sahid và Suphi thường được xem là sự chống đối thụ 
động chống lại các nhà cầm quyền, như là sự cự tuyệt 
thầm lặng đối với lối sống của họ, sự cự tuyệt nhằm 
nhắc nhở đến ngày phán xét cuối cùng và hoả ngục. Tuy 
nhiên, khác với những người Suphi, những người Sahid 
hoàn toàn bi quan, khắc kỉ và không tin tưởng vào cuộc 
sống sau cái chết. Hệ tư tưởng Suhd là một sự pha trộn 
kì quặc giữa những quan niệm Arập cổ về số phận và 
gánh nặng của cuộc sống với tư tưởng tự kiểm chế của 
giới tu hành và sự cứu rỗi nơi Thượng đế. 


Suhd không xây dựng triết học của mình. Nhưng 
Amaria (Abu al - Amaria; 973 - 1057) là người đại diện 
lớn nhất cho những tư tưởng của nó. Ông tự gọi mình là 
"tù nhân của hai nhà tù" - sự mù quáng và sự cô đơn. 
Những đề tài và tâm trạng cơ bản trong thơ của Amaria 
là sự không tin tưởng đối với cuộc sống (tinh thần khoẻ 
mạnh tốt hơn là tổn tại ở bên ngoài thể xác), là thái độ 
phê phán đối với các nhà cầm quyền và các quyền uy. 
Ông chống lại quan niệm cảm tính - vật chất về cuộc 
sống ở thế giới bên kia và sự đền bù sau khi chết. Ông 
không chịu đựng được sự giả dối, sự giả nhân giả nghĩa, 
sự bất công, tư duy nghèo nàn. Ông không tin tưởng 
một học thuyết triết học nào, nhận thấy những sai lầm 
và mâu thuẫn lôgic ở khắp mọi nơi. 


Giữ một vị trí quan trọng trong những suy ngẫm của 
Amaria là số phận và thời gian mà con người không 
nhận thức được và chi phối mọi cái hiện tổn trên trần 
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gian. Bất chấp thuyết định mệnh, chủ nghĩa khắc kỉ và 
định hướng châm biếm trong sáng tạo, Amaria vẫn thừa 
nhận con người có quyền lựa chọn tự do. Ông nói về 
trách nhiệm của con người đối với những hành vi của 
mình. Với toàn bộ lối sống và những tác phẩm của 
mình, ông chứng minh rằng sự mộ đạo đích thực không 
phải là tuân thủ nghiêm ngặt những giáo lí của Hồi 
giáo, mà là ở sự kiểm chế thực hiện cái ác. 


Amaria không những muốn chống lại những khuyết 
tật của chế độ xã hội mà còn chống lại những thói hư tật 
xấu bắt nguồn từ bản tính con người. Song ông coi phương 
thuốc chủ yếu để chữa trị linh hồn con người không phải 
là niềm tin mà là việc tuân thủ những chỉ dẫn của lí tính. 
Tính chân thực của mỗi học thuyết triết học cần phải được 
kiểm tra trong cuộc tranh luận lôgic học và khoa học. 
Lập trường như vậy của nhà tư tưởng đã trở thành 
nguyên cớ cho những lời buộc tội ông về sự vô thần. 


Giáo phái Suphi là một khuynh hướng thần bí trong 
Hồi giáo, có triết học của riêng :aình. Những môn đệ của 
nö tự gọi mình là Suphi. Nguồn gốc của danh từ này là 
không rõ. Những cội nguồn của giáo phái Suphi là kinh 
nghiệm thần bí của cá nhân Muhammat, những quan 
điểm của phái ngộ đạo và của các thày tu Thiên Chúa 
giáo, cũng như một số luận điểm của đạo Bái Hoả giáo 
(Zoroastrism) và Ấn Độ giáo. 


Giáo phái Suphi xuất hiện từ Suhd ngay vào những 
thế kỉ đầu tiên của Hồi giáo. Lúc đầu đây là một phong 
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trào thần bí. Những đại diện của nó ủng hộ sự tự hạn 
chế và kiềm chế, tự làm khổ bản thân bằng cầu nguyện 
và ăn chay. Họ chống lại thói làm giàu của giới cầm 
quyền. Song từ thế kỉ 7 đã bắt đầu khát vọng về sự 
hoàn hảo và nhận thức hoàn hảo về Thượng đế. Các hội 
Suphi giáo xuất hiện muộn hơn. Những buổi rèn luyện 
tinh thần và học triết học được tiến hành dưới sự chỉ 
đạo của các thầy giáo có kinh nghiệm và thần thánh. 
Những tín đồ Suphi coi con đường sống của mình 
(tarikat) là gần gũi hơn với Thượng đế so với shariat. Họ 
tham gia vào đời sống chính trị và kinh tế của xã hội 
Hồi giáo, phát triển triết học và thi ca. 


Con đường của tín đồ Suphi bao gồm ba giai đoạn cơ 
bản. Giai đoạn thứ nhất bắt đầu từ khi ra đời cho tới khi 
đến với thầy giáo. Con người cần phải học được cách 
tuân thủ vô tư 5 nguyên tắc "rường cột" của Hồi giáo và 
nắm bắt được những luận điểm cơ bản của luật Hồi 
giáo. Đối với đa số thì sự nhận thức chỉ dừng lại ở giai 
đoạn này, nhưng Thượng đế không hài lòng với những 
người chỉ biết có luật. Khi đó giai đoạn thứ hai bắt đầu: 
con người tìm được cho mình thầy giáo và tiến hành mọi 
giai đoạn cải biến ý thức (stôianca) dưới sự chỉ đạo của 
thầy giáo. Sau đó con người đi theo con đường tự hoàn 
thiện sẽ vượt ra khỏi bản chất trước kia của mình. Nó 
được mở ra không gian và thời gian của thế giới tình 
thần (tâm linh). Các stôianca cơ bản là ăn năn (về sự 
dốt nát trước kia), sợ hãi Thượng đế, kiềm chế, nghèo 
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nàn tự nguyện, cam chịu, thoả mãn, hi vọng vào Thượng 
đế. Trạng thái mà học trò đạt tới sau các stôianca là 
"phana" ("tiêu vong", "chết"). Một mặt, đó là sự tiêu vong 
của ranh giới giữa "cái tôi" và thế giới. Còn mặt khác - 
sự biến mất khoảng cách giữa bản tính thể chất và bản 
tính tinh thần trong con người. Nhân cách chưa được 
khai sáng trước kia của học trò bị chết đi. Thay thế cho 
nó là bản tính tỉnh thần đã được giải phóng của người 
thầy giáo. Tại giai đoạn thứ ba (mar†phat), tín đồ Suphi 
giáo trở thành thầy giáo và tham gia vào sự giao tiếp 
thần bí với Thượng đế. Nó có thể tự chữa khỏi bệnh 
bằng cầu nguyện, khắc phục được không gian và thời 
gian vật lí, có tri thức đích thực về Thượng đế, sự sống, 
cái chết và cuộc sống vĩnh hằng. 


" THẾ GIỚI CỦA TÍN ĐỒ HỒI GIÁO 


Toàn bộ cuộc sống của con người trong Hồi giáo có 
quan hệ với Côran và dường như nằm dưới sự "che chở" 
của nó. Hồi giáo không những là những nghỉ lễ tôn giáo 
mà còn là một hệ thống những quy tắc sống, quy định 
mọi mặt cuộc sống. Con người sinh ra trong lúc đọc một 
sura nào đó, nhận được tên gọi khi đọc sura "AI - Ahsad". 
Sau đó đứa trẻ đến trường học (madras) và học chữ theo 
Côran. Sura "AI - Phatiha" được đọc lên khi kết hôn. 
Toà án được tiến hành nhờ so sánh với Côran. Thế giới 
của người Hồi giáo là sự tương tự với thế giới của một 
cuốn sách kinh. 
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Toàn bộ lịch sử được người Hồi giáo chia ra thành 
hai giai đoạn: giai đoạn ngu đốt (giahili) và giai đoạn 
Hồi giáo kéo dài đến ngày phán xét cuối cùng. Thời gian 
giahili là giai đoạn sùng bái các ngẫu tượng và tuân thủ 
những dục vọng của mình. Thời gian Hồi giáo là thời 
gian hướng vào niềm tin đích thực và luật được đem lại 
cho ông tổ Ađam. Cuộc sống riêng tư của người Hồi giáo 
cũng bao gồm hai giai đoạn: cuộc sống trước mắt - từ khi 
ra đời cho tới khi chết, và cuộc sống tương lai - từ khi 
được phục sinh và cho tới vô tận. Có thế giới của Hỏi 
giáo (dar al - islam), có thế giới chịu sự giám sát của Hồi 
giáo (dar as - sult), có thế giới thù địch với Hồi giáo và 
xứng đáng với chiến tranh (dar al - hard). 


Cá nhân. Hồi giáo cổ điển không có quan niệm về cá 
nhân con người, vì bản thân Thượng đế ở đây cũng 
không phải là cá nhân. Người Hồi giáo là nô lệ của Ala 
(Allah). Phẩm chất cơ bản của nô lệ làm cho nó vừa lòng 
chủ nhân - sự cam chịu. Câu châm ngôn của người Arập 
nói: "ai chịu đựng thì người đó thành công, ai im lặng 
thì người đó lành lặn". Con người luôn phải chịu đựng 
số phận do Thượng đế ban phát cho nó, không được nổi 
giận và không được lôi kéo người khác nổi loạn. 

Nhưng sự cam chịu và sự chịu đựng của người Hồi 
giáo không đòi hỏi phải tự hạ thấp mình. Nó cần phải tự 
hào về tổ tiên, tiến hành công việc của mình và vui về 
với cuộc sống. Ngoài ra, việc phục tùng riêng ý chí của 
Thượng đế là không đủ đối với Hồi giáo. Cần phải kiên 
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định đi theo con đường của Hồi giáo. Nó quy định trước 
trách nhiệm của con người về mỗi hành vi của mình. 


Thể xác (gismanj) và tinh thần (ruhani) cùng tổn tại 
chứ không phải đấu tranh chống lại nhau trong thế giới 
của người Hồi giáo. Sự giàu có được cho phép trong trường 
hợp con người nhớ tới người cho phép nó có được sự 
giàu có ấy, không quên ban phát của bố thí cho người 
nghèo. Thêm vào đó, sự nghèo nàn được coi là hậu quả 
của sự yếu đuối hay là sự trừng phạt vì thái độ kiêu 
ngạo. Hồi giáo hoàn toàn không thương xót và tôn trọng 
kẻ nghèo nàn. Người Hồi giáo thương xót nó không phải 
như một tạo phẩm không hoàn hảo của Thượng đế và 
giúp đỡ trước hết để đảm bảo tương lai tốt đẹp cho linh 
hồn của mình. 


Thánh đường. Một địa điểm quan trọng nhất, nơi 
người Hồi giáo thể hiện tính tích cực tỉnh thần của 
mình, là thánh đường. Các thánh đường nằm ở trung 
tâm thành phố, cạnh chợ. Nhiều thánh đường đầu 
tiên được xây dựng lại từ những nhà thờ Thiên Chúa 
giáo, Do Thái giáo cùng với sự nhất trí của các giáo 
đoàn đó. Bộ mặt hiện nay của thánh được hình thành 
vào thế kỉ 9. 


Ngoài việc là nơi tiến hành các buổi cầu nguyện vào 
thứ năm, thánh đường còn là phòng xử án, là nơi thu 
tiền bố thí, là trường học, là câu lạc bộ tiến hành các 
cuộc tranh luận thần học, là nơi giải trí dành cho người 
già. Đóng vai trò thầy giáo có thể là giáo chủ, là vadir 
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(quan chức cao cấp), thậm chí là sĩ quan một đơn vị 
quân đội. Thánh đường mở cửa cả ngày lẫn đêm, những 
người trông coi là các quan toà - kadi. Tại thánh đường 
bao giờ cũng phải có nến, chăn màn, chiếu, cũng như 
bình nước để làm nơi cư trú cho những người qua lại lỡ 
bước và những người khốn khó. Thánh đường trở thành 
nguyên mẫu của các trường đại học tương lai. 


Lao động và của cải. Người Thiên Chúa giáo cần 
phải kiếm lấy bánh mì nhờ mồ hôi và nước mắt của 
mình và chỉ có thể trông cậy vào sự giúp đỡ không đáng 
kể của Chúa. Ngược lại, người Hồi giáo mộ đạo có quyền 
hi vọng vào sự giúp đỡ nuôi sống họ cả đời mà không 
cần đến lao động nặng nhọc. Người Hồi giáo tìm kiếm 
kho báu, và Ala gửi đến cho họ. Ali - Baba tìm thấy kho 
báu, còn những người Hồi giáo hiện nay có biết bao của 
cải dưới lòng đất. Người Hồi giáo ca hát không hẳn vì sự 
giúp đỡ mà chủ yếu vì sự hào phóng của Thánh Ala. 
Mặc dù không bình đẳng song tất cả đều có phần của 
mình. Họ lĩnh hội sự nghèo nàn của mình như là sự đi 
chệch khỏi chuẩn tắc, song họ không bao giờ có ý nghĩ 
bắt mình làm việc nhiều hơn. 

Toàn bộ của cải được Hồi giáo xem là cái có sẵn chứ 
không phải là cái kiếm được. Họ cho rằng Ala càng ban 
phát nhiều thì con người càng thờ phụng ông ta đúng 
đắn hơn. Các nhà khoa học và các nhà triết học coi 
người Arập là những người đã đưa phúc lợi và hạnh 
phúc vào thế giới. 
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Những suy nghĩ của người Hồi giáo dành cho việc 
tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không phải cho 
sự lăng quên ở nơi xa lạ. Họ hoàn toàn tán thành những 
nỗi lo lắng hàng ngày của mỗi người. Thực ra, Hồi giáo 
cấm đoán sự lãng phí, hạn chế sự hoan lạc, tuyên 
truyền sự ôn hoà. Nhưng nó góp phần kéo dài cuộc sống 
của mỗi người và đảm bảo sự ổn định của xã hội. Do vậy 
trong Hồi giáo không có sự đối lập giữa vật chất và tỉnh 
thần. Có những người khắc kỉ trong Hồi giáo, nhưng 
Hỏi giáo coi đó là việc riêng của họ. 


Số phận. Mọi trăn trở về tâm hồn của người Hồi 
giáo được phản ánh trong thơ ca chứ không phải trong 
triết học. Có hai khuynh hướng cạnh tranh với nhau ở 
đây - hamriat và suhdiat. Cả hai đều quan tâm đến một 
vấn đề - cái chết và số phận. Những người ủng hộ hamriat 
(ca ngợi rượu và sự vui vẻ) đề nghị quay lại với những 
khoái cảm thời xa xưa, kêu gọi sống bằng thời hiện tại. 
Những người suhdiat (thơ viết về gánh nặng của cái 
hiện có và tội lỗi của những khoái cảm) đe dọa bằng 
ngày phán xét cuối cùng và đau khổ nơi hoả ngục. Có 
một câu châm ngôn rất nổi tiếng của người Arập: "nô lệ 
là tự do khi nó thoả mãn, người tự do trở thành nô lệ 
khi có khát vọng". Sự mong muốn không ngừng những 
khoái cảm biến người Hồi giáo thành nô lệ cho những 
dục vọng của mình. 


Phụ nữ trong Hồi giáo. Phụ nữ trong Hồi giáo 
cảm nhận thấy dễ chịu hơn so với trước đó. Muhammat 


367 


cấm chôn những đứa trẻ con gái. Và, trên thực tế, xã hội 
không còn quay lại với thực tế ấy vì mỗi người đàn ông 
đều có một số vợ. Luật Hồi giáo nói rằng phụ nữ nhận 
được sự giúp đỡ của người chồng. Mỗi một người vợ đều 
cần có một nơi ăn ở đặc biệt, đồ mặc và đồ ăn của cô ta 
không được tổi hơn so với ở nhà cha mẹ cô ta. Người 
chồng chịu trách nhiệm về mọi chỉ phí, nhưng không có 
quyền sử dụng của cải của vợ mà không có sự cho phép 
của cô ta. Một điều kiện quan trọng của hôn nhân là 
những tài sản được người chồng tương lai dành cho 
người vợ của mình (mahr). Trong trường hợp goá chồng 
hay li hôn theo nguyện vọng của người chồng thì tài sản 
đó được sử dụng làm cái đảm bảo cho người vợ. Người 
phụ nữ Hồi giáo chỉ lấy chồng Hồi giáo, còn người đàn 
ông thì không nhất thiết. Nhưng thường thì người phụ 
nữ kia phải làm lễ theo Hồi giáo trước đám cưới. 


Phụ nữ Hồi giáo có quyền học tập. Nhưng học tập 
thường diễn ra trong phạm vi trường học hay tại gia. 
Bất chấp truyền thống buồn như vậy, chúng ta vẫn biết 
đến các phụ nữ Hỗổi giáo là các nhà thần học và các nhà 
ngôn ngữ học, giảng dạy tại các trường đại học nổi tiếng. 

Trong thế giới Hồi giáo, phụ nữ thường dùng khăn 
che cơ thể và che mặt. Ngày xưa, đàn ông cũng làm như 
vậy để tránh cát của sa mạc. Nhưng sau đó phụ nữ bắt 
đầu được xem là sinh linh do chồng che chở, và khăn che 
(chadra) là dấu hiệu bảo vệ cô ta. Nó không cho phép 
người phụ nữ trở thành một bộ phận của thế giới bên 
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ngoài, bảo vệ một cách tưởng tượng vẻ bề ngoài của ngôi 
nhà mà cô ta mới rời khỏi. 


" HỒI GIÁO DÂN GIAN 


Hồi giáo ra đời như là kinh nghiệm thần bí cá nhân 
của một con người - Muhammat. Ông ta bắt đầu từ cuộc 
sống khổ hạnh: nhà tiên tri sống cả tháng trời trong cái 
hang. Khi Muhammat trở thành người đứng đầu cộng 
đồng, những của cải chiếm được trong chiến tranh đã 
được ông tích luỹ. Ông thay đổi thái độ đối với cuộc sống 
khổ hạnh và tu hành thành thái độ tiêu cực, ông yêu sự 
giàu có và phụ nữ. Bản thân nhà tiên tri có 9 vợ. Ông 
cho phép người Hồi giáo có 4 vợ, nhưng với điều kiện là 
phải có đủ tiền để nuôi họ. Và với điều kiện thứ hai mà 
mọi người hay quên là yêu họ một cách chân thực. 


Việc biến nhà tiên tri từ một người sống khổ hạnh 
thành một con người yêu đời đã được những người xung 
quanh ông ta tán thành. Và từ đó lí tưởng của Hồi giáo 
đã có những chỉnh lí làm cho sinh hoạt Hổi giáo trở nên 
gắn gũi hơn với những giá trị của đa thần giáo thời Bedu. 
Những nguyên tắc đầu tiên của Hồi giáo đã không hề 
biến đổi. Còn tình hình đối với những nguyên tắc và 
những lời răn khác thì tồi tệ hơn nhiều. 


Cầu nguyện lúc đầu là 50 lần, sau giảm xuống còn 
10 lần vì việc cầu nguyện triển miên không cho phép tín 
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đồ có thời gian làm công việc của mình. Tội nặng nhất là 
đa thần giáo. Do vậy, con người tin đến hơi thở cuối 
cùng, sẽ được trút bỏ mọi tội lỗi, thậm chí cả tội ăn cắp 
và ngoại tình. Tại toà án cuối cùng, người mắc tội có thể 
được giải thoát khỏi những đau đớn nơi hoả ngục, nếu 
Muhammat hay những người thân của ông ta đề nghị 
điều đó với thánh Ala. Muhammat chỉ cấm uống rượu, 
tức cho phép uống rượu vang và rượu vôtka. Người đàn 
ông Arập thích làm quen với những người hành hương 
và uống rượu. Đối với họ đây là một cuộc phiêu lưu đầy 
thú vị. Ăn chay đầu tiên chỉ được trì hoãn đối với những 
chiến binh, nhưng sau đố được áp dụng đối với mọi 
người Hồi giáo. Từ "gihat" được bản thân những người 
Hồi giáo đồng nhất với từ "hasavat" - đột nhập và được 
hiểu là thánh chiến. Những tín đồ Siit đã bác bổ Sunna 
của nhà tiên tri và những tín đồ Harigi thì hoài nghỉ nó. 
Giáo chủ có nhiệm vụ thay thế nhà tiên tri, đã biến 
thành sứ giả của Ala, cái bóng của Ala trên trần gian. 
Việc cấm bói toán và tiên tri cũng bị vi phạm. Ma thuật 
Hồi giáo đã xuất hiện, vô số nhà chiêm tỉnh học làm 
giầu trong các cung điện của giáo chủ. 


XÃ HỘI VÀ NHÀ NƯỚC 


Lịch sử chính trị của các vương quốc được chia ra 
thành ba giai đoạn kéo dài khác nhau. Cái gọi là các 
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quốc vương mộ đạo cai quản nhà nước từ năm 632 đến 
năm 661: Abu Ba (Abũ Bakr; 632 - 634), Ôma (Omar hoặc 
'Umar; 581 - 644; ở ngôi 634 - 644), Utman (Uthmăn ibn 
'Affăn; ? - 656; ở ngôi 644 - 656), Ali (Ali ibn Abi Talib; 
? . 661; ở ngôi 656 - 661). Dưới thời ba quốc vương đầu 
tiên, thủ đô nằm tại Mêđin, nhưng Ali đã chuyển nó về 
Cuphu. Từ năm 661 đến năm 750, các nhà cai quản vương 
quốc là đại diện của triều đại Ômâyat, thủ đô được 
chuyển tới Đamat (Damas). Vào những năm 750 - 1258, 
quốc vương là những người thuộc triều đại Abaxit 
(Abbassides), thủ đô từ năm 762 là Batđa (Baghdad), 
còn dưới thời quốc vương Muxtaxim (Musta'sim) thì thủ 
đô được chuyển tới Xamara (Samara). 





=—y. 


Mộ cổ Xamanit ở Bukhara (Uddbêkixtan) 


Những mầm mống của nhà nước đã xuất hiện ở 
Mêđin ngay dưới thời Muhammat. Những người thu 
thuế đã xuất hiện. Thuế được sử dụng để nuôi những 
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người nghèo. Nhưng khi nhà tiên tri còn sống thì chưa 
có một cơ quan quyền lực nào. Những người Hồi giáo 
đầu tiên sống dựa trên sự mặc khải được gửi :ho 
Muhammat, còn những người thân cận của ông ta cai 
quản cộng đồng. Khi Muhammat chết, những người 
trong cộng đồng Hồi giáo đã bị hốt hoảng (họ cho ràng 
sứ giả của Thượng đế là bất tử). Nhưng Abu Ba đã chấm 
dứt cơn hốt hoảng bằng lời nói: Những ai thờ phương 
Muhammat thì ông ta đã chết, còn những ai thờ phương 
Ala thì ông ta vẫn sống vĩnh hằng. Những người Hồi 
giáo hồi tâm và ở lại sống tại Mêđin. Abu Ba được chọn 
là người thay thế cho sứ giả của Thượng đế. Ông đã 
chuẩn bị cho việc xâm chiếm các nước láng giềng nhằm 
mục đích phổ biến Hỗi giáo. 


"_ BÀNH TRƯỚNG 


Sự bành trướng của người Hồi giáo kéo dài khong 
một thế kỉ. Đầu tiên họ đánh bại những người Bizanin 
và Ba Tư tại miền đất giáp ranh với bán đảo Arập. Sau 
đó, khi cảm nhận thấy rằng con đường đã mở, họ xìm 
chiếm một lãnh thổ rộng lớn. Người Arập đã cai trị Xrri, 
Lưỡng Hà, Ba Tư, Trung Á, Ai Cập và Bắc Phi, Síp, 
Nam Tây Ban Nha, Manta và Bắc Sixilia. Một số rhà 
khoa học cho rằng cái rét đã dừng chân người Arập 
trước Châu Âu. Có thể còn có những nhân tố khác. Sự 
bành trướng kết thúc vào năm 740. 
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Tại sao người Arập lại xâm chiếm được nhiều đất 
đai như vậy? Có một số nguyên nhân. Đa số lãnh thổ họ 
xâm chiếm trước hết thuộc về người Ba Tư hay người 
Bizantin. Dân cư các khu vực này đã chịu đau khổ vì 
gánh nặng thuế má và do những sự cưỡng bức từ phía 
nhà nước. Do vậy việc xâm chiếm nhiều thành phố 
không cần đến sự tấn công. Bản thân cư dân mở cổng 
thành cho người Hồi giáo nhằm hi vọng có một tương lai 
tốt đẹp hơn. Ngoài ra, người phương Đông đã mệt mỏi vì 
sự hỗn độn về tôn giáo - tư tưởng. Họ không hiểu nên 
tin vào cái gì. Con người muốn một sự giao tiếp đơn giản 
và rõ ràng với thần linh. Họ tìm thấy sự rõ ràng ấy 
trong Hồi giáo. Bản thân niềm tin của người Hồi giáo 
vào khả năng của mình là rất lớn - vì họ được trang bị 
một sự mặc khải chân chính và bản thân Ala dẫn họ vào 
trận chiến. Người ta nói với họ rằng người bị chết trận 
ngay lập tức sẽ được lên Thiên đàng, không cần chờ tới 
ngày phán xét cuối cùng. Yếu tố này củng cố rất mạnh 
sự kiên quyết của người Hồi giáo. 

Xâm chiếm những thành phố xa lạ, người Arập ngay 
lập tức bảo hộ cho cư dân của chúng và tuyên bố thái độ 
đúng mực của mình đối với những công dân không 
muốn trở thành tín đồ Hồi giáo. Những người không 
theo Hồi giáo phải nộp cho người Hồi giáo hai loại thuế - 
thuế thân (gisia) và thuế đất (harad). Ngoài ra, họ còn 
phải tuân thủ hàng loạt điều kiện bắt buộc: không phỉ 
báng Côran, không được vu khống sứ giả của Ala, không 
được phi báng Hồi giáo, không được yêu và cưới con gái 
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Hồi giáo, không được lôi kéo người Hồi giáo đi theo đạo 
của mình và không được giúp đỡ kẻ thù của người Hồi 
giáo. Người không phải Hồi giáo xây nhà phải thấp hơn 
nhà của người Hồi giáo, không được uống rượu trước 
mặt người Hồi giáo, không được cầm thịt lợn và cây 
thánh giá trước mặt người Hồi giáo. 





Nhà thờ Hồi giáo ở Ai Cập (thế kỉ 14) 


Lãnh thổ của vương quốc được phân chia ra thành 
các quân khu. Cư đân các lãnh thổ chiếm đóng được 
phân chìa ra thành những người tự nguyện đầu hàng và 
những người bị chỉnh phục bằng vũ lực. Số thứ nhất giữ 
lại tài sản của mình và đóng thuế tập thể mà nhà cầm 
quyền không được tự ý tăng lên. Số sau đánh mất quyền 
sở hữu, nhưng họ vẫn được để lại ruộng đất bằng cách 
đóng thuế. Quân đội được trả tiền lương và lương thực. 
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Ngoài ra, nó còn có quyền nhận một phần chiến lợi 
phẩm. Nhưng phần lớn nhất - 1/5 chiến lợi phẩm - là 
thuộc về quốc vương. Điều này được lí giải vì bản thân 
nhà tiên tri cũng đã từng sở hữu 1/5 của cải chiếm được. 
Dựa trên cơ sở này, sau này quốc vương sở hữu 1/5 toàn 
bộ tài sản đất nước. 


"  THANG BẬC XÃ HỘI 


Trong văn hoá Hồi giáo, điều này là rất khác với quan 
niệm của Châu Âu thời Trung cổ. Dưới thời Abaxit, cư 
dân của vương quốc được phân chia ra thành 5 nhóm: 
"vua chúa" (mulue), các quyền của họ chiếm vị trí thứ 
nhất; vadir có tư duy và lí tính; quan chức cao cấp Gia) 
có nhiều của cải; đẳng cấp trung lưu (ausat); toàn bộ 
dân chúng còn lại - những người chỉ nghĩ đến ăn uống 
và ngủ. 

Cần lưu ý tới thước đo về quyền quý: đó là quyền kế 
thừa thủ lĩnh được kế thừa, lí tính, của cải và học vấn. 
Vậy giới tăng lữ, hiệp sĩ và nông dân nằm ở đâu? Các 
nhà cầm quyền không chịu sự phán xét, còn tất cả được 
quyết định bởi năng lực và khát vọng của con người, chứ 
không phải là sự ràng buộc được kế thừa với thành 
phần hay đẳng cấp như ở Châu Âu Trung cổ. 


Con người quyền quý trước hết cần là con người 
dũng cảm và cao thượng, thông minh, không biểu hiện 
tính tắc trách. Những phẩm chất được đánh giá cao của 
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người quyền quý là tính nóng nảy, khát vọng và lòng 
nhiệt tình - đi sản văn hóa của người Bedu. Ngoài ra 
còn có những dấu hiệu bên ngoài của con người quyền 
quý: đầu to, tóc rậm mọc trên chốc trán, răng đều, ngực 
và vai rộng, ngón tay dài. 


" QUỐC VƯƠNG VÀ VADIR 


Địa vị của quốc vương đã thay đổi theo thời gian. Lúc 
đầu quốc vương hoàn thành nhiều nghĩa vụ chức trách. 
Ông ta là nhà luật học tối cao của đất nước (muphtj), là 
người chỉ huy quân đội (rais) và là người chỉ đạo cầu 
nguyện trong mỗi thánh đường. Nhưng dần dần từ người 
thay thế cho nhà tiên tri, quốc vương biến thành sứ giả 
của Thánh Ala trên trần gian. Ông ta được ca ngợi nhiều 
hơn, còn nghĩa vụ thì để lại cho những người giúp việc 
và đại diện - vadir. Vadir lúc đầu là thư lại của quốc 
vương. Sau đó vadir bắt đầu hoàn thành các chức năng 
quan toà và giáo chủ của quốc vương. Và, cuối cùng, ông 
ta tập trung vào tay mình toàn bộ quyền lực, giữ địa vị 
"thủ tướng" ở bên cạnh quốc vương cầm quyền. 

Tất nhiên, quốc vương có thể thực hiện quyền lực 
của mình ở bất kì thời điểm nào nhận thấy thích. 
Thêm vào đó, những biểu hiện quyền lực của ông ta 
thường mang hình thức cực đoan. Ông ta có quyền xử 
tử bất kì thần dân nào, trao thưởng cho quân đội, vv. 
Nhưng việc giám sát công việc hành chính và sản 
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xuất kinh tế vẫn là của các "bộ trưởng" (quan lại) 
phục tùng vadir. Vì công việc của mình mà vadir 
nhận được tiền lương một tháng là ð - 7 nghìn dina 
(nhưng không có quyền sở hữu đất đai). Mỗi con trai 
của ông ta cũng nhận được 500 dina một tháng, số 
tiền này là đủ cho một cuộc sống xa hoa. 


". BỘ MÁY HÀNH CHÍNH 


Nhìn chung cơ cấu của vương quốc là tương đối vững 
chắc và có sức sống. Điều này được đảm bảo nhờ tính đa 
dạng và linh hoạt của các cơ quan quyền lực. Những cá 
nhân trung thành với quốc vương cai quản các vùng và 
các khu vực, còn những quan lại địa phương độc lập về 
mặt hành chính là admir (thủ lĩnh Hồi giáo). Quan toà 
cũng là của địa phương. Công việc hành chính được tiến 
hành bằng ngôn ngữ chiếm ưu thế ở khu vực. Về các 
mặt tài chính và chính trị thì toàn bộ đất đai của vương 
quốc thuộc về nhà cầm quyền. Thuế thu từ đất đai ấy 
nộp cho ngân khố. 

Đứng đầu mỗi một tỉnh là admir của mình. Chính 
quyền trung ương giám sát các tỉnh thông qua các bộ 
nằm tại thủ đô. Mỗi một bộ như vậy đều có hai phân 
nhánh là phân nhánh thuế và phân nhánh tài chính. 
Trong vương quốc cũng có bộ quốc phòng, bộ tài chính, 
ngân sách nhà nước, văn phòng làm thủ tục, tổng cục 
bưu điện, tổng cục xuất bản, ngân hàng nhà nước, vv. 
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Giống như vadir, các bộ trưởng nhận được tiền lương từ 
ngân sách. 


HỔI GIÁO GIỮA CÁC TÔN GIÁO 
ĐỘC THÂN 


Hồi giáo là tôn giáo quay lại với niềm tin chân thực 
của Ađam và Ibrahim (Abraham). Mọi con đường khác 
đều được tuyên bố là xuyên tạc niềm tỉn này. Do vậy 
những người Hồi giáo tự gọi mình là người chính giáo 
(mumin). Những người Do Thái giáo chỉ coi một dân tộc 
là được chọn và được yêu của Thượng đế, còn người Hồi 
giáo coi mỗi người đều là được chọn và được yêu cho dù 
nó có thuộc dân tộc nào đi chăng nữa. Người Do Thái 
tôn thờ ngày thứ bảy như ngày nghỉ của Chúa do mệt 
mỏi vì lao động nhằm sáng tạo ra thế giới, người Hồi 
giáo khẳng định rằng Chúa không thể mệt mỏi. Người 
Do Thái giáo không thừa nhận đJjêxu là Chúa, là nhà 
tiên tri, người Hổi giáo gọi ông ta là nhà tiên trì gần 
cuối cùng, tiên đoán trước sứ mệnh của Muhammat. Do 
Thái giáo chính thống phủ định thiên đàng và hoả ngục, 
chỉ tin vào sự biện thân của Đấng cứu thế vào ngày tận 
thế, Hồi giáo bắt đầu chính từ việc truyền bá sự đền đáp 
ở thế giới bên kia. Những bất đồng dừng lại ở đó. 

Giống như những người Do Thái giáo, những người 
Hồi giáo tin vào một Thượng đế thống nhất và vô hình, 
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thử thách nhân loại về niềm tin. Những nhân vật trong 
Cựu ước được tuyên bố trong Hồi giáo là những nhà tiên 
trì và là những người bạn của Thượng đế. Cuối cùng, 
tên Thượng đế của Do Thái giáo và của Hồi giáo đều 
được cấu thành từ cùng một từ gốc - Eloah (Ala). Những 
thánh đường Hồi giáo đầu tiên được xây dựng theo 
khuôn mẫu của thánh đường Do Thái giáo, chỉ có thêm 
cái vòm. 

Những bất đồng về giáo lí giữa Hồi giáo với Thiên 
Chúa giáo là lớn hơn nhiều. Trong Hồi giáo, con người 
lúc đầu là trong sạch trước Thượng đế và là hoàn hảo. 
Nó không có tội tổ tông, không nghĩ tới việc chuộc tội. 
Hồi giáo không thừa nhận Chúa Ba Ngôi, không coi 
Jêxu là Chúa, không thừa nhận lễ rửa tội, không tin vào 
bản thân cái chết trên cây thánh giá của Jêxu. Tôn giáo 
này không biết tới giáo hội và sự phân cấp giáo hội. 
Những tu sĩ được giáo đoàn hay các nhà thần học có uy 
tín lựa chọn. Hồi giáo không tán thành việc diệt trừ 
phần xác, sự bần cùng tự nguyện và cuộc sống trong tu 
viện. Nhưng người Hồi giáo và người Thiên Chúa giáo 
cũng có nhiều nguyên cớ cho sự đồng thuận. Cả hai tôn 
giáo đều thừa nhận cá nhân Jêxu, tình yêu của Chúa 
dành cho con người một cách không phụ thuộc vào dân 
tộc và địa vị xã hội, Ngày phán xét cuối cùng và sự đền 
đáp sau khi chết. 

Chỉ riêng việc Hồi giáo không thừa nhận Chúa Ba 
Ngôi đã có thể được sử dụng để buộc tội Thiên Chúa 
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giáo về đa thần. Song Muhammat có thái độ trịnh 
thượng hơn nhiều đối với những người Thiên Chúa giáo 
so với những người Do Thái giáo. Theo ông, những người 
Thiên Chúa giáo là đáng khoan dung hơn những người 
Do Thái giáo vì họ cam chịu trước Chúa. Muhammat 
buộc tội những người Do Thái giáo tự hào về tính được 
lựa chọn của mình là dối trá và dâm đãng. 


Có thể tìm thấy nguyên nhân sinh ra thái độ căm thù 
của những người Hồi giáo đầu tiên đối với những người Do 
Thái giáo không phải là ở những khiếm khuyết của bên bị 
buộc tội, mà là ở sự cạnh tranh bình thường. Lúc đầu cơ sở 
của Hồi giáo được tuyên bố là độc thần giáo nghiêm ngặt. 
Người cầu nguyện hướng mặt về phía Jêruxalem, những 
giáo đường Hổi giáo đã xuất hiện từ thánh đường Do 
Thái giáo, nhiều truyền thuyết trong Cựu ước được sử 
dụng trong những bài thuyết giáo của Muhammat. Có 
giả thuyết cho rằng nhiệm vụ lúc đầu của Hồi giáo là 
chỉ làm cho một dân tộc - người Arập đi theo niềm tin 
chân thực. Nhưng sau đó những người Hồi giáo phải trở 
nên khác với người Do Thái giáo. Họ chọn ngày thứ năm 
làm ngày lễ thay cho ngày thứ bảy, họ cầu nguyện 
hướng về La Mêchca thay cho hướng về Jêruxalem. Giáo 
đường dần dần có được những nét độc đáo của mình, 
biểu tượng niềm tin thừa nhận Muhammat là sứ giả của 
Thượng đế được áp dụng. Và điều quan trọng nhất - sự 
tương đồng về niềm tin trong Hồi giáo bắt đầu chiếm ưu 
thế so với sự tương đồng về máu mủ. 
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Những người Do Thái sống ở Mêđin không thích kì 
vọng của một nhà buôn không biết chữ trở thành nhà 
tiên tri của Chúa. Do vậy, một thời gian dài họ đã không 
lĩnh hội bài giảng của ông ta một cách nghiêm túc. Khi 
cộng đồng của Muhammat lan rộng và thành phố nằm 
dưới quyền cai trị của đa số Hồi giáo, người Do Thái bị 
lâm vào một tình cảnh khó xử. Họ tham gia vào các trận 
chiến chống lại những người La Mêchca, đứng về phía 
Muhammat, nhưng đã thất bại. Nhà tiên tri gọi những 
người Do Thái thất trận ở Uhuda là những kẻ có niềm 
tin giả dối và trừng trị tàn ác. Nhiều phụ nữ và trẻ con 
đã bị bán làm nô lệ, một số có uy tín nhất bị xử tử. 
Những người Do Thái bắt đầu căm thù những người Hồi 
giáo. Từ thời điểm này, sự phổ biến Do Thái giáo ở Cận 
Đông đã vĩnh viễn chấm dứt. Những người Do Thái yêu 
Muhammat làm gì? 


Quan hệ với những người Thiên Chúa giáo là khác. 
Các tu sĩ Xyri và Ai Cập đã hăng say cố vấn cho những 
người sống khổ hạnh đầu tiên của Hồi giáo, đã khuyên 
họ về lòng mộ đạo và sự tự khước từ bản thân. Họ gọi 
những người Hồi giáo là hanip (trung thành với việc tôn 
thờ một Chúa) và tôn trọng người Hồi giáo, họ cũng 
nhận được thái độ tôn trọng và sự khoan dung như vậy 
từ phía những người Hồi giáo. 


Những người Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo là 
thầy giáo của người Hồi giáo trong mọi lĩnh vực. Những 
người Do Thái đã tiến hành buôn bán, là các thương gia 
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và đã cố vấn cho các quan lại của quốc vương về vất đề 
chính sách tài chính. Những người Thiên Chúa giáo shủ 
yếu là những thầy thuốc và thư lại. Điều này đảm sảo 
cho họ địa vị cao sang tại cung đình và tại công sở. 
Người ta biết tới các vadir và bộ trưởng là người Thiên 
Chúa giáo. Các quốc vương đánh giá cao những cố ấn 
người Thiên Chúa giáo. Người Thiên Chúa giáo ›ó rất 
nhiều đặc quyền đặc lợi. 

Tình hình đã biến đổi vào thế kỉ 10. Vào thời kì rày, 
những người Hồi giáo đã trải qua mọi bài học về všn 1oá 
Do Thái - Thiên Chúa giáo, trở thành các nhà cầm quzền 
độc lập và các trí thức độc lập. Như đã nói, người Aràp bắt 
đầu bị người Ba Tư và người Tuyếc - những người xa lạ với 
các cơ sở của thế giới quan độc thần - gạt ra khỏi đỉnh sao 
chính trị. Đến cuối thế kỉ 10, tình hình lại càng trở xên 
trầm trọng hơn vì người Hỗi giáo biết được những người 
Kitô giáo đã xâm chiếm đất của họ. Những kẻ man rc và 
ngu dốt này (theo quan điểm của người Hồi giáo là như 
vậy) là làm suy đổi lối sống của người Thiên Chúa gáo. 
Kết quả là những biện pháp tàn ác được các nha cìm 
quyền Hồi giáo áp dụng thường xuyên nhằm chống lại 
những kẻ dị giáo. Nhà thờ và thánh đường Do Thái giáo 
bị đốt, quan chức - dị giáo bị đuổi khỏi địa vị, các phương 
tiện lăng nhục những người dị giáo được chế tạo re. 

Cùng với quá trình củng cố nền văn minh Thiên 
Chúa giáo phương Tây, những người Hỏi giáo đ: ling 
quên sự căm thù của mình và học được cách sống với 
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người Thiên Chúa giáo như những láng giềng tốt bụng. 
Nhưng thời điểm thống trị lịch sử của Hồi giáo đã chấm 
dứt. Các tu sĩ dòng Tên xây dựng dự án cho các nhà 
truyền giáo của mình, chỉ coi phương Đông là tàn dư 
của sự vĩ đại đã qua. Vương quốc bị những người Mông 
Cổ phá huỷ và không bao giờ phục sinh nữa. Bây giờ 
Châu Âu cần nghiên cứu di sản phong phú của nó. 


" ẢNH HƯỞNG CỦA HỒI GIÁO 
ĐẾN CHÂU ÂU TRUNG CỔ 


Nhà Hỗi giáo học người Anh U. M. Oat đã thu thập 
nhiều bằng chứng về ảnh hưởng về mặt văn hóa và tư 
tưởng của Hồi giáo đến nền văn minh Châu Âu. Hiện 
nay, những phương diện của sự ảnh hưởng này nhiều 
tới mức không thể liệt kê trong một cuốn sách. Mặc dù 
vậy chúng tôi vẫn cố gắng xác định các thời điểm chủ 
yếu của sự giao tiếp văn hoá giữa Hồi giáo và Châu Âu. 

Chúng ta bắt đầu từ sinh hoạt. Thông qua người 
Arập ở Tây Ban Nha và Sixilia thì người Châu Âu mới 
biết được rằng con người cần phải rửa ráy và mặc quần 
áo lót. Người Châu Âu coi việc người Hồi giáo rửa ráy 
trước cầu nguyện như là vệ sinh cần thiết cho cơ thể. 
Song, lúc đầu họ không đánh giá hết vai trò vệ sinh của 
việc mặc đồ lót. Họ mặc chúng vì họ thấy ấm hơn trong 
điều kiện khí hậu Châu Âu. Giới quý tộc Châu Âu ăn 
thức ăn thô sơ hơn, không có gia vị, đồ ăn chỉ là những 
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cái đĩa nặng bằng vàng và bạc. Khi đó các quý tộc phong 
kiến không biết đến nếp ăn uống. Người Arập dạy họ 
cách sử dụng đồ ăn bằng kính, làm họ biết tới gia vị, 
đường và những thức ăn ngon. Nhờ người Arập mà cư 
dân Châu Âu lại quan tâm đến các kiểu tóc mốt và thú 
chơi âm nhạc. Tóm lại, người Arập dạy người Châu Âu 
cách sống đẹp. Và những nhà phong kiến Châu Âu hoá 
ra là những học trò rất giỏi. 


Khó có thể đánh giá hết đóng góp của người Arập 
trong việc làm cho người Châu Âu làm quen với việc 
buôn bán trên biển. Chính buôn bán trên biển đã quyết 
định thời đại những khám phá địa lí vĩ đại (giữa thế kỉ 
1õ - giữa thế kỉ 17) làm thay đổi số phận của loài người. 
Nhưng không nhiều người biết được điều đó. Người Arập 
dạy người Châu Âu cách chế tạo tầu biển, định hướng 
theo sao, các quy tắc buôn bán và các phép tính phức tạp 
khi quyết toán. Vào thế kỉ 11 - 12, họ làm người Châu 
Âu biết tới giấy. Giấy đã được phát hiện ra ở Trung 
Quốc từ xa xưa. Nhưng không ai biết đến nó cho tới khi 
một số thợ thủ công Trung Quốc bị bắt làm tù binh của 
người Arập vào thế kỉ 8. Họ được trả tự do với điều kiện 
tiết lộ bí mật chế biến giấy. Vào năm 800, người ta đã 
xây dựng một xưởng chế tạo giấy tại Batda, sau đó công 
nghệ này được chuyển sang Châu Âu. 


Các trường đại học và các viện nghiên cứu khoa học 
đầu tiên đã xuất hiện tại thế giới Hồi giáo Arập. Vào thế 
kỉ 10, các trường đại học đã lần lượt xuất hiện tại Bắc 
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Phi, trong đó người ta giảng dạy luật học, thần học, các bộ 
môn triết học. Sau đó các trường đại học được mở tại Tây 
Ban Nha, còn vào thế kỉ 11 là ở Italia, Pháp. Vào những 
năm 813 - 833, tại Batda người ta đã thành lập "Nhà 
thông thái" mà thực chất là viện nghiên cứu khoa học đầu 
tiên. Tác phẩm của các tác giả cổ đại trong mọi lĩnh vực tri 
thức đã được dịch và bình luận. Ngoài ra, người Árập còn 
có rất nhiều phát minh khoa học và sáng tạo văn học nghệ 
thuật có tác động mạnh mẽ đến người Châu Âu. 


Người Châu Âu tiếp nhận những sáng tạo của người 
Arập một cách vô ý thức, tiếp tục sỉ vả họ như là những 
kẻ tà giáo và tay sai của quỷ dữ. Họ viết rằng Hồi giáo 
là một sự giả dối, một sự tự giác xuyên tạc chân lí. Rằng 
Hồi giáo là tôn giáo bạo lực và chiến tranh, rằng 
Muhammat là kẻ phản Chúa, còn học thuyết của ông 
dung túng những dục vọng thấp hèn. Khi các cuộc tranh 
luận tôn giáo giảm bớt thì các nhà khoa học thời Khai 
sáng lại bắt đầu hạ thấp những đóng góp của người 
Arập. Những người theo chủ nghĩa vô thần ở thế kỉ 18 
đã dựa vào tư tưởng của Ipnơ Sina (Ibn Sina; 980 - 
1073; cøg. Avicenne) và Ipnơ Rut (Ibn Rusd; thế kỉ 9, 
chết sau 903), coi họ là những người vô thần. 


"=. SỰ SUY THOÁI CỦA NỀN VĂN MINH HỒI GIÁO 


Vào năm 1258, người Mông Cổ đã xâm chiếm và phá 
huỷ Batđa. Con sông Ơphrat (Euphrate) chảy đầy máu 
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và nước đen suốt mấy ngày. Sớm hơn, bắt đầu từ thế kỉ 
10, trên lãnh thổ thế giới Hồi giáo đã xuất hiện các nhà 
nước độc lập với quốc vương Batđa. Sau sự xâm chiếm 
của quân Mông Cổ, cơ sở trước đây của nền văn minh đã 
không còn tồn tại. Người Arập và người Ba Tư nhường 
địa vị cho các dân tộc mới. Bản thân người Mông Cổ và 
người Tuyếc đi cùng đã nhanh chóng bị Hồi giáo hoá. 
Vào thế kỉ 13 - 15, chính cuộc chiến vì quyền lực trong 
thế giới Hồi giáo đã diễn ra giữa họ. Đầu tiên là nhà 
cầm quyền Xamackan (Samarkan) là Timua Lang (Tưnũr 
Lang; 1336 - 1405) đã chiếm toàn bộ Cận Đông và lần 
đầu tiên trong lịch sử Hồi giáo đã chiếm được Ấn Độ, là 
người nắm thế chủ động. Nhưng Timua Lang đã không 
gặp may: ông đã mất khi đang chuẩn bị tiến quân vào 
Trung Quốc. Người Tuyêc - Ôttôman đã lợi dụng tình 
hình. Chính họ đã đập tan được sự phản kháng của 
người Arập, của người Ba Tư và của người Mông Cổ, đã 
thống trị ở Tiểu Á và thành lập đế chế Ôttôman hùng 
mạnh tại đây, nó tổn tại cho tới tận năm 1914. Nhưng 
nền văn minh khởi thuỷ của người Hồi giáo đã không 
còn tổn tại, và người Arập đã không còn như xưa nữa. 
Những nguyên nhân nào đưa thế giới Arập tới chỗ suy 
thoái? Và tại sao các nền văn minh lại suy thoái? 

Nhà khoa học và triết học nổi tiếng người Arập, người 
sáng lập ra văn hoá học là Ipnơ Khanđun (Ibn Khaldun; 
1332 - 1406) đã cố gắng trả lời cho vấn đề ấy. Đây là 
một đề tài rất cấp bách đối với thời đại của ông. Ipnơ 
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Khanđun sống tại các nước Bắc Phi và Tây Ban Nha. 
Ông tích cực tham gia vào những xung đột chính trị và 
chiến tranh huynh đệ tương tàn, giữ chức trách quan 
trọng, hoàn thành sứ mệnh ngoại giao. Vào những năm 
cuối đời, ông giảng dạy tại Cairô. Tác phẩm chính của 
ông là "Cuốn sách về những thí dụ kiểm duyệt". 


Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, Ipnơ Khanđun 
đã suy ngẫm ra phương pháp phân tích những sự kiện 
lịch sử và đưa ra các quy luật của đời sống xã hội. Khái 
niệm trung tâm của ông là "umran" - quá trình hoạt 
động sống của xã hội hay đời sống xã hội. Ông xác định 
nó là cuộc sống chung của mọi người trong thành phố 
hay trong làng do mọi người có thiên hướng hợp nhất và 
cùng nhau đáp ứng những nhu cầu của mình, vì bản 
tính con người có khát vọng tương trợ trong việc tìm 
kiếm phương tiện sinh sống. Đời sống xã hội được ông 
xem xét trước hết như là hoạt động sản xuất tập thể của 
con người do những nhu cầu vật chất quy định. Các 
hình thức cơ bản và các giai đoạn phát triển của đời 
sống xã hội là đời sống nông nghiệp (badva) và đời sống 
đô thị (hadar). 


Đặc trưng cho xã hội nông nghiệp nông thôn là: nền 
kinh tế tự nhiên với định hướng vào việc đảm bảo cho 
mình những thứ cần thiết; các hình thức quan hệ xã hội 
dựa trên quan hệ dòng họ và quyền lực của người già 
(she:h); tính chất đơn giản và tự nhiên của các tập quán 
do điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt sinh ra. Trong xã hội 
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như vậy, con người thường xuyên ráng sức và vắt ốc suy 
nghĩ vì xung quanh nó có vô số nguy hiểm và cần phải 
biết cách sống sót. Nhưng lí do đó làm cho nó sẵn sàng 
chìa tay giúp đỡ người đồng bào. Để sử dụng tốt nhất 
tiểm năng của mình vì lợi ích của tập thể thì con người 
cần áp dụng các năng lực của mình vào lĩnh vực phù 
hợp nhất với bản tính của nó. 


Khi trong nông nghiệp xuất hiện sản phẩm thừa, thì 
sự bất bình đẳng về xã hội và của cải cũng xuất hiện. 
Mục đích đáp ứng những nhu cầu cấp bách được thay 
thế bằng khát vọng nhận được sự thoả mãn từ lối sống 
xa hoa. Xã hội đô thị đã xuất hiện như vậy. Xã hội đô 
thị có những đặc điểm đặc trưng sau đây: nền sản xuất 
hàng hoá nhằm mục đích đảm bảo lối sống xa hoa; 
quyền lực của vua chúa quyết định và duy trì bằng bạo 
lực các loại hình quan hệ xã hội ở bên trong sự phân 
cấp; sự suy thoái của những tập quán sinh ra từ khát 
vọng làm giàu và quyền lực, dẫn tới sự suy thoái dần 
dần của xã hội. Trong thành phố xuất hiện vô số người 
không làm một công việc có ích nào cho xã hội, không có 
nghề nghiệp và mục đích sống, sống dựa vào của cải của 
cha ông. Những người như vậy là yếu đuối cả về mặt 
tinh thần lẫn về mặt thể chất. Khi họ chiếm đa số, họ 
không có khả năng chống lại những người chăn nuôi du 
mục tấn công thành phố. Những kẻ xâm chiếm pha trộn 
với cư dân đô thị và rót một dòng máu mới vào đời sống 
của thành phố đang chết. Họ phổ biến các chuẩn mực 
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đạo đức của mình và dạy thể chất cho thế hệ thị dân 
mới. Lịch sử bắt đầu lại từ đầu. 

Tất cả mọi thứ đều hết sức rõ ràng. Người Arập - thị 
dân đã bị chết đuối trong cuộc sống xa hoa mà họ khao 
khát trong thời kì bành trướng, đã đánh mất những thói 
quen và những phẩm chất hữu ích của mình và do vậy 
đã suy yếu. Thay thế họ là các dân tộc khác, trẻ hơn và 
man rợ hơn. 


Hồi giáo là tôn giáo của những người hăng say, sống 
một cách "khoái trá chết người". Nếu không phải là Hỏi 
giáo thì những người Arập đã không thể bị diệt vong. 
Những người thay thế họ giữ gìn Hồi giáo đã không có 
những khát vọng như vậy, do vậy không cần phải loại 
bố chúng. Họ lĩnh hội Hồi giáo như một truyền thống đã 
hình thành, yên bình và thuận lợi cho cuộc sống. 


Nhà triết học người Nga Khômiakôp (Aleksej Stepanovich 
Khomjakov; 1804 - 1860) đã cố gắng lí giải hai vấn đề: 
tại sao quân đội Hồi giáo ít ỏi lại chiến thắng quân đội 
đông đảo của các quốc gia lớn? Tại sao, sau khi giành 
thắng lợi và thiết lập quyền lực tại các vùng đất chiếm 
đóng, thế giới Hồi giáo lại suy thoái và nhường sáng 
kiến văn hoá cho phương Tây Thiên Chúa giáo? 

Trả lời cho vấn đề thứ nhất, Khômiakôp nhấn mạnh 
đạo đức cao cả của những người Hồi giáo sơ kì, tỉnh 
thần mạnh mẽ, khẳng khái và xu hướng khai sáng của 
họ được chuyển sang các vùng đất chiếm đóng. Người 
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Arập phổ biến niềm tin và sự khai sáng của mình mà 
không trấn áp tỉnh thần của những kẻ chiến bại, kích 
thích họ hướng tới một hoạt động trí tuệ mới. Còn về 
vấn đề thứ hai, theo Khômiakôp, khi còn có sức mạnh 
tỉnh thần và trí tuệ thì những người Arập là những 
người bất khả chiến bại. Sự suy thoái của thế giới Hồi 
giáo diễn ra vì nó sống theo quy luật do con người sáng 
tạo ra và vừa sức đối với việc thực hiện. Tính vừa sức 
đó làm cho sự tiếp tục hoàn thiện trở nên không cần 
thiết. Hồi giáo không lôi cuốn những môn đệ của mình 
hướng tới các mục đích không đạt tới được. Quy luật 
của Hổi giáo không bắt nguồn từ Chúa chân chính. 
Những đòi hỏi của quy luật này bị hạn chế ở những 
mục đích đạo đức trước mắt, do vậy nó kìm hãm con 
người phát triển. 


TRIẾT HỌC ARẬP 


" TƯ DUY CỦA NGƯỜI ARẬP 


Mỗi một nền văn minh đều có phong cách tư duy của 
mình. Chẳng hạn, đặc trưng cho người Châu Âu Trung 
cổ là tư duy biểu tượng, còn cho người Trung Quốc là tư 
duy duy cảm, còn cho người Hi Lạp cổ và người Châu Âu 
Cận đại là tư duy nhân quả. Những tính quy định ấy 
cần được giải thích rõ hơn. Tất cả các dân tộc nêu trên 
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đều nắm bắt mọi loại hình tư duy. Nếu điều đó không 
phải là như vậy thì nền văn minh nhân loại đã không 
tôn tại. Không có tư duy nhân quả thì không thể tổ chức 
quản lí được, không có phát minh kĩ thuật, xây nhà, đền 
thờ và cung điện. Không có tư duy duy cảm thì không 
thể có ma thuật, thiên văn học và y học. Không có tư 
duy biểu tượng thì không có tôn giáo và nghệ thuật. Một 
vấn đề khác là mỗi loại hình tư duy đều đặc trưng cho 
các nền văn minh ở những mức độ khác nhau. Như vậy, 
vấn đề không phải là ở chỗ nền văn minh Trung Quốc 
chỉ biết đến tư duy duy cảm, mà là ở chỗ loại hình này 
chiếm ưu thế đối với nó. 


Thi ca là tất cả đối với người Arập: là sự cấu âm, là 
hình tượng của sự thật cuộc đời, là nguồn gốc của tri 
thức bí ẩn. Văn học Arập hay ở chỗ trong nó khó có thể 
tìm thấy thơ của một tác giả khuyết danh, trong khi các 
tác phẩm văn xuôi vô danh là rất nhiều. Chính thi ca 
được người Arập sử dụng làm phương tiện biểu thị cá 
tính của mình. Cần phải nói về thi ca không như một 
thể loại mà như một loại hình tư duy phổ biến vào mọi 
lĩnh vực rất xa lạ đối với văn học. Như vậy, loại hình tư 
duy chiếm ưu thế trong mọi lĩnh vực hoạt động văn hoá 
của người Arập là tư duy ẩn dụ của nhà thơ. Nó là đặc 
biệt hữu hiệu đối với hoạt động tỉnh thần. Nhưng một 
vấn đề hoàn toàn khác là quyền lực và nhà nước. Người 
thực dụng chứ không phải nhà thơ chiến thắng trong 
chính trị. Có thể tính ẩn dụ, tính có hình tượng của tư 
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duy đặc trưng cho văn hoá Hồi giáo là một nguyên nhân 
nữa dẫn tới sự suy thoái sớm của vương quốc. 


“. NGUỒN GỐC VÀ ĐẶC ĐIỂM 
CỦA TRIẾT HỌC HỒI GIÁO 


Những người sáng tạo ra triết học Hồi giáo là tất cả 
các dân tộc tích cực tham gia vào việc xây dựng thế giới 
Hồi giáo. Còn ngôn ngữ của nó không những là tiếng 
Arập mà còn là tiếng Ba Tư. Theo chúng tôi, đặc điểm 
chính xác nhất của triết học ở giai đoạn phát triển và 
thống trị của các nhà nước Hồi giáo là "triết học cổ điển 
Hồi giáo". Tức là có đi sản triết học được các dân tộc Hồi 
giáo sáng tạo ra từ giai đoạn xuất hiện vương quốc Hồi 
giáo cho tới khi thành lập đế chế Ôttôman. 


Các đặc điểm của triết học cổ điển Hồi giáo. 
Triết học cổ điển Hồi giáo có những sự khác biệt quan 
trọng so với các hệ thống triết học Cổ đại và Cận Đông. 
Triết học cổ đại căn cứ trên sự trực giác vũ trụ của nhà 
tư tưởng không tham gia vào quá trình lao động. Nó 
nằm ngoài giáo lí xét về bản chất của mình. Ngược lại, 
triết học cổ điển Hồi giáo là hệ thống bình luận những 
giáo lí của sách kinh. Nó căn cứ trên lao động hữu ích 
thực tiễn của các nhà sáng lập - các nhà luật học, các 
bác sĩ, các nhà sư phạm. Tức là nó mang tính tôn giáo 
về nguyên tắc, có tính cụ thể tối đa và hướng vào những 
nhu cầu của tri thức thực tiễn. 
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Trong văn hoá phương Tây Trung cổ là văn hoá hợp 
thức hoá lò lửa của tòa án giáo hội, đã bắt đầu xuất hiện 
sự đối lập công khai giữa tôn giáo và triết học. Còn vào 
thời Khai sáng, triết học tự tuyên bố mình là cơ sở cho 
khoa học nằm ngoài tôn giáo. Ngược lại, văn hoá Hồi giáo 
khoan dung đối với tư tưởng khác, không bao giờ có nhu 
cầu vượt ra khỏi khuôn khổ của thế giới quan tôn giáo. 


Các học thuyết triết học tôn giáo Cận Đông (Khổng 
giáo, Đạo giáo, Bà La Môn giáo, Phật giáo) có cơ sở 
mang tính chất tự nhiên là trung tâm. Điều quan trọng 
đối với chúng là tư tưởng tuân thủ bản nguyên tự nhiên 
của con người. Khác với chúng, triết học cổ điển Hồi giáo 
là học thuyết về một Thượng đế thống nhất - Đấng sáng 
thế. Thế giới này được Đấng sáng thế ban tặng cho con 
người. Sự phân cấp cho thấy ngay sau Thượng đế là con 
người, và chỉ sau đó mới là tự nhiên, các thiên thần và 
các quỷ đữ. 

Sự khác biệt quan trọng nhất của triết học cổ điển 
Hồi giáo so với mọi hệ thống t.iết học khác là nằm trong 
lĩnh vực giá trị luận. Nhà trực giác cổ đại cần đến triết 
học để tiến hành thời gian một cách dễ chịu hay để xây 
dựng nhà nước lí tưởng. Nó cần cho nhà triết học Trung 
Quốc để đạt tới sự hài hoà xã hội và sự sống lâu nhất 
của cơ thể. Nhà sư Ấn Độ cần đến triết học để giải 
phóng hay đạt tới Niết bàn. Nhà tư tưởng Arập nghiên 
cứu triết học để có được hạnh phúc mà, theo ông ta, thể 
hiện ở việc tổng hợp sự hoàn hảo về đạo đức, thể chất và 
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trí tuệ. Vấn đề đạo đức, đạo đức học được đặt lên hàng 
đầu ở đây. Nhưng ngay sau chúng là vấn đề các phương 
thức nhận thức thế giới. 


Văn hoá Hồi giáo mang tính chất đạo đức là trung 
tâm. Cơ sở của nó là học thuyết về hành vi đúng đắn 
của con người như thái độ chuẩn tắc, mộ đạo của con 
người đối với Thượng đế, với những người khác và tự 
nhiên. Hành vi đúng đắn không thể mang tính bẩm 
sinh, nó có được trong xã hội. Còn đời sống xã hội căn cứ 
trên việc tuân thủ sách kinh (Côran). Tức hành vi đúng 
đắn là không thể ở bên ngoài tri thức về Côran. Nhưng 
con đường nhận thức Côran là nan giải, nó trải qua 
hàng trăm sự bình chú và tác phẩm khoa học. Như vậy 
là con người bị lôi cuốn vào quá trình nhận thức cần 
thiết cho cuộc sống. Sự nhận thức này đưa con người đi 
theo hàng loạt những hành vi đúng đắn, từ đó con đường 
đúng đắn của cá nhân được hình thành. 


Các sách kinh Hồi giáo quy định con người trở nên 
đũng cẩm, nhanh nhẹn, biết chữ, có lí tính, nhân hậu, 
có trách nhiệm, vv. Hiểu được chúng có nghĩa là thích 
nghỉ được với nội dung của chúng. Sự tổng hợp đạo đức, 
thể chất và trí tuệ diễn ra như vậy trong độc giả, kết 
quả của nó là hạnh phúc ở cuộc sống thế tục và thiên 
đàng ở cuộc sống bên kia. Như vậy, mục đích của việc 
nghiên cứu triết học cổ điển Hồi giáo là hạnh phúc thể 
hiện ở chỗ bạn có quan hệ đúng đắn đối với Thượng đế 
và những cái hiện tồn. 
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Triết học cổ điển Hỏi giáo là tạo phẩm của những 
người tham gia tích cực vào quá trình lao động và định 
hướng vào việc đạt tới tri thức thực tiễn hữu ích trong 
lĩnh vực quan hệ giữa người với người (luật học, y học, 
giáo dục học và các khoa học nhân văn). Đây là học 
thuyết triết học tôn giáo bình chú những giáo lí của 
Côran. Học thuyết đạo đức là trung tâm về quan hệ 
giữa một Thượng đế, con người và thế gian được giao 
phó cho con người. Triết học cổ điển Hổi giáo là học 
thuyết cho phép đạt tới hạnh phúc trên thế gian và 
thiên đàng sau cái chết. 

Cội nguồn. Triết học cổ điển Hồi giáo là sự lai chủng 
giữa tính duy lí Hi Lạp, tính tôn giáo phương Đông và 
độc thần giáo Do Thái - Thiên Chúa giáo. Điều này chủ 
yếu quy định những đặc điểm cơ bản của nó. Đến trước 
khi triết học cổ điển Hồi giáo xuất hiện thì đã có các nền 
văn hoá căn cứ trên việc tuân thủ các giáo lí của sách 
kinh, đạo đức học Hi Lạp - La Mã và luật La Mã đã biến 
thành một bộ phận cấu thành của thế giới Thiên Chúa 
giáo. Tri thức lí luận khoa học đã bắt đầu phát triển. 
Triết học cổ điển Hồi giáo được dành cho vai trò của kẻ 
kế tục, chứ không phải là kẻ khổi xướng những truyền 
thống vĩ đại. 


Sự lai chủng nêu trên không thể xuất hiện trên một 
cơ sở được chuẩn bị không tốt. Vấn đề là ở chỗ đa số dân 
cư của bán đảo Arập (kể cả Muhammat) không có một 
văn hoá triết học nào. Do vậy tại khu vực phổ biến ban 
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đầu của Hồi giáo chỉ có thể có những cuộc tranh luận 
thần học về các trích đoạn riêng biệt của Côran. Triết 
học Hồi giáo xuất hiện sau khi Muhammat đã mất, vào 
giai đoạn bành trướng. Và cũng chỉ tại các khu vực đã 
có một sự phát triển văn hoá kéo dài và sẵn sàng cho 
một sự tổng hợp mới những tri thức quen thuộc. Do vậy 
cần xem xét triết học này không những chỉ là sản phẩm 
thuần tuý Hồi giáo. Triết học cổ điển Hổi giáo là một 
giai đoạn phát triển văn hoá của các dân tộc khởi xướng 
lịch sử của mình từ các Pharaông Ai Cập và các nhà 
cầm quyền Xume. 


Ngoài vai trò của kẻ kế thừa truyền thống triết học, 
triết học cổ điển Hồi giáo còn thể hiện là kẻ trung gian 
giữa di sản Hi Lạp và triết học Châu Âu Trung cổ. Nó 
cũng có ảnh hưởng đến quá trình hình thành tư tưởng 
Do Thái Trung cổ. Cho dù người Châu Âu biết rõ các tác 
giả Arập (Ibn Rusd, Ibn Sina, al - Hasali, vv.) nhưng 
quan niệm của người Châu Âu về triết học cổ điển Hồi 
giáo là không chính xác. 

Triết học cổ điển Hồi giáo có ba nguồn gốc chủ yếu. 
Nguồn gốc thứ nhất và quý giá nhất đối với các tác giả 
của nó là Côran. Đối với người Hổi giáo thì đây là cuốn 
sách có ý nghĩa toàn năng. Người ta khai thác từ nó cảm 
hứng thì ca, các chuẩn tắc đạo đức, các chân lí triết học, 
các tư tưởng khoa học. Vào những thế kỉ đầu tiên của 
Hồi giáo, Côran giải thích cho con người biết cấu tạo của 
thế giới, các quy tắc chung sống, quy định các chuẩn tắc 
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pháp luật và các quy tắc nghệ thuật. Hơn nữa, Côran 
đem lại cho người Arập ngôn ngữ cổ điển mà các nhà 
thơ, các nhà triết học và các nhà khoa học lí giải thông 
qua đó. Như vậy, Côran không những là cơ sở tư tưởng 
mà còn là ngôn ngữ của triết học cổ điển Hồi giáo. 

Nguồn gốc thứ hai là di sản triết học cổ đại, chủ yếu 
là di sản Hi Lạp. Cần đặc biệt quan tâm tới những đặc 
điểm của việc lĩnh hội nó. Các nhà triết học Hồi giáo 
không biết ngôn ngữ Hi Lạp. Họ sử dụng các bản dịch 
sang tiếng Hi Lạp từ tiếng Xyri của các học trò của các 
tu sĩ Thiên Chúa giáo. Như vậy các nhà tư tưởng Hồi 
giáo không tiếp xúc với các văn bản gốc tiếng Hi Lạp. 
Các bản dịch đây đủ cũng rất hiếm, mà chủ yếu là 
những đoạn trích. Do đó các trích dẫn được họ đưa ra 
nhiều khi không đúng tác giả cổ đại. 

Nguồn gốc thứ ba là hoạt động thực tiễn của các nhà 
tư tưởng Hồi giáo. Nó được phân chia ra thành thực tiễn 
chuyên ngành (luật học, khoa học, y học, giáo dục học) 
và thực tiễn thần bí (suhd và suf). 


Chúng ta sẽ xem xét ba khuynh hướng cơ bản của 
triết học Hồi giáo - calam, falsafa và suñ. 


" CALAM 


Calam (tiếng Arập có nghĩa là "lời nói", "suy luận") 
xuất hiện trong bối cảnh đấu tranh chính trị gay gắt 
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giữa các khuynh hướng và các phe phái khác nhau 
trong Hồi giáo (Siit, Harigi, Ômâyat và Abaxit). Lúc đầu 
nó được quy thành những cuộc tranh luận của các nhà 
luật học về quyền lực chính nghĩa và quyền lực phi 
nghĩa tại vương quốc. Sau đó calam có được tính chất 
của một học thuyết triết học tôn giáo. Các môn đệ của nó 
(mutacalim) được phân chia ra thành mutasilit (nguyên 
nghĩa là "tách biệt") và asharit (những người bảo vệ giáo 
chủ al - Ashari). 


Những vấn đề cơ bản của calam là sự tiền định và tự 
do ý chí, cấu tạo của vũ trụ, khả năng nhận thức thế 
giới theo con đường duy lí. Trong các tác phẩm của 
những người Mutacalim có thể phân biệt ảnh hưởng của 
các nguyên lí Hồi giáo (Côran và Sunna), cũng như của 
các tư tưởng triết học Hi Lạp cổ đại. Song, nhìn chung, 
calam là một hiện tượng hoàn toàn độc đáo trong lịch sử 
tư tưởng triết học thế giới. Những người sáng lập ra 
trường phái mutasilit là những người thuộc giáo phái 
Sunni sống tại lrăc, thừa nhận tự do ý chí của con 
người. Đó trước hết là Vasin ibn Ata và Amrơ ibn Ubait 
(mất năm 762). Lúc đầu họ đã tham gia vào các cuộc 
tranh luận về đề tài chính trị. Cụ thể là vấn đề về tính 
hợp pháp của việc ngồi lên ngai vàng của vương triều 
Ômâyat. Nhiều nhà luật học gọi họ là những phạm 
nhân và đặt ra các vấn đề: có nên coi phạm nhân là tín 
đồ Hồi giáo hay cần xác định như thế nào mức độ tự do 
ý chí của người thông qua quyết định sai lầm? Thượng 
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đế nhìn thấy tất cả và tất cả do ông ta quyết định. Nếu 
điều đó là như vậy thì số phận của con người được được 
Ala quyết định từ trước. Vậy khi đó con người có thể chịu 
trách nhiệm về những việc làm của mình như thế nào? 
Những người Sunni - cadarit kiên định tự do ý chí của 
con người khi thông qua quyết định và, do đó, họ kiên 
định trách nhiệm của con người trước pháp luật. Các 
cuộc tranh luận đã làm xuất hiện một học thuyết triết 
học độc lập. Nó hoá ra là không chấp nhận được đối với 
những người chính giáo cũng như những nhà thần bí. 


Theo T.Ibrahim, những đặc điểm đặc trưng của calam 
là chủ nghĩa duy lí, việc khẳng định vai trò hàng đầu 
của lí tính đối với niềm tin, chủ nghĩa chống quyền uy, 
việc phủ định sự tuân thủ mù quáng quyền uy, trước 
hết là quyền uy tôn giáo (taclid), tình thần phê phán, việc 
phủ định mọi luận điểm mà việc thừa nhận không được 
kiểm tra bằng cách hoài nghỉ tính chân thực của chúng, 
định hướng khai sáng, khát vọng lôi cuốn đông đảo quần 
chúng tham gia vào tranh luận lí luận và giáo dục cho 
con người tư duy có phê phán, thêm vào đó là sự định 
hướng vào tranh luận bằng lời và bắt chước triết học. 


Mutacalim phân chia thế giới ra thành Thượng đế và 
những cái không phải Thượng đế. Sự phân chia như vậy 
cũng đặc trưng cho Côran. Nhưng, khác với Côran, Thượng 
đế trong calam chỉ có thể sáng tạo một cách phù hợp với 
quy luật hay nguyên lí mà theo đó thì lí tính của 
Thượng đế bao giờ cũng là hợp lí. Tất cả mọi tạo phẩm 
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của Thượng đế là hoàn hảo và hợp lôgic tối mức bản 
thân Thượng đế không thể thủ tiêu hay thay đổi tạo 
phẩm của mình. Sau khi sáng thế, Thượng đế không còn 
có khả năng làm bất kì điều gì nữa. Calam cũng có quan 
niệm về bản chất của các sự vật mà Thượng đế làm cho 
hành vi của mình phù hợp với nó. Do đó, ý chí của 
Thượng đế hạn chế không những ở lí tính của Thượng 
đế mà còn ở quy luật hình thành nên bản chất của các 
sự vật. Nó không cho phép Thượng đế can thiệp vào tạo 
phẩm của mình. 

Những người mutasilit chỉ dựa vào giải pháp lôgic 
cho vấn để, không tin tưởng vào khả năng của nhận 
thức trực giác. Tuy nhiên, khi thừa nhận cấu trúc hợp lí 
của vũ trụ, họ phủ định quan hệ nhân quả giữa các hiện 
tượng. Theo họ, bất kì sự kiện nào cũng cần được xem 
xét như một hành vi sáng tạo đặc biệt của Thượng đế. 
Các sự vật không có những đặc điểm cố định. Tính quy 
luật được calam coi là thói quen được Thượng đế đưa 
vào sự vật. Thượng đế có thể phá huỷ thói quen này 
bằng cách thay đổi những thuộc tính của sự vật. Nhưng 
chỉ trong trường hợp nếu ý chí của Thượng đế không 
mâu thuẫn với lí tính sáng láng vô cùng của mình. 

Thượng đế và thế giới là những bản chất khác nhau. 
Chúng không giống nhau. Do vậy, Thượng đế không có 
những đặc điểm của thế giới và không nên áp dụng vào 
Thượng đế những đặc điểm có quan hệ với sinh vật. Calam 
chống lại những luận điểm trong Côran nói về ngai vàng, 
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về sự giận dữ, sự nhân từ và những phẩm chất con người 
của Thượng đế. Lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử 
Hồi giáo, những người mutacalim sơ kì đã cố gắng luận 
chứng một cách phủ định tồn tại của Thượng đế. 


Vào thế kỉ 9, những người mutacalim đã biến các tư 
tưởng được đưa ra trong cuộc tranh luận thần học thành 
một học thuyết triết học tôn giáo cấu thành từ 5 luận 
điểm cơ bản về niềm tin. 1) Sự công bằng của Thượng đế 
(họ thừa nhận tự do ý chí của con người và cho rằng 
Thượng đế chỉ có thể sáng tạo ra cái ác). 2) Phủ định sự 
tương tự với con người của Thượng đế, cũng như tính thực 
tại và siêu vĩnh hằng của những đặc tính của Thượng đế. 
3) Hứa hẹn và nguy cơ (tính không đảo lộn được của việc 
đền đáp cho con người về mọi hành vi). 4) Con người 
phạm tội trọng đứng giữa niềm tin và sự vô thần, nhưng 
dẫu sao vân là người Hồi giáo. 5) Sự cần thiết đấu tranh 
bằng lời nói và gươm vì sự thắng lợi của bản nguyên 
thiện trong thế giới. 

Khái niệm quan trọng nhất của triết học mutacalim 
là "iarada" - "biểu hiện ý chí" (như nguyện vọng và như 
việc làm). Cả con người lẫn Thượng đế đều có ý chí. Cả 
hai đều thực hiện hành vi nằm trong khuôn khổ của 
quy luật tự nhiên hợp lí. Chính quy luật tự nhiên này là 
nguyên tắc cơ bản của trật tự vũ trụ, thậm chí Thượng 
đế cũng không có khả năng thay đổi nó. 


Thượng đế và con người hành hành động một cách 
độc lập với nhau. Chúng có cùng một tổ hợp những năng 
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lực nhưng những năng lực này khác nhau về quy mô. 
Thượng đế có khả năng giám sát hoàn toàn không phải 
tất cả mọi hành vi của con người. Thậm chí Thượng đế 
không có khả năng gán ép cho con người niềm tìn - tin 
hay không tin là kết quả tác động của ý chí tự do. 


" FALSAFA 


Falsafa (tiếng Arập có nghĩa là "triết học" - "tình yêu 
sự thông thái") - một khuynh hướng trong triết học Hồi 
giáo, gắn liền với việc xét lại di sản cổ đại Hi Lạp. Đây 
là chủ nghĩa duy lí Hi Lạp - Hồi giáo. Những đại diện 
tiêu biểu nhất của khuynh hướng này là nhà ngôn ngữ 
học An Kinởi (Abu Yusif ben Ishak al-Kindi; 800 - 870); 
nhà lôgic học An Farabi (Abu Nasr al-Farabi; 870 - 950); 
thầy thuốc, nhà triết học vĩ đại Avixennơ (Avicenne; Ibn 
Sinã), nhà thần học Ipnơ Rut (Ibn Rusd). Những vấn đề 
cơ bản của triết học falsafa là nguồn gốc của trí tuệ và 
sự phân cấp các tri thức, phân loại các khoa học, cấu tạo 
của tâm thần và các cơ sở của tâm lí học, đạo đức học và 
chính trị học. 


An - Kinđi. Trong các tác phẩm thể hiện là những 
bình chú cho các tác phẩm của Arixtôt (Aristote; 384 - 
322 tCn), An - Kindi đã xây dựng lí thuyết về mối liên 
hệ nhân quả phổ biến. Do mối liên hệ ấy mà bất kì sự 
vật nào, nếu nó được khảo cứu đến cùng, đều cho phép 
nhận thức toàn bộ vũ trụ ở trong nó. Nếu phá vỡ bó 
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những quan hệ nhân quả dẫn tới việc hình thành sự vật 
ấy thì có thể hiểu được bản chất của vũ trụ và đi đến 
được bản thân Đấng sáng thế. Nhà triết học tin tưởng 
rằng bản chất của con người cấu thành từ hai bộ phận: 
cơ thể có dục vọng và trí tuệ sáng suốt. Dục vọng và trí 
tuệ đấu tranh với nhau, sinh ra sự không thống nhất 
trong suy nghĩ và hành động. Trong bối cảnh này, khi 
mong muốn đạt tới sự hoàn hảo, con người cần phải 
phục tùng trí tuệ và cố gắng có được nhận thức tối cao 
bằng trí tuệ về thế giới. Nhận thức như vậy được đem 
lại không những nhờ quan tâm tới các cuốn sách kinh 
mà còn nhờ đọc các nhà triết học Hi Lạp. Có một ý nghĩa 
quan trọng là việc An Kindi đưa ra lược đồ ba thang bậc 
nhận thức: giai đoạn thứ nhất - lôgic học và toán học, 
giai đoạn thứ hai - các khoa học tự nhiên, giai đoạn thứ 
ba - giêu hình học (học thuyết triết học về những nguyên 
tắc siêu cảm tính của tồn tại). 


An - Farabi. Nối tiếp Arixtôt, nhà tư tưởng này 
phân biệt cái hiện hữu tất yếu, thực tôn nhờ bản thân 
mình (bản nguyên thần thánh của thế giới), và cái có 
thể hiện hữu, hiện tồn nhờ cái thứ nhất. Cái thần thánh 
trở thành cái vật chất (nhận thức được bằng cẩm tính) 
nhờ sự phát ra lực của mình. Thượng đế sinh ra từ mình 
các bầu trời và các thiên thần, lí tính vũ trụ quan tâm 
đến động vật có lí tính (con người) và thế giới những vật 
thể vật chất. Mọi lĩnh vực thiên thể và trái đất đều có 
thuộc tính vật chất. Chúng được chia ra thành 6 loài: 
1) Thiên thể; 2) Động vật có lí tính (con người); 3) Động 
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vật không có lí tính; 4) Thực vật; 5) Khoáng vật; 6) Bốn 
nguyên tố (lửa, không khí, nước và đất). Vốn là người 
theo thuyết địa tâm, An - Farabi coi trái Đất là trung 
tâm của vũ trụ mà những thiên thể xoay quanh đó. Cơ 
sở vật chất của mọi vật thể là bốn nguyên tố chuyển động 
được là do tác động của các thiên thể. Sự khác nhau giữa 
các vật thể được quy định bởi sự chiếm ưu thế của một bản 
nguyên nhất định trong nó. Các vật xuất hiện, chuyển 
hoá lẫn nhau và bị thủ tiêu, bởi vì bốn nguyên tố trong 
chúng thường xuyên pha trộn với nhau theo các tỉ lệ 
khác nhau. Mỗi một vật đều cấu thành từ hình thức 
(giống như eidos của Platôn) và vật chất như vật liệu. 
Khi đó hình thức tổn tại nhờ vật chất, còn vật chất tổn 
tại chỉ vì hình thức. Đó là vũ trụ luận của An - Farabi. 


Avixennơ (Avicenne; Ibn Sinã). Môn đệ của An - 
Farabi. Trong lĩnh vực triết học, Avixennơ đã bổ sung 
cho học thuyết về tồn tại của An - Farabi tư tưởng về sự 
đồng vĩnh hằng của thế giới với 
Thượng đế. Tư tưởng đồng vĩnh 
hằng cần được giải thích bổ 
sung. Như đã nói trong Côran, 
Ala tạo ra và tái tạo vũ trụ. Tức 
Ala là người hoạt động mà ý chí 
liên tục sinh ra những chuyển 
biến mới. Thượng đế không thể 
không là Đấng sáng thế và 4 ˆz 
không thể dừng lại trong quá Auixennd 
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trình sáng tạo. Do vậy, Thượng đế luôn sáng tạo. Điều 
này có nghĩa rằng vũ trụ thường xuyên tương tác với 
Thượng đế cả trong quá khứ lần ở thời hiện tại. 


Học thuyết về tâm thần là một trong các khâu quan 
trọng nhất trong triết học Avixennơ. Ông cho rằng con 
người có một số tâm thần - động vật, thực vật và lí tính. 
Các tâm thần động vật và thực vật biến mất sau cái 
chết của thể xác, còn lí tính là bất tử. Theo ông, lí tính 
con người là cội nguồn của những lực lượng và khả năng 
vô tận. Không ai có khả năng thủ tiêu được lí tính. Ông 
hiểu tâm thần và thể xác như là một thể thống nhất. 
Con người sinh ra nhờ tâm thần. Thể xác chỉ đóng vai 
trò công cụ của nó. Cần phải sử dụng tốt công cụ này để 
nhận được toàn bộ sự hài hoà từ tâm thần. Sự hoàn hảo 
của con người là sự phù hợp giữa phát triển tỉnh thần 
và phát triển thể chất. 


Quan điểm đạo đức xã hội của Avixennơ cũng rất độc 
đáo. Ông khẳng định rằng nguyên nhân của cái ác do 
con người tạo ra là đói và sự căm tức đối với sự giàu có 
của người khác. Theo ông, của cải vật chất trong nhà 
nước cần được phân chia một cách đồng đều để không có 
sự giàu có quá mức và sự bần cùng khủng khiếp. Mỗi 
người cần giữ địa vị xã hội phù hợp với bản tính và học 
vấn của mình và cần lao động vì lợi ích của bản thân, 
cũng như vì lợi ích của xã hội. Nếu mọi người đều lao 
động trung thực và buôn bán trung thực thì gây chiến 
làm gì. Chiến tranh biến mất, còn tranh chấp giữa các 
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quốc gia sẽ được giải quyết theo con đường thương 
thuyết. Chế độ xã hội công bằng và nền giáo dục thoả 
đáng sẽ làm cho con người né tránh cái ác và sự đối đầu 
với nhau. 


" GIÁO PHÁI SUFI 


Thực tiễn tỉnh thần của giáo phái Suñi cần được luận 
chứng về mặt lí luận. Khi đó các nhà triết học đã đến 
trợ giúp. Đỉnh cao của triết học Suñi là các tác phẩm của 
Iprơ An-Arabi (Ibn al - 'Arabi; 1165 - 1240). Nhà thần 
học và nhà thơ này đã sống ở Tây Ban Nha và Bắc Phi 
Hồi giáo, mất tại Đamat. Ông có tác phẩm gồm nhiều 
tập "Những mặc khải ở La Mêchca". Tác giả phát triển 
quan điểm về tổn tại thống nhất hay toàn thống. Theo 
quan điểm này, có ba loại tổn tại là: 


1) Cái tồn tại tự thân nó và là nguồn gốc của vạn vật 
- tổn tại tuyệt đối (Thượng đế, hay chân l0); 


2) Những cái tổn tại thông qua tồn tại tuyệt đối và 
thiếu nó thì sẽ biến thành không tổn tại - tổn tại hữu 
hạn (thế giới những hiện tượng cảm tính); 

3) Những cái hợp nhất trong mình hai loại tổn tại trên 
- thực tại phổ biến (thực tại của mọi thực tại). Đây là eidos 
của vũ trụ, là phương diện lí tưởng, lí tính của nó. Vả lại 
Thượng đế tạo ra thế giới nhờ nguyên mẫu - eidos. Chỉ 
có con người hoàn hảo mới nhận thức được chúng. 
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Đặc điểm cơ bản của thế giới là vẻ đẹp. Thượng đế 
đẹp và yêu vẻ đẹp. Ipnơ An - Arabi phân biệt ba loại 
tình yêu - tình yêu thể chất, tình yêu tỉnh thần và tình 
yêu thần thánh. Trong tình yêu thể chất, chủ thể hướng 
tới việc đáp ứng những nguyện vọng của mình một cách 
không phụ thuộc vào nguyện vọng của khách thể tình 
yêu. Nó muốn chinh phục khách thể. Tình yêu tỉnh 
thần đòi hỏi người yêu phải hi sinh bản thân và nguyện 
vọng của mình vì khách thể. Tình yêu thần thánh là 
tình yêu của Thượng đế đối với bản thân mình. Nó thể 
hiện ở chỗ Thượng đế yêu bản thân mình ở trong chúng 
ta thông qua tình yêu của chúng ta dành cho Thượng đế 
và thế giới. 
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